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Tiều sử của 


Lê Quỹ Đôn (1796-1784). 


Là Danh Phuơong (sau đối là Lê Quý Đôn) tự là Doän liạu, 
hiệu là Quế Đường, sùth ra trong niên hiệu Báo Thúi thú 7 (1726) 
đời uua Lẻ Dụ Tòng thời chúa Trịnh Cuơng ở và Diên Hà, tính 
Sơn Nam (nay là tính Thái Bình), con cúa ông Lê Phú Thú (sau 
đốt là Lê Trọng Thự) sò bà họ Trương. 

Ông Lê Phú Thứ lờ một danh nho đỗ tiến sĩ trong niên hiệu 
Báo Thái thủ õ (1724) làm quan đến chúc Hình bộ Thương thu. 

Từ thuéó bé, Lê Danh Phương đã nãi Hếng thần đồng uê trí 
thông mình cà ác nhá dat : 

* 2 tuốt đã biết đọc chữ hữu # ta có), chữ vô ®#t (là không). 

* ấ tuất đã học nhiêu thiên trong bkímj: Thì. 

* J] tuổi học sứ, mỗi ngày thuôc được tâm chín mươi trường 
Đà hoc kính Dịch. 

* 14 tuấi đa học hết Ngũ kinh, Tứ th, sử truyện nà đọc ¬đ 
sách của Chu Tủ, trong một ngày có thế làm mười bài phú mà 


không cầu uiết nháp. 


Tài làm thư của Lê Danh Phương lại càng đăng làm cho mọi 
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người thún phục. 

Mật hâm thấy Là Danh Phương rấn đầu hiếng học, cha ông 
quỏ trách, bat ông phối ứng khơa làm mật bài thơ Rắn đầu để 
tạ tôi oớt điêu kiện có nhiều tên rắn. Ông đọc ngay : 

€hhnhự nhai lu đâu tan giontr ĐH, 
lưtt đit biend luyc chàng dÊ tha, 
Thế (ch li Ho đừHc lonữ Hứự, 
‹Ằng (0£! NHưÊ AM! Pút có củng 

Rao 1e) chỉ qien ri leu lao, 

tầm lrmứ cam chịu tết roi trí 

Ttr nay Chat Tó A4: xienữ học, 


Ä£@ö ho nieig canh tieng thê gìa, 


Thất đụng là bát thơ tạ tôi rắn đấu biếng học, chứa đụng 
nhiều tên. rén như : lầu đĩìu, rắn, hổ lửa, mai gầm, hể mang. 

Mội thần đồng như thế, tÌh ngũ quan. clúu Âng át có gì đạc biệt 
khác thường : đó là hai mốt của ông luôn luân dao động. 

Nam Canh Thân, nhằm đều niên hiệu Cánh Hung 01740), 
lê Danh Phưưnng theo chủ lên học ớ kúnh đã Thang hong. 

Nam Quý Hợi (1748), nhằm miên hiệu Củnh Hung thứ 4, Ông 
ủng thí ở truờng Sơn Nam đã Gidi nguyên, lúc ấy ông được 18 
tuổi. 

Nam Cảnh Hưng thứ 13 (1752), ông được 97 tuất, thị Hội đã 
đầu, nào thị Đình khoa Nhâm Thân (1752) để Bang nhàn, 

Ông được bổ nhiệm chức Thụ Thư ở Viện Hàn Lâm. 

Mùa Xuân nam Giáp Tuất (1764), nhàm niên hiệu Cánh 
Hưng thứ 16, ông được sưng ào bạn Toán tụ Quốc sự. 


Năm Bính Tý (1768), nhằm miên hiệu Cánh Hung thị 17, ông 
phụng mệnh đi liểm phóng ở lính Son Nam, tổ giác một số guan 
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chúc ăn hốt lộ. 


Thang 5 năm ấy, ông được biệt phút sang phú Chúa Trụnh, 
co Phiên bình, 


Tháng 8 nam ấy, ông đước sai đi hiệp đồng â các đạo Sơn 
Tây, Tuyên Quang, Hưng Hóa, đem cơ Tá Dục đánh giác lìng sự 
Cằng Chất, có công fo. Lúc 0ê triểu, ông đăng biếu điều trần 19 
khoán nói tê chức chung Phiên bình. Chúa Trịnh khen bà thung 
ông 50 lưng bạc. 


Na: Định Súu (1757), nhằm niên hiệu Cánh Hưng thủ 18, 
ông được thang chúc Thị giảng Viện Hàn Lâm. 


Nam: Canh Thìn, nhằm niên hiệu Cánh Hung thi 21 (1760). 
ông tà Trấn Tuy Mật xung sứ bộ song nhà Thonh báo tang Thai 
Thượng Hoàng Lê Ý Tông bang nà dâng cổng. 


Nai Tón Ty, nhằm tiến hiệu Cánh Hưng thú 32 1761), ong 
sử sú bộ đến Bắc Kinh yết hiến Fisàng đế nhà Thanh. Trong địp 
này, các nhào thần nhà Thanh nghị. tiếng ông đều có đến sú cuản 
tham hái. Ong cũng cá gép oà giao du tới sú thần Triệu Tiên, 


Từ trưưi sứ bọ Việt Nam chua tùng đến nhà Thai học bai yết 
Tiên thánh Khống Tí. Ông liền cùng Trịnh Xuân Chủ đến cùng 
yét nhà Thói học cờ hột đàm ớt quanh Tiợ giáo Trương Nguyên 
Quang 0à Bác sĩ Trương Phương Thú 

Trên đường tê của sứ bộ, ông thường hiện luận pứi niên Bạn 
tổng Tân Triệu Hân uyên bác tê học nến, Tuy có nhiều điều bất 
đẳng ÿ kiểu. Tân Triều Hãn đã phải than rang : “Nhân tài như 
Lá Quý Đân, ớ Trung Quốc cứng ít có", 

Ta có câu ngạn ngữ ; Ðì một ngày đang, học một sàng 
khôn. 


Cuộc đi xứ sang Trung Quốc này đã màng lại cho ông nhiờu 
hiến uữn quý báu mà ông sẽ lần lượt kế lại trong sách Vân Đìni 


tị 


Loại Ngũ của ông. 

Năm Nhâm Ngọ, nhằm niền hiệu Cánh Hung thủ 23 (1762), 
ông uê triêu được thang thướng quan hàm Hàn Lâm Viên Thủùa 
Chỉ rồi ông được chọn làm chúc Học Sĩ ø Bí Thư Cúc. 

Những biển nàn, những quan sốt tà những suy 1 của Ông 
trong hưi năm đi sú sang Trung Quốc đã giúp ông định hướng 
đường lối chính trị của ông. Ông có hoài báo dựa cào Chúa Trịnh 
để hoàn thành sự nghiệp chính trị cúa ông hầu bố cứu cái tệ nhân 
tuần thủ cựu của đời bấy giờ. 

Nhưng hoài bạo này của ông không thành đạt, bì san bhì đi 
wú trở uễ, ông có nhiều người đố by ganh ghét. Họ tìm đú phương 
cách để giêm pha đề nén ông. 

Những tờ điều trần của ông dâng lên đều bị xếp đế yên. 


Nam Giáp Thân, nhằm niên hiệu Cánh Hung !hú 25 (1764), 
được bổ nhiệm chúc Đấc Đông xú Kinh Bác (Bác Ninh), ông ngăn 
câm cúc nhà quyền quý không được áp búc dân nghéo. 

Nam Ất Dậu, nhằm niên hiệu Cảnh Hưng thứ 26 (1765), được 
bẩ nhiệm chúc Tham Chính xú Húi Dương, ông từ tạ không đi 0à 
xin miễn quan 0ê nghỉ, có là 0ì là người nổi Hếng nê oan học mà 
phải bổ ra làm quan ở ngoài, nên bất đắc chí mà xin 0ê. 

Ông nghỉ ở nhà được hai năm, đạc biệt chú trọng uê địa ly. 

Nam Định Hợi, nhằm niền hiệu Cảnh Hưng thú 28 (1767), 


ông được khôi phục chúc Thị Thư uà tham gia hiện tập Quấc sú, 
kiêm chúc Tư Nghiệp Quốc Tủ Giảm. 


Nam Mậu Tỳ, nhằm niên hiệu Cảnh Hưng thử 29 (1768), ông 
làm xong bộ sách “Toàn Việt thì tục”, dâng lên Chia Trịnh, được 
thướng 20 lạng bạc. 


Tháng 8 nam Ký Súu, nhàm niên hiệu Cánh Hưng thú 30 
(1769), xứ Thanh Hoa bị bộ tuớng cúa Lê Duy Mật bà Lê Đình 
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Bán đánh cướp. Phan phái hấtc làm Đốc lĩnh, ông làm Tủún Lý 
Quân Vụ đem quân đi đánh giác, cả phú quân Lê Đình Bán ó núi 
Đẳng Cố uào tháng 9, 

Nam Canh Dân, nhằm niên hiệu Canh Hưng thú 31 (1770), 
ông thống lĩnh quên Kinh oà quân Thấ hư. 9.000 người, hội nói 
quân Nghệ An căn quét quân. giặc. Lê Đình Bán phái đầu hàng. 
Lâ Duy Mật phải tự sát. Ông được thàng chức Thị Phó Đô Ngự 
Sử. 

Tháng 6, ông được thằng chúc Công Bộ Hữu Thị Lang. 


Tháng 7, ông dâng sở xin lập đôn điền ớ bùng thương đụ phía 
trên huyện Yên Định, phía dưới huyện Cấm Thúy oà các động so vá 
của huyện Quảng Bình (nay là Quảng Háa) cà Nông Cng. 

Chúa Trịnh hên sai quan Thiêm Sai Lý Trần Thần ởi xem 
xét tại chỗ. Lý Trần Thản 0ê tâu rằng chưa thế làm được. Việc lập 
đồn điển này bị xếp lại. 

Nam Nhâm Thìn, nhằm niên hiệu Cánh Hưng thứ 33 (1773), 
ông oâng lệnh Chúa Trịnh điều tra tê nãt khổ số của nhân đân 

_Đà những điều những lạm của quan lại ở Lạng Sơn. Quan Đốc 
trấn Lâ Doãn Thân bị cách chức Đì tờ báo cúo cúa ông. 

Ông đã định hướng đường lối chính trị của ông là : Tên trưng 
uới Chúa Trịnh để trỏ thònh một nhà chính trị lỗi lạc trong mai 
sau. Cho nên khi thấy quan Lễ bộ Thượng thư Trần Huy Màit. 
ngày trước đã đi sứ uới ông sang Trung Quốc, (ó thái độ tring 
thành uới Vua Lê khỉ đưcc con trai được chọn làm Phà má, ông 
liền đàn hạc Trần Huy Mật tê tội bất kính đất oới Chúa Thịnh, 
Trần Huy Mật bị giáng chúc. 

Ngày trước, khi Trịnh Sâm còn ở Lương phú (cùng riêng cúa 
Thế Hỉ), Phạm Huy Đính rất được Trịnh Sâm yêu mến. Ông liên 
lên lút Hm cách giao du thân mật uớt Phạm Huy Đính. Do đó, ông 
được Phạm Huy Đính nâng đã dìu dất lên cùng làm uiệc. Từ đó. 
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phàm để tân thờ Chúa Trịnh túu chế Vua Lê, không có uiệc gì mừ 
ông không hàng hái thì hành, cho nên quan lại đưng thời đều 
bình sợ ông. 


Thúng 4 nam QQtvý Ty, nÀam miền biệu Cánh Hung thu 434 
(1773), Phạm Huy Định được dỗ nhiềm chúc Thú phú su rúa Chúa 
Trịnh, còn ông thì được bố nhiệm chúc Bài tụng. 


Tháng ð năm: ấy, ông tới knan quan Nguyễn Phương Định 
bờ Xuân Quên công Nguyễn Nghiêm được lãnh cùng lam hộ lịch 
Việu này do ông bàn định trước tới Trình Sâm, bì nhà nuốc nhồi 
đản phối biết rõ số dân để ĐH hành piệc thuế má suu dịch. 


Nguyễn Phương Đình oà Nguyễn Nghiễm chí làm lấy lệ, mọi 
công tiệc đều do ông cảng đăng. 


Vì ông tra xét qua nghiêm khác, nhân đân phối cam hơn, Bọ 
làm thơ nạc danh dán á của Phú Chúa, xin bi chức Lê Quý Đân 
nà dụng Hoàng Ngủ Phúc. 


Chúa Thụúnh Sâm bo Hoang Ngũ Phúc rà Lê Quỷ Đón lo tiểu 
hộ tịch. 


Na Gián Ngo, nhm niền hiệu Canh Hung thú 36 (1774). 
âng đi đo cà xót những ruông cơt ú nếu biến vú Sơn Nam. Ông ởn 
được bơ chín ngắn một trởm mẫu, mỗi năm phải nộp 710.000 
bát thóc cho nhà nước. 


Thang 3 năm ấy, tương Haàng Nựĩ Phúc đem quân đánh 
Chúa Nguyễn. Chủa Trịnh Sâm cũng đem quận đóng ở Hà Trung, 
để Lê Quý Đón, Nguyễn Đình Thạch, Nguyễn Hoãn, Nguyễn Đình 
Huaản làm chúc Lưu thú hinh đã. Những tiệc như hịch dụ oan thúc, 
thiết quân mệnh tướng đều da Lê Quý Đôn làm ca. 

Ông công bố 24 khoán thửn. súc đồn phòng, ngày ngày lo uiệc 
nặn lương cho quận đột Nam chỉnh, tuyển bố quân sẽ. 


Thống 12 nam Ấy quân Tì†nh lấy được Thuận Hóa. 
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Nam Ất Vị, nhằm niên hiệu Cánh Hung thủ 36 (1775), Chúa 
Trịnh đem quên. 0ê Thang Long. 


Là Quý Đôn được thàng chúc Lại bộ ?ld Thị lung biêm Quốc 
x1 quản. Tổng tài. 


Tháng 10 năm ôy, xảy ra cụ gian lăn ó trường thị Lá Quý 
Đán cấu hết uới hoạn quan Phạm Huy Đính cha Định Thời Trung 
thạc trò của Lê Quý Đân.) tráo bài thì cho Lê Quy Niệt (vốn trai của 
Là Quý Đôn). Việc gian lận bị phải giác. Lê Quy Kiệt bị hạ ngục, 
Đứnh Thời Trung bị đày ở Yên Quảng. 


Còn Lô Quý Đôn thì được Chuơ Trịnh cho miễn nghị dì là bậc 
đại thần. 


Mùa Xuân nam Bính Thâm, nhàm niền hiệu Cánh Hưng thú 
37 (1776). Chúa Trịnh đàt ty Trấn phú ó Thuận Hóa, ông được 
bổ uào Thuận Hóa làm chúc Hiệp trấn Tham tán Quận vơ, cùng 
tới Nghiêm Quận công Bùi Thế Đạt làm chúc Đấc xuất hiêm Tiến 
phu. 

Vào đến Thuận Hóa, ông quy định thế lệ tố tụng, hạ lệnh cho 
dùng tiên bêm, ba đẳng ăn mỗt, khai thông tiệc chớ chuyên thác 
gọo, giảm thuế đò, thuế cho, cấp bằng nếu muối öà cái cách y 
phục. 


Ông lại có cịp khúo cúu xấm ký bà hình thể núi xông đất Tây 
mm. 

Thủng Ð năm ấy, ông trổ 0ê triểu, tâu tới Chủua Trịnh Sâm 
rằng : “Tây Sơn có đất thiên tú, 12 nam nữa, xúc mạnh của họ sẽ 
không cô di chống nốt. Đại tướng trấn ở Thuận Hóa ê hông phái 
là tay đối địch oới họ, vừn Chúa để ý” 


Nhưng Chúa Trinh Sâm chú là lời qua đáng không bê lưu ý. 
Ông cũng là thếy địa lý cao siêu. 


Tháng chụp, ông nhậm chúc Hành bò phiên Co một bụ qụ 
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hiêm Chưẳng tài phú. 

Nam Mậu Tuất, nhằm miên hiệu Cánh Hung thứ 39 (1778), 
ông được bổ nhiệm chúc Hành Tham tụng. Ông cố xin đối sang nỗ 
ban, liền được trao chúc Hữu: Hiệu điểm, quyên Phú sự, phong 
tước Nghĩa phái hầu. 


Nam. Kỷ Hợi, nhàm miân hiệu Cánh Hưng thú 40 (1779), có 
người hán thế đất Tụ Long tên là Hoàng Van Đẳng, cha truyền 
con nối làm chú mã đẳng nơi đấy. Vì thiếu thuế, Haàng Van D3ng 
bị Lê Quý Đôn giam ào ngục. Hán lại đút Hiến cho cdi ngục nở 
trốn thoát. Sau đó hẳn khót laạn đem quân oây đánh Tuyên 
Quang tà Sơn Tây, bị Nguyễn Khán đánh đẹp oà phải đầu hàng, 


Những người đố ky cới Lê Quý Đôn cho ràng ông đã gày biển 
uà xin giáng chúc òng. Ông bị biếm chức. 

Nam Tân Sửu, nhằm miên hiệu Cánh Hùng thí 49 (1761), 
ông được sung chúc Quốc xứ Tổng tời. 

Nam Quý Mao, nhằm niên hiệu Cảnh Hưng thủ 44 (1783), 
ông được: hố ra làm chúc Hiệu trấn xú Nghệ An. 


Được một năm, ông lại uễ triệu cà được thang chúc Công bộ 
Thượng thu. 


Ngày 14 tháng 4 nằm Giáp Thìn, nhằm niên hiệu Cánh Hưng 
thú 45 (1784), ông Lê Quý Đân thất lộc tại làng Nguyễn Xá, huyện 
Duy Tiên, hướng thọ được 68 tuôi. 


Qua nhưng hành öí của ông như thẳng tay đàn hạc bạn đông 
liêu (0iệc ông Trần Huy Màit bị giáng) đế tó dạ trung thành cới 
Chúa Trịnh, như lên lút giao kết chạt chế oới Phạm Huy Đình để 
được ông này dìu dát nàng đỡ cho làm 0iệc, như cấu kết 0ới Phq»n 
Huy Đình để gian lận bài thì cha con, như không từ mội hành 
động nào để ức chế Vụa Lê u¿ iòn thờ Chúa Trịnh, chúng ta có thế 
nhận thấy ông Lê Quý Đần có học uấn uyên thâm những không, 
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phải là bậc cao sĩ. 


Về sự nghiệp oan chương, òng Lê Quý Đôn có lưu lại cha đời 
khú nhiều sách : 


I.- Về thi văn : 
A.- Sáng tác : 
- Quế đường thí tập. 
- Quế đường văn tập. 
B.- Biên tập -: 

- Toàn Việt thì bực. 

- Hoàng Việt văn hải. 
Ii.- Về sử : 

- Đại Việt thông sử. 

- Phủ biên tạp lục. 

- Bắc sứ thông lục. 

- Kiến văn tiểu lục. 
III.- Về kinh điến chú giỏi : 

- Thư kinh điễn nghĩa. 
IV.- Về tổng loại : 

. Vân đài loại ngữ. 

- Kiến văn tiểu lục. 
V.- Về triết học : 

- Quần thư khảo biện. 

- Thánh mõ hiền phạm lục. 

- Âm chất văn chú. 


Ngoài những tác phẩm kể trên, ông Lê Quý Đán còn đề lại 
nhiều bài uăn hài hước bằng chữ nằm : 
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- Lấy chồng cho đáng tấm chồng (kinh nghĩa). 
- Chim khôn đậu nóc nhà quan (hình nghĩa) 

- Mẹ ơi con muốn lấy chồng (binh nghĩa). 

- Gái quá thì @hú). 


Vận đãi loại ngữ 


, 


Vân E 2 vân hương 7; Ê, tên một thứ cây sống nhiều 
nam, cao hai ba thước, lá xúnh lợt, bhoáng tháng 6, tháng 7 trế 
hoa, hoa có bốn cánh màu 0uàng nhiều hương thơm, dùng làm 
thuốc, trừ được loài mọt trong xách. Cho nên người td dùng Đân 
hương ghép ào trong sách đế giữ sách được nguyên pẹn lâu đài, 


Vân đài là đài ca xách (có trừ mọt bằng oân hương). 


Loại ng là những lời nói, những câu chuyện được xếp thành 
môn, thành loạt chưng uới nhau, 


Vân đài loại ngũ là mỏi hộ sách bách khaa tập hạp những 
hiến thức tễ triết bọc, bhoa học, uan học, uạn tật học xếp thành 
loại với nhau trong 9 đê mục : 


. Lý khí (tú rụ luận). 

. Hình tượng (0ữ trụ hạc). 

. Khu vũ (địa lý). 

Vựng điển (điển lệ, chế đội. 
Văn nghệ. 

. Âm tự (ngôn. ngủ, oán tụ), 

. Thư tịch (sứch ở). 

. Sĩ quy (phép làm quan) 


œ xi  Ci Hà G2 Độ Bé 


15“ 


9. Phẩm vật (uậ? dụng 0à oạn tật học) 


Trong sách Vân Đài Loại Ngữ, cụ Lê Quý Đôn phần nhiều 
trích nhật những lời nói của người xua của sách vua. Chỉ nên đọc 
sách Vân đài loại ngủ, chưng fa gặp luôn cách trình bày : Ông 
này nói thế này, sách kía chép thế nọ. 


Nhưng phần nhiều những tác giá cà những sách sú bế ra là 
người Trung Quốc, là sách Toau, uà những sự nật được hình hày 
là uiệc bên Tàu tờ uật bên Trung Quốc. 


Thinh thoảng cụ Lê Quý Đôn cá ghí thêm lời ph bình hay 
nhận xét của cụ hoặc có trình bày những sử pật của nước ta để xo 
sánh tới của Trung Quốc. 

Đọc xách Vân Đài Loại Ngư rất có ích, chúng ta thụ thập 
được những biến thúc, học thuật, phong tực, nhận xét, phương 
pháp, xtty luận, tu tướng của thời xua một cách tống quát, hởi nì 
nước ta học theo bản mình Trung Quốc. 


Nhờ đọc sách Vân đài Toại ngư, chúng ta được biết : 

- Ông Lê Trừng, con ông Lê Quý Ly (Hô Quý Ly) được nhà 
Minh trọng dụng, da đúc súng đại hác cha nhà Minh. 

- Nguần gốc tiếng cây bỗ hồm, uấn là cãy vô hoạn đọc sơi 
thành bỗ hòm. 


Z L‹s ` ` - ˆ ` - 
- Sự tích thuốc lào sà hiếu được câu ca dao từ xưa côn đế 
lại : 


;Ahứ cứ nhì nhự Hhnoe lao, 


Du chọn tHÈU VWOoHt củ tlag điÈH Ích, 


Nguyên đầu Hiên thuấc lào từ Ai Lao đem sang nuáặc ta. Người 
ta hút thuôc lào trị được chúng hàn. Lúc mới đầu thuốc lào giá 
rất đất, có người đã đãi một con ngựa lấy một cân thuốc lao. Thaat 
tiền chí có người có hệnh hàn mới hút thuấc lào, dân dần đờn bà 
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còn trẻ, ai đ cũng hút thuốc lào. Phong tran bút thuốc làa bừng 
lên qua mãnh liệt, khiến nhà oứua phái ra lệnh câm hút thuốc lòa, 
cẩm trồng cây thuốc lao. 


Nhiều người quá ghiên thuấc lào phái đục ống Hrơ ớ cột nhà 
làm ống điếu hút thuốc lào gây thành hóa hoạn. Có người phái 
đào đất chân bình điểu thuốc lao đế tránh quan quân tlà xét, rồi 
lên đảa lên để hút na. 


Đạc xách Vân đài loại ng, chúng té côn gập được nhiều 
tích xua chuyện lạ, tím khi có né hoang đường khó tím, "hú chuyên 
răng ai làm thanh chỉ thập xâu tào gỗ sơn Ẩu, nếm xuống sông 
thì Thúy thần phái chết, bực sẽ biến thành gà. 


Tải cá những kiến thúc có triết học, khoa học, nản học, Đạn 
tật học được xếp thành loại tối nhất trang 9 mục sat đây : 


1. LÝ KHÍ. Mục này luận sê nũ tru, tê Thái cực, Võ cực, Cụ 
L¿ Quý Đân trình bày những luân thuyết cán Chu Hy. của hai anh 
em" Thình Hiệu, Trình Dị, cúa Truang Ti. Trong hhodng trời đại 
chí có Lý nà Khí. Lý là cái thế hình nhỉ thương, là cát gốc của tạn 
bộ(. Khí là cđi tỏ hình nhĩ hự, là cái bhí cứ lạm nên tạn bật, Cho 
nên khi sôth ra, người nà tật đều bánh thụ cát ý mới cá tính ¿áah, 
ta cái khí mới có hình hài. 


Theo dụ Lê Quý Đôn, đây dãy trong khoáng trời đất là khí. 
Còn chữ Lý thì chỉ đế nói rằng cái khi là tha: hữu, chủ không 
phái hư bhàng. Lý hhôòng có hình tích, nhà khí mới hiểu rứ được, 
Lý ó ngữy trong khí, 


2. HÌNH TƯỢNG Hài bê bí trụ học. Cụ Lá Quý Đán gom 
nhạt những kiến thúc tê nậm chuyến cứa mai trời, mạt trang tò 
tỉnh fú trong pũ trụ. Để: phầm (kĩ cứa các ngôi sạo. Đề phốt lạm 
lịch, tê thuyết trái đất tròn, tê phép đo háng n¡ật trời, tê các động 
uật được ghép oàa thúp nhị chỉ. cễ ngu banh tưang sinh tương 
khac, bể thuy HIỂU... 


3. KHU VŨ nói tê phối tương quan giữa thiên nâu bà địa lý, 
giữa chính trị öa địa lý, nố phép làm: bán đỗ, tê các phương hướng, 
Đề các binh đà của Trung Quốc qua các triều đai, bê địa dự tà lịch 
sử của Nưuác Việt Naờna, tê hấn đại châu trong thiên hạ... 


4. VỤNG ĐIỆN rơi bê tế tự, Dễ tiệc dùng bương khỉ củ nụ Yế, 
~ ~A ~- * . ^ + “ „4x + x ˆ - 
tẻ piệc cầu mưa thị hạn han, bế cách thúc giải cứu nhụit Phục, Đề 
lễ Vụ Lan ràâm thủng 7, tẻ tiên giấy, bể đồng cất, bể hôn lễ nộp lụa 
^ "+ Ác N + ` * ^ˆ L2 và Nhà ^ˆ ~ 
nộp Hiền xin cưới, ĐỀ ngày sinh nhật của Vua, tê triểu hội, uễ 
nghĩnh giá, pẻ nhà trạm, tê 0iệc dùng hiệu, nễ phẩm phục đời 
Đường, cô tiên chỉ phí cứa sú giá, tê chế độ hưng hồng cúa nhà 
Đường tà nhà Minh, cễ chế độ đm xinh, nổ chế độ khoa cứ, có chế 
độ thị bố đời Đường, 0ê cách thúc tuyển dụng quan lạt, ĐÈ quan 
chế, uễ hộ khẩu, tô thuế, lực dịch, nề quản xứ, điểm, tra, Đề quân 
chế, hình chng, tủ khí... 


5. VĂN NGHỆ Hói trẻ nguồn gốc cúa tản học. Lục kinh lở 
kho tạng cúa tân giáo tà đạa đúc. Van chương bất rẻ ở Lục kinh. 
Kinh Dịch là mốt đầu oê luận thuyết. Kinh Thư mớ dòng cho 
chiếu, sách, chương, tấu. Xinh Thì lập ra thế cách cho phú, tụng. 
ca, tán, Ninh Lễ gây mốt cha mình, chấm, tụng. chúc. Kinh Xuân 
Thu /zm gác cho bý. truyện. hạch. 


Mục này lại nói tê nản chương thục dụng, bê tan pháp, Để 
thị pháp, bê cách bài dưỡng đạo đức, tính tình, tư tuông của nhà 
tan, nhà thơ, nê phén đọc sứch... 


6. ÂM TỰ sái tê nguần gốc cúa âm đương, của thình âm: cà 
Đàn fụ, ĐỀ mốt tương quan giữa thính âm a ca Nhạc, tỄ Hịịnh đâu 
bà lý xố, uê hình từ ý trong chữ Nhà, bê thế âm Quảng Đông, tê 
phép ctiết chủ Nho, tê ân Taát... 

7. THỦ TỊCH si rẻ các sóch Hình, sách Vĩ, dẻ sóch Quản: 
Tủ, sách Lão Tự, sách Âm phù kinh, sức Liệt Tư, xéch Tuân 
Tủ. sách Hàn Phi Tư, xơ) Lữ Thị Xuân Thu, sức Tố Thu, 
sách Tân Ngư, sácb; Khổng Tùng Tư. xóc› Thuyết Uyển... 
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8. SĨ QUY nói nẻ cách vú sư cứa người làm quan đổi tái dân, 
bởi nước, Uuới Đua, 0ổi quan Hrên, oới quan chúc đồng đang, nởi bé 
dưới san cho phải đạo, cho ích nước lợi đân. để tránh tai ea, để 
phúc lành cho côn cháu, uễ mánh bhóe làm quan... 


rq ^ + , ~“ ˆ .. » 

9. PHAM VẠTT ø»é¿ oé nguồn gốc cứa lau đứt, nhà cúa, ve, 
thuyền, tát lụa, gấm óc, 0ê các ging la nếp. la tế ở Việt Naủn. 
tễ sự biến hóa của loài cá thanh chím, nở giống tê giúc, giống toi, 
giống cá... 


Sách Vâu đài loại ngư kh2ng phai lúc một công Đình tập thế 
mà là công trình của một ca nhân sưu tập mi tân đề trong bhi 
đạc sách, chất chúa lầu ngày, sau đó mới phần loại mà sắp đạt 
pừo 9 HC. 


Với những ưu điểm cà khuyết điểm của nó, sách Vân đài 
loại ngữ rất có ích cho chúng ta bê cứn học. triết học, xú học. ngũ 
học Đà 0ê sinh oật học. 

Sẻi Gan, ngày 16 thang Š nam 1972. 
TẠ QUANG PHÁT 
Địch gia. 
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tai VÂN ĐÀI LOẠI NGỮ (1). 


Người xưa có ba điều bất hủ(2), mà lập ngòn(3) là một vậy. 


Này, trong khoảng trời đất tự nhiên có đạo lý bao la võ cảng, 
Bản thể của đạo lý ấy thật tỉnh vi. Công dụng của đạo lý ấy thật 
rõ ràng. Chỉ có bậc thánh nhân quân tử mới có thể đụng hội 4) 
được và phát minh ra thành những lời nói trú thuật trong sách 
sử. Tỉnh thần còn ngụ ở đây, khuôn khổ còn giủ ở đây, không phải 
là việc cầu thả vậy. 


Những kẻ kiến thức hẹp hồi nhìn trời bang ống, đong biến 
bàng bầu(ð) thì làm sao đủ để nói với họ việc ấy được ? 


() Văn là mét ]loại eo thơn ghép vào sách vỡ thì trừ được sâu mot, do đó Vận 
đài là nm chưa sách, Ván đai loai ngĩ là những lợi nói thụ thúp tại chón 
Vàn đai được xếp theo từng loul 


L3) Hư điều bát hu, bà điểu không mục nất tiêu tần, vẫn còn piải mài . Lập đục, 
lập ngón và lập công 

CÔ Lớp ngôn, những gi viết ra thanh sách để lưu truyền mái mài cho đài su 

(4) Dung hội. dụng hòa và hội họp những thuyết thành hệ thống 


(0) Quản khuy lễ trác, lây ống nhìn trời thì thấy trời nhà bé, lấy bầu đong nuốc 
biến thì chẳng thănn vào đầu, nựu ý kiến thức can hẹp 
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Ông Lê Quế Đường, người huyện Diễn Hà, về sách thì không 
có quyền nào là không đọc, về vật thì không có tôn nào lÀ không 
suy xét đến cùng. 


Ngày thường nghiên cúu được điều gì, ông liễn biên chép 
thành sách. Sách của ông để đầy bàn đẩy chái không thể nào kể 
cho hêt được. 


Trong số sách của ông viết, bộ Vớu đời faøt nữ là tỉnh Đây 
hơn èá. 


Sách này chía ra làm chín quyển, môn loại rõ rằng, nghĩa lý 
rành rẽ. Trên nói về thiên van, đuới nói vẻ địa lý, giần nói về nhân 
sự. [1b] Cái học cách vật, trí trí, thành ý và chính tâm, cái công 
tu thân, tế gia, trị quốc và bình thiền hạ thì không có điều gì là 
không có ở trong sách ấy, cất để phát huy nhũng ý tú sâu xa của 
các bậc hiển triết đời trước và để bác cầu chỉ bên cho kế hậu học 
sau này. 


Sau Lục kính(1), Luận ngũ và Mạnh Tứ, ong là nguời biết 
lập ngôn chàng ? 


Ta với ông qua lại thù ứng với nhau, may mà không bị khinh 
bí là hạng giả nua ngu độn, cho nên hôm nọ trong buối đầm luận 
với nhau, tôi được ông dua cho xem bộ sách Ấy. 


Tôi đọc đi đọc lại thung thức đôi ba lấn và nhận thấy văn 
chương tao nhà đẩy đủ ý thị: rồng rãi sâu xa : dẫn giải mà mở 
rộng ra thì có thể suy cùng được cái tình vị của trời đất, gẫm hết 
được các sự vật của xua nay để đem ra sủa ti việc đời và giúp đồ 
kế hoạch của hoàng gia, thì su nghiệp lớn lao cao xa ấy khó cá thê 
lường đệ trước được. 


Bậc hiền triết đời trước có nói : “Thông hiểu việc Trời, Đất và 
Người gọi là nho”. Mà nội dung trứ tác của bộ sách Vấn đãi laại 


Lm em emmmxm=m"==-...muxvasa 
€1) báu kính, là sau bộ Rinh. Thì, Thu. Lễ, Nhạc, Dịch. Xuun Thu 
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ngữ này có thể gọi là thông hiểu việc Trời, Đất và Người vày 
chàng ? 

Ta nêu bày ra trình cùng độc giá và xin đem bộ sách này ra 
khác bản ín để truyền lại cho đời sau, cho nên viết bài tựa này. 


(21 Ngay mùng 3 thang 7 mạnh Thư năm Định Dân niên 
hiệu Cánh Hưng (1777). 


KRhiêen trai Trần Danh Ùám, người làng Bao Triệu. 
huyện Giá Đỉnh kính cần để tựa. 


l2b VÂN ĐÀI LOẠI NGỮ 


Bài tựa của tác gia. 


Cổ nhân nói cái học Cách 0ật trí trí (Ù, suy điễn phần công 
hiệu của nó ra thì tiến đến việc tụ thân (sửa mình), tế gia tvéu 
nhà), trị quốc (trị nước) và bình thiên hạ (yên cả thiên hạ). Cái 
học ấy thật rộng rãi vậy. 


Đạo tốn tại ngay ở trong sự vật. Sự vật nào cũng có đạo : đạo 
ấy xa thì đến tận trời khắp đất, gần thì ở luàn thường và các vật 
thường dùng hàng ngày của người ta. Không chỗ nào mà không 
có cái lý ấy của nó. 

Đã có cái nghĩa ấy thì người quân tử không thể không hiểu 
biết được. 


Học để gom tụ trí thức, hồi để phân biệt điều hiểu biết, ôn 
lại việc cũ mà biết việc mới, thuần thục đôn hậu để trọng lễ, tháng - 
ngày chất chứa thì tự nhiên hiếu biết thông suốt thấu đáo, 


(\) Cach uất trí trí, nghiên cửu đến nguyên Ìy của sụ vat mà suy đạt đến trị 
thúc cùng cực 
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Suy cùng lý lè, thấu tận tính tình để đạt đến cái mệnh cúa 
Trời phú cho, thấu hiểu nghĩa lý đến mức thần diệu để đern ra 
ứng dụng, cháng có gì rà khong do đó rà ra cả. 


Kinh Dịch nói : “Người quân tủ ghi nhớ rất nhiều những lời 
nói, những nết tốt của nguời đời trước để súc dưỡng đúc hạnh củo 


mình”. 


Kinh T»ư nói : “Nguời ta cầu được nghe biết nhiều để tày 
thời đem ra kiến tạo công việc”, 


Khổng Tủ nói : “Con trẻ sao không học [3a] Kinh T1%¿, ở gần 
thì thờ cha re, ở xa thì thờ vua, lại biết được nhiều tần cô cây, 
chỉm thú”. 


Đấy đều là công phu cách trí. 


Nhưng nếu ta giữ được gọn, chọn lọc được tỉnh thì dù sự vật 
eỗ kim xối loạn ở trước mắt, tự nhiên ta cũng có thể châm chước 
được phần gốc và phần ngọn, dung hội được phần bát đầu và phần 
chung kết, để ta càng nhân thấy rằng tuy khác đường mà cũng 
về một chỗ, tuy khác lối mà cùng đến một nơi, thì làm sao có việc 
chê cười rằng đã rộng mà ít tóm tất, đã nhọc mà không thành 
công được ? 


Ti thường thử bàn luận về việc đó như sau : 

Mặt trời, mặt trăng và tỉnh tú và văn về của trời. Khí hậu ð 
trong và ở ngoài tuy khác nhau, thú xá (LÔ, triển độ (2) có xuôi có 
ngược, có chậm có mau, nào có cái gì không có mục độ hàng thường 
không thay đãi ? 

Núi sông, cô cây là van vẻ của đất. Hìmh loại của cái này, cái 
kia tuy khác nhau, mạch lạc, đầu cuối, cao thấp, mập ốm, nàa có 


(1 Thứ vũ (thư Tà chỗ. vớ ]À nhà nghị Chó các vì sao dưng đài trong thiên văn 
học 


(2) Triển độ (triển Ìa buợc lên trên cải gì, đó lA đồ soi, đo số văn hanh củ, các 
vì sao trong 380 đo của hầu tr trong thiên van học 
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cái gì là không có mưc độ hàng thường không thay đối 2 


Lễ nhạc và pháp độ là vàn vẻ của loài người. Việc theo cũ đối 
mới của đời xưa và đời nay, việc ưa chuộng ở trong hay ở ngoài 
nước, mỗi thú đều có chỗ không đồng nhau. [3b] Nhưng cái ý nhân 
thời thế rnà lập ra chính giáo, thông biến cho thích hợp với nhân 
dân cũng chỉ có uột mà thôi. 


Việc nhỏ nhen về nhân sụ, về vật dụng và về ăn uống, việc 
hé mọn về eu xử, về thù tiếp và tập quán phong tục cùng tỉnh tình 
thì không bao giờ không khác nhau, nhưng việc ở yên với nhau, 
nuôi dưỡng lần nhau, thân mến lẫn nhau và bao bọc lẫn nhau thì 
cũng chí có một mã thôi. 


Do đó mà nói thì việc tỉnh diệu của bạc thánh nhân đã rập 
theo khuôn phép của trời đất và ủy khúc để cầu thành đại khái 
là thuận theo lẽ tụ nhiên và cát xén, tô chuất sơ lược mà thôi. 


Người quần tú đời xua làm ra, người quân tủ đời sau noi theo, 
thì gọi cách vật là thế, gọi trí tri là thế, gọi gom đủ mọi lè để ứng 
phó với muôn sự là thế, Nhung không phải chỉ Ìo phiếm mọi việc 
ở ngoại điện mà không lo cầu ở nội tâm đâu. Nếu không thế, lại 
ở một vật cứ lo suy cứu đến cùng thì chẳng gần như cái lầm đã 
phải mất con đề vì đường có nhiều lối rẽ hay sao (11 


Nhân đọc sách tôi trộm nhìn thấy thánh nhân [4a] học hồi 
nhu thể. 


Thường thường lúc đọc sách tôi trích lấy những lời nói, những 
sụ tích trong các truyện ký rồi sủa đôi sơ luợc, có khi lấy ý kiến 


(1 Trong chương Thu về? phú, Liệt Tứ kể : Có nguìn hàng xoni của Duong Tu 
mất thột con đê. Anh gọi hết người trong nhà và kêu nguới tơ của Dương Tủ 
cùng đi tìm con đề. 

Một con đề lắc niất mà làm người chịy đi tìm vì đuờng cái co nhiều đường 
rẽ và trong đương rẻ lại có nhiều đường rẻ khác nữa, khiến Dương Tư biến 
sắc biếng cười biếng nói suốt nửa ngày 

Câu chuyện này ngụ ý người hoc không luận luôn lưu ý chủ trọng đến chính 
đạo, để tư tượng lạc lòng ở nhiều chiều hương n‹i mát chình đạo. 
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mình mà bình luận, có khi v theo bài văn cũ mà chép gom vào, 
chât chứa lâu ngày thành sách, chia ra làm 89 quyến, để tên là 


Loại ngữ. 


Tôi tự suy độ, nói cao thì cá khi thành xa vời trống không, 
nói thấp thì có khi thanh thiển cân, 


Nhưng mọi sự, mọi vật đều eö đầu mối để mình khảo xét tam 
tài (Thiên, Địa, Nhân) và ứng thù với hàng tram điểu biến đãi thì 
chưa át đã không có bố trợ chút nào vậy. 


Còn nói đến nghĩa lý thật ta rộng, thật tình vị để đạt đến 
lãnh vực cách vật trí trl thì đã có những sách của các danh nho 
như Chu Đôn Di ð Liêm Khê, Trình Di, Tình Hiệu ở Lạc Dương, 
Trương Tái ở Quan Trung, Chủ Hy ở Mân Trung (1) rồi. 


Tôi là kẻ hậu học ngu bì nào đám làm những việc trùng điệp 
{2)ỡ trong lãnh vực ấy, chỉ mong những bậc học vấn cao kiến thúc 
xông đính chính cho. 


Ngày rằm: thiing 7 mạnh Thu năm Quý Ty (1773), 
nhằm niên hiệu Canh Hung. 
Lê Quỷ Đân ở huyện Diễn Hà viết. 


——— 

(1) Điểm Lạc Quan Môn tực bốn địa phuơng quê quin của bọn vị danh nho đè 
Tổng Liêm Khê In quê quan của Chủ Đồn Di. bac Dưỡng lít quê quinn của 
Trình Di, Trình Hiệu, Quan Trung là quê quán cua Trương Tái, Mán Trang 
là quê quán của Chu Hy 

43) Điệp sảng giá ốc, ý nói trùng điệp lập đi lập lại nhú đạt cài giường này ở 
trên cải giường khác, chồng cài nhà này lên trên cai nhà khác 
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Isaị MỤC LỤC DẪN 


1. Lưỡng nghỉ Trời và Đất định ngôi, hai khí âm dương cọ sát 
vào nhau. Làm người làm vật có tính, có mệnh. Nghề thuốc, nghề 
bói và nghề phong thủy (địa lý) thì chí lý văn còn. Tiên, Phật, Quý, 
Thần thì mênh mông không thế liệu đò được. Người ta đứng ở 
giữa chỉ noi theo lề thường. 

Viết những lời về Lý khí làn quyển thứ nhất. 

2. Ở trên thì tính tú {ngôi so), ở dưới thì núi sông, nhà làm 
lịch thì đo lường độ số, nhà xem thiên văn thì chỉa vạch phân đã 
(1) của các tỉnh tú. 

Những dị luận (bàn luận lạ lùng) về đất đái, những đị thuyết 
(lý thuyết lạ lùng) về thủy triểu ở biến cả, việc gán ngũ hành 
(Thủy, Hoäả, Mộc, Kim, Thổ) vào lục giáp (Giáp Tý, Giáp Dần, Giáp 
Ngọ, Giáp Thân, Giáp Tuất), mỗi thư đều có phân loại khác nhau 
và được thu nhặt đầy đủ mà chiết trung cho chính đăng vừa phải. 

Viết những lời về Tượng hình làm quyển thú hai. 

3. Vua Hiên Viên chia đất ra muôn khu vực, vua Hạ Vũ chia 
đất làm nàm cõi. Trời dựng ra nước, đạt ra vua, Vua dựng đồ lập 

. ấp. 


I1) Phân đá, khu vực các vì si(ó trên không 


{šb] Có nước thì quan hệ đến khi vận, giũ nước thì quan hệ 
đến hình thế. 


Chỗ Hy Thúc (1) ở gọi là Minh Đã. 


Nói về địa dư của nước Việt cũng là nói đến sách Thang (212) 
của nước Tân đời Xuân Thu. 


Viết những lời về Khu vũ là quyển thú bà. 


4. Phép tác của người đời trước đạt ra gọi là điển, được người 
đời sau noi theo gọi là lệ. 


Việc trị nước quý ở võ vi 13). LẬp phíp cốt ở nhân theo đời 
trước. 


Lòng người đời xưa và đời nav vốn không khác xa nhau. Điều 
lợi hại của đời xưa và đời nay đại khái giống nhau. 


Thi hành lễ giáo không cần biến đổi phong Lục. Cứu chứa tệ 
đoan chỉ ở việc xét rõ sự thật. 


Câu nệ đời xưa hay luyến mộ đời nay không thể gọi là thông 
đạo lý. 


Viết những lời về Điển vựng làm quyến thứ tu. 


5. Hòa thuận chất chứa ỗ trong, tỉnh hoa phát hiện ra ngoài, 
đường Kinh của trời, đường Vĩ của đất đều là van chương lớn lao. 


Thảo tờ tấu, dẫn từ sắc cũng có quan hệ đến chính trị. 


Ngâm vịnh trứ thuật, không đi đến đâu mà không phải là 
văn ? Nhận chân về nguồn gốc thì tất cả đều quay về thuần chính. 


Viết những lời về Văn nghệ làm quyển thứ nam. 


(} Hy Thúc ÌA tên Innỏt viên quan duỡi thơ vua Nghiêu đến ở đất Minh Đô xem 
thiên văn lầu: ra lịch 


tà) Thang Ìa tên bộ sử nước Tân đưi Xuân Thú Thang có nghĩa là ghỉ chép, ghì 
chép lich sự nước mình 


(3) Vô dị, lấy đức ma hóa đàn, khóng cần đến hình pháp và chính sự 
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[6a] 6. Thanh âm biểu hiện tâm tình của thiên hạ. Van tụ tạ 
hết những hình tượng trong thiên hạ. 

Việc xưng hỗ, cách viết, lối vẽ của muôn nước trong hải nội 
mọi thứ đều khác nhau, nhưng ý tứ và nghĩa lý thì không khác 
nhau. 

Thanh âm bất tất phải bất chuớc theo luật lũ L1) Van tụ bất 
tất phải phục hồi lối chữ triện, chũ lệ (21. 

Những gì hòa thuận, bằng pháng, giản dị thì người thông đạt 
lấy mà dùng. 

Viết những lời về Âm tự làm quyển thứ sáu. 

7. Tù khi có van tự thì có sách vớ. Sách Mgú kúnh (Dịch, Thị, 
Thư, Lễ, Xuân Thu), sách Lượn nựấ và sách Mạnh Tú thật nhụ 
mặt trời, mặt trang sáng chói Sử truyện của bách gia — (3) gần 
giống nhu vô số tính tú. Điển hình đều còn, chỉ thú đều biển lộ. 

Nếu mình có thể xem xét rộng ra và có thể tôm tắt lại được 
thì cũng cõ thể tảng thêm trí thức, bổ ích tỉnh thần. 

Viết những lời về Thư tịch làm quyển thứ bảy. 

8. Thờ vun và trị din, giữ chức quan và theo việc chính tịị, 
kẻ bề tôi thì có phép thường, bậc vua chúa thì có điểu dạy bảo 
mưu chước. 

Các nhà nho thời trước trải qua các đời căng giữ gìn điểu ran 
dạy. 

Công to nghiệp cá thường ở đó vậy. 


Viết những lời về Sĩ quy làm quyển thứ tám. 


Œ) uất là là tên hai ơng sáo dùng để thủ thanh ám má phá vào nhạc đo bình 
Luän đơi Hang Để chế rà, ống dương goi luật, ong ám gọi là. Ca 6 luật duơng 
và 6 luật âm 


(2) Triên, lệ ìa hai tối chứ đời cả của Trung Quóc 


6h) Bách gia cùng như Ứh Tủ Tà hãng trao nhí tà iết học đủ các phi của Trung 
Quac 


ki 


[8b] 9. Muôn vặt thì có hình dáng tán nạn. Tran việc thị 


phúc tạp rối ren. 


Trời đất vô tâm tmnà hóa thành vạn vật, 

Người ta thường ngày sư đụng mà không biết, 

Chế tạo thì có đồ khí cụ vũ có tên. 

Sinh trưởng thì vạn vật tự nhiên có hình đáng và màu sác. 


Cho nên phải xem xét, phải nghiên cứu hình tượng và chúng 


loại từ lúc khới đầu. 
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Viết những lời về Khí vật làm quyển thứ chín. 


ai VÂN ĐÀI LOẠI NGtĨ 


[7h] 


Mục Luục. 


Quyền 1.- Lý khí 
Quyển 2.- Hình tượng 
Quyển 3.- Khu vũ 
Quyển 4.- Điển vựng 
Quyển 5,- Văn nghệ 
Quyển ö.- Âm tự 
Quyền 7.- Thu tịch 
Quyển 8.- Sĩ quy 
Quyển 9.- Phẩm vật 


54 điều 
38 điều 
93 điều 
120 điều 
48 điều 
111 điểu 
107 điều 
78 điều 
320 điều 


987 điều 


(sai VẤN ĐÀI LOẠI NGỮ 
QUYỂN | 


1. Lý khi (5% điều) 


Trời lấy thể hư không làm đạo. Đất lấy thể tĩnh làm đạo. 
Người ta phải hư không và yên tĩnh mới có thể hợp với cái đạo 
của trời đất, bởi vì hư không thì tự nhiên sáng suốt, yên tình thì 
tự nhiên an định. 

Lòng sáng suốt, lý an định thì cái công chen dự vào việc trời 
đất là ở đó. 

Đức nguyên của trời lớn lao thay ! Vạn vật bắt nguồn từ đó, 
ấy là nói về khi. Đúc nguyễn của đất thuần hậu rất mực † Vạn 
vật do đó mà sinh ra, Ấy là nói về hình. 

Đứng về trời đất mà nói thì tất cả đều có hình và khi. 

Đứng về vạn vật mà nói thì tất cả đều nhận phần khí ở trời 
và thành hình ở đất vậy. 

(Rb) Đầy dẫy trong khoảng trời đất đều là khí cả. 

“Lý” là ý nói có thật chớ không phải không có. Lý không hình 
dáng dấu vết, nương theo khí mà hiện lộ ra. Lý là ở trong khí vậy. 

Ẩm và dương, lẻ và chẵn, biết và thục hành, thể và dụng có 
thể đạt đối nhau mà nói. Nhưng lý và khí thì không thể đạt đổi 
nhau mà nói được. l 
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Thái cục là một, là một khí hỗn độn lúc đầu tiên. 

Mặt sình ra hai, bai sinh ra bến để thành vạn vật. Ấy là Thín 
cực chỉ có một mà thôi. 

Con số Đại điễn (của trời đấU) (11 là 50, mà bỏ trống eön số Ï 
không dùng là để tuợng trung cho Thái cục, thì không phải “có” 
chớ sao nửa 2? 

Một lần mở ra, một lần đồng lại gọi là biến. 

Qua lại không cùng gọt là thẳng. 

Đóng lại là không. Mỡ ra là có, 

Quái khối là không. Tiến đến là có. 

Có và không cứ liên tiếp theo nhau. Người và vật cũng là 
một. Từ xưa đến nay lý ấy chưa tùng đã không có ở đây, thì có 
thể thấy ràng trong cõi hư không tịch mịch vốn đã có cái [9a] lý 
ấy. Như vậy bảo răng “cái có sinh ra tù cái kháng” 2) có được 
chăng 2 

Trời thuộc dương, đất thuộc âm. Dương chủ về động, âm chủ 
về tĩnh. Đá là lời nguời ta phân phối như vậy. 

Cái dụng của trời thường động, nhưng êái thể của trời chưa 
từng không tĩnh, 

Cái thể của đất thường tĩnh, như cái dụng của đất chua từng 
không động. 

Trời mà không tĩnh thì bốn góc (đông, tây, nam, bác) lấy gì 
mà yên định, bảy chính (mát trời, mặt trăng và nam vì sao) lấy 
gì mà tựa mắc vào được ? 

Đất mà không động thì chỉ là một vật đóng cục thành khối 


(1) Đại điển là sách số của Tăng Nhật Hành đời Đường Huyền Tông Tác gia 
dùng B0 cọng cả thì để bói. Đại diễn có 50 số, là 1Ø ngay, 12 giờ và 28 vì sao 
(2) Lời của Lão Tử trong Đạo đức kinh 
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mà cơ hồ tát điệt hết ý sống. 
Trời thì hình động mà khí tình. 
Đất thì hình tĩnh mà kk.í động. 


Liệt Tử nói : “Trời thì tích chúa khí, không có chốn nơi và 
không có hình. Mặt trời, mạt trang và tỉnh tú thì tích chúa khí 
mà có ánh sáng chói lọi vậy thôi”. 


[9b] Ky Bá (1) nói : “Đất ở phía đuới người ta, đ giữa khoảng 
trống không do đại khí nâng đờ lên. Do đá khẳng riêng chỉ có trời 
là nhẹ và trong nổi lên trên. Đất cũng nổi lên trên vậy. 

Trời nổi lền bao bọc cá nước và đất. 

Đất nỗi lên trên nước và ở giũa trời. 

Đã : cũng là thuyết Hỗn thiên vậy. 

Bách Khân Du Đã ThuyyCf của nguời Tây Duơng nói : “Không 
có hơi khi thì trong bầu trời trống không, đất lấy gì mà treo lơ 
lủng và ở giữa bầu trời đuợc ?” 

Sách ấy lại nói : “Chí chóc bay được là vì lấy cánh võ hơi 
khí, cũng như người ta lấy tay vô nước mà lội vậy”. 

Sách ấy lại nói : “Người ta quơ vấy trong khoảng trếng không 
thì nghe có tiếng vi vút. Nếu trong khoảng trống không ấy không 
có hơi khí thì không có vật gì khác để chuyển động sinh ra tiếng 
vị vút được”. 

Khoảng không trung yên lạng không có tiếng động. 

Thấy trong vệt sáng tù kẽ hở xuyên vào bụi bạin lớp lớp bay 
lên bay xuống thì biết hơi khí đã khiến như thế, 

Tôi nói mấy điều này là để chứng mình hơi khí là có thật, thế 
mà người ta (10a) đều ngờ cho là lạ làng. 


(0) Kỹ Ba. tương truyền là người đời Hoàng Đề, tổ su nên Ÿ hục Đồng phường 
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Xét theo sách Thông bưu của Tiết Huyện (1) có câu : “Vấy 
cây quạt thì có gió. Do đó mà thấy rằng trong khoảng trời đất 
không có chỗ nào là không có hơi khí”. 


Sách ấy lại nói : “Trong khoảng trời đất bụi bạn bay lớp lớp 
không thôi dút, không gián đoạn, Ấy là đếu do hơi khí khiến nhu 
thê”. 

Xem mặt trời soi chiếu vào của số thì có thể thấy rằng thuyết 
ấy rất hợp với Ìš ấy. 

Sách Tá Vấn cũng nói : "Lên xuống ra vào, không chỗ nào là 
khẳng có hơi khí”. 

Duới bầu trời tiên mạt đất kháp nơi đều là gió máy và hơi 
khí. 

Chả gần người tạ thì không thấy có gió, bởi lề các vẬt ở chung 
quanh ngăn trở, và sinh ý !2) làm tiêu tan hết. 

Chỗ khá cao thi có gió lớn. 

Chỏ cục cao thì có gió càng lớn, và vật chất ở đấy cúng rắn 
và khò ráo. 

Cũng như đất sâu ở dưới núi, khi người ta đào xuống hơn hai 
trượng, thì mới đầu thấy mễrn và ướt, vừa lên khôi mại đất hần 
cứng văn thành đa, 

Há rằng không phải gạp gió mà cứng hay sao ? 

Con trẻ ö trong bụng mẹ chỉ là một khối bào thai đẩy mầu 
mủ, mới [L0b]} sinh ra liền thấy cứng, thật là cùng một lễ ấy. 

Rhí trời chìm xuống, khí đất bổng lên. Hơi khí của trời và 
của đất đều là sinh ý (1). 


() Tiết Huyện, người đời Minh, quan ơ Hà Tân, tự là Đức Ôn. hiếu la Kính 
Hiên. viết sách Tiết oan thanh tấp, sách Tiết †ụ thông luận 
(2) Sinh ý, cơ mầu để sinh hoa 
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Gió máy và hơi khí quanh quấn qua lại trong khoảng ấy, 
không có lúc nào là khâng có và không phải động mới có còn tĩnh 
thì không đâu. 

Hơi khí chuyển động trong trời đất không gì lớn bằng bão và 
sâm. Bão thuộc âm. Sấm thuậc dương. 

Hã bão bát đầu nổi lên mà có sấm động thì bão dút. Đó là ân; 
bị dương ngăn. 

Bão sắp đút thì có sấm động. Đó là âm bị đương đánh tan. 

Vùng Trung châu ít sãm, bởi lẽ đất nuỡc ở đây dày và sâu, 
khí dương kiên cố, cho nên rùa đồng mà có sấm là việc la. 

Cái Lãnh Nam nhiều sấm, bởi lẽ đất nước ở đây mỗng và cạn, 
khí dương tiết lậu đi mất, cho nên mùa đông mà sấm là việc 
thường. 

[11a] Hơi khí khã ráo làm gió. Gió tan thì trời tạnh. 

Hơi khí ẩm uớt làm mây. Mây bếc lên làm mưa. 

Đấy đều là hơi khí trung hòa tuyên sướng (1). 

Hơi khí khô ráo và ấm ướt lẫn lộn nhau thì làm sương mù. 
Sương mù thắng thế thì sinh ra chướng khí (khí độc). Đó là hơi 
khí bất hòa uất kết. 

Chữ cụ ( NÑ ) là bão cớ phần chữ phong ( J,) là gió, và phần 
chữ cự (#+) là đủ, nói gió dữ ở đủ bốn phương đông, tây, nan, bắc 
thấi đến. 

Bão nối lên buối sáng thì kéo dài ba ngày. Bão nổi lên buổi 
chiều thì kéo đãi bảy ngày. Bão nổi lên ban ngày thì kéo đài một 
ngày. 


Lúc nỗi lên, bão từ đông-bác tới át từ hướng bác thối sang 


(1) Sïnh ý, cơ mầu để sinh hóa. 
Trung hào tuyên sướng Trung 1a âm ÿ ở trong chưa phátyaA, Họa Là phát ra 
mà trung tiết Tuyên là phân tần ra Sướng Và thông đạt 
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hướng tây, từ tây-bác tới thì át từ hướng bác thổi sang hướng đông 
rồi cùng đến hướng nam mà tát dứt. Nhu vậy gọi là lạc tây ttátở 
phía tây), là hồi nam (quay về phí nam). 


Nếu hão không lạc tày và không hồi nam thì qua tháng sau 
lại có bão nữa. 


Bão nổi lên thật đúng giờ. Bão nối lên bạn ngày thì ngày sau 
đứt. Bão nổi lên bam đênn thì đếm sau đút, 


Bão là gió bât chính, là nghịch khí [1b] biến động mà cũng 
có độ thuờng như thể. 


“Trời cao xa cách mạtt đất không biết là mấy muôn đạm. Môn 
học trắc nghiệm đo tính ngang dọc, xuôi ngược, thêm bớt, nhần 
chia thật chẳng hơn một nắn con toán, rà đường vận hành và vị 
thứ trải qua của thất chính (mạt trời, mặt trang và ngủ tính) và 
nhị thập bát tú (28 chồm sao) (1) đều có thể biết được cá. Thì há 
chang phái là cái thế của nó rất lớn lao, cái dụng của nó rất tỉnh 
vi mà quỹ đạo của nó thật có thường độ hay sao 2 

Nếu không hảng thương thì sao đuợc yên định ? Nếu không 
được yên định thì sao được lâu cài ? 

Cũng như gió là hơi khí mỡ đồng của trời đất, phát lên thì 
thành ra tiếng vị vút. 

Người xưa còn truyền lại phép xem khí hậu, đấy là nói cách 
xem khí hậu ở trong đất liền. 


Càn như ở biển cả mệnh mông há cũng có phép thường nhất 
định ? Các đã công (cẩm lái thuyền) và phu cho thuyền lại có thế 
biết được ngày giờ, biết được chỗ nên tránh, chốn nên tới, bởi lẽ ở 
biển cả cũng có những đấu hiệu đáng tìn rất thông thường như 
vậy. 

Trang Tủ nói : “Gió nổi lên phương bắc, một luồng thấi sang 
(CŨ Nhi thập bạt tú la 28 chồnh sau. Thiên văn học Trung Quốc chí cac nưi sào 


trên trời làm 4 nhóm ơ bốn phương đồng, tây, năm, bác, mỗi phương 7 choi 
sao (4 x 7 z 28) 
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hướng đông, một luồng thối sang hướng tây, có khi thối vút bay 
bổng lên không, ai thở ra hít vào nhu vậy, [2a] ai cư trú vô sự 
mà quạt phe phẩy như vậy ?° (1). Đó cũng là lời có sở kiến 
chăng ? 


Ỏ phương bác, khí âm thung nhiều mạnh, khí dương thường 
yếu kém không đủ. 


Mà 


Ở phương nam, khí dương thường nhiều mạnh, khí âm 
thường yếu kém không đủ. 

Ö phương bắc, tiết trời chưa rét lắm mà nuớc đã đông đạc 
thành bảng, bởi lẽ khí đương tránh khí âm, để khí âm kết hợp ở 
dưới. Mùa đông vét có mưa tuyết, bởi lẽ khí âm lấn khí đương, để 
khí dương đồn lên trên. 

Ỏ phương nam, khí âm phần rhiều tan biển ứø dưới, cho nên 
nước không thể đông đạc thành bang. Mùa đông không có mua 
tuyết bởi lẽ khí đương phần nhiều phát tiết ở trên cho nên tmua 
không thể biến thành tuyết được. 

Đất lấy cát làm thịt, lây đá làm xương, lấy có cây làm lông, 
lấy sông nguồn làn mạch máu. 


Cô cây trố hoa trơn mướt là có sinh khí đãi dào. 
Sông nguồn nuớc đầy trần là có sinh khí lớn lao. 
Đất. mầu mỡ, đá đẹp đề là sinh khí cá ở trong ấy. 
Cây khô già mà mọc rêu là còn sống. 


Đá bị đẽo phá vụn vật mà còn kê đưới chân cột là còn tươi 
mướt. Ày là sinh khí vẫn tồn tại ở đấy. 

Người (12b] và trời đất vốn là một gốc. Mà người ta suốt ngày 
cử động, làm việc, ân uống thì càng chung đụng với khí đất. Cho 
nên sách Khống Tử gia ngữ nói : “Người sống ở đất cứng thì cương 


(\Ệ. Đúng cầu ván trong sách Trếng Tủ ở chuồng Thiên vận la : *Thuc hư hấp 
thí, thuc cụ bô sự nhỉ phí phát tí” 


nghị. Người sống ở đất bở thì yếu đuất. Người sống ở đất đen cứng 
thì tế nhị. Người sống ở đất mầu mỡ thì đẹp đẽ. Người sống ở đất 
thưa mỗng thì xấu xí. l 


Sách Nhĩ Nha (Ủ nói : Nguời ở đất Thái Bình thì nhân hậu. 
Người ở đất Đan Huyệt thì mưu trí. Nguời ở đất Thái Mông thì 
đáng tín nhiệm, Nguời ở đất Khủng Động thì vũ dũng. 


Sách Haïi Nga Tu (2) nói : Khí núi sinh nhiều con trai. Khí 
đầm sinh nhiều con gái. Khí nuớc sinh nhiều người câm. Khí gió 
sinh nhiều người điếc. Thí rùng sinh nhiều người yếu đuối. Khí 
cây sinh nhiều người khòm: lưng. Khí đá sinh nhiều người mạnh 
rẽ. Khí ở đưới thấp sinh nhiều người bệnh thũng. Khí hiểm sinh 
nhiều người bệnh bại xuội. Khí hang núi sinh người bệnh tê thấp. 
Khí đầi sinh nhiều nguời khùng. Khí rộng rãi sính nhiều người 
nhân từ. Khí gò đống sinh nhiều nguời tham lam. Khí nắng sinh 
nhiều người chết yếu. Khí lạnh sinh nhiều người sống dai. Đất 
nhẹ sinh nhiều người lanh lợi. Đất nạng sinh nhiều nguời chậm 
chạp. Người ở chỗ nước trong thì có tiếng nói nhỏ. Người ứ chỗ 
nước đục thì cá tiếng nói to. Người ở chỗ nước chảy xiết thì [13a] 
nhẹ nhàng. Nguời ớ chỗ nước cháy chậm thì nặng nề. Đất Trung 
châu sinh nhiều người tài ba sáng suốt. 


Thái Sử Tập đời Tống nói : “Người ở chốn núi rùng thì xanh 
mà gầy, bởi lẽ đã hấp thụ nhiều khí cây. Dân ở chỗ sông đầm thì 
đen mà mướt, bởi lẽ hấp thụ nhiều khí nước. Dân ở nơi đồi gò thì 
tròn mà cao, bởi lẽ hấp thụ nhiều khí lửa. Dân ở miền bờ nước và 
đất phẳng thấp thì mưu trí raà chính trực, bởi lẽ hấp thụ nhiều 
khí kim. Dân ở vùng đồng bàng ấm thấp thì mập béo mà tê thấp, 
bởi lẽ hấp thụ nhiều khí đất”. 


(1ì Nhi Nhà, tên sách có cả tháy 19 thiên, Đấy là bỏ sách Tiểu hóc. cũng như 
từ điểm có trược đời Không Tử 


t3) Hoài Nam Tu, sàch này do Hoài Nam Vương Lưu Ấn viết, nói theo Đạo đúc 
kinh, gồm có 21 quyển 
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Đấy toàn là những điều đã suy cùng vật lý. Giũ thuyết. này 
mà suy luận thì không có điều gì mà không hợp. 

Nước bị nắng to thì nổi bọt vấn đục, trải qua một đêm gió bấc 
thì trở thành trong veo, nuuần khoảnh (1) một màu xanh biếc, Đó 
là do khí đã khiến ra nhu thế. 


Núi trải qua thời nắng tạnh lâu ngày thì sinh ra khói mù tối 
tám, trải qua một buối sáng mưa to thì trở thành sạch trong sáng 
sủa, muôn cảnh như đổi mới. Đó cũng là đo khí đã khiến ra như 
thế. 


Đương lúc đục tối âm u, ai tròng vào mà cháảng ưu sầu bút 
xút 2 

Đến khi cơ trời [13b] biến chuyển phút chốc lại trong sáng, 
lòng người đưa nhau thấy khoan khoái mà không biết vì cái la 
huyền diệu đã có ớ trong ấy. 

Cơ mầu khi bì khi thái, khi trị khi loạn, đúng là nhu thế. 


Chấn động bằng sấm sét, nhuần thấm bằng gió mr:ưa, mật 
trời mặt trang xoay vần, ruột thời lạnh một thời nông nối tiếp 
nhau, Tạo hóa phân phát sinh đuỡng vận động mở đóng không 
phải là không có việc đâu. Suy cứu mà nói thì chẳng qua chỉ có 
giản tđơn giản) và dị (dễ đàng) mà thôi. 

Tính tình của trời đất, đúc nghiệp của thánh hiển đều không 
ngoài hat chủ "gian đị” ấy. Trong hai thiên “fJợng truyện ” và 
“Hạ truyện”, bậc thánh nhân đã đôi ba lần chú ý đến vấn đề ấy. 
Vậy mà bọn nhà nho chúng ta theo duấi học tập và chính trị hà 
tất lại ưa việc lạ kỳ hiểm hóc, chuộng việc phiến phúc vụn vạt vậy 
ư? 


Khí rất thần diệu, rât tình vị. 
Khí thịnh thì tất nhiên thư thái, khí suy thì tất nhiên co rút, 


(1) Khodnh, khoảng rộng 100 mu 
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xem ở gốc cây tươi hay [4a] khô thì biết, 

Khí trong thì tất nhiên thông suốt. Khí đục thì tất nhiên 
vướng kẹt, xem ở lòng người thông minh hay ấm muội thì biết. 

Khí đây thì tất nhiên nấy lớn, khí vơi thì tất nhiên tiêu tần, 
xem ở con nước lên xuống húc sớm chiều ở mạt biến thì biết. 

Hòa thuận thì tất nhiên kết hợp, trái nghịch thì tất nhiên 
chia ha, xem ở việc bình trị hay loạn lạc cúa thế đạo thì biết. 

Nhật thục có thường độ, nhưng đối với việc biến đối của nhân 
sự thì chưa từng không quan hệ lẫn nhau. 

Người ta sắp làm điều chàng lành thì mặt trăng đi vào độ 
giao thực mà lần che mật trời. Đó Tà khí người động đến trời, 

Trời sáp muốn mua dầm thì người nào màng thung tích vì 
bị đánh ngã liền thấy đau nhúc trước. Đó là khí trơi động đến 
người. 

Những điều đõ có thể chứng nghiệm trời và người là cùng 
một lề. 

Sách Tịch Thượng Đàm của Du Diệm nói : Muốn biết thời 
giờ và âm dương thì phải phần biệt hàng rnũi. 

Hơi khí trong mũi lúc đương [14b) thì ở lỗ bên trái, lúc âm 
thì ở lỗ bên mnạt, 

Khoảng giờ Tý, Hợi giao tiếp nhau (cuối 12 giờ và đầu 1 giờ 
đêm) thì hai lỗ mũi đếu thông. 

Điều này rất ứng nghiệm bởi lê thân thế của người ta cũng 
là một bầu trời đất nhỗ vậy. 

Trong sách Thiên Đao Tuấn, Nhân Loan đời nhà Chu (thời 
Lục triều) có đân lời ở Tế Khố Kinh vàng : Trời đất đến ngày tận 
thế thì cháy sạch, người và vật đều không còn. 


Sách ấy lại nói : Ngày đại tận thế đã giao tiếp thì trời đất, 
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mạt trời, mặt trang và tỉnh tú đều không còn nữa. 
Điều này hợp với thuyết Tuất hội Hợi hội của Khang Tiết, 
Nhưng sách đạo thu hoang đường không có căn cứ. 


Còn Khang Tiết thì theo hai quê Cứu và Phục trong kinh 
Địch mà suy diễn và, cho nên thuyết này đúng. 


Sách Trường Lịch của Tù Chỉnh nói : Trời đất hồn đân nhu 
quả trúng gà. Ông Bàn Cổ sinh ra vào khoảng đó sống lâu được 
một vạn tấm ngàn nằm (18.000). 


Trời đất mở mang, khí dương trong làm trời, khí âm đực lầm 
đất. Ông Bàn Cổ sống ở trong đó, một ngày biến đối chín lần [15a] 
thành thần ở trên trời, thành thánh ở duới đất, 


Trời mỗi ngày cao thêm một trượng. Đặt mỗi ngày đày thêm 
một trượng. Ông Bàn Cổ mỗi ngày lớn thêm ruột trượng. Như thế 
trong một vạn tán ngàn nam (18,000) thì số trời thật cực cao, số 
đất thật cực sâu, ông Bàn Cổ cực lớn. 

Sau đó lại cô Tam Hoàng (Thiên hoàng, Địa hoàng và Nhân 
hoàng!, số bất đầu từ 1, lập ở 3, thành đ5, thịnh ở7, cùng cực 
ỏ 9. 

Cho nên vòn trời cá: h mạt đất chín vạn đăm (90.000). Đó là 
thuyết hoang đường. 


Còn thuyết Nguyên hội nận thế của Thiệu Tủ Ìa suy cứu tù 
việc sinh ra, tiêu tán, kết cuộc và bát đầu trong nhũng quê Cấn, 
Phục. Kiền và Khôn trong Tiên thiên dễ trà tìm được. 

Sách Quyết Nghĩ Yếu Chủ của Ngủ Chỉ đời Tân nói : Vua Vũ 
Đế nhà Hán đào hồ Côn Minh, thật cực sâu, chỉ thấy tro đen mà 
không thấy có đất. Cá triều đình không giải đáp nổi lý do, mới 
đem hỏi Đông Phương Sóc. Đông Phương Sóc tâu : “Hạ thân nợu 
tối không đủ để biết+iệc đó. Có thể đem hơi các đạo nhân ở Tây 
Vực”. 
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Vưa Vũ Đế cho tà Đông Phương Sóc còn không biết, thì khá 
đem hoi ai được nữa. 


Đến [15h] thời vua Minh Đế nhà Hán, có nguời đạo nhân 
ngoại quốc vào Trung Quốc đến Lạc Dương. Lúc Ấy có người nhớ 
đến lời nói của Đâng Phương Sóc, ben thứ đem việc tro đen đào 
được ớ hồ Côn Minh dưới thời vua Vũ Để mà hồi. Người đạo nhân 
ấy nói : “Kinh Phật chép lúc trời đất sắp bận thế thì lửa cháy thièu 
mụi cả, đỗ là phần du thủa của cuộc tận thê thiêu ri đó”. 

Căn cư vào lờ nói đó, thì trước một nguyên muời hai hội làm 
sao biết dược là trời đất đã không có biến động hồn hợp rồi mỗ 
mang lại mới 2 


Chu Tử nói : “Thường thấy trong núi có vỏ ốc vỏ trai là vật ở 
trong nước. Vật ở dưới thấp lại biến thành vật ở trên cao. Vật 
mềm lại biến thành vật cứng”. 


và 


Õ việc này mà suy cứu sâu xa thì thấy có thể làii chúng 
nghiệm cho điều ãy. 

Sách Tế Ván có nói về ngũ vận lục khí. Chủ Trùng cho là 
không phải. Ông cho là : Nam tháng, ngày giờ và thú tụ Giáp Tý 
Át Sửu cho đến trời đất, ngũ hành, rét nóng, gió mưa bồng chốc 
có biến đối. Người ta cảm [1a] cái khí ấy, bệnh tật phát sinh ở 
thân thể. 

Khí khó liệu biết trước, cho nên bệnh khó định truớc. 

Khí không phải người ta làm ra được, cho nên bệnh người Ea 
khó đò trước được. 

Suy nghiệm nhiều sai lầm, cho nên cúu chữa dẻ lẫn lộn. 

Chua thấy lời này là đúng. 

Tôi cho là khí của trời đất hắn là âm dương ngũ hành mà 
thôi, xung khắc hay hòa hợp không đều, làm chủ hay làm khách 
thay đối khác nhau, coi giỏ trong năm tháng, Iuu chuyến trong 
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thời tiết, thiên biến vạn hóa, người ta cảm phái, tuy chưa át là 
nhất nhất đều ứng nhau, nhưng đại khái cũng không sai nhau, 


Như bệnh đậu mùa là một, tùy theo năm mà lạnh nóng khác 
nhau, nhưng hình đáng bệnh tật ấy vẫn là một, tùy theo thời tiết 
khô ráo hay ẩm ướt rnà bệnh chứng khác nhau, thì làm sao lại 
bảo cái thuyết khí vận là không chứng nghiệm được ? 


Từ khi chuôi sao Bác Đẩu chỉ hướng mão (tháng 2) chính là 
tiết Xuân phân cho đến giữa hướng ty (thán z 4) chính là tiết Lập 
hạ là lúc Thiếu dương quân hóa làm chủ khí, thiên [16b] độ đến 
đấy thì ấm áp trong trẻo, thịnh hành cái đức của vua. l 


Từ cái chuôi sao Bác Đầu chỉ hướng ty (tháng 4) chính là tiết 
Tiểu mãn cho đến giữa hướng vị (tháng 6) chính là tiết Tiểu thử 
là lúc Thiếu âm tướng hỏa làm chủ khí, thiên độ đến đấy thì nóng 
nực, thịnh hành tướng hỏa. 


Từ khi chuôi sao Bác Đấu chỉ hướng vị (tháng 6) chính là tiết 
Đại thủ cho đến giữa hướng đậu (tháng 8) chính là tiết Bạch lồ, 
là lúc Thái âm ẩm thấp, thổ làm chú khi, thiên độ đến đấy thì có 
mây, có mưa, thịnh thành khí ấm thấp bốc lên. : 

Từ khi chuôi sao Bác Đấu chỉ hướng dậu (tháng 8) chính là 
tiết Thu phân cho đến giữa hướng hợi (tháng 10) chính là tiết Lập 
đông, là lúc Dương minh táo, kim làm chủ khí, vạn vật đầu khô 
ráo, 

Từ khi chuôi sao Bác Đấu chỉ hướng hợi (tháng 10) chính là 
tiết Tiểu tuyết cho đến giữa hướng sửu (tháng chạp) chính là tiết 
Đại tuyết, là lúc Thái âm hàn, thủy làm chủ khí, thiên độ đến đây 
thì thịnh hành khí lạnh. 


Từ lúc chuôi sao Bác Đấu chí huớng sửu (tháng chạp) chính 
là tiết Đai hàn cho đến giữa hướng mão (tháng 2) chính là tiết 
Kinh trập [17a} là lúc Quyết âm, phong mộc làm chủ khí, thiên 
độ đến đấy thì thịnh hành phong khí (gió nhiều). 


Đấy là nói mỗi khí giữ 60 ngày có lẻ để trải kháp độ tròn của 
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bầu trời, chuyển hết rồi bát đầu trỡ lại. 


Sách Thai Bình Quáng Ký (U dẫn sách Luận Hừnh (2) chén 
rằng : Kinh Dương toại lấy lửa, kính Phương chư lấy nước. Hai 
vật này vì hình thể mà được gọi thế. 


Kính Dương toại thì đúng tháng 5 ngày Bính Ngọ, giờ Ngọ 
luyện đá năm màu mà chế tạo, hình thể giống như cái kính tròn, 
hướng vào mặt trời thì lấy được lửa. 


Xính Phương chư thì đúng tháng 11 ngày Nhâm Tý, nứa đêm 
giờ Tý luyện đá năm mầu rnà chế tạo, hình trạng giống như cái 
chén, hướng vào mặt trăng thì lấy được nước. 


Sách /aời Nam Tủ chép : Kinh Dương toại đưa ra mật trời 
thì phát cháy thành lúa. Kính Phương chư đưa ra rnật trăng thì 
ướt mà thành nước. 


Sách ấy chú ràng : Hai thứ kính ấy đều là tỉnh của đá nam 
màu. 


Trong khoảng trời đất huyển vì hoảng hết (3), lấy một vật, 
đụng cẨm trong tay hướng lên Thái cục rà [LZb] tức khác được 
lửa được nước, vì cớ Âm dương cẩm động vậy. 


Rượu là chất do người ta cất nên, mà khí của nó cũng cảm 
t”ng với mặt trời, bởi lẽ cũng có lý do ở đấy. 


Sách Thái Bình Quáng Ký chếp : Nay rượu mới cất đuợc, 
phần trong veo ở trên mặt vò thường theo mật trời mà chuyển 
đời : Phần trong veo lúc sáng sớm ở phía đông, lúc giữa trưa ở 
phía nam, lúc xế chiều ó phía tây, lúc nửa đêm ở phía bắc, mặt 
trời ở góc nào thì cú trong veo luôn ở góc Ấy. 


ằ} Thai Bình Quảng Ký, sách cá B0O quyển do Lý Phòng phụng SẮC Bo¿.n TA, 
chia làm 5ð bộ, chep nhiều chuyện thần quai nhưng có nhiều điển cố, thánh 
vát có thể giúp ích cho các nhà khảo cứu 

(2) luận Hành có 30 quyển, do Vương Sung đơi Đông Hán soạn va, chep nhiều 
điểu tiến bộ 


CÔ Hoáng hốt, nói hình trang khôn g thể phán biệt mã nhận định được 


Phùng Triệu Trương viết sách Cấm nang Bí Lục chép : Nhà 
đánh cá sinh cor:i nhiều gần cốt rấn chác, hởi lề mẹ lạnh, con cũng 
lạnh, mẹ nục, con cũng nực. Lúc đứa con cồn là bào thai trong 
bụng mẹ thì gió sương nắng nóng đã trải qua đẩy đủ. Sau khi sinh 
ra, da thịt của đứa bé thành dày đạn, gản cất thành rán chác, khí 
độc không thể xâm phạm vào được. 


Thuyết này thật là đúng. Khí luyện nân còn rấu chắc thay, 
huống hồ là tính tự nhiên. 


Người đời xưa dạy đỗ con trẻ từ lúc nó còn là bào Chai trong 
bụng mẹ là muốn đưỡng đục thành [18a] (1) cái tính tự nhiên ấy. 


Người ta ngủ say đã giấc rỗi, hề ai gọi thì tỉnh đậy ngay. Đó 
là khí gọi thần vậy. 


Lúc nàm chiêm bao thấy gặp gỡ, nói chuyện, làm lụng, mừng 
giận, sau khi tỉnh giấc đều có thế nhớ cá. Đó là thần động khí vậy. 


Thần khí của người ta là như thế. Thì thần khí của trời đất 
từ xưa đến nay vẫn lưu thông, không chỗ nào là không có, có thế 
biết đượể vậy. Cho nên bậc hiền triết đời xua nói : “Thiên trị, địa 
trí” (Trời biết, đất biết) là thế đó. 

Lồng người thật lớn lao, ở trên thì có thế thông với trời đất, 
ở giữa thì có thể dò biết được quỷ thần, ở dưới thì có thể xem xét 
vạn vật. 

Lẽ huyền diệu của tượng và số (2) tản ra ở hình và khí, tà 
chỗ không ra chỗ có, từ chỗ có vào chỗ không. 

Trong khoảng tâm tối huyền vị hay rõ rằng sáng to không 
chỗ nào là không phải đạo. 

Giữ lòng cho chính đáng rồi sau mới có thể biết đạo. Biết đạo 
rồi sau mới có thế thấy cơ vi. [1b] Thấy cơ vi rỗi sau mới có thế 


q) Ở trang nay nguyên tác đánh nhày một số, trang 17 rồi trang 19 


(2) Tượng là hiện tượng, biểu tượng. Só là quy luật, số học, Tương và số là hai 
khái niệm căn bản của kính ĐØịch 


Hồi 


thông đạt quyên biến. 
Vận mệnh do người tạo ra, chú không phải vận mệnh tạo ra 


người, 

Cái lý trời và người hợp nhất chẳng qua là như thế. 

Kinh Địch nói : “Người nhân thấy đạo gọi là nhân, người trí 
thấy đạo gọi la trí. Trãrn họ hàng ngày đều dùng đến đạo mà 
không hay biết (1). 

Sách Âm Phù Kinh nói : Của cải và dụng cơ là một vậy. Trong 
thiên hạ không ai có thể thấy được, không ai có thể biết được. 
Người quân tử được nó thì giữ vững lòng đoan chính trong lúc 
khốn cùng. Kế tiểu nhân được nó thì nhẹ tính mệnh. Ÿ nghĩa lời 
nói ấy cũng là mật vậy. Chỗ uyên áo của lý và khí đã tóm hết trong 
äy. 

Sự mở đóng, sụ điệu đụng, sự cổ vũ, sự tỉnh vi trời đã lấy ban 
cho thánh nhân, thì thánh nhân lấy đó rà thuận theo trời để chế 
vạn sự, thành vạn hóa, định vạn đân, phục vạn quốc. 


Ngày giờ có lành có đữ. Kế làm: mờ mít theo lối tát cho mau 
há lại không gặp một ngày giù hất lợi 2? Nhưng cũng [1Øa] không 
hại gì, bởi lẽ đã vô tâm. Người đã vô tâm thì không can hệ gì đến 
quỷ thần. 

Đã lựa chọn ngày giờ thì phải xem xét cho cẩn thận, phải biết 
rõ nên tiến tới hay tránh đi. Hỗ có ý phạm đến thì bị đạo của quỷ 
thần giận ghét. 

Kinh Địch nói : “Đạo Dịch không suy nghĩ gì cả, không làm 
gì cả, yên lạng chẳng động, cảm rnà thông hiểu cớ sự của thiên 
hạ” 12). 


(1 Sách chẹp sai, Câu đúng ở Hệ Tư Thượng truyện trong kinh Địch là, hán 
gía kiến cb! u¡ chỉ nhân. Trí gia kiến chỉ ot chỉ trí, Bách tính nhật dụng nhì 
bất trí, Cô quân Hó chỉ đạa biến bì 

(2) Sách chép sai, Câu đúng ở Hệ '“ư Thượng truyện trong kinh Dịch la : Dịch 
tô từ đã, uô u¡ đa, tích nhiên bàt động cắm nÀ¡ toại thông thiên ha chỉ cô. , 
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Không cäm thì làm sao có ứng ? 

Bói bằng cô thì hay bói bằng mai rùa là đợi sự vật đưa đến 
rồi thuận theo mà cảm ứng, tỷ như cái gương chưa soi thì không 
thấy cá vật gì. Việc bói quê cũng đều là như thế. 


Đạo Dịch biến động luôn, không ở một shỗ, lưu hành kháp 
lục hư (1), lên xuống không thường, cho nên có thể cùng tận được 
sự linh điệu của lý số. 


Lý ngụ ở khí. Số do ở lý. Lý số sinh ra ở tâm mà tác động đến 
mọi việc, đó là sự chứng nghiệm của khí. 


Có yên định rồi sau mới lo. Có lo rồi sau mới được. Đó là sự 
tài thành (làm nên) của khí. 


Sự vật đưa đến thì đón lấy để [19b] tìm hiểu sự khởi thủy 
của nó. 

Sự vật đi qua thì suy xét để nghiên cứu sự chung kết của nó. 

Chỉ có đạo Dịch mới thế được. „ 

Sự biến đổi khi bình trị, khi loạn lạc của đời xưa và đời nay 
đều do ở người. Những điều mà người làm đều là trời làm. 

Khí thuận hòa thì lành. Lành thì đưa đến điềm lành. 

Khí trái nghịch thì dữ. Dữ thì đưa đến điểm gở lạ làng. 

Sự đưa đến khí hòa thuận hay khí trái nghịch đều có thời, 
có lúc. Cho nên đạo Dịch không ngoài một chữ ¿hời (thời buổi). 

Khí có cơ (đụng cơ). Theo cái cơ ấy thì thấy thời. 

Khi cái cơ thuận hòa báo hiệu thì các điều lành tụ tập lại, 
các sự lành khởi sinh, tâm đồng, chí thông, không lao nhọc mà 
đưa đến đời bình trị. 


‡Chi cái cơ trái nghịch báo hiệu thì các điều dũ.đêu khói sinh, 


(1) La¿e hư có 2 nghĩa : L. Trên dưới và bốn phương - 2. Sau hào, sáu ngöi trong 
1 quê, nơi âm đương giao cắm 
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tâm chí chống chơi nhau, trâm rối loạn lạc nất lên mà không phải 
ˆ ~ F Lá - › 
một người có thể vãn hồ? được, 


Cho nên hiểu đạo Dịch quý ở việc có thể biết đuợc lẽ đầy hay 
vơi, tiêu lụn hay nấy nớ, lành hay dũ, hôi hận hay giận tiếc, tới 
hay lưi, còn hay mất, mà cốt yếu lái trơ về chốn không mất lẽ chính 
đáng. 

[208] Chu Tủ nói : “Co đuiỗi, lại qua đều là khí, Khí của người 
và khí của trời đất liên tiếp nhau không có gián cách. Lồng người 
vừa cám động, tất liên đạt đến khí, rồi cùng với khí ấy co duỗi lại 
qua, cảm thông với nhau. 

Cũng như việc bói toán bằng mai rùa hay bằng cô thi đều là 
trong lòng đã tự có vật ấy rồi thì chỉ nói đến việc trong lòng mà 
thôi, cho nên hễ động đến thì có ứng ngay”. 

Chu Tử lại nói : “Người ta bẩm thụ cái khí của ngũ hành 
trong trời đất. Cái khí ấy phải đi qua trong thân thế của người ta. 

Nay lấy câu chi cán (1) của ngõ hành mà suy điễn số mệnh 
của người, cũng như nhà địa lý (phong thủy) suy xét chọn lựa vị 
trí hướng mật hay quay lưng đối với núi rừng đều là một lẽ ấy". 

Tôi nói : “Hợp hai thuyết ấy mà xem xét thì thấy Tiên sinh 
không những trọng việc bốc phệ (bói bằng mai rùa và bói bằng có 
thị) nà những lời bàn luận về mệnh số hình tượng đều không đẹp 
bả. Hai thuyết Ấy thường bị các nhà háo biện bác bả, nhưng rốt 
cuộc đã đúng với lý khí và có kết cuộc không thể khinh được”. 

[20b] Nhà địa lý (phong thủy) nói : “Nhà biện sĩ phần nhiều 
không nhận thuyết lý khí và bảo rằng vật hư nát rỗi là vô tri”. 

Tóm lược mà nói thì người với trời đất là cùng một nguồn, 
với tố tiên là cùng một mạch. 


Sinh khí của trời đất thường lưư thông, thì tự nhiên có thể 


(1) Chỉ cứn tức can chỉ (thiên can và địa chỉ ) 
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nhuần thẩm đậm đà xương tần khô. 

Tỉnh thần của tổ tiên thường gom tụ thì tự nhiên có thể thi 
ân trạch cho dòng đõi được nhờ. 

Thanh Ô Tử (1) nói : “Tỉnh thần của tổ tiên đã chết trở về 
nhà, hài cốt trở về đất. Khí lành cảm tứng thì quỹ thần giáng phúc 
cho người”. 

Về lý lời này rất thấu đáo. 

Thanh Ô Tủ lại nói : “Khí ở trong làm cho nảy sinh, khi ở 
ngoài làm cho thành hình. 

Khí ở trong và khí ở ngoài thừa tiếp nhau thì tụ nhiên thành 
phong thủy (địa lý)”. : 

Tht.ởng thức mấy lời này thì có thể trọn tin không cồn nghỉ 
hoặc nữa. : 

Hoành Cừ không tin phong thủy, nhưng có nói : “Người 
phương Nam tin dùng sách Thanh Nang Kính (2) thì còn cố kẻ 
cho là được. Người phương Nam thứ đất đành làm huyệt chôn, 
đem chỉ nảm màu chôn xuống đất, trải qua một năm thì lấy lên 
xem. 

Hã khí đất tốt thì [2La} màu sác không biến đổi. Hễ khi đất 
xấu thì màu sắc biến đổi. 

Họ lại lấy một vật dụng chứa nước nuôi những con cá nhỗ 
rỗi đem chôn xuống đất, trái qua một năm thì đem cá lên. 

Thấy cá ấy sống hay chết thì biết đất ây tốt hay xấu. 

Cho nên có cây tươi tốt hay khô héo có thể cho mình biết cuộc 
đất (mà có cây ấy đang mọc) tốt hay xấu. 

Sách Dr Ngược Biên nói : Nói về những nhà xem sao đoán 


———__— 
(1) Thanh Õ Từ là nhà phang thủy nối tiếng đời xưa 
(2) Thanh Nang Kinh là một bộ sách về phong thủy (địa ly) 


tính mệnh người ta thì có số Tử Bïình, số Ngũ Tĩnh và số Tủ Vị 
tiền định. 

Các bậc sĩ phu thích nghe số Tủ Bình, bởi lẽ nó ám hợp với 
lý, nái lên việc giàu sang ngheo hen của người ta thường thường 
phần nhiều thật đúng. 

Nghe những ẩn sĩ hảo : “Tử Bình là người vào thời Ngũ quý, 
thường ở ẩn trên núi Hoa San với các bậc ma y đạo gia nhĩ Trần 
Để Nam, Lũ Động Tân. Thế thì Tử Bình là người khác thường 
vậy. 

[2Ib] Sách Tử Vị Đấu Số, La Luân viết bài tựa nói là mới 
được Tăng Liễu Nhiên ở núi Hoa San truyền cho. 

La Luân tự xưng là cháu xa đời của Hi Di (Trần Đoàn tức 
Trần Đồ Nam). 

Theo sách Hoạch Mạn Lục của Trương Thuấn Dân đời Tống 
nói Hi Di chỉ có sách Nhéón Luân Phang Giám lưu hành trên đời 
mà thôi. 

Ấy là người đời sau gom góp những lời nói của ông mà làm 
thành sách, và không nói gì đến Thử Ví đâu số cả. . 

Sách 7ử Vị Đấu Số này, lý thú khá hẹp hòi, ý chùng át là kế 
hậu nho gán cho Hi Di, không phải chân bản vậy. 

Nếu quả là do Hi Di viết ra thì làm sao tù đời nhà Tống đến 
đời nhà Nguyên hàng bốn trăm-nàm không thấy lưu truyền trên 
đời, mãi đến khoảng giữa thời nhà Minh mới bát đầu xuất hiện 
vậy ? Người xem hãy xét kỹ. 

Sách Giáp Ất Thàng của một nhà nho đời Minh nói : Ô Kinh 
đề có sao chép sách số Tiền Định, những lời trong ấy đều là thơ 
thất ngôn nhưng quê mùa bỉ lậu giống như những lời nói ở trong 
chợ búa bây giờ. 


Sách ấy nói đủ từ cha mẹ, vợ con, anh em, sang [32a] hẹn, 
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người ta đều kinh hãi cho là sách thần đị, tuy hạng quan chúc cao 
cả như Tam công Cửu Khanh, chẳng ai là không thuận phục nhu 
ngọn cỏ ngả rạp dưới lần gió. Họ cho là Thiệu Nghiêu Phu tái lai 
vậy. 


Họ chẳng biết sách đó là do một ông thầy bói ø Kinh đê tìm 
mua tuổi tác lý lịch của người ta rồi biên tập sàn trước để người 
ta tự tra tìm thấy đúng mà kinh hãi thán phục. 

Chưa từng có lối văn lý thô bỉ như thế mà cá thể đoán định 
đầy đủ việc sang hẻn, thọ yếu của nguời ta. 


Thuyết này rất đúng. 


Này, Tạo hóa ban bế tính mệnh hàng muôn thú không đồng 
nhau cho loài người, thì làm sao chỉ lấy nám nào, giờ nào tham 
hợp lại mà phán đoán lấy vài câu ca ngâm quyết định đại khái sự 
lành dữ, họa phúc của thiên hạ được hay sao 2 


Lãi thô bỉ về văn lý thì chẳng cần luận đến. Thuật đoán aố 
mệnh cũng chưa từng thấy sơ suất thô lễ như thế. 


Trong sách ấy, những lời nói về danh và lợi, [22b] được và 
mất, tính khí chậm chạp và mau mắn, đường đời gian hiểm hay 
phẳng lạng, thế đức cao dày và kém mảng đều là những câu ở đầu 
lưỡi mà mọi người đều có thể tự mình độ lường, nhưng chẳng ai 
không cho là việc có thật, cho nên họ quá sức tin, 

Sách Thạch Lâm Vến Ngữ chép : Tống Thái Tố lúc hàn vi 
thường vào miếu thờ Cao Tân, thấy trên hương án có hai cái chén 
bằng tre dùng để xin keo, ben lấy để bói xem danh vọng và địa vị 
của mình pnal sau ra thể não. 


Thói tục cho rằng một sấp một ngửa là keo của thánh thần 
thuận cho. 


Sách Tĩnh Lý Gia Lễ chép : Ngày xem bói phải đốt hương, hơ 
hai cái chén xin keo trên hương khái, cầu xin xong thì gieo hai cái 
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chén vào mâm, hã thấy một sấp một ngửa thì tốt. Ngày nay cách 
xin keo cũng như thế. ⁄ 


Sách Tựu Nhật Lục chép: Trước mặt kẻ sỉ dại không nên nói 
chuyện mông mị. Trước mặt người thông đạt khâng nên nói 
chuyện số mệnh. 


Phàm người có lòng bậy bạ thì bị ngũ hành làm mê hoặc, một 
khi có bụng tư riêng thì bị quý thần kiềm chế. 


Lờa nói này thật chí lý. 


[23a] Những điều mình thấy trong mộng mị đều thuộc về ảo 
cảnh chưa át đáng tín được cả. Nhưng cũng có điểm báo trước việc 
lành dữ rất linh nghiệm như tiếng vang. Một lời đoán bối, quỷ 
thần đã ứng ngay, sự quan hệ không phải là nhỏ. 

Đem mộng mỹ nói với kẻ sĩ đại tìủ có khi họ đoán sai, há không 
phải mình chuốc lấy điều hối lỗi vào mình 7 

Đến việc vị diệu về mệnh số, người bậc trung trở xuống chưa 
dễ đã hiếu thấu triệt được. 

Sách Luận Ngữ chép : Sự hung thịnh hay đổi phế của đạo là 
do ở mệnh. 

Ông Nghiêm Quân Bình xem bói án tiền ở chợ chốn đô thị 
gặp người thì chỉ nói việc trung hiếu. 

Người phầm tục không biết tu thân, mơ tưởng xàng việc lợi 
ích, khổ tâm cầu cạnh, chưa được thì đổ cho số mệnh. Rấết cuộc họ 


không tự xét lại mình. 


Cồn đãi với người thông đạt mà đem số mệnh ra nói thì sẽ bị 
họ cười cho. 

Trời thì không hơi tiếng, không rnùi vị, nhưng khi giáng lâm 
thì rạng rỡ, mệnh trời thì không thường, nhưng việc lớn nhỏ chưa 
{28b] từng không tiền định. 
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Thuyết tiền định, người xưa thường nói đến, đã thấy trong 
kinh sử, trên từ bậc vương công, dưới đến làng nướczÈó khi trong 
mộng mị, có khi trong bói toán, có khi trong câu hát đồng dao, lúc 
sơ khởi dường như mơ hồ khó tin nhưng rốt cuộc đều có chứng 
nghiệm cả. Đá là số và cũng là lý. 

Sách Td Truyện chép : Vua Thành Vương nhà Chu đóng đô 
ở Giáp Nhục (nay thuộc tỉnh Hà Nam) bói được số đời truyền nối 
là 30, bói được số nàm truyền nối là 800, thế mà phúc tộ nhà Chủ 
đã kéo dài quá lịch số đã định trước. 

Ý Thị nước Trần bói được câu : 

ZftŒa (í chỉ hạu 
Cương chục cac Khương 
tại thế kỳ xteưug 
1t cưic Glniddt bfitanafh 
2‡út thể cít hậu 

.*qc «ft thứ kirclh 


"Dong doi họ, } ru Vi 

$œ sữnh ở họ JVhươHg. 

Đến ram: (lời Lht (NịHmH: tượng, 
Đềt lui clen chước ( hừnh khamh. 
W0 n (lui, 


“Thí khong di thộ cược, 


Về sau Trần Kính Trọng chạy sang nước Tề, con cháu về sau 
lại thôn tính nước Tề. 

Thúc Tôn Trang Thúc nước Lỗ bói xem đứa con trai tên Báo 
tương lai sẽ ra sao, được mấy câu sau đây : 


“Tương hành nhỉ quy chỉ tụ, dĩ sàm nhân nhập, kỳ danh ciết 
Ngưu, tốt dĩ ngọ tứ”. 
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(Sắp đi thì quay về làm chủ việc cúng tế, nghe đứa sàm nịnh 
tên Ngưu, cuối cùng phải chết đói). 
Về sau quả như thế. 


Vua Hoàn Công nước Lỗ xem bói thấy sinh được đứa con trai 
tên là Hũu phù giúp công thất của Hoàn Công. 


Đến sinh ra, đúa bê ở bàn tay có chủ [24a] Hữu. Đứa bé ấy 
lớn lên làm chúc Chính khanh đời đời nắm giữ vận mệnh quốc 
ga. 

Bà Ấn Ehương nhà Chu mới có thai, Thái Thúc chiêm bao 
thấy Thượng Đế bảo mình ràng : “Ta sai đứa con ngươi, tên là 
Ngu. Hãy phong cho nó đất Đường thuộc phân đã sao Sâm, con 
cháu sẽ sinh sản phổn thịnh”. 

Đến khi sinh ra, đứa bé quả nhiên có chữ Ngu ð trên tay, 
được Thành Vương phong tước Đường hầu, con Đề ii đời đời làm 
mình chủ các nước ở Hoa hạ. 


Khổng Văn Tử nước Vệ chiêm bao thấy Khang Thúc bảo 
mình : “Nên lập con tên Nguyên lên ngôi (lúc Ấy Nguyên chưa 
sinh), rồi ta sẽ sai cháu tên Khống Ngũ và Sử Cấu giúp đỡ cho”. 

Sử Triểu cũng chiêm bao thấy Khang Thúc bảo mình : “Ta 
sẽ sai con người là Sử Cẩu và Tôn Ngữ giúp Nguyên". 

Về sau người ái thiếp của Tương Công sinh được đứa con, đặt 
tên là Nguyên. Nguyên cuối cùng được nổi ngôi. Cấu và Ngữ đều 
làm quan Thượng khanh. " 

Nàng Yến Cật nước Trịnh chiêm bao thấy Sứ trời cho mình 
hoa lan và báo : “Đấy là con ngươi”. 

Về sau nàng sinh một đứa con, đặt tên Lan. Lan tức Trịnh 
Mục Công. Con cháu được phần thịnh. 

Người nước Tào có lần nằm mộng thấy các quân tử đến (24b] 
cung mời bàn tính làm mất nước Tào. Tào Thúc và Chấn Đạc xin 


60 


đợi Công Tôn Cương làm chúc Tu thành cẩm quyền chính. 

Đến khi Tào Bá Dương lên ngôi, Công Tôn Cương là nguời 
nước Trịnh làm chức Tư thành cầm quyền chính, phản bội nước 
Tào, thông gian với nước Tống. Nước Tống ben điệt nước Tào. 


Dưới thời vua Hiến Công nước Tấn có câu đồng dao(1) rằng: 


(Mu «kì thuần, 

‹Ä©pstg (Œï phục thần, 
Quau phục châu clA. 
S7 lHí Quuác ctt cau (bọ). 
C7Huểu eft hôn Đôø, 
Chiểu váek lhôø thôn. 
Ma trưng than quản, 
Quá« sông kỳ bồic. 


Sang nưa bừnh, 

Sao Ÿï Khong hiện, 

Quân cội mạc một mat nai doi tno, 
Đoạt lan cơ Kụ purớc Quác, 

1ao Than nh) nhì. 

Sao Thien Sach Ít mơ. 

Sạa Jloe Trunw thanh Hán, 


ta Quác Cont phái bo chạu. 


Về sau vua Hiền Công nước Tấn thắng nước Quác, ngày 
tháng quả đúng với câu đồng dao này. 


Dưới thời vua Văn Công nước Lỗ có câu đồng đao rằng : 


(3) Đồng3ưo, bài hát của lũ trẻ trong thôn xotn 


Ch dục chủ nưi, 

€âuu tạ¿ agaqi dã. 
(fMiHg “di chà sua (F). 
€ì đực Ha (Ñn, 

(2Aug tụi tan lườu. 
(2wng kiểu ch? nu. 
(hì du« Íai sào. 

“UNên, tai dao claa. 

ra pha: trưng Íro, 
(ng phú ‹Í kiểu, 


¡anh chỉm! sao, 

Vi ở ngodi dong, 
đang CA CON riưựu., 
Chi sao that nho 
tua ở Can han - 
oi quam doi do, 


Chữ sao đến lam 0. 
Kq Ax0i thệu tợi. - 
Tra phút nhọc nhàn. 


Tông pÌHE Kiết cân), 


Về sau nước Lỗ có !oài chim ấy đến làm ố, Chiêu Công [25a) 
cl}.ay ra nước ngoài. Định Công nối ngôi, nhất thể đúng như lời 
đồng: 1ao. 


Cuối đời vua Dịnh Vương nhà Chu, có người nước Tần bị yêu 
nhập nói rằng : 


(€1). Sách chép ngư là sai. Đúng là chữ mở 
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Qiht kỤ E4 cưng 

(/Miệc khác tít kỹ cuc. 

lu hưu phục tha. 

(tị Hiế cau cửa nương Hát. 
Xử hầu gi tưng d, 

tu lu bất dT 

t(ti tu kử fagdet tui. 


!Ông va nét Chi lá có rat lúc sinh ra. 
Cung lam trọn chí tú, 

Chi Hau đâu phục lheo, 
.} at dư cũng chc nha Chí, 

Có &€ (ÏO1H Hư ngoÏ tứ, 

Chừ hơn khong nưiu đến, 


Ni chị loạn 


Về sau vua Linh Vương nhà Chu sinh ra đã có râu, không 
làm điều ác với chư hầu, con là Cảnh Vương cũng được trọn đời, 
Đến khi Kính Vương lên ngôi thì Vương Tủ Triều quả nhiên lấn 
ngôi. Vua thua chạy sang nước Tống. 

Bách Sử Ký chép : Vua Mục Công nước Tần bị bệnh quyết 
(bệnh chân tay lạnh buốt) ngủ năm ngày mới tỉnh dậy, tự nói là 
mình gặp Thượng Đế. Thượng Đề sai Mục Công đẹp yên loạn nước 
Tấn. 

Về sau, Mục Công quả nhiên ba lần lập vua cho nước Tấn. 

Cuối đời vua Tuyên Vương nhà Chu có câu đồng đao rằng : 
“Vấm hồ, cơ phục, thục uong Chu quốc” (Cây cùng làm Làng gỗ 
dâu trên núi, túi đựng tên làm bằng gỗ cơ, thật làm mất nước nhà 


Chu). 


Về sau có người đern bán hai thú ấy. Vua Tuyên Vương sai 
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bát người ấy. Người ấy chạy sang nước Quắc, rồi nuôi nàng Bao 
Tự đern dâng lên cho vua U Vương nhà Chu gây nên cái họa ở núi 
Ly Sơn (U). 


[2Bb] Căn cứ vào những việc kể trên mà xem xét thì không 
những việc hưng thịnh hay đổi phế của nước nhà, mà số phận 
thông thường vận cùng khốn hay thông đạt của sĩ phu đều được 
định trước ở cõi an mình thiêng liêng. Họ tên, tướng mạo, hành chỉ, 
động tĩnh của mọi người đều có sự tiền định cả, không phải người 
ta tự do được đâu. 


Sách Trung Dung chép : Đạo chí thành có thể biết trước được. 
Nước nhà sắp hưng thịnh tất nhiên có điểm lành. Nước nhà sắp 
bại vong tất. nhiên có yêu nghiệt (điểm dữ). Những điểm ấy thấy 
ở quẻ bói bằng cễ thi hay bằng mai rùa, động ở chân tay. Họa phúo 
sáp đến, lành hay không lành tất nhiên thấy trước được, bởi lã 
long người có một điểm linh thông, quỷ thần thác vào đó mà báo 
cho biết. ˆ 

Như vào cuối thời Tây Hán, các sách sấm vì (2) của những 
thuật sĩ lưu truyền nói nhà Hán được nhận mệnh trời thêm một 
lần nữa, chép rö ràng tên họ vua Quang Vũ, lại nói đời thứ 9 họ 
Xích Lưu (3) nhận mệnh trời ở núi Đại Tông (Thái Sơn). 


Như thế, có thể nói sách sấm vĩ đã viết rõ ràng. Người thông 
đạt biết việc đã qua, xét việc sẽ đến, chép rõ rằng thành sách để 
người sau hiểu biết, hắn [26a]-đã có nhiều điều đoán lạ làng và 
rất trúng. 


Nhưng nói về bậc vua chúa thì phải gìn giữ thường tâm, cẩn 
thận thường đức, chớ nói việc điểm lành, việc thuật số để nấy lớn 
(1) by Sơn, tên núi ở tỉnh Thiểm Tây. Vua U Vương nhà Chu mắc nạn mà chết 

ở đấy 
(2) Sâm uï, thư sách chiêm nghiệm thuật số, đoản việc vị Ìai 


(3) Xích Lưu, Hán Cao Tổ họ Lưu, tương truyền là can của Xích Đế, cho nên 
được gọi là Xích Luu 


lòng mê hoặc của thói tục ngu ai. 

Cho nên Lý Nghiệp Hầu nói : “Số trời thì người khác có thể 
nói được, chớ bậc vua chúa tế tướng không thể nói được”. Chính 
là vì lẽ đó. 

Trong võ trụ chỉ có một lẽ mà thôi : Người ta tìn những gì đã 
thường thấy, và nghĩ ngờ những gì không được thấy. 

Sách Trúc Phố của Đái Khải Chỉ đời nhà Tấn chép : “Trời đất 
vô biên, thương sinh (nhân dân) vô lượng. Người ta nghe thấy 
điều gì đều noi theo sự tiến đạt của lễ lối cũ rồi sau mới biết”. 

Thế thì có đáng gì mà nói đến nữa. 

Nếu tai mắt không nghe thấy mà biết, lên cho là không cá 
như thế, thì há chẳng phải là hạng ngu si thiển cận hay sao 7 

Sách Gia Huấn của Nhan Chí Thôi ở nước Tê chép : “Vua Vũ 
Đế không tin có thứ keo nối được dây cung. Vua Văn Đế nước 
Nguy không tin có thứ lửa giặt được vải. Người rợ Hồ thấy gấm, 
không tin có thứ sâu ăn lá cây [26b] nhả tơ dùng đệt ra gấm. Xua 
ở đất Giang Nam, người ta không tin có cái mùng bằng lông có 
thể chứa ngàn người, đến khi đến Hà Bắc lại không tin có thứ 
thuyền chớ được hai vạn thạch" (1). 

Đó là những điều thực nghiệm cả. ' 


Lấy thuyết ấy mà suy luận có thể thấy rằng sự vật không 
the biết cho xiết được. Này, trên từ bầu không gian, đưới đến bờ 
cõi, có hình có tượng quái lạ muôn điều, lấy ý mà độ lường thì 
uống phí tinh thần, lấy lời mà biện bạch thì thêm miệng lưỡi, mà 
đai khái không đạt đến thtrc cảnh được, như thế để làm gì ? 

Cho nên eái học của người quân tử chỉ noi theo lẽ thường mà 
thâi. 


(3 Thách, đồ để đong lường, 1Ø đấu là 1 thạch 
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Người xưa hảo : “Biến ở Nam Bắc Đông Tây có bậc thánh 
nhân ra đời”. Mọi người đếu đồng một lòng ấy, và đồng một là ấy. 


Quốc vương Mạc Đúứ:: Na nước Hồi Hồi dựng nước đúng vào 
đầu niên hiệu Khai Hoàng nhà Tùy ở Trung Quếc, chế ra phép 
làm lịch, khảo xét [27a ] thiên tượng tự làm thành một quyển sách. 


La Mã Đậu (ÀTlatteo Ricel, I552-1610, Giáo sĩ người ltalie), 
Nam Hoài Nhân ( Ferdinandus Verbiest, 1623-1688, Ciáo sĩ nguời 
Belgique), Ngải Nho Lược (1) (Giulco Alenl, người ltalie, vào 
Trung Quấc trong thời nhà Minh) là những người Tây dương ở Âu 
châu (Europe) trong khoảng niên hiệu Vạn Lịch nhà Minh vào 
Trung Quốc. Họ nói về trời về đất sâu sắc võ cùng. Họ bàn về lý 
chính trị và phép làm: lịch cũng có nhiều điều mà các tiên nho 
chưa tìm ra được. Ngôn ngũ và văn tự tuy không thông nhau, 
nhưng nghĩa lý sỡ đấc ở tâm thân, tài thức đầy đủ về học vấn, 
thật có khác gì với ở Trung Quốc đầu ? 

Thuyết của nhà tu theo Tiên là luyện hình. Thuyết của nhà 


tu theo Phạt là luyện thần. Hình và thần đều nhờ có khí mới đứng 
vững được. 


Khí tụ thì đạo thành. Khi tan thì đạo bất thành. 
Lấy mặt trời mặt trang làm thị dụ. 
Tiên gia thì nhu thể chất. Phật gia thì như hình ảnh. Thể 


chất đi chuyển trên trời chưa hản là không có, hình ảnh tan trong 
nước chưa hẳn là không còn. 

{27b] Trương Trạm viết bài tựa sách Liệt Tủ nối : “Sách này 
đại lược nói rõ mọi cái thực lrưu, đều lấy chỗ rất hư không làm 
chủ, muôn phấn vật đến lấy chỗ tiêu diệt chung cuộc làm thực 
nghiệm, thần tuệ thì lấy sự ngưng đong tịch rmmịch mà thường toan, 
tưởng niệm lấy việc phụ vào vật để tự táng điệt, trí giác và hóa 


(l3 Sách chếp Phu Nho Lược là sai. Đụng là Ngài Nho Lược 
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mộng thì ý chỉ cũng tham chước với kinh Phật”. 

Thật đáng tin như vậy. 

Xem trong sách Liệt Tô, Lâm Loại trả lời tử Cống rằng : 
“Chết và sống chỉ là một đi và một về. Chết ở cõi bên này làm sao 
biết chẳng phải là sinh ở cõi bên kia ? 

Thì thuyết Luân hồi vấn đã có rồi không phải bát đầu từ kinh 
Phật. 

Thánh nhân (Không Tú) không nói việc thần quái, lại nói : 
“Chua biết được cái sống thì làm sao biết được cái chết ?”. 

Những thuyết này cứ giữ lại mà không bàn luận đến thì hơn. 

Sách nhà Phật có thuyết Luân hối ( 1) mà các nhà nho thường 
không tin. Nhung những việc mà xưa nay người ta đã nghe thật, 
thấy thật được ghỉ chép vào sách vở thì vô số không thể xiết được. 
Thật ra thì không phải không cô cái lý Ấy. 

Không Tư nói : “Đúc của quý thần rât [28a] đâi đào, mất 
trông thì không thấy, tai lãng Chị không nghe, đẩy đấy như ở trên, 
như ở hai bên tả hữu”. 

Thuyết Âm ty Địa phủ tựa hỗ hoàng đường. Tôm lại mà noi 
thì Tạo hóa thật huyền bí vị điệu, cõi âm còi đương chìa cách khiến 
người ta không thể thấy được, không thể nghe được đỏ thôi. 

Lúc cúng tế, quỹ thần tới nơi. 

Thể phách tuy tiêu tan nhưng thần thúc còn kết tụ. 

Kinh Phật nói việc đấu thai nhân lấy hình hài cùng là nói 
cái thần thức Ấy. 

Phần tinh túy của mặt trời và mát trang giáng xuống làm 
lửa và nước. Hơi khi của lửa và của nước bấc lên làm gió lần sấm. 
Ấ€Ó Luận bái, xoav vấn không thôi Phát giáo cho rắn, người tá lần lượt sống 


chết trong khoang lục đạo, xoay vong như cái bánh xe khong khi nao thôi 
(Méetennipsvchose ) 
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Sự huyền điệu của trời đất biến hóa qua qua lại lại không 
thể lường được, huống chỉ là của người ta. 


7d Truyện là một bộ sách cháp nhiều việc thần quái. 


Thái tứ nước Cung thác vào lời đồng bóng đế quở Phát Huệ 
Công,túc là thuyết Tiên tào phán sứ (1). 


Trung Hàng Yến chiêm bao thấy kiện nhau với Lê Công, tức 
là thuyết Địa ngục câu đối (3). 


[28h} Tế Hầu chiêm bao thấy con heo to. 


Tấn Hầu chiêm bao thấy ác quỷ to cùng với Lương Tiêu và 
Hồn Lương Phu gây tai họa, tức là thuyết Quý oan ức tim báo thù. 


Tư Dư đem điềm báo trước trong mộng để bảo tồn Hàn Quyết. 


Mệt ông lão cầm ơn đã gá chồng cho con gái của lão mà báo 
ơn Ngụy Khỏa (3). Đó là khí với mạch của hai người vốn tụ cắm 
thông nhau. 


Vệ hầu chiêm bao thấy Đế Tướng đoạt rm"Ất phần cúng tế. 


Tấn Hầu chiêm bao thấy ông Cấn nhà Hạ (cha của vua Vũ 
nhà Hạ) hóa thành con gấu vàng vào trong cửa. 


Thế thì những bậc tiền bối xa xôi đời trước cũng còn lưu lại 
ảnh hưởng cho đời sau. 


(1): Thiển tảo phún su, Thiên đình xu kiện 

02) Địa ngục cầu đối, Diễm vương bát đến đối chất để xứ kiên ở Địa ngực 

(3) Ngụy Thù nước Tấn có một nàng hầu tre và đẹp. Thường ng. Ay, Thủ đan các 
con nên tìm pơi xứng đẳng ưa nì Ang hầu Ấy khi mình chết rải 
Nhưng đến túc đau nàng sáp mất, Nguy Thu lại bảo cac côn nên chồn sống 
nàng hầu ấy theo nình 
Nguy Thụ chết, con là Ngụy Khóa cho la Tời lúc đau yếu gà áp chết là mề loạn 
không đang kể, đã không chón sống nàng hầu ấy mà cồn gà cho lấy chồng 
Vệ sau Ngụy Khóa đanh giặc gập tương nhà Tân lä Đã Hồi rất hung tr, 
Làic xáp trận trên bãi có, Nguy Khóa thấy mơ hồ hình bóng mọt ông già đang 

+ lom khom kết c thành vong đề lãm vương chàn ngựa của Đồ Hỏi Ngạa của 

Đồ Hồi vấp ngà. Đề Hỏi te xuố. g, Ngụy Khóa đầm chết, Đến tới Ngụy Khóa 
chiêm bao thấy một ông già tự xưng la cha của nàng bầu đến nói đã kết có 
vương chân ngụa của tương địch đê đến m. 
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Những việc xưa của thời nhà Chu còn rành ĐANG có thế khảo 
xét được. 


Trong khoảng vũ trụ, cõi âm và cöi đương, cõi tối và cõi sáng, 
tuy đường lõi có khắc nhau, nhưng tâm tình vẫn là một. Thật có 
cái lẽ ấy. 

Kinh Địch nói : “Tĩnh khí và vật, du hồn là biến, vì cớ đô mà 
biết được tình trạng của quý thần. 


Quỷ là nói có lại, Thần là nói duỗi ra. Co lại mà có thể duỗi 
ra cho rên linh ứng sáng suốt mà làm [39a] thần. Cho nên Lão 
Tử nói : “Lấy đạo trị thiên hạ thì quỷ sẽ không thiêng í1). Ấy là 
nổi cõi âm cöi dương, cõi tối cõi sáng đều có vị trí phân định võ 
ràng không có việc xâm lấn nhau. 

Thánh nhân hiểu biết rộng rãi, không có sự vật nào là không 
sơi xét đến. 


Xem những điều ghi chép trong sách Khổng Tử Gia Ngủ thấy 
những chuyện như : Biết chuyện Chuyên xa (2). Nói rö về mũi tên 
Khổ thỉ (3), Phân biệt được Quỳ võng và Phần dương (4). 


Như thế há rằng Không Tủ không nói chuyện quái dị hay sao 


? Nhưng Ngài đặc biệt không muốn làm nấy lớn lòng mê hoặc của 
học giả nên thường lược qua không nói đến. Thì há rằng những 


qầ? Lấy đạo mà trị thiên hạ thì quỷ sẽ không thiêng vì không có việc aan ứe rửa 
oán trả thù, quỷ còn hiện lên để làm gì nữa ? 


(2) Biết chuyện Chuyên xa, Ngô Phù Sai đánh nước Việt, phá nủúi Cối Kê, lấy 
được một cỗ xe đẩy xương người, sai đi hỏi Không Tủ. Ngài bao : “Đó là xương 
họ Phòng Phong Khi vua Vũ nhà Ha hỏi quần thần ở Cối Rè, họ Phòng 
Phong đến châm mà bị giết” 


(3) Nói chuyên Khố thị. Cá một con chim cát bay đến đậu ở san Trần Hấu rối 
chết ngay, vì có một cây tên bàng gỗ cây khổ đám suất, mình. Chñn và tên 
được đem đến hồi Không Tử, Ngài bão: “Đó là thú tên của ho Túc Thận đem 
cống cho Vũ Vương” 


(4). Phân biệt được Quy tông uà Phần đương. Quy Tương Tự đao tiếng. lấy- được 
một vật, đem hỏi Khổng Tư. Ngài báo : *Nó Tà loài mộc thạch quai gọi là Quỳ 
vòng và thổ quái gọi là Phần đương” 
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việc quái dị thật không có hay zao ? 


Khéo thay Quách Phác đã viết bài tụa ơ sách Smn Hứi Kimh 
(1) rằng : “Vũ trụ trống rộng, các loài sinh vật rên rịp, âm dương 
hun xông, vạn vật phân biệt, tỉnh khí hẫn độn tự tung bốc lẫn 
nhau, du hồn lính quải động tượng mà cấu kết, lưu hình ð núi 
sông, ghỉ dạng ở cây đá, ôñ làm sao có thể nói cho xiết được ?”. 


Bài tựa ấy lại nói : “Vật loại Eụ nó không lạ, đợi [29b] ta nói 
đến rỗi sau mới thành lạ, vậy cái lạ ấy quả tại ta, chớ không phải 
tại vật là lạ, bởi lề người ta tin nhũng gì đã từng thấy quen, và 
cho là kạ, bởi lẽ người ta tín những gì đã tùng thấy quen, và cho 
là lạ những gì ít nghe nói đến. Đó là chỗ thường bị che lấp ở tám 
tình cua người ta. 


Lời nói này đủ để xác định việc bàn luận cho ngàn đời. 


Trình Tử nói : “Nguời xưa bói bằng mai rùa và bằng có thì 
để quyết định việc nghi ngờ. Đời sau thì không như thế, họ xem 
bói để tính sự cùng thông của mệnh số, để hồi việc thành đạt hay 
không của bản thân mà thôi”. 


Tôi trộm nghĩ thánh nhân bày việc bói toán ra dạy hẳn là để 
người ta giải quyết điều hiểm nghị, định đoạt việc do dự, chớ 
không phải là cho người ta dùng để doanh cầu việc lợi lộc và đạt 
thông. Cho nên thánh nhân nói : “Kinh Ø;ch không phải để mưu 
tính cho ké tiểu nhân. Nhưng kẻ sĩ quân tử xử sự với mình cũng 
có điểu nghỉ ngại muốn hỗi đến quỷ thần, nhu Tất Vạn bói cỏ thì 
để hỏi việc ra làm quan. Trùng Nhi bói cỏ thi để trở vào nước, tuy 
là mưu tính cho bản thân nhưng cũng không có hại gì đến chính 
nghĩa. 

(30a] Làm nhà cửa ky chỗ có sao Thái Tuế. Tống Thái Tổ 
nối : “Phía tây của đông gia (nhà ở phía đẳng) tức là phía đông 
() Đúng là sách Sơn Hải Kinh chờ không phải Sơn ffai Chí, là bà sách nói về 


sông núi, có tứ trước đời Hán. 
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của tây gia (nhà ở phía tây), như vậy thì sao Thái Tuế ở đâu ?. 

Không phải vậy. 

Thần trong một năm là một lình khí. Khí đt trên trời chớ 
không phải ở dưới đất. 

Cứ theo lời của Tống Thái Tổ thì gọi phía tây là đến tận Tây 
Hải mới thôi. Ngoài Tây Hải cồn có đất nước nữa, và lấy bờ ấy 
làm phía đông. 

Làng nước dân cư đều có giới hạn, có bốn phương Đông Tây 
Nam Bác của thiên hạ, có bốn gốc Đăng Tây Nam Bác của ngôi 
nhà. 

Việc xây cất nhà cửa đã võ tâm thì thôi. 

Nêu có khi mình tự xem phương hướng mà thấy đã phạm 
thần sát hay có khi nghe người ta nói đã phạm thần sát mà cú 
làm bừa đi, đó lã bất kính thì làm sao gạp điều lành được ? 

Lưu Khang Công nói : “Nhân đân nhận lấy khí trung hòa của 
trời đất mà sinh ra, thế gọi là mệnh. Cho nên cá những quy tắc 
về động tác [30b] và uy nghỉ để an định số phận”. 

Kinh Dịch nói : “Suy xét cho cùng cái lý, ngắm nghiệm cho 
hết cái tính để đến cái mệnh. Chữ mệnh ấy lại gọi là giáng trung 
(lòng thành trời ban cho), lại gọi là bính di (giừ đạo thường), lại 
gọi là minh đức (làm sáng tô đức hạnh). 

Hậu thế nói mệnh là cùng hay đạt, được hay rất, vinh hay 
nhục mà thôi. 


Người xưa xem bói không chỉ dùng toàn có thí mà chối. 


Sách 7y Tao của Khuất Nguyễn nước Sở có câu : “Sách quỳnh 
mao dĩ đình chuyên (1) hề, mệnh Linh Phân ị dư chiếm” (Tìm cô 
quỳnh mao để bái theo cách đình chuyên, sai ông Linh Phân bói 


=seainrsrainaaanaiaannsasaadanaaassasannasaan 
()_ Đình chuyên, cách bói của người nuức Sở bàng cách kết có và chế tre 
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cho ta). 

Sách chua : 

lhmh Phân là tên người biết võ cách bói cô thị vào thời xưa. 

Đình là tre chế nhỏ. 

Chuyên, người nước Sở thường kết có chế tre để bói, gọi là 
chuyên. 

Sai tỏ việc đã qua, xem xét việc sắp đến thì tự nhiên đã có 
thần linh thông giải, một cọng có nhỏ nhẹn tưởng không có quan 
hệ gì.. 


Kinh Phòng lấy tiền gieo để lấy hào, chia ra âm dương và lấy 
thế ứng. Đời sau bắt chước theo. 


.Phương xa tục lạ lại có ngõa bốc (1), kê [3a] bấc (2), điểu hốc 
(3) và hưởng bấc (4). Những cách bói này đều có thể đoán trước 
việc lành dữ, bối lẽ không đi đến việc gì rnà không có lý ở trong 
ấy cả. 


VÂN ĐÀI LOẠI NGỮ 
QUYỀN I DỨT. 


\ 
kì 
“—-.-rs---z-szrrzs-sxssszszsssxssan 
(lì Ngöư bốc, đập vỡ tâm ngói, xem làn nứt mà bói. 


(2) M2 bộc, xen: chân gà mã bởi 


(43) Điểu bóc, bắt con chím, mổ bụng, hễ thấy húa thì biết được mùa, , thấy đi cát 
'“ thì biết mắt mùa 


(4) Hưởng bắc, đâm trừ tịch, nghe tiếng người Fa nóì mã đoáp Tình ua' 
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tai VÂN ĐÀI LOẠI NGỮ 
QUYỂN 2 


73 


2. Hình Tượng 


Thuyết trời xoay qua bên trái, mặt trời mạt trang và năm vì 
sao (im, Mộc, Thủy, Hóa, Thổ) chuyển qua bên miạt xưa nay còn 
phân vân, người ta còn cãi nhau, 

Tôi trộm bảo ràng kính Địch có nói : Trời đất xuôi thuận là 
chuyến động, cho nên mật trời mát trang đi không quá độ mà bốn 
mùa không sai. 

Chỉ dùng một lời này cũng đủ để quyết đoán rồi. 

Từ ở mật đất mã xem, chỉ thấy thất diệu (mặt trời, rrạt trang, 
Kim tỉnh, Mộc tính, Thủy tĩnh, Hỏa tỉnh, Thổ tỉnh) đi qua bên 
trái, nào thấy chuyển về bên mạt đâu ? Trở ngược lại mà suy điê 
cầu hợp với trời thì không chỗ nào không thế gọi là thuận động. 

Báo Chương thị ở sách Chu Lễ lấy đất thuộc các phận sao mà 
phân biệt đất chín châu. Lãnh vực phong cho chu hấu đều có vì 
sao tùng địa phận để xem lành đủ. Nhưng sách ấy không còn lưu 
truyền. 

Ông Ban Cễ đời Hán mới bát đầu lấy muời hai triển thú (trạm 
dùng) theo lịch Tam thống phối hợp [1b] với truời hai phân đã. 

Quan Thái sử Trần Trác nước Ngụy lại nói rõ quận nào nước 
nào thuộc vào độ số của sao nào. 


Cả thế giới thật lớn lao, các quận các nước ở Trung châu quả 
có đủ để đương hết hay không ? 

Sao Giác, sao Trương, sao Kháng chiếm độ số ít thì phân đã 
phải hẹp. 


Sao Đầu, sao Ngưu chiếm độ số nhiều thì phán đã phải rộng. 
Có lẽ dường như thế. 

Còn Tây vực và Bác mạc thì xa rộng không cùng. Mã ngoài 
Minh hải và Bột hải lại còn cô đất nuớc cách xa Trung châu khòng 
biết mây muôn đậm lại không được úng vào một vì sao não là bại 
làm sao 2? 

Cho trên Nhan Chỉ Thôi nói : “Lúc trời đất mới mở trang đã 
có tỉnh tú, chín châu chưa chia, liệt quốc chua phần. Về sau nguời 
ta cát ranh giới chỉa phân đã cũng nhụ lầm triển thứ trrạm đùng) 
cho tỉnh tú. 

Tù thời Phang kiến trở về sau mới có việc chia cát. Số quốc 
gìa có thêm có bớt, nhưng số tỉnh ti khong có lên. 

Rủi lành họa phúc cứ trong ấy tà không sai, thì với sự lớn 
lao của bầu trời bày hiện tượng, với sự nhiều vô số của tỉnh tú 
giảng ra, tại sao phần đã của tính tú chí quan bệ đến nước 
Trung-[2a] Quốc mà thôi vậy 2? 

Sao Mão, sao Mao Đầu là triển thứ của nuớc Hung Nà. 

Còn Tây vực Đông di, Điêu đề, Giao chỉ sao lại bỏ rơi ? 

Cú như thế rnà suy cầu thì cuối cùng không xong được. 


Nhà sư Nhất Hạnh cho rằng núi sông của thiên hạ còn ở hai 
miền Nam Bác cũng rất mênh mông. Nay xem nước Bắc Địch thì 
cho thuộc sao Mão, nước Triều Tiên thì cho thuộc sao Cơ, nước 
Giao Chỉ thì cho thuộc sao Chẩn, các bộ lạc ngoài biên ái thì đại 
tược cho y theo các sao. Đó là theo thuyết cũ vậy. 


Nhà Thành Chu xưa đong đồ ở đất Bán đất Kỹ, kế tiếp đu 


78 


đồ ở đất Phong đất Hạo. Nay địa phận nuớc Tần lã đất của nhà 
Chu. 


Đất chia cho một ngan tám trầm chư hầu, 

Tống, Tấn, Tề, Vệ, Hàn, Yên đều là những nước lớn cũ. 

Tần, Trịnh đều là những nước lớn mới. 

Ngô, Sớ, Việt, Thục đều là nhũng nước rất nhỏ cũ, sau này 
mới trở thành lớn. 

Nuớc Triệu là do một quan [2h] khanh nước Tấn được phồng 
sau tết, lấy họ làm tên nước. Ông Tạo Phủ lúc mới lập ấp ở Triệu 
Thành bất quá là một nước phụ dung (1). 

Hai âng Cam Công và Thạch Công viết sách Tònh Kinh (sách 
xem sao) có nói : “Thiên thị viên có những sao ứng vào các nước 
Chu, Tẩn, Trịnh, Việt, Tấn, Hàn, Ngụy, Triệu, Tê, Yên, Vệ, Thục, 
Ba, Lương, Sở. Hềễ thấy những sao nào bị biến động xâm phạm 
thì nước ấy có việc không lành”. 

Lời này chưa được xét đúng hay không. 

Thời Xuân Thu trở về trước các nuớc lớn nhỏ ở lẫn lộn với 
nhau. Thiên tử dựng một lượt hai kinh đã, tỉ sách của Tỉnh quan 
(quan xem sao) quả đã căn cứ vào đầu mà xem ? 

Tôi trôm nghĩ rằng Bảo Chương thị lúc bây giờ lây đất thuộc 
phân đã của tĩnh t1 rà phân biệt cứu châu. Lãnh vực phong cho 
chư hầu đều có tỉnh tú theo địa phận. Tất nhiên có sách ghỉ chép 
nhất định mà nay đã mất. 

Nhưng người xưa xem xét khí hậu tụ mình đã có phép, cho 
nên Sĩ Van Bá mới đáp lời Tân Hầu rằng : “Lục vật (tuế, thì, nhật, 
nguyệt, tỉnh, thần! bất đẳng, đân tâm: không tín nhau, thú tự sự 
việc không đồng một loại, việc của quan không chung một quy tác, 
khơi đầu thì giống nhau, kết cuộc thì khác nhau, làm sao cho 


1) Nước bhú cưng, nuớc chủ hậu nhỏ phú nhụ thuộc vào nước chư hầu lớn 


~ 
=") 


thông thường được ?”. 


[3a] Này, vòng trời có 365 độ và một phần tư đà, chia làm 12 
vị thứ, ở dưới thì ứng với chín châu. 


Người nghiệm xét rủi hav lành tất phải cân cứ vào cuộc dất 
chuộng đức hạnh nhận vượng khí của tiên vuơng đã ở. 


Các nước chư hầu lúc mới chịu phong, nhận chức và được họ 
phải đem việc tiến thoái dùng nghỉ của ngũ vĩ (năm hành tỉnh : 
Kim tỉnh, Mộc Tĩnh, Thủy tình, Hãa tính, Thổ tỉnh) than chước 


N . # ` N ` 2278) xế và 2 . 
mới có thể khiến địa vực của mình hợp với vị thứ các sao trên trời. 


Khảo sát việc đó ở sách Tứ Truyện và Quốc Ngữ thì có thể 
biết được. Đại khái nhụ nói : 


Vua Nghiêu dời ông Ất Bá ra Thương Khâu, chủ về sao Thần 
(sao Đại hỗa), người nhà Thương nhân đó mà theo, cho sao Thần 
là sao thuộc đất nhà Thương. 


Vua Nghiêu đời õng Thục Trầm ra Đại Hạ, chủ về sao Sânn, 
người nhà Đường nhân đó mà theo, cho nên sao Sâm là sao thuộc 
đất nước Tấn. 


Sách ấy lại nói : “Nuớc Tổng là vị thú sao Đại Thần, nhốc 
Trần là vị thứ sao Thái Hạo, nước Trịnh là vị thú sao Chúc Dung 
đều là sao Hỗa Phòng, nước Vệ là vị thứ sao Chuyên Húc, sao này 
thuộc đức thủy, hư không, vượng về thúy (1). 


Sách ấy lại nói : Việc hóa đời Đào Đuờng thị (vua Nghiễu) 
chính là thuộc về ông Át Bá ở đất Thương Khâu [3b] giữ việc cúng 
tế sao Đại Hỏa mà lấy hỏa đức chép mùa, ông Tướng Thổ (cháu 
của ông Khiết) nhân đó mà theo, cho nên nhà Thương chủ về sao 
Đại Hỏa. 


Sách ấy lại nói : Sao Tuế ở vào tỉnh kỷ (tên tỉnh thú! mài đi 


(1) Câu này sách chép sai, phái lấy ý ở mục sáo Chuyên Hục trong sách 7rung 
Vàn Đại tù điển tà dịch 
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sai đường vào Huyền hiệu, Long là sao Tuế tỉnh thuộc tỉnh phận 
nước Tống, nước Tịnh, thì đất ấy sẽ bị nạn đói. 


Bách ấy lại nói : Saa Tuế bỏ vị thú hiện tại của nó mà ngụ 
vào vị thứ của nồ ở năm sau để bại sao Điều Noa thì có hại, tước 
nhà Chu và nước Số không ưa. 


Sách ấy lại nói : Nước Trần là đồng đãi họ Chuyên Húc, hễ 
sao Tuế ở Thuần Hóa thì bị điệt vong, sao Tuế ở Tích Mộc thì sắp 


khôi phục. 


Mặt trời năm lần đến sao Thuần Hỗa thì nước Trần cuối cùng 
phải rất. 


Mạt trời rời khói sao Vụ Nủ thì vua nuớc Tấn sắp chết. 


Sao Tuế ở vị thứ sao Đại Luơng thì nước Thái khôi phục, nước 
Sở gập nạn. 


Rhi Vũ Vương nhà Chu thắng nhà Thuơng, sao Tuế ở vào vị 
thứ sao Thuần Hỏa. 


Khi Văn Công nước Tấn lấy được nước, sao Tuế ở vào vị thứ 
sao Thực Trầ¡n. 


Mấy việc như loại này không cô rnột việc nào lä khâng hợp 
với sự thật. Há nhu người đời sau đã xuyên tạc, đã phụ hội hay 
sao 2? 


[4a] Nàm thứ hai đời vua Nhị Thế nhà Tần, năm ngôi hành 
tỉnh (im tỉnh, Mộc Tỉnh, Thủy tỉnh, Hỏa tỉnh, Thổ tỉnh) tụ hội 
ở vị thứ sao Đông Tĩnh và quay lung về sao Nan Đấu. 


Có người nói : Sao Đông Tỉnh là địa phân nước Tẩn thuộc 
phận Vị. Sao Nam Đầu là địa phận nước Việt thuộc phận Sửu. 
Sửu và Vị đối nghịch nhau. Nước Tần mất vuơng khí thì nước Việt 
được bá khí, cho nên chức Úy Triệu Đà hướng ứng việc đó mà nỗi 
lên. 


Xưa nay môn lịch học đều có cản bản. 


Lịch Thái Sơ (1) căn bản vào chung luật. 
Lịch Đại Diễn (2) căn bản vào phép bói bằng có thị. 
Lịch Thụ Thì (3) căn bản vào bóng mát trời. 


Mỗi thứ lịch này đều có thể lập thành một thuyết riêng. 
Nhung tổng yếu mà luận thì lịch Thụ Thì hơn cả, bởi lẽ tượng có 
trước số, số ở sau tượng, có tham chước vào chung luật (âm luật) 
và thi sách (phép bói bằng cô thi) để xét nghiệm thiên tượng thì 
được, nhưng khảo xét thiên tượng để cầu hợp với chung luật (âm 
nhạc) và thi sách (bói bảng cỗ thì) thì không khải có điều cuỡng 
ép. 

Bóng mật trời là thiên tượng rõ ràng, đo lường rành rẽ để lấy 
khí trung hòa, không có phụ hội [4b] dời đối rồi sau mới TPHả hợp 
với vòng trời, 


Thuyết Trung Tỉnh (4), Cơ Hành (5) trong sách Nơu Thú cũng 
đều lấy bóng mật trời rà suy độ. 


Nhà làm lịch đều lấy nửa đêm ngày Giáp Tý mùng một tháng 
11 tiết Đóng chí làm đầu niên lịch. 


Ông Khang Tiết lấy ngày Giáp, tháng Tý sao Giáp, giờ Ty 
làm số Nguyên Hội vận thế (8) không có ngày sóc hư, không có 
tháng dư nhuận, lấy 360 ngày làm một nàn. Đó cũng là căn bản. 


(1) Lịch Thứi Sơ, lịch làm năni Thái Sơ đơi Han Vũ Dế do Đang Bình làm 
(3) Lịch Đại Điền, tên tnột thứ hch đời Đường Huyền Tông do tăng Nhất Hạnh 
._ làm đự vào số Đại Diễn trong kinh Dịch 


(3) Lìch Thụ Thị, ten một thứ lịch đời Han Nguyên Đế do Hứa Hành và Quạch 
Thủ Kính tham khảo các lịch đời trước và châm chước làm ra 


(4) TYung Tĩnh, vì sao nào trong Nhị thập Bat tú vận chuyến lẩn lượt mỗi tháng 
đến giữa trời gọi là Trung Tỉnh 

(5) Cơ Hành, tức Tuyên cơ ngọc hanh là những khí cụ đời xưa dùng để do lường 
thiên tượng 

t3) Nguyên Nói, \ Giáp Ty 60 ngọn là 1 nguyên Trải qua 3 nguyên (thượng, 
trung, hạ) là Lcjø¿, tức 180 năm (= 60 x 3). Trài qua 3 chứ là một bến, tức 


B4O nàn: (= LRO vãi. Lấy 1 nguyên 60 năm là 1 đ¿7 dán. Trong Ì nguyên, 
mi 20 nành la | trếu oàn, Lấy đo định địa khi suy hay vuyng 
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Hoài Nam Tủ nói : “Mật luật là ã tiếng. Mười h¿ú luật là 60 
tiếng. Lại nhân cho 6. Sáu lần sáu là 36. Thành ra 360 tiếng để 
đương với số ngày (360) trong một năm. 

Phép làm lịch của người Tây dương (Âu Tây) cũng lấy 360 
làm số độ trọn vòng trời, lấy 96 khác làm 1 ngày, khiến mỗi giờ 
làm 8 khác không có số lẻ để [ấa] tiện suy toán thật là giãn tất. 

Thuyết Thanh đạo Xích đạo xuất hiện từ Vĩ thụ Dịch bè lấn 
đã. 

Thuyết Địa hữu Tú dụ xuất hiện tù sích Vĩ thu bháao lính 
diệt. 

Sách Quy Tâm Thư của Nhan Chỉ Thôi chép : “Trời là tỉnh 
khí, mặt trời là đương khí, mặt trăng ]à âm tỉnh (tình túy của khí 
âm), ngôi sao là tỉnh khí của vụn vật” 

Ngôi sao rơi xuống lại là đá. 

Này vật to lớn và ở xa mà người ta không thể đo lường được, 
khiến người ta khó hiểu biết thì không gì bằng trời. 

Ngôi sao có khi rơi xuống là đá. Ngôi sao nếu phải hay không 
phải là đá thì không được có ánh sáng mà chỉ có chât nặng mà 
thôi thì đính mắc vào đâu ? 

Đường kính của một ngôi sao, thứ lớn đến hàng trăm đạm. 

Một chồm sao, đầu đuôi cách nhau hàng mấy trấn vận đạm. 

Số ngôi sao trong một chàm sao là hàng vạn cái nối liên nhau, 
rộng hẹp, ngang [5b] lệch thường không dân không co. 

Hơn nữa ở ngõi sao và mặt trời mạt trang, sìc sing cũng nh 
nhau chỉ có lớn nhỏ khác nhau mã thôi, Vậy thì mạt trời rnnật trăng 
cũng là đá nữa sao 2 


Đá đã rắn chắc thì con qua con thỏ (1) làm sao ở được ? 


(11 Tương truyền trong mặt tiời có con qua hà chân, cho nên người tà dang danh 
từ Kỉm ð (qua vàng) để chỉ mat tri, 
Tương truyền trong mặt trang có con ngọc tho già, trường sinh bắt tứ, cho 
nên người ta dùng danh từ Xpoc /Ùòð thế ngoc) đề chỉ nnat trắng 
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Đá ở trong không khí thì há lại có thể chuyển vận một tình 
được 2 

Tôi cho rằng ngôi sao trên trời có ánh sáng, ảnh sáng ấy là 
khí. Khí ấy vừa rơi xuống liền bị gió tuyết cao ở nủa tùng không 
thối mà đóng đạc lại thành đá, há ràng là đá sản có trên trời hay 
sao ? 

Mặt trời mát trang cũng là hơi khí chất chứa thành khối vĩ 
đạt có ảnh sáng rực. 

Ngôi sao là tĩnh khí của vạn vật, cho nên khi rơi xuống thì 
thành đá, 


Mặt trời là Thái dương, tỉnh của lứa. 

Mặt trang là Thái âm, tỉnh cửa nuớc. 

Không được lấy đé mà khép vào lệ cho ràng nuặt trời ruặật 
trang cũng là lá, 


Đến như việc đo lường đường kính rộng hẹp của các ngôi sao 
thì phép ghi trong sách lịch của Âu Tây là tỉnh ví hơn hết. 


Nhan Chỉ Thâi lại nói : “Mạt trời, mặt trăng và tỉnh tú nếu 
đều là hơi khí ¡thể hơi khí thì nhẹ nổi lên hợp với trời) thì qua lại, 
xoay [Ga] vòng không được trái ngược sal lệch nhau, và chậm hay 
mau theo lý phái đồng như nhau. 


Thì có gì mạt trời mặt trang, năm hành tình (Kim tỉnh, Mộc 
tỉnh, Thủy tỉnh, Hóa tỉnh, Thổ tỉnh? và Nhị thập bát tú đều có độ 
số, đời chuyển không đều nhau, sao lại là hơi khí lúc rơi xuấng 
chợt biến thành đã ?”. 

Tôi xét theo lời Hách Manh đời Hán đã nói : “Trời là không 
có chất. gì hết. Ta ngấng lên mà xem, thấy trời cao xa không càng. 
Mạt trời mặt trang và các tỉnh tú tự nhiên sinh ra lớp lớp trong 
khoảng hu không, đi hay đúng đều thuộc hơi khí cá. Cho nên thất 
điệu (2 ngôi : mạt trời, mật trang, Km tỉnh, Mộc tình, Thủy tình, 
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Hỏa tình, Thể tỉnh) khi ấn khi hiện vô thuờng. lúc tiến lúc thoai 
không đồng hởi lẽ không có móc đính vào đầu cá mà đều thành 
khác nhau. Cho nên sao Thần Qục (sao Bác Đấu) thường ở yên ở 
một độ số, sao Bác Đấu không cùng với những ngồi sao khác lận 
về Tây. 

Các sao Nhiếp Đề đều đi về phía động, một ngày đi 1 độ, một 
thăng đi 30 độ. 


Cho nên tỉnh tú không có móc đính vào đâu cá, điều này có 
thể biết được”. 

Cát TH Xuyên nghe được lời này cười ông La ràng ; “Nếu tỉnh 
tú không quấn buộc vào trời, thì trời vô đụng”. 

Nguời theo Hồn thiên [6b] học (1) cho là Tan viên (ba ngôi 
sao : Tủ vị, Thái vì và Thiên thị và Nhị thập bát tú cùng với trời 
vận hành nhất định không dời đối. Đé là kinh tỉnh (hàng tình, 
ngội sao không dời chuyển. 

Mặt trời, mặt trang, mà tỉnh, Mộc tình, Thúy tỉnh, Hồa tỉnh 
và Thổ tỉnh cùng vận hành với nhũng tỉnh tú khác nhưng vô định. 
Đó là vĩ tỉnh thành tỉnh, ngồi sao dời chuyển vận hành mãi!. 

Kinh tỉnh và vi tỉnh lần lớn cho nên thiên tượng hiện ra. 

Trái qua các đời nguời ta đều bát chuốc theo thuyết ấy. 

Trong đời gần đây, nguời Âu Tây vào Trung Quốc thật tính 
thông về trác nghiệm thiên tượng có nói : 

“Trời có chín từng : 

1. Tùng cao nhất là Tôn động thiên, không có tình tú, mỗi 


ngày mang các tùng trời khác từ đông sang tây chuyên sang bên 
trái một vòng. 


0) Hãn thiên học, một món toàn học về thiên tượng ngày xua, cho rằng trời tì hA 
như quá trưng bao bọc lày đất. Trời trọn như hon đan, cho nén gọi là Hến 
thiên 
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- Từng thú rủu là Liệt tú thiên, 


ở 


. Từng thứ ba là Trấn tình thiên. 


w> G@œ+ 


. Tùng thử tu là Tuế tĩnh thiển: 

; Tùng thú nam là Huỳnh hoạc thiên. 
. Tùng thú sáu là Thái đương thiền, 

- tùng thứ bày là Km tỉnh thiên. 


- Tùng thú tấn là Thủy tỉnh thiên. 


© % ~^1 cơ: CC" 


- Tùng thấp hơn hết 1à Thái âm thiên. 

Từ Trần tính thiên (từng thứ 3? 7 tùng trời (1) đều theo Tên 
động thiên quay sang bên trái. Nhung mỗi tùng [7a] đều có độ 
quay sàng bên mật tù phía tây sang phí đồng. 

Điều này phù hợp với lời tỷ dụ con kien bò trên bàn xoay đó 
mài cun bu Bễ. 

Mặt trời, mạt tràng và ngũ tĩnh (Em: tình, Mộc tỉnh, Thủy 
tình, Hóa tỉnh, Thổ tỉnh) đều có một tùng trời. Những tùng trời 
ấy đều không giống với đất, cho nên cao thấp cách mạt đất không 
đẳng nhau. Số cao nhất và số thấp nhất đều lấy bán kính của trái 
đất làm tiêu chuẩn. 

Điều này phù hợp với thuyết “Viên tác củu trùng (vàng quanh 
trái đất có chín tùng) trong Sở Tù. 

Bọn người Âu Tây : Nan: Hoài Nhân (Eerdinandus Varbiest, 
1823-1688) viết sách Khôn dự đã thuyết có câu : “Đất và biển vốn 
là hình tròn hợp lại thành một trái tron ä giữa bầu trời tròn giếng 
như cái lòng vàng ở giữa cái lòng trắng cúi trứng gà. Trời đã bạu 
bọc trái đất, cha nên trời và đất có úng nghiêm với nhau”. 

Sách ấy lại nát : “Người dời báo trời tron đất vuông, Đó là nói 
về ý nghĩa động tĩnh. Cái lề về vuông và trần không phải nói về 


Œ) Đếm thấy 7 tưng thời đụng, cích chép Ẩ từng là gai 
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cái hình”. 

Họ lấy độ số Đông Tày Nanu Bác để chứng minh hợp với ý nói 
trái đất tron rất rõ ràng. 

[7b] Các nhà khao xét hình tượng thiền văn cho rang thuyết 
này không ngoài cái thuyết Hôn thiếr của nguoi xưa. 

Theo bài Tiền Đựa Luận của Nhân Loan đời Hậu Chu có 
nói : “Đạo gia thường báo trời tron đất vuông. Nay đern bến góc 
và bến phương mà suy lường thủ trời đất đến tron, Nguời xua đã 
có thuyết ây rồi. 

Hai quyển ?)6 7Ï uyết địch ra chủ Pầu nói về đất đai, sản vật, 
phong tục, nhân vật, đã dùng, chế độ, vêu quy, quái ở] của các 
nước, có nhiều điều không thể biết được, cần luận về núi gò, thủy 
triều sóm chiều, sông biến, gió mây, sấnn sét thì đầu có phầm chí 
tý, bởi lề nước ấy tiếp giáp với biển, tập quen theo đường biến, cho 
nên căn cú vào điều chân E1 (biết thật), chân kiến (thấy thật! ruà 
suy lường hình tượng thiên vam, không phải đã úc độ một cách 
lửng lơ vậy. 

Này những điều ghi chép trong sách Thuyết Linh muài phẦìn 
không còn được một, đã lẩm về việc lụa chọn lây hay bồ rất nhiều. 

(BRa] Trong thiên Thiên Viên ở sách Đại Đai Lẻ, Đan Cụ Ly 
hỏi Tang Tủ : 

- Trời tròn mà đất thì vuông, thật có nhu vậy chang ? 

Tang Tú đáp : 

- Trời simh ở đầu trên, đất sinh ở đầu đuới tcó chú : Nguỡi ta 
thì đầu tròn chân vuông; nhân đồ mà hệ thuộc vào tái đất). Đầu 
trên gọi là tròn, đầu duới gọi là vuông. Như nếu thật là trời tròn 
đất vuông thì hốn góc khong được che kín. 

Về việc đá có nghe Khống Tử nội : “Đạo trời gọi là trồn, đạo 
đất gọi là vuông”. 


Theo đó Không Tử tuy không nói rõ đất hình tròn. Những 
một câu : “Bốn gốc không được che kín” đã hiện rõ đại ý rỗi. 

Vậy luận thuyết “Đất tròn” của người Âu Tây cùng không 
phải là nuới la, 


Ñách Ngọc Nghĩ chếp ; Độ môi nhất vạn, và chua : Lấy một 
độ chía lầu muôn phần. 


Xét sách Quống Nhã chép : Một độ \à 2.932 dạm. Nhũng 
chòm sao trong Nhị thập Dat tú cách nhàu tính gộp chưng được 
1.070.913 dâm [Rb], đường kinh là 356.970 đạm. 


Nhưng sách 7? hạu thứn khu lại nót : Nhị thập bát tú cộng 
được 366 độ, môi rmàột độ ước chúng 3.000 đan. Tùnh vận phân Ehì 
10 phân là 1 tấc, 10 tâc là 1 thước. Một phân bao quần 30 đầu; 1 
tấc bao quan 300 đậm, 1 thuớc bao quần 3.000 đậm. Tính trọn 
vòng trời cộng được 1.097.000 đạn. 


Những thuyết này không giếng nhau. 

Xét sách Túu Chí đẫn lời Xuâu Thụ bhứo dị vằng : Vòng trời 
có 1,071,000 dạn. Một độ là 2.932 dạn, 

Ý chừng thuyết này là đúng. 

Ngươi Âu Tây thì cho là vòng trời được chín vận dan (90.000). 
Mật độ là 290 đậm. "Thuyết này lại khác. 

[9a] Sách Thường thứ bĩ bháo lính điệu chép : Ngày đài thì 
bồng 1nạt trời được 1 thước 5 tấc. Ngày ngắn thì hỏng mặt trời 
được ] thước 3 tấc. 

Sách Địc) tỉ chép ; Trong ngày Đồng chí dụng cấy nêu t 
thước, lúc giữa trua nhìn bóng trật trời đài hay ngắn để xen có 
điều hòa hay không. 

Phép ấy cho biết : Ngày ha chỉ bóng mặt trời được ) thước 4 
tấc R phân. Ngày đồng chí bóng mat trời được † trượng 3 thuớc. 
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Chu Bề nói : “Trong đất Thành Chu ngày hạ chí báng mật 
trời đài 1 thước 6 tấc, ngày đông chí đài 1 truợng õ thước ð tắc. 

Bài truyện về Hồng phạm của Luu Hướng chép : Ngày hạ 
chí bóng mạt trời được 1 thước ñ tấc B phân, ngày xuân phần và 
thu phần bồng mạt trời được 7 thước 3 tấc 6 phân. 

Ở kinh đô nhà Hán nhà Ngụy và nhà Tống báng mật trời 
khác nhau. 


Về phép làm lịch của bốn nhà, cách xenn thiên văn và đo lường 
thiên tượng thì đồng nhau, những việc trần bày về đường vì tuyến 
e khó cá bảng cứ. 


Bóng mặt trời đo theo Lưu Hướng trong ngày xuân phần và 
thu phân là trực tiếp suy ra chớ không phải theo những chúng 
nghiệm lộ ra mã định trời đàt hay ngắn (1Ô. 

thảo sách Lính Diệu, Chu Bè. Lĩnh Hiến và phần chú Chù 
Lễ của Trịnh Huyền (9b) đều thấy nói : Bóng mạt trời trên mặt 
đất hỗ miột ngàn đạm thì sai một tấc. 


Xét theo việc năm Nhâm Ngọ niên hiệu Nguyên Gia thứ 19 
(442! nhà Tống sai sú sang Giao Châu đo bóng trật trời thì 
thấy : Bóng mạt trời ở phía nam cây nêu đãi 3 tấc ba phân. 


Hà Thùa Thiên khảo sát bóng mạt trời ở Dương Thành nói : 
“Ngày hạ chí bóng mạt trời dài 1 thước 5 phân. Tính ra Duơng 
Thành cách Giao Châu muôn đậm mà bóng tnạt trời thật ra chỉ 
sai 1 thước 8 tấc 2 phản, như vậy thì 600 dạm bóng mật trời sai 
1 tấc. 


Tín Đô Phương đời Hậu Ngụy chú bán thuật đo lường thiên 
tượng theo phép Chu Bề có nói : "Kim Lang cách Lạc Dương tủ 
Nam đến Bác độ ngàn đạm mà bóng mát trời sai 4 tấc, như vậy 
chì 250 đạm sai Ì tấc. 


(11 Câu này nguyên văn chẹp sai. Đứng theo Thiên văn chỉ trang sách Tưy TÌD 
là ; Pù nhân Điểu hậu đính thiên trung đoán 
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Lưu Chước đời Tùy lấy bóng mật trời ở hai ngày hạ chí và 
đồng chí định chỗ mật trời cao nhất chiếu xuống. 


Theo sách Chư Quan, bóng mật trời ngày hạ chí được 1 Lhước 
5 tấc. 


Nhóm Trương Hành Trịnh Huyền Vương Phôn Lục Tục đều 
cho ràng bóng mặt trời ngàn đậm thì sai (10a] 1 tấc. 


Nói ở phía đưới vùng Namn Đái Nhật (1) 15.000 đạm, bóng 
mặt trời ở cây nêu rất đúng, lúc mạt trời cao thì lại khác. 


Khảo xét việc đó ở phép trắc lượng thiên tượng thì không thể 
1 tấc lại sai ngàn đậm. Và cũng không có điển nào nói như thế. 


Nay Giao Châu và Ái Châu dựng nêu mà đo báng rnát trời, 
ở phía Bác cây nêu không có bồng mật trời thì kế là nam vạn đặn 
(50.006), còn về phía Nam qua vùng Đải Nhật thì 1.000 đậm sai 
1 tấc, cũng không phải thật như vậy. 


Pháp Trung Quỹ Phúc Ảnh đời Đường chép : Phép Trung 
Quý, khỏi đầu do Lšÿ Thuần Phong làm lịch quy định 24 tiết khí. 
Pháp Trung Quỹ và cái hay đỡ của Tổ Trùng hơi khác nhau, nhung 
chưa biết của ai là đúng. 


Tăng Nhất Hạnh làm lịch Đại Diễn, vua có xuống chiếu cho 
quan Thái sử phải đo bóng mặt trời khắp trong thiên hạ, tìm đất 
trung thổ (đất ở giữa bốn phương) để làm định số. 

€ó lời bàn nói : “Sách Chu Quan dùng thể khuê (2) đo bóng 


1nật trời, lấy vị trí nào mã bóng mật trời đài 1 thuớc ð tấc làrmn đất 
trung tâm điểm. 


Trịnh Huyền cho là [0b] báng mặt trời chiếu xuống đất hệ 
1.000 dám thì sai 1 tấc. Chỗ bóng mạt trời sai 1 thuớc 5 tấc tức 


() Đời Nhật (nghĩa là lạy mật trơi theo sách Nhĩ Nhà, vựng Đi Nhật ở phía 
Nam Tế Châu, người Nam thờ mặt trơi, cho mật trời là Chua các Thiên thần 
(3) Thổ khué, dụng cụ của người xưa đo bêng mật trời 
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là ở phía dưới vùng Nann Đại Nhật 15.000 dặm. 


Đất cùng với tỉnh tú dời chuyển sang bốn hưỡng và thang 
giảng trong vòng 3 vạn dạậ¡n. Do đó chỉa làm hai thì được chế địa 
trung, túc nay là đất Dĩnh Xuyên và Dương Thành. 


Trong niên hiệu Nguyên Gia (424-454) đời vua Văn Đế nhà 
“Tống, trong cuộc đi đánh nước Lâm Ấp ở phương Nam, ngày tháng 
5 có dụng nêu để xem bóng mạt trời, thấy bóng mát trời ở phía 
Bắc cây nêu, còn dựng nêu ở Giao Châu thì thấy hóng mạt trời ở 
phía Nam cây nêu 3 tâc. 


Trong niên hiệu Khai Nguyên thứ 12 (72ã), đời vua Huyền 
Tông nhà Đường, đo bóng mật trời ở Giao Châu (nay là Thàng 
Lang) trong ngày hạ chí thấy bóng mật trời ở phía Nam nếu 3 tắc 
3 phân, đồng với bóng mạt trời đo trong niên hiệu Nguyên Gia. 

Sứ giả Đại tưởng Nguyên Thái nói : “Đất Giao Châu trong 
cùng tầm mắt mới cao trên 20 độ. 


Sách Hội Yếu chép : Khôi mặt đất hơn 30 độ. 


Tháng 8 ở trong biển trông lên đưới sao Lão nhân thấy những 
ngôi sao lập lòbe vùa sáng vừa to rất nhiều mà người xua chưa 
từng biết, đó là những ngôi sao mà nhũng nhà theo thuyết Hân 
Thiên cho là thường giấu [11a] trong đất. 


Lại ở phía Bác nước Thiết Lạc có nước Cốt Lợi Cán, ở đấy 
ban ngày thì đài, ban đêm thì ngắn. Đã về đêm mà trời nhụ vàng 
vàng không tối. Chiều nấu đủi đề vùa chín thì trời đã sáng, bởi là 
đó là vùng gần chỗ mặt trời mọc. 


Sách Nam Cung của Thái sử Giánn nói : Chọn đất phàng ở 
tỉnh Hà Nam, đầu tiên đặt đây mục rồi đựng cây nêu để kéo đây 
mà đo, bát đầu từ Hoạt Đài. 


Bóng mặt trời ở thành Bạch Mã ngày hài chí được 1 thuớc 5 
tấc 7 phân. : 
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Về phía Nam hơn nữa ở Tuấn Nghỉ và Nhạc Đài, bóng mật 
trời được 1 thước 5 tấc 3 phân. 

Về phía Nam hơn nữa ở Phù Câu, bóng mật rời được 1 thuốc 
4 tấc 4 phân. 

Về phía Nam hơn nữa đến Thương Thái và Vũ Tân, bóng mặt 
trời được 1 thuớc 3 tấc 6 phân ruỡi. 

Đại khái cú 526 đạm 270 bộ, bóng mật trời sai hơn 2 tấc, 

Thuyết cũ có nói ở đất kinh kỳ ngàn đạm thì sai 1 tấc là lầm. 

Nay lấy phép Câu Cổ (1) so sánh với phép Trung Quỹ 3o ở 
Duơng Thành trong ngày hạ chí Chì thấy bóng mại trời được Ì 
thước 4 tấc 7 phân 8 ly [11h], trong ngày đông chí bóng mạt trời 
được 1 trượng 2 thước 7 tấc 1 phần rưỡi, trong ngày xuân phân 
và thu phân, bóng trật trời được 5 thuức 4 tấc 5 phân. 


Lấy Phúc quy tà cú :?) đo cho cùng thì được 34 độ và 4 phần 
10 đội (4/10). 


Ở Hoạt Đài Tuấn Nghị Thượng thái Vũ Tân dựng nêu mà 
xem thì thấy sao Bác Cực cách rnạt đất tuy trong ngày xuân phân 
và thu phần hơi co đdãn chút ít, nhưng khó sơ sánh. 


Đại khái cứ 351 đậm BỘ bộ thì sai lám chỉ 1 độ. 


Sao Bác Cục khi gần khi xa khác nhau thì bóng mật trời ở 
đường Hoàng Đao cũng nhân đó ruà biến đổi theo. 


Liên tiếp nhiều năm lấy bóng mặt trời ở Vũ Làng để trắc 
luợng, định khí là 4 thước 7 tấc 7 phân. 


Theo bản đồ mà xern nghiêng thì thấy chỗ cao nhất là 29 độ 
rưỡi, khác với ở Dương Thành 5 độ 3 phân. 


Ở Uất Hoành Dã lấy bản để mà trác lượng, định khí là 6 
thước 6 tấc 5 phân rưỡi. 


—————————-— 
11) Caz Cổ tức ìà Hình học tam giac tháng 
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Theo bản đỗ mà xem nghiêng thì thấy chỗ cao nhất là 40 độ, 
khác với ð Dương Thành 5ð độ 3 [12a] phân. 


Phàm độ số ở Bác và ở Nam sai nhau 10 độ rưỡi, đường kính 
là 3.688 đạn 90 bộ. 


Tù Dương Thành đến Hoành Dã và Vũ Lang đại khái trong 
ngày Hạ chí so với phương Nam sai nhau chút ít, trong ngày Đêng 
chí so với phương Bác sai nhau thật nhiều. 


Lai lấy bản đồ xem xét và sơ sánh, ở nước Ân Nam lúc mạt 
trời ở tột đình trên trời, ở phía Bác được 24 phân, cực cao là 24 
phân. Đo bóng mặt trời ngày Đông chỉ được 7 thước 9 tấc 4 phân, 
ngày Xuân phân và Thu phần được 2 thuớc 9 tấc 3 phân, ngày Hạ 
chí, bóng mặt trời ở phía N:ứn cây nêu là 3 tấc 4 phân, khác với ở 
Dương Thành 14 độ 3 phân, đuờng kính là 5.023 đậm. 


Đến nước Lâm Ấp, lúc mặt trời ở tột định trên trời, ở phía 
Bác được 5 độ 6 phần hơn, cực cao là 17 độ 4 phân, chu vị là 25 
độ, thường hiện tra luôn không ẩn khuất, Ngày Đông chí, bóng 
mật trời được 6 thuớc 4 Lắc. 


Nếu nay tù Dương Thành đi lên phía Bác đến đất Thiết Lạc 
cũng sai [12b] 17 độ 4 phân thật giống với ở nước Lâu: Ấp. 


Quan Trung thường thị Vuơng Phần nước Ngõ khảo xét 
truyện của tiên nho lấy phíi đưỡi vũng Nam Đái Nhật 15.000 
đậm làm đường tà xạ theo phép Câu Cổ để xét phần núa đường 
trục kính của chủ vị để đo thiên độ đuợc 1.406 đạrn 34 bộ có hơn. 

Nay đo bóng mặt trời cách Dương Thành 5.00U dam thì thấy 
đã ở phía Nam: đất Đái Nhật, thì môt độ phải giảm 2 phần ba 
(2/51. 

Nam cục và Bác cục cách nhau 80.000 đậrn, đường kính là 
õ0.000 đạm. Sức ròng lớn của vũ trụ há chỉ như thế thì cái thuật 


của Vương Phôn chẳng khác nào lấy cái bẩu đong nước biển vậy. 
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Trong nam thú 13 đến núi Đại Tông (núi Thái Sơn), lúc ấy ở 
chân núi thì ban đêm chưa dứt, mà ở chỗ Nhật Quan (1) trông về 
phương Đông thấy mạt trời đã lần lần lên cao. 


Xét theo phép, lúc sáng sớm đến lúc tiật trời mọc lên cách 
nhau 2 khác ruõi, nay thấy cách nhau đến 3 khác có hơn, nguyễn 
do bởi ý của người xưa dùng thổ khuê trắc lượng thiên tuợng để 
tuyên bế hòa khí, giúp đỡ [13a] vật nghĩ chớ không cốt ở đo đường 
kính chu vì của vị thứ các ngôi sao. Ÿ nghĩa tôn trọng lịch số là 
kính traa cho nhân đân thời tiết làm mùa và kính trọng thiên 
tượng, chứ không phải ứ ]ẽ phải trái của thuyết Hân Thiên hay 
Cái Thiên. 

Sách Thiên Van Chí nuớc Tấn chép : Đất ở giùa bầu trời trà 
Dương Thành là trung điểm. 

Sách Hà Đã Quát Địa Tượng chép : Núi Côn Lôn làm cốt trụ, 
khí bốc lên thông với trời. Núi Cân Lân là trung điểm của đất. 

Chu Tử nói : “Trung điểm của đất ngày nzự với của ngày xua 
khác nhau. Thời nhà Hán, Dương Thành là trang điểm của đất, 
còn triểu nhà Tống, Nhạc Đài là trung điểm của đất thì đã khác 
nhau khá nhiều, 

Tạp chí của Lưu Định Chì chép : Đính tâm của trời phái là 
Dương Thành ở dưới núi Tung Sơa, còn đính tâm của đất ìa núi 
Côn Lân, so le không đối nhau. 

Trong khoảng trời đất, phía Đông Nam thì nắng nóng, phía 
Tây Bác thì lạnh rét. 

Đất ở vùng lạnh rét thì đặc cúng đựng cao, cho nên miễn Tây 
BÁ: có nhiều nưi, 

Đất ở [LEBI vùng nắng nóng thì rã vời sụp lở, cho nên tuiền 
Tây Nam! cá nhiều nước. 


(1): Nhất Quan, chỗ ở trên nưòn phía Đồng nứi Thi Sơn l3øn nói xem mật tra 
trọe 
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Hợp miền Đông Nam nhiều nước với miền Tây Bắc nhiều núi 
lấy quân bình mà luận thì đất vẫn lấy Dương Thành làm trung 
điểm. Nhưng lấy điểm cao đính thì núi Côn Lên làm trung tâm. 


Đấy đều là lấy lăn); vực Trang Quốc mà nói. 

Nhưng tôi xét lời của Trâu Diễn cho là đất có chín châu, châu 
ở Đông Nam là Thần Châu, còn 8 vùng kia là Thú Châu, Nhung 
Châu, Hấp Châu, Ký Châu, Thai Châu, Tế Châu, Bạc Châu, 
Dương Châu làm Xích Huyện (1), 

Trong hoàn vũ, một trong chín châu ấy là Ký Châu chưa biết 
quả thật là ở đâu. 

Nhà sư Ma Đàng đáp lời vua Minh Đế nhà Hán rằng : “Nước 
Ca-tỳ-la-vệ là trung tân Tưưn thiên đại thiên thế giới bách tức nhật 
nguyệt, các Phật Tam Thể (2) đều sinh ra ở đây cả”. 

Hãn Dung luận rằng : “Phật sinh ở nuớc Thiên Trúc vì nước 
Thiên Trúc là trung tâm của trời đất và là nơi trung hòa”. 

Ông lại {14a] nói : “Sao Bác thần ở giữa bầu trời và ở phía 
Bác cõi người”. 

Lấy đó mã xem thì đất nhà Hán chua át là ở giữa trời. - 

Nhà sự Thích Pháp Lâm dẫn sách T7 Độ Luôn nói rằng : 
“Thiên thiên chồng số lên nhau cho nên gọi là Tam thiên. Số thiên 
vối lại số thiên nữa cho nên gọi là Đại Thiên. Nước Ca-ty-Ìa-vệ ở 
trong đô”. 

Kinh Phiên Thứn gọi phía đông là chấn đán vì lúc mật trời 
mới mọc thấy sáng rực ở góc phương Đông. Các đức Phật ra đời 
đều ở Trung Châu chớ không sinh ra ở nơi biên ấp, 

Pháp Uyến Truyện nói : Hà Thùa Thiên đời Tống cùng với 
Trí Tạng Pháp 8u tranh luận về mạt trời đến giữa bầu trời, Lúc 
q1: Xích Huyện tực Xich Huyện Thân Châu, chỉ Trung Quốc 


2) Tam Thế, ba đai, bà kiếp : Quá khu, hiển tại, vị lai 


` 
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mật trời đến giủa bầu trời, nếu dựng cây nêu thì không có bóng 
mật trời. 


Nhà Hán dựng ảnh đài (đài để đo bóng tnạt trời), trong ngày 
Hạ chí và Đông chí dựng nêu cũng có chút ít bóng tối. 


Y theo Toán Kim: một tấc trên trời bằng đưới đất ngàn đạm. 
Lúc ây Hà Thừa Thiên mới tỉnh ngà. 

Tóm lại mà luận : “Nước Thiên Trúc là trung tâm của r"ật 
đất”. 

Nhà sư Thích Minh Khái [L4b] bác lời sớ của ông Phó Dịch 
có nói : “Trung Quốc là trung tâm của bà ngàn nhật nguyệt và của 
một vạn hai ngàn thiên địa”. 


Các thuyết kế trên khác nhau, không biết căn cú vào đâu. 


Sách của người Âu Tây viết ra lúc sau cùng nói lại thật ly kỳ. 
Những người Âu Tây ấy do đường biển hàng 1Ô vạn đậm đến 
Trung Quốc lịch duyệt đã rộng, đo xét lại tỉnh, cho nên người 
Trung Quốc đầu tin theo mà không đầm cho là sai, 


Nay chép các thuyết của họ nói về phân độ kinh tuyến các 
nước đại lược nhu sau : 


Phàm các nước có lớn có nhỏ, hoặc ở về phía Bác, phía Niứn 
hoạc ở về phía Đông, phía Tây đều lấy số độ mà chỉa, hởi lẽ đất 
và biến đã thành hình tròn như trái cầu. 


Hai đầu trục Nam Bác đối xúng với Nam cục và Bãc cực của 
trời gọi là hai cạc Nam cực và Bác cục của trái đất thì nhất định 
cách đương Xích đạo đồng nhau. Phía trên và phía dưới đường 
Xích đạo là số vĩ tuyến của trái đất đã rõ ràng. 

Này, mật trời mát trang mắc ở vòng trời bao bọc lấy trái đất 
chuyền vận ngày đêm không [ Ba] nghĩ vấn không có tbọc lên hay 
lận xuống, Chỉ nhu nước này gấp mặt trời soi chiếu thì là ban 
ngày, hay thấy mạt tràng và tỉnh tú thủ là ban đêm. Vì thể hề 
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thây mạt trời lên thì đó là phương Đông, hề thấy mật trời xuống 
thì đó là phương Tây. 

Nhưng phía Tây của nước này )à phía Đông của nước kia, mà 
trái đất vốn không có chính Đông chính Tây. 

Nhưng kinh tuyến của trái đât phải bất đầu đếm từ chỗ 
nào ? 

Trong búc toàn đổ vẽ ra đầu tiên, đất của hai đại châu Âu la 
ba (Europe) và Lợi mạt á đều ở phía Tây nước Trung Hoa. 

Khởi đầu xét trong bốn biển, Phúc Đảo ở về phía cực Tây. Thì 
phía ngoài đáo ấy là biển. Di sang phương Đông rà tìm đất thì 
thấy đất ở phương Đông rộng bao la khôn cùng lại là những nuớc 
giao tiếp nhau. 

Trong búc Nhất Thống Đồ, từ Bác cục qua Phúc Đảo đến 
Narn cực về 1uột đường kinh tuyến. Lấy đường kinh tuyến này 
làm mức để tính độ số của đường ngang. Đường kinh tuyến xuyên 
qua Phúc Đáo được kể là đầu và cuối của [5b] 360 độ. 

Có người hỏi : 

- Trái đất không có Đồng Tây mà người làm bản đỗ lại có 
những chỗ như Đông H¿¡, Tây Hái thì thật chẳng là lầm hay 
sao 2 

Đáp : 

- Nguời khéo vẽ bản đã cố nhiên lấy nuớc to làm chú, cho nên 
lấy bên tả, bên hữu của nước to ấy mà đạt tên biển, tên địa 
phương. 

Nhu người Âu la ba (Europe) thì lấy Á mạc lợi gia LAmérieca) 
làm phía Tây, lấy Á tế á (Asia) làm phìa Đẳng, cho nên vẽ Á mặc 
lợi gia ở bên hữu, vẽ A tế á ở bên tả. 

Nhu người Trung Hoa thuộc Á tế ú (Asia) tất nhiên vẻ Âu la 
ba CEurope) vài Lợi mạt á ở phía hữu và vẽ Bác À mặc lợi gia ( Bắc 


95 


Mỹ châu) và Nam Á mạc lợi gia (Nam Mỹ châu) ở phía tả. 
Nếu không như thế thì tên các địa phương sẽ lẫn lận. 


Sách Sơn Hỏi Toàn Đồ giải thích rằng : Đất và biển vốn là 
hình tròn mà hợp thành một trái cầu ở trong bảu trời. 


Trời đã bao bọc lấy đất thì đầy và đó cảm úng nhau, cho nên 
trời có [16a] Nam Cực, Bác Cực, đất cũng có Nam Cực, Bác Cục 
như vậy. Trời chia ra 360 đệ, đất cũng chía ra 360 đọ đồng nhu 
vậy. 


Giũa trời có đường Xích Đạo. Từ đường Xích Đạo Ấy xuống 
phía Nam 33 độ rưỡi là đường Nam Hoàng Đạo. Tù đường Xích 
Đạo lên đến phía Bác 33 đệ rưỡi là đường Bác Hoàng Đao, 


Cú theo nuớc Trung Hoa ở vào phía Bắc Bác Hoàng Đạo, mạt 
trời đi ở đường Xích đạo thì ngày đênn bằng nhau, mat trời đi về 
Nam đạo thì ban ngày ngắn, mật trời đi về Báe đạo thì ban ngày 
đài. 

Cho nên bầu trời có ve bức đồ ngày đêm bàng nhau ở giữa, 
vẽ hai búc đỗ ngày đài đêm ngắn ở phía Nam, phía Bác thấy rồ 
bóng mặt trơi đi. 

Trái đất cũng có bà búc đề ø dưới tương đối với bầu trời. 

Nhưng bầu trời bao bọc rất lớn lao ở phía ngoài trái đất, cho 
nên độ trên trời rộng. Còn trái đất thì nhấ bé nằm gọn trong bầu 
trời, cho nên độ dưới đất hẹp. Do đồ độ số khác nhau. 

Bề rộng của thiên hạ khởi đầu từ Phúc Đảa là 10 độ đến 360 
độ rồi lại [16b) tiếp hến nhau. 

Thử xét ở Nam Kinh cách từ trung tuyến trở lên 32 đô, cách 
từ Phúc Đảo sang Đông 120 độ thì ä yên nơi ấy. Những đất ở tù 
trung tuyến trở lên đất Bác Cục thì thật thuộc về miễn Bác. 
Những đất ở tủ trung tuyến trổ xuống thì thật thuộc về miễn 
Nam. 
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Nhà Phật nói Trung Quốc ở vào Naữn Thiểm Bộ Chau k. cñ 
số đất lãi ra lõm vào ở Tu Di Sơn (1). Việc sai lấn này có thể biết 
được. 


Tủ nhà Hán Lrủ về sau, người tí nói đến nhân đã, lấy sao 
Ngưu sao Nú là thuộc nuớc Ngõ, nước Việt, lầy sao Đực sao Chân 
là thuộc nuớc Kinh, nước Sơ. 


Lutng Quang (Quang Đông, Quang Tầy? tuy là giới hạn đất 
Việt đã tách riêng 1t, 


Sách Đựa Lý Chỉ đời Tiền Hán lấy những quận thuộc Liất 
Lãm và Thương Ngô ở tai Việt Tây đều thuộc về phần đã sao Nguu 
sao Nà. Đồ Hựu, Áu Dương Công. Tô Đông Pha đã phân biết [7a] 
rối. 

Nhã su Nhất Hạnh có thuyết Lưỡng gi thai côi) lây phía 
Đông Bác nuớc Việt Liếp giáp nước Ngô thuộc tính kỹ 121, lấy phía 
Tây Bae nuớc Việt liền với nuớc Số thuộc sao Thuần VÌ. 

Chu Bạch Thái Khaum y theo đồ mà khiaio luận không còn nghỉ 
ngờ nữi, 

Thế thì tỉnh Quang Đồng là lành vực Duøng Châu, Những 
tỉnh Quảng Yên, Hai Dương và Sơn Nam hại lộ của nước ta đều 
là nhánh ây đúng vao phân đã sao Nữ. 

Quảng Tây là lãnh vục Kinh Châu. Những tỉnh Lạng Sơn, 
Cao Bàng, Thái Nguyên, Kinh Bác và Sơn Nam: thượng lộ đều là 
nhánh ấy phải thuộc về sao Chân, 


Vùng nào gần phít Đông Chì ấm nhiều lạnh ít, hàng năm 
ruộng thủ gạt hịt nữa, 


Vùng nao gần phía Tây thị bhịnh âm bàng nhau, ruộng ch 


t1ì Tu Dị Sơn túc Tuyết Sọn nai Hì V{ Lái: Sơn 


29 Tình kế, từ san Naĩnã Đầu 12 đo đến sxu Tu Nụ 7 đỏ la tỉnh kv là phần da 
nước Ngà nước Việt 


bà 


thu gạt một mùa. Khí hầu không thể nào không đôi khác 


Đến nhụ Vân Nam là lãnh vục Luơøng Châu. Những tĩnh 
Tuyên Quang, Hưng Hóa cho đến Sơn Tây liền về phít hủu với 
Thanh Hóa, Nghệ An của nước ta đều là dụ khí của mạch ấy, phải 
thuộc về sao Quy. 

Sách Vĩ 272 Khảo [ITb] Lai Diệu chếp : Một đã Là 2.932 


đan có lẻ. 

Phú Thái Bình tỉnh Quảng Tây ở đúng vào 13 độ sao Chấn. 

Lạng Sơm, Cao Bàng, Thái Nguyên, nh Bác, Sơn Năm 
thượng lộ của nước ta uớc chùng ở đúng vào 14 độ sao Chân, 

Phú Liêm Châu tỉnh Quïïng Đông ở đúng vào 6 độ sao Nữ. 
Nhúng tính An Quảng, Hài Duơng, Sơn Naĩn hạ lộ phái thuộc vào 
7 độ sao Nú. 

Các loại sách thiên văn trong Af7nab Chỉ đều lấy những châu 
Quảng Đồng, Cao Ha thuộc về phần đã sao Ngnu sao Nũ, mã 
chầu Khăm châu Liêm thuộc về phần đã sao Dực sáo Chấn, 

Tôi trộm nghĩ Liêm Châu là đất quận Hợp Phố, phía Nai 
ven theo bờ biển phải là phân đã tính ký, là dụ chí sao Thuần VỊ, 
phía hữu đến khoang Nann Ninh và Thái Bình không đuợc kếo 
đãi đến ngoài biến được. 

Và lại Ngõ Châu thuộc phân đã sao Nũ mà hai huyện Bíc 
Bạch và Lục Châu đều có đường lộ chạy vào xú An Quảng của 
nước tan. 

Khâmm Châu thuộc tỉnh Quang Đồng [HÄa] hủ cùng với châu 
Văn Ninh thuộc tỉnh An Qunng liền đất với nhau Chì phái thuộc 
phần dã sao Nú, điều này có thể biết được, 


Bách Sơ Hóc Ký chép - Đồng hỗ được chế tro bát đầu tử thời 
Hoàng Để, truyền bá sang đời nhà Hạ nhà Thương. 


Sáng ngày Đông chí, đồng hồ rí chấy đến nuức 45. Sau tiết 
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đồng chí, ngày đãi, cú 9 ngày đồng hỗ rí chày thêm T tuức. 


Sáng ngày Hạ chí, đồng hồ ví chảy đân mức 65. Sau tiết hạ 
chỉ ngày ngắn, cú 9 ngày đồng hồ tí chúA giản ] mức, 


Cái đồng hệ gồm có 3 tùng, tron và đếu có bể kính 1 thước 
đật trên cái thùng hưng nuớc có góc vuông, có cái voi rồng phun 
nước vào cái thùng hứng nước, nuớc chày xuống duới miột cái củ 
đạt ngàng, trên nấp có đạt miột hình người đấy dú áo mão đúc 
bảng vàng gọi quan Tụ Thì tcoi hề giờ bhac), hai tay cẩm một cây 
tên. Đó là phép lậu khác của Ấn Quỹ. 


Lấy đồng làm một cái ống hút nước tô, còn quá khát 
nước) hình trang giống như một cái nóc uốn công đân nước chúa 
đựng cho chảy vào [IHRb] một cải với rồng bằng bạc, phun vào cải 

- Z Ũ 2 z , + „* ^ « h N 
đồ tuới tguốn Bí, nước n1 chây xuống Í thang cần nàng 2 cần thì 
trai qua 1 khác, Đá là phép lậu khắc của Lý bàn. 


Hà Thùa Thiên đời Tống đã súa đối phép lậu khác, trong diết 
Xuân Phân và Thu Phân sớm tối ngày đếm đếu ñ5 khác. 


Đến thời vua Vũ Để nhà Lương lấy ngày đêm lầrn 100 khác 
phân phối vào 12 giờ, mỗi giờ duợc 8 khác nhúng còn phần du 
thủa, lấy ngày đênn là 96 khúc, một giờ được 8 khác đúng. 


Đến niên hiệu Đại Đồng thu 10 1544! đời vua Vũ Để nhà 
Lương lại đối ngày đêm là 108 khác, rpài giờ 8 khác, tiết Đông chí 
bạn ngày 48 khác, bạn đền BŨ khác, tiết Hà chí biín ngày 70 khác, 
bạn đêm 38 khác, tiết Xuân phán và Thứ phầm, bản ngày 60 khác, 
bạn đêm 48 khác, số buổi tối và buối sáng đều 3 khác. 


Đến đời Trần lai v theo phép đời xua [19a] ngĩv đêm là T00 
khác. 

Nhà Đuờng chế ra phép Thúy Hai Phù Tiên có 4 cái thùng. 
lấy cây tên nối là¡n khác, chia ngày đênn có LẾ giờ, môi giờ 8 khác 
12 phân, mỗi khác 6Ø phân, có 48 cây tên nối, 2 cây tên nối là 1 
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khí, L năm có 2.191.509 phân đều được khác ø cây tèn. 


Cái ống hút bàng đồng dẫn nước rót xuâng cây tên nội, mức 
nước lần lần lên cao, lên đến tuúc phản biệt ngày đêm, 


Trong tiết Xuân phân, Thu phản và Hạ chí Đồng chí, mùa 
đông mùi hạ đài ngắn, lúc tối lúc sớm ấn hiện đồng như bồng mật 
trời, theo siích (795 Qezr không khúc. 


Nhà Tông, nhà Nguyên chế tạo khác nhau nhưng điêu lây 
theo phép ngay đến: 100 khác, 


Sách Tam Tái Đồ Tội đẫn các sách nói về nguồn góc khí hậu 


Sách Xuân Thu Nệ? Sứ chếp : Vua Phục HN tạo tá tấm: tiết 
Ị : v L¿ , 
lấy hào túng với tiết hậu. 


Sách Tam Tịch Chí chếp ; Viêm Để phần ra 8 tiết đề bát đầu 
công việc nhà nồng. 


(19Bb] Đồng Ba nơi : "Vụũa Phục Hv to ra bắt quái t8 que), 
Miối quê có 3 vạch G3 hau) đế tuợng trung 24 tiết khí tl x :} = 24. 


Thiên Mguvet lịnh trang sách Lỗ ý cá chú răng : Chủ Công 
chế ra giờ, định 24 khí, 72 hậu. 


Nhu vậy thì khí hậu bất đầu bảy ra tà vua Phục Hý và chế 
định đo Chủ Công, 


Naữn ngày là 1 hậu. Mật tháng có 6 hậu, Nann lần sáu là đủ 
3Ô ngày. 


Ba hậu là 1 khí, túc 1 khí có L5 ngày. 


Phái định Hết BÌhẾ hgưàv gio < 


ch Để + /- , . „3 
m1 TP JWU Hệ l Œ 
Độ, +“ ; , kê , 
t†? ft ý Íh íU pm 


HH 2 
TU ớt LẠ “uy SiĐc VI. XI 
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“Tin citu niệu ve, họa cứu dịca thẳng, 
iảa Hurc chỉ sat ki tiết đồng, 


t(uuadat tuyệt tất định tiến Hruaag bi, 


“7t pítdp giáo thân tấi? lưữu công, 


Dịch nghĩa : 
1. Cú 11 BtDe Huy Đình tu thang hít được chín 


11011 SCIH, 
19, óc Hi cũ] VIMơ, KÌn tt ong 
ty “Thưm2 nHH RN HH, đHĩ được KỈt Irond HƠI, 
+. PHé]2 H1 (Q1 THƠI ft TÚ CŨ toHG 
Nhu nam: KV Hợi ngày Nhâm Tuất là tiết Lập Xuân, thì nam 
Đính VỊ (Ø năm gìn? ngày Giáp Thìn cũng là tiết Lập Xuân, 
Nhăậm là thủy sinh giáp Tà mộc, ]À thực thần, Thìn và Tuet 
xung khác nhu, đó Tà cứu thuc chỉ cứng. Côn nhùng tiết khác Chì 
cú phong theo đớ tuá tính. 
(20a) Phép định kh: tiết thủi khác : 
..ẽốmh 
RX T Ê 2 #ð Họ 


Tôm HIẾN TC TÍHöJ, tHIUIÍt tiểu mưa, 


“Ticu+ cưa bất (at, gia tưởng tháo. 
Dich ngĩiØ, 


1< ớt tia đa tiết Vụ TH tủ sat Hnh Tạ tái 


Tạp -\HaqH:, 


3 sÁ NGHỰ thự ơtrlcm TỈ C1 €0, CHỊ ĐẾu HCM ÍNH đc, 


Tỉnh 24 bhí cũng phóng thco phản HaA + 
LỤI 


`. š . iu “ ¡ 82j 
À† }?u ~— #. Nhi +- SẺ 
°Iuời gia trưnứ biUte ngủ tiếa nữ, 
Dịch nghĩa - 
(i0 the! Dự KH, (HH0 TRDN chờ Hú1 lờ li 


khuutt xa, 


Như narn này tháng giêng ngày mùng 3 Cảnh Ngọ giò Tý. 
Mật khác đấu tiên là tiết Vũ Thủy. Trủ ngày Canh Ngọ không 
động đến thiên cần, thêm 2 giờ thị gạp Tuất. Túc nam: sat ngày 
Canh Tuất là tiết laập Xuân. 

bại như 1 khác đấu giờ Tý lù tiết Vũ Thúy, thì phải biết 3 
khác đầu tiên giờ Tý là tiết lap Xuân. 


Phép xem già khúc mít trời mọc tà lận : 
Mỏi† trời moc 
L- Già Dâu : 
Tiết Hạ Chí miọc giờ Đân đúng 2 khác. 


- Mang Chúng L1). 


.. miọc giờ Dân đúng 4 khác. 
- Tiểu Thu 


- Tiểu Mân N : 
) mọc giờ Dần đúng 4 khác 


- Đại Thủ 
HI.- Giờ Mi¿o [2001 : 
Tiết Lập Ha | 


mọc gỡ Mão L khác đấu, 
- Lập Thu 


———Ƒ®Ð=£—=—.—- 
t1! Sách chép Afong Thác Và gai, đụng lí Mang Chung 
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- Cốc Vũ 
- Xử Thủ 


- Thanh Minh 
- Bạch Lò 


- Xuân Phần 


- Thu Phản 


- Kinh Trập 
- Hàn Lộ 


- Vũ Thúy 

- Nương Giảng 

- Lập Xuân 

- Lập Đông 

- Đại Hàn 

- Tiếu Tuyết 
[IL- Gv Tủn : 

Tiết Tiểu Hàn 

Tiết Đại Tuyết 

Tiết Đồng Chí 

Mạt trời kạn 


EV.- Giờ Thủn : 


Tiết Đông Chỉ 


` ` YenetỶỐ ——— TmB HÀ (c{ƒ— “——— 


mọc giờ Mão 2 khác đấu. 


mọc giờ Mão 3 khác dâu. 


moc giờ Mão l khác đầu. 


mọc giờ Mão đúng 1 khác, 


mọc giơ Mão đúng 2 khác. 


mọc gờ Mão dúng 3 khite, 


mọc gờ Mão đúng 4 khúc, 


mọc giờ Thìn 2 khác đầu 


tặc giờ Thịn L khác đầu 


lan giờ Thần đúng 2 khúc. 
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Tiết Tiểu Hàn 
Tiết Đại Tuyết 
Tiết Đại Hàn 
Tiết Tiểu Tuyết 


V_- Giờ Đậu : 


Tiết Lập Đông 
Tiết Lập Xuân 
Tiết Vũ Thủy 
Tiất Sương Giáng 
Tiết Kinh Trập 
Tiết Hàn Lộ 
Tiết Xuân Phân 
tiết Thủ Phân 
“Tiết Thánh Minh 
Tiết Bạch Lộ 
Tiết Cốc Vù 
Tiết Xử Thứ 
Tiết Lập Hạ 
Tiết Lập Thu 
Tiết Tiểu Mãn 
Tiết Địi Thủ 


"“_Ắ_—-. ta t“ƒẮẼẰẦ= . TƒẮĂêẽO.. ƒƒẼỲớỲyCỐGg. CO. J—— `" .>~ 


lạn giờ Thân đúng 3 khite 


lan giừ Thân đúng 4 khác 


kạn giờ Đâu 1 khác đầu 


lạn giờ Dậu 2 khac đầu 


lan giờ [31a} Dâu 3 khác đầu 


lan giờ Dâu 4 khác đầu 


làn giờ Dậu đúng 1 khác 


lạn giờ Dâu đúng 2 khác 


lan giờ Đâu đúng 3 khác 


lạn giờ âu đúng 4 khúc 


VỊ.- Giờ Tuất : 
Tiết Mang Chúng (1ì 


4 TAY 2 , ] lan giờ Tuất 2 khác đầu 
Thiết Tiêu Thủ 


Thiết Hạ Chí } lạn giơ Tuất 1 khác đầu 
Bí quyết đoán Rùí tiết ngày đầu thứng xắp tỏi : 


"sẽ .hẽ 6E: 
3} 2L! ® CC 1n 
At SH: J- lỆ (ẤP: dc, 
"z6. n n6 sẽ. 


X........ 
“Sĩ - D " 
lỆ; TM XBv VÉ: đế: t0 
tà “4 + - + ~ ‡t 


⁄)(guujệt sóc nguyên lui Hư cổ Ẩn. 
“2m tưu trường tả chỉ ha cưat. 

“gu 2€ Q47 cam Hiểu cưa chủ, 
“liêu nguyệt tứ ca bát chỉ ngàn. 


-Uực đục “hủ nàn từ tế tực 


—Ỷ—-mm——————r—=n 
f1: Sách chep gai là ong Thúc, đụng là Mang Chúng 


(Jiáa quản tấu tạa bý tàn Đó 

Tiện tờ bùn: nàn Củ (lâu số, 

“Todin Ẩnê lưu biến cvì sai Hộ. 

““ứ thủ H41 diền tIÊU (ầm diuyện. 
t)(uaa tiếa tị dguy£t định kia phương, 
“/3hản /2 thị hàa hai lậu châu tiếu lức. 


“Jdu thị tiên liuÊt cÍitfty díc lrưang. 


Dịch nghĩa : 


1... \ỰH NHƯ THỌI EỤN HN tÊt có, 

9 CHIẾN 68H ÓC theUt lại HẠ: toi CHÚ Hit RÓN. 

3t flirad cĂt tÍU tr Hịco H1! can rứt chìm CHẾ: 

4. THumtứư thiết tu Hình Hhc0 bò ta vai 11H chỉ HH. 
3. + GHI set xa SH Hợiu Hư le, 

Œ [3g tự trui hết ng tctƑ le Tụ, 

Thị laIn dược so: fp) -VHAH HaH 11010, 


SỐ "Mith ra có €1 Dntr KHOoHỰ sai KH. 


9. 0H HE li 1u Mú€ có Thang (HẠNH, 
10. Định tru H0 phú ơgp HÌhHm an re lữ Nhớ, 
1. Gianm ae vde TH Hị hao nhớ KHOHƯ NÓI. 


112. 0en@tWOonớ Dũ NH CHÀ tớ 


Giá như nàn Mậu Tý, thang giếng là thing thiểu, ngày mùng 
1 là ngày Ất Dậu, can Ất đến can thú từ là Afdw, chỉ Dâu đến chỉ 
thú tấm là Thìn, Ð năm: sau là nam Bính Thần thẳng giếng ngày 
mùng 1 là ngày Mậu Thìn. 

Giá như nam Mậu Tý, tháng hai lít đủ ngày mừng LÌ1 ngày 
Giáp Dân, can Giớp đến can thú nam là caủn Äfúw, chỉ Đơn đến 
chỉ thú chín là chỉ 7T2f, 9 nan sau là nam Bính Thân tháng hín, 
ngày mùng Í là ngày Mậu Tuất. 
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Còn những niìn khác cũng phòng theo đây mà tính. 


Lại có bái bí quyết rằng : 


ll: ẤỊ (f5 cà cự 
Nà sét địy (IS he ca 
"¬".. 8. `... 
Uóá wL h  H] 


(2lhmft duyệt vo! ddiất “Thìn tĩuuyết. 
(ưu tiêu thị Hgtruệi thiập tủ đồng. 
“Nhị dgtUJÈt sẽ dfuất “lun oý. 


“2, Phị cũ niều Hệ nguyệt Irưug. 
Dịch nghĩa 
+ \ÐC HHHHỚ HỘI lÏNHtự gÌPHƯ là mơ, TÍNH. 
c\ưN ndH† TnHớ Hgf BÙNH HEHN s0 CHUtU c(ÍoUU HÌHt tu) 
titMU Hưng TÍNH, 
Mơ một than hưu nương TTỊUH. 


Tước lạ na0n thự HH CÚ HH XU chớ lu Hưan TÌNG. 


Phép này rất đúng. Chỉ có trong tháng nhuận tiết khí nào ở 
. ngày răm thì đời lùi lại một ngày, Còn những tháng khác tương 
đối không sai. 

Lưdn tế Lập Xuúu - 


Đem ngày gio và khítc tiết Hàn Lê ñ 2B nành [33] về (uốc 
dãi chiếu với tiết Lập Xuân năm này thì thấy ngày giờ và khắc 
không si. 


Luận tế Pha nhện - 


Xem tháng nhuận 47 năm trước và thêm vào 2 thăng thì biết 


10: 


thẳng nhuận mm này, Như nam Canh Thìn về truớc nhuận 
tháng 8 thì đến năm Bình Dần 147 nam sau) nhuận tháng 19. ., 

đấu rmiuơi nam là một Hoa Grip TV chìa làm đối, tù Giáp Tý 
Át Sửu thuộc #/m đến Nhân Thìn Quý Ty thuộc Thúy công được 
3Ø năm. bại tù Giáp Ngọ Át Vị thuộc Kia: đến Nhằm Tuất Quý 
Hợi thuộc 7y cũng là 30 năm. 

Chính cúng đối cung thuộc Xin: rồi thuộc áa, thuộc Háa rồi 
thuộc Móc đều đồng nhau. 

Về ý nghĩa lấy 6O năm trong 1 Giáp ý phối nạp vào âm, 
phần tiểu chú ở sích 7 Tu Đại Toan và chương Thiên thời địa 
Tới ở sácb Mạnh Tủ có đẫn thuyết 7m vớ nhất lâm. Thuyết này 
cũng chưa rà ràng mình bạch. 


Theo sách Thuy Quế Đường Hạ Lục chếp : Âm luật chia ; 
[33b) gố 1L số 6 làm hành 72v 

số 2_ số 7 làm hành Hóa 

số 3 số 8 làm hành Móc 

sô 4 số 9 làm hãnh in 

số 5 số 10 làm hành Thế 
Nhưng trong Nựưũ hành, chí có hành Xi mm và hành ÄMóc là có 

âm tụ nhiên. 


Còn hành 2v, hành Háø và hành Thổ phải nhờ nhau rỗi 
sau mới thành âm, hơi lẽ nuớc (72nv! nhờ đât (Than), lửa tHáa 
nhờ nước (72i2y!, đất 7h: nhờ lủa 1l“, 


Cho nên âm im là số 4 số 9 
âm Mộc là số ä số 8 
ân Thổ là số 5 sô 10 
am Thuy lì số 1 sô 6 
mu Hòa là số 2 số 7 
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Giáp Kỷ TV Ngọ là gõ 9 

Ất Canh Súu Vị là số 8 

Bính Tân Dân Thân là số 7 

Định Nhâm Mão Đậu la số 6 

Mậu Quý Thìn Tuất, là số 5 

Ty Hợi là số 4. 

Giáp Tý Ất Sdu là số 34, là âm số 4 thuốc nu, cho nên pơi 
là Kim. 

Mậu Thìn Ky Ty là số 23, la âm số 3 thuốc Älác, cho nên gọi 
là Mac. 

Canh Ngọ Tân VỊ là số 32, số 2 thuộc Jóa, Thố lấv Hóa làm 
âm, cho nên gọi là Thất. 

Giáp- [23a] Thân, Ất Đậu là gỗ 30, số 10 thuộc 7714, T/äíy lấy 
Thế lầm âm, cho nên gói là 7 Đ“y. 

Mâu Tý Ky Súu là số 31, số T thuốc 771%, Hỏa lay Thúy làm 
âm, cho nên gọi là Hóc, 

Tât cá 60 nan trong Hỏn giáp đêu nhủ thể, Đó là khơi đầu 
của phép nạp âm, 

Sáu Tmrưới nan (6Ö) trong một Giáp TY là heh, nạp âm Tà luật. 


Địa chỉ lái phên phần biệt trong phép nạp âm, 


Mười hai đong Dpât thuốc 0HHời hat địa chỉ : 

Thiên SUIh Triển Luàn chép : 

1. Định Hóa ở trên trời là sao, a thân thể ]a mát, sình ở Đậu, 
đút ở Ty, Tân Km cình Ty, ở thân thể là rang, cho nền con chuột, 
rang thì bén mà mắt TL sắng. 

9. Tủn Km ở trên trời Kí Thái âm trnặt trang, Canh lùn 
sinh ø Ty. dút ở Tý. mộ ở Suúu, cho nên còn bồ tt rìng, thuộc âm 


` 


109 


cho nền cớ bấn nông. 


3. Canh Kim ở trên trời là sương [23B], ở thân thể là da, lòng 
và xung. Kim sinh lớn ở Ty, dut ơ Đần, giáp lậc ở Dân, ở thân 
thể là móng, cho nên con cọp có nam Inóng, vuốt rất bén mà ngắn 
cổ. 

4. Xý Thổ ở trên trời là nguyên khí, ơ thân thể lắ miôi, sinh ở 
Dậu, bệnh ở Mão, Ất Mộc lọc vượng, Ký Thố bệnh tuyệt thuộc âm, 
cho nên con thỏ có bốn móng, tài thì đãi mà môi khuyết, 

5. Quy 7búy ở trên trời là mua, ở thân thể là lỗ tài. Nhâm: 
Thủy sinh ở Thân, tủ ơ Mão, mệ ở Thìn, cho nền con rồng có nan 
móng, tài thì nhà, nghe thiêu kêma, 


6. Nhâm: Thy ở trên trời là mấy, ở thân thể là chân, sinh ở 
Thân, dút ở Ty, gạp Canh Kim thì sinh trở lại, chủ nên còn tần 
không có chân mà chạy giới. Bính Húa là lộc, Đình Hỏi ký vuơng, 
ở thân thể là lưỡi, cho nên con rắn cô hai luỡi, 

7. Giáp Mộc ở trên trời là sấm, ở bục phú là mật, ở thân thể 
là mỏng tay, sình (34a) ở Hợi, tủ ở Ngọ, Ty Lộc đến Ngọ. ở thân 
thể là mất, cho nên còn ngựa có đạ nhân C1), không có mật, chân 
một móng, 


R.Ấ! Mộc ở trên trời là gió, ở ngũ tạng là gan, Giấp Mộc sinh 
ở Hợi, tủ ở Ngọ, mộ ở Vị, cho nên cán đề ngấng lên trông, không 
có tròng ở mắt, cá hỗn mióng. 

9. Xý Thổ ð tạng phú là Tý. Mậu Thế là vị tdụ đáy, bại ở 
Đầu. thân được duamg kirn, vô tình nhữ khí, cho nên con khỉ không 
có thân và tỳ. Nhâm Thúy tng về chân, sinh ở Thân, cho nên còn 
khi chạy giỏi, thuộc dương, cho nên có nam nông. 


10. Bữnh Hóc ä đduơi đất Tà lò tủa, sinh ơ Hợi, tu ở Dậu. Định 
Hóa sinh Dâu, xung khác vớt nuớc, biới ở Dâu, Thủy tnuức) chủ 


ca Đứ nhàm, đầm đen d trên địiu gót còn nưu Có đà nhấn, nưga có thể chàu( 
h.n đê: 
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về thân, cho nên con gã có nội thận mà không có ngoại thân thồn 
đái), lại không có tiêu trường (ruột non). 

11, Máu Thố ở trần trời là sương, ở lục phủ là vị ta dày), Ky 
Thổ ở tạng là tỳ. Canh Kim suy ở Mậu Hỏa, mộ ở Tuất, cho nên 
con chó chí có tiêu trường (ruột nón) mà không (24B) có tiểu đái. 
Nhâm: Thủy địi khúc làm chân, cho nên con chó chạy giỏi, 

12. Át Móc là gần, sinh ơ Ngọ, tứ ở Hợi, Am Mộc bị thường, 
cho nên con heo không cô gân. 

Sích ương Cóc Man Lục chép ;Tš Đân Thìn Ngọ Thân Tuất 
là thuộc Dương cho nên thuộc vào số lẽ mà đạt tên. Còn chuột có 
õ ngón, con cọi? có 5 vuốt, con rồng có 5 miông, con ngựa có Ï móng, 


con khi có 5 ngôn, cốn chó có 5 ngôn. 


Suu Mão Ty Vị Dậu Hợi là thuộc ân, cho nên thuộc vào số 
chăn này đạt tên, Con bò có 4 mông, còn thỏ có 2 Hồng, cõn rần có 


2 lưỡi, con để có 4 móng, còn gà có 4 móng, còn heo có 4 ngôn, 
Ể 8 8 


Người theo học thuyết Trung Quốc nói Ngâ hành 14 Run, 
Mộc, Thúy, Hóa, Thổ (sát, cây, nước, lúa, đất!, 


Người theo học thuyết Thiên Trúc 'Ấn Đã? nói Pu hành là 
Địa, Thuy, Hoa, Phong ! đất, nước, lũa, gio). 


Người theo học thuyết Âu Tây nói Tứ hành là Hóa, Khí, Thúy, 
Thế (lúa, hơi, nước, đất). 


Cu ra Ngũ hành Tà nói đồ dùng hãng ngày củn nguời La, 

Củ ra Tú hành là nói toàn [35a] thể các thức đai dụng. 

Kim (sát! và Mộc (cây? đều sinh ở Thổ đất! mà gió túc là hơi, 
về lý vòn không khác nhau. 

Trong Ngủ hành, nu sinh 7y (sát sinh ra nước, Có 
thuyết nói Kim là mẹ khí, ở trên trời là tỉnh tú, ơ dươi đất là đá. 
Máy từ núi đá phát rị. Mưa tủ tình Đí rời xuông., 


lại 


Cho nên hề tính tú đáo động thì xem về gõ về nứa. Hệ đã 
trang uớt tươnn thì xem: VỀ truii VỀ nước. 

Ta Tại Hàng dời nhà Minh nồi : "Thể sát rất cũng mà có thể 
nấu chảy thành chất lòng, đồ là úng với ý nghĩa Ma sứnh THíy 


„ 
I 


(sắt sinh ra nước 

“Tôi trộm nghĩ : Trồi có bến mùa Mùa Phụ chuyển siúng trùn 
Đông. Người ta có Ngũ tạng và Lục phú: Phối chuyền sình Phân, 
Kim xinh Thúy tsất sinh ra nuớe+ đúng Tà hợp với ở Ấy. 

Lửa vấn võ hình mã có thân, thân truyền súng cúi CŨ nguữi 
ta đốt, 

Văn tụ tchủ! vốn [35B] vỏ hình mà có thân, thấn ấy Lruyền 
sang giấy tùy nguời ta viết háAy về. 

Lúc chua đốt hay chua về, thì ý của lựa hày ý cú vàn tụ 
không chỗ nào là không có, đã ví điệu và có thần. Cho nền người 
xui Về Văm chương lãy tượng ð lúa, 

Kinh Uich có cầu. Vu pặt hiện hồ Ív tvan vật hiện rõ rằng 
ơ que y, Íy la phương Nam, là quê về bành Hoa. Trong kinh Dịch 
những que nào có thể ly - - !là lửa! phần nhiều là văn mình. 

Kim (sát? sợ Hóa đua khác, nếu không có Hỏa đua! thì Rămh 
tất) không lầy gì để thành húu dụng. 

"Thỏ tđất! sơ Mộc tcây! khác, nêu không có Mộc tcáy! thị Thố 
tđất: không lấy œ để thành công. 

Mộc xcấy! số Kim ta! khác, nêu không có in rsaU) thì Miộc 
tcây? không lấy er để thành tài liêu hủu dụng, 

de ^ _ ` - ` ~- „`. ` ® 

Ba điều ấy tvề Km, Thổ, Mỏc? đều có ý nhớ và nhan, 

Thổ tđất) xung khác với Thuy tnước) là chân ngàn được thể 
trôi chay cửa nước. 


Thúy tnước)! xung khác với Hóa rúa? là ngàn trở súc thiêu 
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đốt của lửa. 
Hai điều ấy (về Thổ, Thủy) đều có ý kể¡m chế nhan. 


Nhờ vả nhau để giúp đỡ vào chỗ bất cập (thiếu kén: khả 
năng). 


Kêm chế nhau để trừ bớt phần thái quá (dư thừa khã nàng”. 

Không thái quá và không bất cập thì Hóa công [26a] thật đã 
toàn vẹn. 

Tính của Hảa (lứa) là động, tượng của Hỗa (lứa) la ở tromg' 
thì tối ở ngoài thì sáng. 

Người nào hấp thụ được nhiều-khí Hỗa thì nông nã nóng 
nảy, cho nên phần uấn súc không lâu dài. 

Người nào hấp thụ được nhiều khí Thúy thi thường thãm 
trầm đày đạn, cho nền trí lự có thừa. 

Văn Tử nói : “Đạo của Thúy (nước) thì lớn lao không thể cùng, 
thâm sâu không thế dò. Vạn vật không có nước thì không sống. 
Trảm sự không có nước thì không thành. Nuớc ở trên trời là mua, 
là sương lộ, ở dưới đất là ao, là đấm.” 

Hầu thị có câu : “Núi là nơi mà hàng vạn người ngưỡng thông, 
là nơi sinh ra các tài liệu hữu dụng, là nơi chứa giấu những củan 
báu, là nơi các loài chím chóc tụ tập, là nơi các loài thứ ấn nâu, 
là nói đã nuôi dưỡng muôn loài mà không chán.” 

Sách Ngoại thư của hai anh em họ Trình là Trình Đi, Trìmha 
Hiệu chép : “Nước giếng, nước suối khác nhau hoàn toàn, maycÌn 
nước không đồng nhau”. 

Ông Bá Thuần (tên tự của Trình Hiệu? lúc ở Phù Câu, nước 
đầu mạn, chị có nơi tăng xá thì nước hơi ngọt, cho nên Không cua 
đàn bà đến múc nuớc, ben cấrn ngạt. Đã bị cấm ngạt [2@b} ruột 
huyện lại không có nước, người ta ben xem xét đấu rạch mốc 
đào một cái giếng. Nước giếng ấy có raùi khác. Đó Ïà nước ở mạch 
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đưới đất chấy ra. 


Lại như ở thà&h Tương Dương, nuớc giếng ở trong chùa thì 
màn, nước giếng ở ngoài chùn thì ngọt. 


Một hôm thấy 6 chân tuờng có một lần nút. Do đó mới thử 
cho người đào một cái giếng gần tường thành, nước cũng ngọt. 


Do đề đào giếng phi xem mạch nước ữ đất ra thế nào, 


Lại có nhiều người bị bệnh bại xuội vì khí đất bị ngan tr. 
Thường có người lấy đồ chứa trừ nước giếng nhiều chỗ trong châu 
thì thấy những nước ấy đều nạng và đục cho đến đóng cận đạc 
như keo. Đống nước Ấy làm sao mà không bị bại xuôi được ? 


Thuật chữa trị bệnh ấy ở đấy là khai đào nhiều ngồi lạch cho 
khí đất được bài tiết ra ngoài thì mới bớt được. 


Khuất Đại Quân nói : “Giếng do mạch nước từ xa chảy đến 
thì tốt nhất. Suối tất phần nhiều là ở một bên đô thị (27a) hay 
đường cái, đất ở đấy đã phẳng lại hòa, gió Đông Nam đã thưa lại 
sạch, rất cần yếu cho bếp núc muôn nhà. Uống nước đó không 


bệnh. 


Sách Quốáng Đông trân ngữ của Khuất Đại Quân nói : “Nước 
biến trong mùa Thu thì rán nhiều, trong mùa Xuân mùa Hạ thì 
lạt nhiều. Nước biển càng run thì càng trông thấy đáy”. Có câu 
ngạn ngữ nói : “Nước biển mặn thì trong, lạt thì đục”. 

Khuất Đại Quần nói : Người ở tỉnh Quảng Đông rong chơi ở 
biển vào tháng 5, có giá nổm rất mạnh. Thuyền mới phóng ra biển, 
từ bờ biển thấy nước chỗ gần thì thấp, chỗ xa thì cao như ngàn 
trùng mây núi kéo lên tiếp với trời xanh. 

"Mãi khi trông thấy khí vàng bấc lên thì biết nơi đó cá đất 
nước và người ta ở, trông thấy khí trắng bốc lên thì biết nơi đó cá 
núi non, trông thấy khí đen bốc lên thì biết nơi đó có nước. 


Đấy gọi là vọng đương (trông biến). 
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{2b} Nói về con nước ở biển buổi sáng và buấi tối lên xuống 
thì chỉ có bài tựa ở sách Hới Triểu Đã của Dự Tương Công là rõ 
ràng nhất. 

Thủy triều lên xuống đều do tuật trắng. 

Mặt trang đến phương Mao Dậu thì thủy triểu đâng lên ở 
phía Đông phía Tây. 

Mặt trang ở phương Tỷ Ngọ thì thủy triểu dâng lên ở phía 
Nam phía Bác. 


Về ngày và đêm, hề rnật trời đi ruột độ thì mạt trang đi 13 
độ có lẻ. Cho nên thời kỳ mát tràng lặn ở phương Tảy thường chậm 
hơn của mật trời 3 khác có lẻ. Tin túc về thủy triểu lên đều như 
thế. 


Từ mùng một đến ngày rầ¡n, con nước thường chậm một đêm. 
Từ ngày rằm đến ngày mùng một, con nước thường chậm một 
ngày. 

Trước và sau ngày mùng một và ngày rằrn, mặt trăng đi mau 
hơn, cho nên ba ngày trước cuối tháng thì con nuức đương thế lớn 
lên. 


Ba ngày sau ngày mùng một, con nước đương thế to tát, 
Trong ngày rảm, con nước cũng như thế. 


Trong thời trăng lưỡi liềm, mặt trang đi hơi chậm cho nên 
con nước lên xuống hơi kém. 


Trong một tháng con nuớc.lên mạnh sau ngày mùng một và 
ngày rảm). 


Treng một năm con nước lên mạnh vào [2Ba] giữa mùa Xuân 
mùa Thu. 


Con nước bàn ngày trong mùa Hạ thường to. 


Con nước ban đêm trong mùa Thu rùa Đông thường to, bởi 
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lễ một năm có mùa Xuân mùa Thu cũng như mệt tháng có ngày 
mùng một ngày rằm. Đó là con số thường của trời đất. 

Sự lên xuống của con nước quan hệ theo mặt trang tới hay 
ˆ lui, chớ không phải do đất nổi hay chìm. 

Sách Tựu Nhật Lục của nhà nho đời Nguyên đã đính chánh 
những điều bàn luận về con nước thủy triểu với những lý thuyết 
rất tö ràng. 

Sách ấy nói : Thuyết con nước thúy triều ở sông Tiền Đường 
trước sau đã ghi chép không nhất trí. 

Sách Sơn Hd: Kinh cho đồ là múc độ va vào hang của loài cá 
du (1) ở biển. 

Sách nhà Phật cho đó là sự biến hóa của con Thần long (rồng 
thần). 

Sách Triệu Ký của Cát Hồng cho đó là nước sông Thiên Hà 
tung vọt lên. 

Sách Động Chân Chính Nhất Kinh nói là mặt trang đi khấp 
một vòng trời thì con nước thủy triều ứng theo. 

Sách Luận Hành của Vương Sung nói : Nước là huyết rạch 
của đất tùy theo khí tới lui mà thành con nước thủy triều. 

Sách Hải Đào Chí của Đậu Thúc Mông cho rằng con nước 
thủy triều lúc sớm tối dậy sóng côn là tất phải chờ mạt trảng. 

[28h] Trăng với biến đun đẩy nhau. Biển với trang chiếu đọi 
nhau, 

Sách Hới Triều Luận của Đồng Hải Ngư Ông chép : Đất nổi 
lên mặt nước thông với đại hải, theo khí mà ra vào lên xuống. Đất 
trầm xuống thì nước biển xanh chảy vào sông, gọi là nước mai 
(triêu). Đất nổi lên thì nước ở sông lạch chảy về biển xanh, gọi là 


——————-——- 
(1) Cứ đụ, loại cá biên không váy 
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nước hôm (ch). 


Sông Chiết Giang bát nguồn rất gần, hễ nước sông Ít thì nước 
biển nhiều cho nên con nước thủy triểu đâng lên rất to. 


Bài Chiết Luận (luận về sông Chiết Giang) của Phan Động 
có nói : Cửa biển có hai trái núi, núi Khám và núi Sinh, ở giáp bờ 
biến con nước thủy triều lúc bất đầu dâng đến cũng ruênh mông, 
khi tràn gần đến hai núi ấy gặp bờ hẹp và thế gấp thì tung vọt 
lên thành sóng cồn. 


Sách Tùng Ngữ của Diêu Hợp Ủy chép theo tấm bia đá ở Cối 
Kê đại khái nói : Nguyên khí thứ ra thở vào. Trời tuy theo khí mà 
dâng trần lên và qua lại. Con nước thủy triều cũng theo trời mà 
tới lui. 


Sông Chiết Giang phía Nam tử huyện Toắn Phang, phía Bác 
từ huyện Gia Hưng giáp với núi, mà nước thì rộng mênh mông, ở 
phía dưới cái đầm suốt tà Nam [29a] đến Bác, khi nước đầy thì 
ngàn được sóng to, khi rút thì chân được thế con nước thủy triều, 
chớ không phải vì nước sông cạn sút mà khiến ta như thế, 


Sách Vân Lộc Mạn Sao (1) của Triệu Cảnh An sao lại sách 
Sứ Cao ly Lục của Tù Thúc Minh có chép : Trời bao lấy nước, 
nước nâng lấy đất mà nguyên khí thì lên xuống trong cói Thái hu 
(khoảng không gian). Đất chịu sức nước mà tự giữ vững, lại cùng 
với nguyên khí lên xuống rnà cùng cất lên hay đẻ xuống với nhau 
mà người ta không hay biết. 


Trong những lời bàn nghị về con nước thủy triều thì chỉ có 
luận thế của Phan Động khá hợp lý. Nhưng luận thuyết này chỉ 
nói : “Thế bức bách mà lăm ra sóng côn”. 

Luận thuyết của Đông Hải Ngư Ông nói : Nguồn gần hay xa 
mà phân ra con nước thủy triểu to hay nhỏ. Lý luận cũng giống 


(1) Văn Lác Mạn Sao, có lỗ quyền do Triệu Ngạn Vệ tự là Cảnh Án soạn ra 
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nhau với của Phan Động. Nhưng huiãn thuyết ấy nói : “Đất nổi ở 
trong nuớc”. Lý luận ấy lại gián doạn, không bằng nhu của trong 
sách Sứ Cao Ly lục do Từ Minh Thúc viết : Trời bao lấy nước, nước 
nâng lấy đất mà nguyên khí thì lên xuống. 

Luận thuyết của Đậu Thúc Mông nói : Sóng côn nãi lên vì 
mật tràng, Luận thuyết này thật hợp với nghị luận ở bia đá ở Cối- 
[8b] Kê và của Triệu Cảnh An. 

Vả lại mạt tràng là âm, thủy triểu là nước đầu ứng với công 
dụng của quẻ Khám trong kinh D;ch. 

Cho nên thiên Thuyết Quái trong kinh Dịch nói : Khám là 
nước, là mật trăng. Do đó có thể thấy được lẽ ãy. 

Cho nên luận thuyết của ba nhà kế trên tTù Minh Thúc, Đậu 
Thúc Mông và Triệu Cảnh An) là đấc lý. 

Khuất Đại Quân đời nhà Minh lại có luận thuyết cùng hợp 
lý, tôi xin biên chung vào đây : 

Trong bức Hà Đồ, hành Thủy (nước) được đặt ở phương Bác. 
Phương Bắc là bờ của nước. Con nước thủy triều là khí mỡ ra. Hơi 
thở của trời đất hít vào và thở ra, mà cơn nước thủy triểu cũng 
noi theo rà đầng lên và rút xuống. 

Khí mà trương lên ở mật đất thì nước từ phương Bắc chảy 
về Nam, đó là con nước lớn dâng lên. Dâng lên cùng cực thì nước 
đẩy tràn ở phương Nam đó là con nước đúng (không lên không 
xuống). 

Dâng lên cùng cực thì rút xuống, nước chảy về phương Bác, 
đỗ là con nước ròng. 

Này, chỉ vì khi hít vào và thửa không dùng cho nên con nước 
thủy triều có lớn, có ròng, đúng theo thời ky không bao giờ sai. 

Còn như con nước thủy triểu cô lớn, cớ nho, có sớm, có trể 
khác nhau [30a] là do ở giờ giấc, thời tiết có giao biến, khí có thịnh 
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suy mà động cơ ấy đều úng hợp với mặt tràng. Cho nến nói : “Hải 
triều úng nguyệt” là con nuớc thủy triều ứng hợp với mạt tràng. 


VÂN ĐÀI LOẠI NGỮ 


QUYỀN 2 DỨT 
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tai VÂN ĐÀI LOẠI NGỮ 
QUYỂN 3 
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3. Khu vũ (93 điểu) 


Sách Luận Hành chép : Trên trời có mật trời, mật trang và 
tỉnh tú, gọi đó là vàn. Dưới đất có núi sông gò hốc, gọi đó là lý. 

Tôi nói : Địa lý ứng với thiên vat, ở trên, cho nên các bậc vương 
dựng kính đô át chọn ở dưới núi có danh tiếng hay ở trên sông to. 

Như sao Tử Vi là ngôi vua cao nhất, bên tả tiếp với sông 
Ngân, cho nên kinh đô Trường An và Lạc Dương đều chiếm những 
chỗ cao ở núi Lang Thủ và núi Bác Mang hay những tháng cảnh 
ở sông Bá, sông Sản, sông Giản và sông Triển. 

Các vua xưa kinh lý thiền hạ, định phong cương (bờ cõi), phân 
biệt các thổ nghị, để tể chỉnh =hính trị, sửa chữa giáo hóa, chỉnh 
trị muôn dân, dẹp yên bốn biển, với quy mô lớn Ìao, tiết mục tường 
tận rõ ràng [1b] có thể trông thấy được. 

Vua Vũ nhà Hạ phân biệt chín châu, định núi sông, phân 
xanh giới, điều lý sản vật, phân biệt thuế khóa. 

Theo sách Chu Lễ, chức Tư hiểm thuộc quyền cúa Hạ quan 
coi giữ bản đồ của chín châu; biết đầy đủ những chỗ hiểm yếu của 
núi rùng, sông đầm, thông đạt đường lộ. 

Chức Tụng huấn thuộc quyền của Địa quan coi giữ số sách 
ghi chép của bốn phương đế tuyên cáo việc quan, để biết phong 


123 


tục ở địa phương. 

Chức Tư đổ coi giữ bản đồ đất đai, biết đầy đủ lãnh vực của 
chín châu, và số lượng diện tích (gồm có bể ngang, bể đọc) (1) của 
chín châu, xét định đanh xụng và đáng mạo của núi rùng, sông 
đầm, gò đống bến trũng, đồng cao ruộng thấp. 

Người đời xưa thật tỉnh tế cẩn thận, phàm việc gì cũng biên 
chép vào số sách để phòng kê cứu. Việc to việc nhỗ đều ghi, việc 
xa việc gần không sót, cho nên không cần ra khôi cửa, chỉ ngôi ó Ờ 
nhà mà biết được việc ngoài muôn đặm. 


Những công dụng lớn lao về việc sửa trị nước nhà không có 
điều gì là không do ở đấy. 

Nhà Hán dựng lên, Tiên Hà thu lấy những bản đã và thư 
sách của nhà Tần. 

Hán Cao Tổ được những đồ thu ấy mà biết đầy đủ số nhà 
cửa, số dân chúng nhiều hay ít, mạnh hay yếu và những nơi hiểm 
yếu trong thiên hạ. 

{2a} Tù khi sách Hán Thự do họ Ban được soạn ra có phần 
Địa Lý Chí thì quận quốc, núi sông, dân vật, phong tục, đường sá, 
hộ sế mọi thứ đều được ghi chép đẩy đủ. 

Về sau những nhà viết sử đời nào cũng cõ trứ thuật (làm 
sách) đều phòng theo khuôn phép ấy chia thành điều mục mà 
trình bày xem rất rõ ràng. 

Các bậc đế vương xem những sách ấy thì đủ kiến thức để 
nâng cao chí hướng đi tuần thú phương xa. 

Các bậc công khanh (quan to) xem những sách ấy thì đủ kiến 
thức để giúp đỡ việc chính trị. 

Các bậc sĩ đại phu khảo cứu những sách ấy thì đủ kiến thức 


Ø) Quảng tuân, đương Đông Tây la quảng, đường Nam Bác là luận, ÿ nói diện 
tích có chiều rang chiều đọc 
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để trở thành người quân tử bác vật nghe nhiều thấy rộng mà trong 
tương lai cũng có thể góp phần bàn nghị khi bày hình thế núi non 
bằng gạo (1) hay vẽ bản đồ dưới đất về chiến trận. Thì há rằng 
những kẻ chỉ phân biệt được một vật, trí mưu làm được một việc 
lại có thể sánh cùng đồng hạng mà nói bàn được hay sao ? 

Sách Cứu Châu Địa Vực Đồ Luận của Bùi Tú đời Tấn cho 
rằng địa đồ có sáu thể : 

1. Phân. suất để phân biệt mức độ điện tích của đất đai. 

2. Chuẩn Dong để chính xác địc thế cuộc đất này, cuộc đất 
nọ. 


3. (2b) Đạo lý (2) để định số đậm đường đi đến. 
4. Cao ha (cao thấp). 

5. Phương tà (vuông mén), 

6. Vụ trực (cong thang). 


Địa đồ phải theo thế đất mà làm ra đế sơ sánh chỗ bằng 
phảng với nơi hiểm trở. 


Lấy sáu thể này tham nghiệm mà khảo cứu, tuy có núi cao 
biển cả cách trở, cõi riêng phương lạ xa xôi, lên xuống quanh co 
khác lạ đề có thể cản cứ vào đấy mà quyết định, 


Trâu Tử nói : “Trung Quốc chiếm một trong 81 phần đất trong 
thiên hạ. Trung Quốc được gọi là Xích Huyện Thân Châu. Trong 
Xích Huyện Thần Châu tự nhiên đã có chín châu, đồ là chín châu 
theo thú tự lớn nhỏ của vua Vũ nhà Hạ (3). Ngoài Trung Quếc, 


(1) Tụ mề ở¡ sơn, Mã Viện đi đảnh Ngôi Ngao lấy gáo b«y hình thể núi nơn, mưu 
tính thế trận tấn công cho vua Quang Vũ nhà Hản xem. Vua báa - “Giác ơ 
tẩm màt của ta rồi” 

(2) Chỗ này sách chep đợa lý lẾ Ế là vô nghĩa Ơ đáy dạo yIẾ, Tà dậun 
đường mới hợp ly : 

GÌ Chín cháu. Vua Vũ nhà Hạ đất ra chìn chấu : 

1. Ký Châu - 2 Duyện Châu - 3 Thanh Châu - 4, Từ Châu - § Duống Châu 
- 6, Kinh Châu - 7. Dự Chàu - 8. Lương Chảu - 9. Ứng Châu 
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như Xích Huyện Thần Châu có đến chín cái. Cho nên gọi là chín 
châu. Những châu này không được kể vào số chín châu của Trung 
Quốc (1). 


Có biển nhỗ bao bọc nhĩ giữa một khu đấy là mật châu. Cá 
như thế ấy được tất cả chín :hâu, lại cá biển to bao bọc ở ngoài 
nữa, đấy là chỗ trời đất [3a) giáp nhau. 


Thuyết này lúc mới xuất hiện giống như hoang đường. 


Nay khảo xét những sách Địa ý Chí, sách Tứ Duậ Liệt 
TYuyện trong Nhị Thập Nhất Sử (9), sách Phật Quốc Ký, sách Sử 
Cno Ly Lục, sách Si Lưu Cầu Lục, sách Nguyên Chỉnh Tây Vực 
Ký, sách Chân Lạp Phong Thổ Kỹ, sách Hạ Tây Dương Ký của 
Trịnh Hòa đời Minh, sách Nhậ? Bấn Ký, sách Tây Dương Khôn 
Đựư Đồ Thuyết thì biết trong khoảng trời đất chiều Đồng Tây chiều 
Nam Bác là vô cùng vô tận. 


Ranh giới giữa hai nước gọi là cương. 


Theo sách Chu Lễ, quan Đại Tư Đồ (3) đặt ra cương giới đất 
kinh kỳ và đào hào đấp đất làm ranh giới. 


Sách này có chú : Câu là đào đất làm hào để ngăn trở. Phong 
là đấp đất làm ranh giới. 


Thiệu Tín Thần (4) cai trị đất Nam Dương, khai thông hào 


(0 Nguyên tác chép aai ở đoạn này. Cầu này ở Mạnh Tứ Tuần Khanh Truyện 
trong sách Sứ Ký như rau : Trung Quốc danh viết Xích Huyện Thần Châu. 
Xích Huyện Thân Châu nội, tự hữu cửu cháu, Vũ chỉ tự ưu châu thị da. Bất 
đác uí châu số, Trung Quốc ngoại nhu Aích Huyện Thần Châu giả củúu Nãi 
sở u‡ cứu châu dã 

(2) Nhị Thập Nhát Sủ, 21 bộ sử Trung Quốc gồm có 13 bộ sử đời Đường, 4 bộ 
sư đời Tống, 4 bộ sư đời Minh 

Œ@) Nguyên văn trong Chu Lễ : Chu Lễ Địa Quan Đại Tư Đồ. Sách này chép 
thiếu chứ Đồ 

(4) Thiệu Tín Thần, người đất Thọ Xuân đời Hán, tự là Ông Khanh, làm Thái 
Thu ở Linh Làng, Nam Dương, là người siêng cần có phương lược, thích làm 
việc mưu lợi cho dần để dân được giàu có, dân kính nên gợi óng là Thiệu Phụ 
(Tù Hải ) 
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rãnh, lập đập nước, đặt điều ước phân phối đồng đều nước cho 
dân, [3b] khắc đá đựng ở bờ ruộng đề phòng việc phân trarhh. Đó 
là chính sách hay đẹp, người làm quan lại phải hiểu biết. 


Sách Phong Tục Thông chép : Đường lộ ở đông ruộng theo 
chiều Nam Bác gọi là /hiên, theo chiều Đông Tây gọi là mạch. 
Sách Nhĩ Nhã chép : 


3M Châu là chỗ đất có thể ð được giữa vùng nước. 


Chư là châu nhỏ. 

Chỉ là chứ nhỏ. 

Ngạn là bờ nước ở hai bên. 

Hử là đất ở hai bên bờ (nha1). 

Áo là hờ cong. 

Äy là chỗ cô và nước lẫn lộn. 

Nhuế là đường hữớc tif8á'E co. 
+tưưng là cái đập đá chận dòng nước. 
Đường là đấp đất ngàn nuớc. 

Phần là bờ đề ro. 

Diễn là cái đầm rộng. 

Cao là cái đầm cong. 

B¿ là cái bờ chắn nước. 

Đàm là chỗ nước sâu. 

Lại \à chỗ nước chảy trên cát. 
Xuyên là dồng nuớc luu thông. 
Trạch \là cái chẩm, chỗ nước đọng lại. 
Khả là khe, chỗ nước tuôn xuống. 


Cốc là hốc, chỗ nước đỗ xuống khe. 


Sách ấy chú rằng : 
K` Cấc là hấc, đường nước [4a} chảy thông giữa hai trái núi. 
J] Giản \à chỗ núi giáp nước. 

Giản là đường nước giữa hai trái núi. 


Sách Phong Thổ Ký (1) chấp : 


3Ï Phấ là vùng nước to có cái miệng nhỏ chảy thông ra 
chỗ khác. 


'#Ÿ ` Nhơm là nhai, là bờ núi cao. 


Nhai là bờ núi. 
Phó nham là nơi ông Phó Duyệt đời nhà Ấn làm nhà 


TNG: 


tý 


» 


ởấn, 
Ông Lữ Ôn đời nhà Đường có bài mình (2) về ông Phó Duyệt 
như sau : 
. 3WWick hach C7hattg đức, 
- 4t trảa bất diệt. 
- “Thao thao C7luttug tô, 
. t(uur tii bất két. 
-Š (2i trryaagg bế khí. 
. Chế trúc thư*nh triết. 
. Quốc đáu (ii 0) aê. 
.„ vì sinh ⁄/Mtó /Xuy£E. 


` >> 


c1 A “ à 


2 -á 
Ø. (/Xxuyệt (hưáu đư “HH. 
⁄0. “Ơi 1) IdÍh tức tộ. 
(Œ) Phong Thổ Ký, sách do Chu Xử đời Tấn soạn 


(2) Minh, một thể văn thường thây ghỉ khác trên vạc trên mãnh, như đỉnh ninh, 
bàn ninh 


128 


11, 1c thông lHưểu giao, 
12. 2WXIT ddQd H2 ngộ, 
trị. !)(lrrye« 2) đạo ngã, 
1+. KÙ đạo ri. 

15. 2ftftt nô chỉ giun, 

1ớ. Ciải củi FEu HỰÔ. 


, 
.. 


17. 7i£u nhỉ khu, 

1A. (Qua đfa« bi niưan. 
+92. đfạa phá tútth kế, 
20. “4(lrể cựu qua hưu. 
21. Cong phí tế tuen. 
22. .ŸưN xen sả? oân., 
2.1. im rĩag tự trí. 


2%. XU gia tÔ sita¿a £ 


k3 


25. t”a( lrác (/Jfta (than, 

24. “7lnodt Khen bằng thang. 
27. “2e (dam thà hàu. 

2%, ⁄/Muấn tiếp xuuyed /Hj triưin. 
29, Ki tại ngài fe, 

1). /MQ« tùng ngô thing. 

}/. CQuudt ha duần (d¿ £ 


12. cần đtụo Haưtẻtu/ Trứng, 


1 


.}+. *Auuyjen, hút phaa( Íaddg, 
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+4, 4U “7luuấu: (lu«{ hài ? 
17. ‹ 8 2h? cau “Tưng, 
1ó. 7n dinEi hãi hai. 
.97. 2Xôi hợp hà tế, 

34V. Quyết chu gíaa la f 
49. 2W“ nh trông HAI, 
441. “/lhiểAd da thưa kia. 


kì 


+1. (Xu hiứa thị di ng. 
“2 
41. 1ƒ lu cại dug, 
+4. °7nệ kỳ tia kd. 

45. (mo “iu (lắc (/j£t, 
+6. !A(d tui hoang đãi, 


'Ở)qo quý sạc đạt, 


« 


7, (ÙJcl neiult ÍỤ ngư, 


4V, 0n cố bứt tiệt. 


Dịch nghĩa 


L. ức cụt tt Thang *Ú› Fựt P, 
22, hú ha châu khong lái, 
site nước TTÍUUHƯ CHÓN CHỌN, 
4.- hút bit en kiuute rhứt, 
2Š Phút híchH dc lanHi, giea tác kÌt họa. 
G0 E10 C111/ 6O t1 saHỚ lOE HH. 
2 Quốc ưa sành mít ÝN ĐÍHH 3, 
Q1): Tang, vua Thành Tháng nha Thương 


(2) Vũ Đính, túc vua Cao Thông nhà Ấn, có Phố Duyệt làm tướng, quốc gia đại 
trị, ở ngòi được 59 nành 


130 7 


$.Onư Plúo Ôtuyệt tại xi ra ở đong hoat, 


* 


. Thi0 Nước n8 Phó net Dị Hị khó gai, 
10, Ytta tt Dũnh ma, ¿Ñ¡ len Hợưoi. 

LỊ. Đuực he thon 2nrẻ, tí ThuH dit ta, 
13. Chựt chípHt bao rồi tình claU, 

tỳ, Như có Thun: Úc dam sung tho la, 
HỆ. YÍOHự Hy nữ lgí Hơi hg}) CA. 

15. Hit MỊƯ Hang rong carli Huực hú, 


1G. Vua Tu Định chiem bao tỉ ưg ong 'Pho Đai 


cả) 


1X Yue@ tụy sa tặc (q0 (Ít HÌu, 

1S, TÍu củ HgHỚÊ độ HOHƯ IHOHƯ, 

19.) tình dang ong Pha: Du hút Dg)) FOI HgHÚÍ InuHg 
mờ, tem th tủ tíaut họp nhựa, 

30... VÌhW Phát tof ch tự V1, 

21, ftc tụy non Da Iren Troi, trưa lN Hơi, 

g3, Song HH Đúc H1), 

3⁄3, Trơi tha cơm tự Hi (ức nh tÌh, 

4. Trung khoang tụ lại KHOHgŒ có Hưieh nhân 


la xe 


kà 


35, mới Phú e1 bo cong tiệc tín lở 0 
Phú. Vhen, 
d6..V|nreon chim bang thue than Đcgg tụ len, 


22 V]Wd dd, DI Hi Hớ được thuận họa, 


1âÂ1 


TS. Pham cham Hđịc cleo I€H THUN NHÍ EH sONV, 
99. Sơi lu (Ít có cla Hi cH ta đc 
39, Œo Hu dat theo (l0 DHựC pha la, 32 


+, Ý tết sao edtl DÌ dạ bao đc ớt Húa, 


s12. Đao mu, chỉ được truHnớ hhHg: 


"* 


33... V]me iu Ếc be loi vioi 3 ca tam & be lai haa 3 đen 
tu Theo chứ Œ ta EAh cong than, 

34. -\en khong phái có ong "ThNAH lÏU Hữu chữ tua 
.\ơ]eIt re dí cho hợp? 

33. Omự.,1J bình Mực, Á Đorớt. củn thớt ThanHH lThưng 
trọng thịnơ. 

36, dt o1 thạc maHở Thới laih bếp tướt bai loi, 

Trong lc tua loi gvp HhaŸaH, 

215. Chung kho kham tháp 14: 

30. Seo bartw Hong tin mộng, tứ VH Định cÍn vạJ 0Hơ 
Pho Diujet. 


40. Tri dạn báo cho, Haa tơ IHaHữ cho, 
Lái 
31. Dược toi vioi 7H phú rÌ Hư nuan, 


43%. Dạo qua? œ cho dược đạc Địc! thanh đạt, 


+41. .Àémtự thea Hư Tự tai nhạc len la khoHở được 
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(10, c2) Hai câu này ý noi có bề tôi giỏi thị mọi việc đều thanh công 

Bát nguyễn tà guyễn TẠ giỏi), tan ke bể tôi giới của vua Cao Tân thì 

Bát bhúi (khái Tà ho¿U, tần Kế bể tôi hoa của vua Cao Dương thị 

Phan tong phụ phụng, vẫn tổng nữa phụng, not kẻ bể tôi vín nìu theu Vúït ma 
lặp sông danh 

Câu này v noi vua hiển tôi giỏi áp nhau rất khó khan, không như trường 
hợp vua Vù Định gập ông Phó D yết rất dễ dang 


tư (ẴHỢ., 

+. TÌu Hưudf có tdi hị Hưan chịu, 

4o. YHa Cao long chược 0n Phó DtuJck 
440, Tư ở rong ưiaC HIOHự HƠ Dú, 

2 Bún trưnh Hy phú Da (đích raHữ tơ, 


+9. Tạm có ram có khong DĐ, 


Sách Tan Tân chép : Sông Hoàng Hà chảy xuống long Môn, 
cuồn cuộn mau như tên bán. Mẫi năm trong khoảng cuối mùa 
Xuân, có giống cá chép vàng lội ngược đồng mà lên. Con chép nào 


lội lên được thì hóa thành rồng. 

Theo sách Sứ Ký, Truơng Luơng dưa tiễn Hàn Vuơng đến 
Bao Trung, bảo đốt mất đường sạn đạo L1). Bao Trung túc là Tà 
Cốc. 

{Ba] Xưa có sạn các (2) 2.989 gian và bản các (3› 2.992 gian, 
Số ấy trái qua các đời có tăng giản không nhất trí. 

Sách Thông Giám (4) chú : Theo chế độ nhà Đuờng, 

Hành trình đường hộ : 

- Ngựa đi 1 ngày 70 dạm. 

- Đi bộ và cữi lừa 1 ngày 5Ô đạm. 

- ĐI xe một ngày 30 đậm. 

Nành trình đuờng thúy : 


- Thuyền chỡ nặng đi ngược sông Hoàng Hà I ngày 30 dạm, 
đi ngược trên sông Trường Giang 1 ngày 4Ö dậm, đi ngược trên 


(1) Sạn đơo (san là gác cây làm đường đi), đương đi làm bằng tre gỗ gác ráp lại, 
cùng gọi la cac đơo 

(21 Sạn các tực sạn đạo 

GÀ Han các, sàn đáo gác bằng vấn 

(4) Thông Giam tức Tụ Trì Thông Giảm 
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các sông khác 1 ngày 45 đậm. 

- Thuyền không đi ngược Liên sông Hoàng Hà 1 ngày 40 dậm, 
đi ngược trên sông Trường Giang 1 ngày 50 dạm, đị ngược Liên 
các sông khác ! ngày 6Ũ đậm. 

- Thuyền nhẹ hay nàng đi xuôi ven theo đồng sông thì đồng 
một quy chế, đi xuôi theo sông Hoàng Hà 1 ngày 150 đạm, đi xuôi 
theo sông Trường Giang 1 nưày hơn 10Ô đạm, đi xuôi trên các sông 
khác 1 ngày 70 đậm. 

Thiên Địa Ly C”hí trong Đường Thư chép : Trong mười đạo 
(khu vực hành chánh), ð : 

- Đạo Quang Trung có 134 của quan. 


- Đạo Quan Nội cố. 31 của quan, 


- Đạo Hà Nam: có 15 cưa quan. 
- Đạo Hà Đông có. 33 cửa quan. 
- Đạo Hà Bắc có 24 cửa quan. 
[5b] - Đạo Sơn Narn có  ỗ cửa quan. 


- Đạo Hoài Nam có 12 cửa quan. 
- Đạo Giang Nam có Ï cửa quan. 
- Đạo Kiếm Nam có 12 của quan. 


Quản Tử nói : “Phương hướng của một địa vực, nếu bán góc 
không được xét dịnh, thì đất ây mất là tất nhiên : 


Đông Bác là góc Cấn, 

Đồng Nam là góc Tấn, 

Tây Bác là góc Kiển, 

Tây Nam là góc Khân” l 
Sách Loa Thư chếp : Đất đồng bàng của nhà Chu ở phía Nam 


134 


núi Kỳ, từ phía Đông ngang suốt phía Nam, đất mẫu mỡ đẹp đề 
vộng rãi bảng pháng, tức là miền mà kinh 7T? có câu : Củ nguyên 
uử tử (1 là đồng bằng của nhà Chu mầu mỡ đẹp đề. 


Hạo Kính (2) của nhà Chu ở về phía Tây Nam huyện Hàm 
Dương của nhà Tần, cách kinh đồ Trường An của nhà Hán, nhà 
Đường bảng một con sông VỊ, 


Vua Van Để nhà Tùy dời đồ sang vùng Đại Hưng, túc là đất 
núi Long Thủ, đất đài 60 đạm, đầu núi an vào sông VỊ, đuôi núi 
đạt đến Phần Xuyên, đất đó không có cô cây. 


Nhà Đương nhân đó đóng đô ở đấy. 


Thành Trường An của nhà Hán về phía Tây Bác [6a] cách 
đấy 20 đdạrn. Về sau có mỡ vườn ngự uyễn ở phía Bae Hoàng Lhành, 
vườn nợt. uyển ấy phía Đông đến sông Vấn, phía Tây liền với 
thành cũ Trường An, phía Nam (3 liền với kinh thành, phía Bác 
gối lên sòng VỊ, 

Phường Vĩnh Lạc ở thành Trường An tức là cái go nằm ngàng 
ân với hào thứ nam của quê Kiên. 


Vũ Văn Khải nhà Tùy xây thành Đại Hưng nhận thấy trong 
thành có 6 cái gò to nằm ngàng song song nhau tù Đông sang Tây 
giống sáu hào liên nhau của qué Kiền , cho nên ở hào Cứu 
nhị (4) đặt cung thất của vua để làm chỗ ở của bậc đế vương, ở 


(1ì Cầu này ở chương 2 thiên Miền thuốc phản Đại Nhà trong kinh Thị ; Chư 
nguyên tử cũ, Căn đó nhụ dị = Đáng muùng của nhà Chú tiẩầu mỡ, Rau cần, 
rau đồ ngọt tờ như đương 

cai: Chú Vũ Vương đồng để ở đất Hàa. cho nên gọi lá Hạo Rình 

I0 Sạch cheb thiếu 1 chứ, rất đề đoán nức biết là ehủ Nanh 

(0 Xọt que có 6 hào, hào qương có một nét hẹp - gọi cưu, hào ải có hai nét rơi 
-= gọi lục. Que Kiên có 6 hào dương 

Thử l1 là Sơ cưu, 

Thư 3 1a Cứu nhị, 
Thư 3 Ìa Cửu tam, 
Thư 4 la Cuu tư, 
Thư ð là Cưu ngủ, 
“Thủ 6 là Thượng cứu 
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hào Cứu tam (hào thú 3 từ đuới đếm lên) đạt dịnh thụ cúa bá 
quan để ứng với số quân tử, hào Cứu ngũ là ngôi báu không muốn 
cho thường đân ở đấy cho nên đạt Huyền Đô Quản (1) và Đại Hung 
Thiện Tự (2) ở đây để trấn áp. 

Thành Lạc Dương, phía trước hướng thẳng về đất Y Khuyết 
(3), phía sau chiến cứ núi Kỳ Sơn, bên trái cá sông Triển Thủy, 
bền 1nật có sông Giản Thuy, còn sông Lạc Thủy chảy xuyên [6b] 
vào giữa. 

Ỏ ngoài phía tả chiếm cứ Thành cao, phía hữua ăn đến Mẫn 
Tìì, đó là nơi mà Vũ Vương nhà Chu và Chu Công đã xem mà 
đóng đô. l 


Vua Cao Tân đóng đồ øơ đất Bạc. 


Vua Thành Thang nhà Thương đóng đô ở đất Tây Bạc, tức 
là cách Lạc Ấp 70 dạm về phíi Đông. 


Về phía Đông Bác huyện Yến Su (4) trên núi có làng vưa 
Thành Thang. Tôi trộm nghĩ nhà Thương nhà Chu chọn lấy hình 
thế phía hướng mật, phía quay lưng giống nhau, nhưng cích nhau 
có một khoảng. 


Sách Sách Phú Nguyên (Quy Lỗ) chép : Trong thành cũ Trường 
Án nhà Hán, đât đó như lứa mà rắn nhu đá. Các phụ lão tương 
truyền rằng : Ngày xua, người ta đào lấy hết núi Long Thủ mà 


(1) Quán là nhà của đạo sì ở 

(2) Tu là chùa Phát 

E9) Ý Khuyết, tên đất ở huyện Lac Duang, tình Hà Naun, ngày xưa vụa Đại Vú 
đáo sông tháo nước thấy ở đây et hai trai núi đối nhau nhụ của khuyết của 
vua, lại có song Y Thuy chịv ngàng qua đấy về hướng Bác, cho nên gọi đất 
ấy là Y Khuyết 

(A1 Yến Sư. tên đất, Chủ Vũ Vương đánh vua Trụ, thường đạp thành nhỉ quản 
UYến, nghỉ ngời; sử, quan đại ơ đầy Tuyện Yên Sư a phía Đang huyện Lạc 
Duơng. tình Hà Nam 

(bì Sách Phú Nguyên Quy, tên sac): gom 1/000 quyển da Vương Khu Nhược 
Dương Ức đơi nhà Tong soan ra, hỉ chei những su tích về vưa tui các đời, 
chía lim 6T bo, I.104 nion 
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làm thành. 


Trong thời Nguyên Để nhà Hán, lúc ấv côi Quan Trung toàn 
thịnh, Dục Phụng Kỷ dâng sớ nói : "Muốn đời đô về đất Thành 
Chu. Đất này bến tả chiếm lây đất Thành Cao, bên hữu an đến 
Mẫn Trì, phía trước hướng về núi Tung Sơn, phía sau tiếp với sông 
to”. 

Ông lại nói : “Tất phải có [Za)} ông vua phi thường, vỀ sau mới 
lập được công nghiệp phi thường”. 


Ông lại nói : “Nhân cuộc biến của trời mà đời đô gọi là cùng 
thiên hạ đối mới lại tử đầu. Đạo trời dút rồi sau mi trở lại mới 
từ đầu, tột rãi lui thì trở về gốc trước, cho nên có thể kéo dài đến 
vô cùng. 

Nay vận nhà Hán chưa đút, may mà được bát đầu mới trở 
lại để kéo đài phúc tộ mãi mãi thì chang là hay hơn siúð ?” 


Vua Nguyên Đế không chịu nghe theo. 


Chẳng bao lâu Vuang Măng soán ngôi nhà Hán, xây dụng 
đất Lạc Duơng, 

Vua Quang Vũ trang hưng được nhà Hán bến đóng đô ở Lạc 
Duơng. 

Nhà Tháich Tấn (1835-9846) đóng đồ ở đất Biện. Đến đời nhà 
Tống cũng không thay đổi vẫn đồng đô ở đấy. Đô cùng là tình thế 
đã khiến như vậy. Bơi lẽ, từ vua Trang Tông nhà Hậu Đường đồng 
đô ở Lạc Dương, quân và dân vì đói thiếu mà than oán. Nhà vua 
ben xuống chiếu huôn đau cho nhân dân mã không kịp nủa., 

Đọc bài chiếu thu Ấy thấy có cầu : “Ruộng nương hoàng phế, 
nhân dân lưu ly thất sở, thuế khôa thu nạp không du cho quân 
đội, [7b] mã chuyển vận tủ nơi khác lại chưa kịp. Gần đây muốn 
đến đất Luơng đất Tông lại chạnh lòng thương xốt sinh lĩnh. lại 


¬————-Ềễễ>——— 
(19 TĐúch Tâm, nhà Hau Tân do Thaeh Kinh Đường xứng làin 
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sợ hành trình làm Ìao nhọc châu huyện cung đốn, lại chuyển 
thành điêu tần, không còn biết chấn tế làm sao”. 


Cũng thật đăng thương. 


Vua Minh Đế nối ngôi «đó xuống chiếu thư rằng : “Tiên đế cho 
chỡ lương thục ở Quan Ngoại cung cấp cho quân mã ở trong thành 
Lạc Dương khiến trăm họ phải khến đến, không xiết nỗi nhạc 
nhân về vấn để lương thực. 


Nay ta muấn lọ liệu sắp đạt, sai quan Độ Chỉ (1) và quan 
Tống Quản Sứ (2) hội họp định đoạt số quân ở kinh đô, cán cú 
theo số lương hướng phải cung cấp cho tích trữ ở kinh đô, còn số . 
lương thực dụ trủ ớ gần kinh kỳ thì có thể khiến quân binh đến 
đấy mà an. 


Hỏi trước việc chớ lương thực theo đuờng thủy đến kinh đô 
thì sở Tô Dung TY (3) phải mướn thuyền của tư nhân. Nay đã chia 
quân binh đến an thì việc chuyên chỡ lương thục theo đường thủy 
phải đình lại. Các thuyền của tủ nhân ở các bến sông đều giao trả 
cho bấn chủ”. 


Do đó cũng có thể nhận thây việc đóng đô ở Lạc Dương thật 
là gian khổ. 


Tiếp theo đó nhà Hậu Tấn sắng lập cø nghiệp ben [Ñan] dời đã 
về đất Biện Lương, thật vì ở đất ấy thuyền xe giao thông tụ hội, 
người và vật đổi đàa, thuế má mùa Xuân và mùa Thu khá đẩy đủ 
ở kinh đô, nhân đân ố xa gần khỏi phải nhọc nhắn về việc chó 
chuyên lương thực. Nhân đá, dựng quốc đô ở đấy là để tiện lợi cho 
quần và dân. 

Đến thời vua Thế Tông nhà Chu, kinh đô ấy ngày thêm phốn 
=————_---=- 

(1) Độ Chí, chức quan Gái giú thuê ía. dự liệu số thú vào mà quyết định việc 
chí xuất. Nhà Ngụy có đạt quan Đồ Chị Thượng Thủ 


(2) Tổng Quan, chưc quan Đốc quần trân thu 
ti Tá Dung TY, sở cúi việc thuế 1ìa 
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thịnh, lại mở rộng đồ thành, hoạch định đường sá, doanh trại của 
quân bình, kho vựa, công thự. 


Đến khi vua Thái Tổ nhà Tống nối theo thì chế độ đã thành 
tựu, van vật đã đầy đủ, bá quan vạn đân và sáu quân (1) được 
sống yên ốn ở đấy đã lâu, thì còn ai chịu bỏ nơi ấy mà đời đô về 
Lạc Dương nữa 2 

Hàn Hiến Tủ cho là đất Tân điển có đất. đày, nước sâu, đân 
chịu nghe lời dạy bảo thật lợi cho muôn đời, đã khuyên vua Cảnh 
Câng dời đô về đấy. 

Nhà Tấn trải qua các vua, Lệ Công, Điệu Công, Bình Công, 
Chiêu Công, Khuynh Công, Định Công, Thành Công, tất cả đuợc 
bảy đời giữ tước công, đến đời thứ tám mới bát đầu suy, nhưng 
lại kéo dài được ba đời nữa. 

Đất U, đất Yên, bên tả cá biến Thương Hải bao quanh, bèn 
hữu có núi Thái Hàng ôm bọc, phía Bác gố! lên đất Cu Dung, phía 
Nam liền với sông Hoàng Hà và sông Tế. [ÑRb] Chu Tử bảo : “Đất 
U, đất Yên là phong thủy hạng nhất. Xét ra, phía Tây cách phủ 
Thuận Thiên 30 dạm túc là chỗ đuôi đãy núi Thái Hàng. Con đầu 
dãy núi Thái Hàng bát đầu tù Hà Nội, về phía Bác đến U Châu, 
nơi ấy hình mạnh thế to, muôn về đua kỳ chen thúy. 

Huyện Ngọc Điền cách phủ Thuân Thiên 200 đạm về phía 
Đông, nhưng ở phía Tây Bắc huyện ấy là đây núi Yên Sơn từ một 
dãy Tây Sơn xiên xiên từ phía Đông tiến lại kéo đài hàng mãy 


tram đạm đến bờ biển. 


TQ Triệt có bài th] ›: 


(1): Jưe quần, theo quân chê nigav xua, 12.500 người lí mặt quản, Thiên tủ có 6 
quân (12.500 x 6 z 750 000), nước to có 3 quan 112 500 x 3 = 375ã.0001 nuoc 
nhỏ hơn có 2 quản (12 ÃÕ0 x 2 = 2500001, nước nhỏ nhàết có | quần (L2 500) 
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H1 
J, 4L  j 
(êm (Vu hát trường dải, 
“7u tý lạ 0X 20m. 
“hủ hàưut C7ng ơn lộc, 
0ï (để “ông 2ZWMii ngựu. 


Dịch nghĩa ; 


{..Au,Vớn đong nhất còn râu đủuỈ, 
3.-Xưan dụim nườn cách giondg. Rự 0a Hong JÍfan. 
3. :Đáu cá ,Ven Sơn ưa lau chan ni Tag} Son, 


+. Đuoi đen \eh Xem am den bơ biển Dong, 


Vả lại đất ấy bề lưng đãi lấy núi trùng trùng điệp điệp, bể 
mật hướng về đất pháng, có nhiều mối lợi về cá muối dưa trái thóc 
ngựa, thật đã đuợc phần hiếm trở thiên nhiên và phần lợi ích của 
địa thổ. 

Sách Thiên Trung Ký chép : Trung Nguyên là đất sẵn xuất 
bậc đàn ông khôi kiệt (đứng đầu trội hơn cả), vĩ kỳ (lốn lao lạ 
lùng). Giang Nam là đất sản xuất hạng đàn bà thanh tú đẹp đẽ. 
[8a] Khí thiêng đã chung đúc nên nhân vật như thế vậy. 

Sách Ø;œ Lý chép : Những ngọn núi Thạch Đầu thành, từ xa 
ngàn đám trông như mật dãy. 

Gia Cát Vũ Hầu (Gia Cát Lượng) nói : “Đất Kun Lăng về địa 
hình có núi Chung Sơn nhu con rỗng khoanh quấn, có núi Thạch 
Thành như cơn cọp ngôi, đúng là kinh đô của bậc để vương”. 


Kim bang túc núi Chung Sơn. 

Vua Thành Vương nước Sở nhân đất ấy có khí thế đế vương 
mới chân vàng ở đấy để trấn áp, cho nên gọi là Kim Làng. 

Chu Văn Công nói : “Núi trong thiên hạ đêu phát nguyên ở 
núi Dân Sơm, núi Tướng Sơn thật là chỗ cuối cùng của mạch núi 
ấy. Tủ khi nhà Tôn Ngô đóng ở đấy đến nay, chỗ ấy trở thành nơi 
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thắng cảnh”. 

Âm quá thịnh là cái cơ sinh ra đương. Rhí hại hất hòa quá 
nhiều là cái triệu chứng sinh ra điểm lành. 

Lúc nhà Tây Chu đuơng thịnh, vô cớ Từ Nhung làm loan về 
sau lại tiếm xưng vương hiệu. 

Đời Tuyên Vương và Mục Vương lắm lần quân của nhà vua 
phải đấy động việc chiến tranh. 

Trong thời Xuân Thu [9b], các nước tụ do trộm xưng tuớc 
hiệu, cuối cùng bị nước Ngô, nước Sở tiêu điệt rồi chìm đấm vào 
đất Di (1), Địch (2) hàng mấy tran nan, 

Cuối cùng người thống nhất thiên hạ là vua Cao Tổ nhà Hán. 
Hán Cao Tổ là người ở từ Bái. 

Trong thời Luøng Tân, nước Tần, nước Luơng chữi nh:tu 
chiếm cứ, Trong thời gian đó, Lưu Diệu, Phù Kiên, Diêu Hung, 
Trương Tộ, Lũ Quang Tế, Cù Thếc Phát, Khuất Phục và Hách 
Liên đánh nhau mà trở thành rỗi loạn cùng cục. 

Cuối đời Nguyên, Ngụy, rợ Hồ đầu hàng rồi làm phản, phải 
chịu cảnh bình đao tần phá đến cùng cực hơn một tram năm. 

Cuối cùng nguời thống nhất thiên hạ là vua Cao Tổ nhà 
Đường. Vua Đường Cao Tố là người ở đất. Lũng Tây. 

Trong niên hiệu Thiên Bảo đời vua Đường Huyền Tông (742), 
thiên hạ đang thái bình, Chì đất U Châu có loạn. 

Từ trước đến thời nhà Đường, thiên hạ giết hại lần nhau. 

Đến đời Luu Sùng Quang, thiên hạ không ai lo phục hãi luân 
lý. bì Á 

Nhà Thách Tấn lấy đất hối lộ rợ Khiết Đan, ác khí tích tụ 
làm thành tai họa rất khốc liệt hàng một tram mấy 1oươ năn!, 


(1): ï, giông rợ ở phía Đóng Trung Quốc 
(2) Địch, giống rợ ở phía Bác Trung Quốc 


` 
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Cuối cùng người thống nhất thiên hạ là vua Thái Tổ nhà 
Tống. Tống Thái Tổ là người ở đất Trác Quận. 


Trong niên hiệu Kiến Viêm (1127), vua Tổng Cao Tông chạy 
sang phía Nam sông Hoàng Hà ở đất Lưỡng Hoài (Hoài Nam và 
Hoài Bác), việc biên hấn [0] thường gây nạn xung đột bình đao, 


Đến đời nhà Kim sang nhà Nguyên mỗi năm đầu có việc cướp 
phá rối loạn. 


Sau cuộc loạn của Lý Toàn, đât nuớc chị còn là điều tần. 3ö 
với những châu khác, châu ấy bị cướp phá rất nguy kịch hàng 
mấy trảrn nam. 


Cuối cùng nguời thống nhất thiên hạ là vua Thái Tổ nhà 
Minh, Minh Thái Tế là nguời ở Hào “Cháu. 


Nghĩ lại những nơi khởi bạo loạn bị bình đao tần phá lại là 
đất cơ sở của bậc đế vương hung khởi. Việc đó há là thường tình 
có thế suy đò được sao 2 


Trời đất là cùng một khí. Xưa nay là cùng một cơ. Đẩy, vơi, 
tiêu, trưởng cố nhiên đã tự có lúc. Trị, loạn, thịnh, suy hẳn là vận 
số. Nhưng trước phải thu hợp lại rãi sau nở: trương ra, trước phải 
đóng lại rối sau mới mở xa, mới thấy lẽ huyền diêu tự nhiên của 


Tạo hóa. 

Trong sách Bách Xuyên Học Ha: (1ì, Văn Tôn Bá nói-: “Phàm 
mạch đất ở nơi đồ hội đều có âm đuơng”. 

Cửa và sân lộ ra ánh sáng là đương. Trong nhà và nơi buồng 
ấn trong tối là âm. 

Thất khiếu (2) bày ra trên mạt là đương. Ngũ tạng (3) [1b] 


kết ở trong lòng là Âm. 


(11 Bách Xuyên Hoc Hai, tên sách gầm có 10 tập, LÔO loại do Ta Khuẽ đời Tấng 
biên soạn : 

(3) Thất khiếu, bấy )ỗ bầy trên mặt: 2 mắt, 2 mũi, 2 tại và ] miệng 

CÀ) Ngữ tạng, nàm tạng : tầm,Ctim 2, cạn (gan), tỳ tÍá 7ách), phê (phối), thận (c1) 
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Đất Quan Trung thì lấy phía Bác núi Thái Hoa, núi Chung 
Nam làn dương, lấy sông Vị làm bến mà kính đô Trường An ở 
ngay đấy, lấy khoảng đất Phong, đất Hạo, đất Bân, đất Kỳ làm 
của, làm sân, lấy phía Nam núi Thái Hoa, núi Chung Nam làn 
âm, lấy sông Hán làm bến tnà đất Hán Nam ở ngay đấy, là cho 
buồng kỉn trong nhà vậy. 

Cho nên mở của Hàm Cốc cho giao thông tán trấn để inưu 
đỗ nghiệp đế vương. 

Cầm đi vào đất Thục tất phải qua vùng Hán Trung. Đi sang 
nước Sở phải qua đất Thương Châu. Đó là phân biệt chỗ bằng 
phẳng, chỗ hiểm trở. 

Trung Châu thì lấy phía Bác núi Tung Cao làm dương, lấy 
sông Hoàng Hà, sông Lạc Thủy làm bến. Từ sông Lạc đến đất 
Biện, bên mặt vượt qua Hà Bác. Đây đều là cửa và sân cúa vùng 
Trung châu. 

Phía Nam núi Tung Cao là âm, lấy sông Nhũ, sông Dĩnh làm 
bến. Tù núi Cơ Sơn đến Nhủ Ẩm, chỗ khong Dĩnh Xuyên là nơi 
buồng kín trong nhà của vùng Trung châu. 

Cho nên kế tranh chiến đánh giác thì tất phải lấy đất Ngao 
Thương, người Ấn dật tất phải lấy vùng Cơ Dĩnh. 

Chỗ đô hội là ở FLia] Lạc Đương, mà những ngôi biệt thự 
thường thường là ở Lục Hồn. 

Tỉnh Sơn Đông thì lây phía Nan núi Thái Sơn làm dương, 
lấy sông Vấn, sông Tú làm bến, lấy đất Trâu, đất Lã làm cửa, làm 
sân, lấy phía Bác núi Thái Sơn làm âm, lấy sông Tế, sông Tháp 
làm bến. 

Sông Tế chảy đến Đại Đông Hải đến huyện Tế Đông. 


Khoảng châu Đăng, châu Lai ba tát bí biển ngắn trở, đó là 
chỗ buồng kín trong nhà vậy. 


Cho nên nuớc Lỗ chuộng lễ nghĩa là vì được núi Thái Sơn ôm 
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lấy mà được khí trung hòa. 


Nuớc Tế chuộng công lợi là vì bị núi Thái Sơn quay lung về 
mà được cái khí trái nghịch. Đó là nơi phần biệt việc huớng mạt 
và quay lưng. 


Cho nên đất Trâu, đất Lỗ là quê hương của bậc thánh hiển. 
Châu Đang, châu Lai là hàng của bậc thần Liên, Đó là nói phần 
biệt chỗ tối, chỗ sáng. 

Tỉnh Sơn Đông, phí Nam là đương, phía Bắc là âm là vì núi 
Đại Sơn quay mặt về huớng Nam. 


Vùng Quan Trung, phía Bắc là duơng, phía Nam là Âm, nhú 
trái nguợc lại bởi vì núi Hoa Sơn quay mạt về huớng Bác. 


Vùng Trung Châu thì lấy phía hướng về Thái Thất (1) làm 
dương, lấy phía hướng về Thiếu Thất (21 làm âm là vì theo ý nghĩa 
của chử [1 Ib] “Trung thế”. 


Thuyết này suy nghiệm rõ ràng thì lý và khí rất là tính vì 
thâm thúy. 


Đất Kiến Khang từ nơi Lục triểu (2! là chấn kinh đô của bậc 
đế vương. Nhưng nhũng đế vương ấy đền chỉ làm bá chủ ở một 
khu vực mà thôi không úng với vượng (3› khí của núi sông. 


Đến vua Thái Tổ nhà Minh mới đủ để đương vượng khí ấy. 
Nhưng nhà Minh chí định đỗ được mới 40 nzứn thì vua Văn Hoàng 
bỏ không ở đấy dời đô về Bắc Bình, chàng khác gì thời Lục triểu. 


Kiến Khang (4) là kiểu đất đại hồi cục. Mach đất khởi từ núi 
Manh Sơn chạy qua Vân Nam, vượt Quế Lãnh, qua núi Đại Dù, 
đến Huy Châu để xuống Mạt Lang. quanh cöð thênh thang, ở giữa 


G1) 122) Thái Thất và Thiểêu Thất là tên bai ngọn núi ở đây Tùng Cao 

(2) Lực triểu, 6 triểu vua là Ngõ, Đông Tân, Tang. Tế, Lương, Tran đến đong đà 
ở Kiến Khang, Kiến Khang nàv la Nam Kinh 

(œÙ Ở chử này. khi dịch tới phản gu nhạn thầy là e3} 2 cương thứ đụng 

(4) Kiến Khang tực này là Nan Kính 


thì gồ lên cao mà xuống dưới thì hạ thấp làm đường bằng phẳng. 


Phía Tây là những núi Kê [sung, Phúc Chu. Lại về phía Tây 
nữa là Thạch Đầu thành mà núi Chung Sơn đúng sùng sũng 
phíu Đông. Có sông to quanh có bao bọc : sông Tần, sông Hoài và 
hề Huyền Vũ liên tiếp ở phía tả, phía hữu, bởi vì sông to thì chảy 
về phương Đâng. Tù Vũ Xương trở xuống dùng sông lần lần huớng 
về phía Bác, chảy đến Mạt Làng [12a) thì dòng sông cang chảy 
về phía Đác. - : 


Kiến Khang là nơi đô hội ở hạ lưu, trông sang Tầm Duơng 
và Vũ Xương đều thẳng về hướng Nam, trông sang Bá Dương và 
Thọ Xuân đều thắng về hướng Tây, cho nên gọi Thái Thạch là 
Nam Châu, gọi Kinh Khẩu là Bác Phủ. 


Ở Kiến Khang, người ta gọi Bá Dương và Thọ Xuân là Giang 
Tây. ỞØ Giang Tây, nguời ta gọi Kiên Khang là Giang Đồng. 


Sách Tống Nguyên Thông Giứm chép : Trần Lượng đâng thư 
lên vua Hiến Tông nhà Tống nói ràng : Kiến Khang ngày nay 
không như Kiến Khang ngày xưa. Tôi thường lên núi Thạch Đầu 
và Chung Phụ trông về thành ngày nay, ngay vào bên cạnh Sa 
tủy (mỏ cát) có một đãy gò lờ mờ kéo xuống. 


Nay hành cung (1) chiếm cứ chỗ đất bằng để trông vào thành. 
Phía truớc thành thì sát núi, núi ấy cao vút hiểm trở. Đó là do họ 
Lý ở Giang Nam đã làm chăng có [12b] ý dùng cái thế ở trên cao 
ăn xuống thấp để đón lấy vượng khí. 

Tôi thường hỗi nhà sư ở núi Chung Phụ, các nhà sư ấy cũng 
nói đài thành ở một bên núi Chung Phụ, của Tư Mã ở đúng vào 
ruột bên đoanh mnới của quân mã. 

Đất ấy chiếm lấy chỗ trên cao ăn xuống thấp, ở phía Đông 
bọc lấy núi Bình Cương để làm thế vững chắc, ở phía Tây dựa vào 


(1Ì: Hưnh cúng, chỗ vua dừng nghị khi xuất hành 
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thành Thách Đầu để làm thế trọng yếu và mang cái hồ Huyền. Vô 
để làm thế hiếm trỗ, ôm lấy sông Tần. sông Hoài, sông Thanh Khó 
để làm thế chân ngan. 


Cho nên vượng khí mình có thể đón lấy được mà có thế vận 
động như ý mình. 


Đến nay thành là súc xây đấp của Hạ Hầu Cảnh trong nấy 
ngày thì xong. 


Tao Bân lên trên Trường Can Ngột Thuật và Vũ Hoa Đài, 
cúi xuống mà trông thành thị nhân thấy ràng dẫu một con chín 
bay qua cũng không thoát khói được. 


Hễ chiếm cứ được đất ấy ma sai tướng ra quân, nếu không 
đồn lấy vượng khí mã làn thì làm sao biết được rằng ngÃy sau 
đấu có lấy được rỗi thì căng raất vậy chăng 2” 


Vua Hiến Tông nhà Tông không [13a] nghe theo lời của 
Lượng. l 


Về sau vua Thái Tổ nhà Minh đến Kim Lãng, quả nhiên nghe 
lời Lưu Bá Ôn xây dựng thành mới đúng như kế hoạch của Luợng. 
Minh Thái Tổ ben lấy đuơc thiên hạ,. 


Kinh Dch chép : Cùng cục rồi thì biến. Biến thì thông. Vận 
trời cá lúc bì lúc thái bất thường. Khí đất có khi suy khi vuøng 
bất thường. Việc người có lúc phế lúc hưng bất. thuờng. Ba điều 
ấy chưa từng không quan hệ lẫn nhau. 

Nhà Chu từ vua Bình Vương đóng đồ ở Lạc Ấp trải qua hơn 
500 năm thì khí tỉnh hoa đã cùng kiệt. 

_— Nhà Tần từ vua Mục Công trở về trước không được liệt vào 
hàng các nước ở Trung Quốc. Khí đất thu tầng đã lâu thì bộc phát 
lên. Cho nên đến đời vua Hiếu Công về sau thì nhà Tần chế tháng 
được chư hầu mà lấy được thiên hạ, tuy chỉ truyền được hai đời, 
nhung mà khí đất đương lúc hưng vượng tự nhiên đưa về cho bậc 
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minh chúa. 
ˆ ~ ` z Z4 ˆ wc ˆ ˆ ^ 
Cho nên vua Cáo Tế nhà Hán cuối công đã đồng đô ở đây. 


Tây Kinh nhà Hán trãi qua nơn 2Ô nam khí nậu lần lần 
(13b] suy tàn. Lạc ấp lại hưng vưmnzg lên dã bất đẫu tà ngày 
Vương Măng xây dựng. Cho nêu vua Quang Vũ đóng đồ ở đây, 


Trong thời Tam quốc (1) và thời luc triều (2), bờ cõi phân 
chia. 


Giang Đông la kính đô của thiên tí, cờ vàng, lọng tía, cọp 
ngồi, rồng cuốn, khí lành cua trời đât đã tụ họp ø đấy hơn 300 
năm. 


Nghiệp Thành, Đại Quận, Tấn Dưang, Thành Đồ dúng với 
phân đa của tình tú trên trời cũng cô khí tượng làm bá chủ ở mật 
phương. 


Đương lúc thừa thời cơ tranh dua nhau ấy tuy muốn thống 
nhất toàn cõi Trung Quốc cũng khòng thể được. 


Nhà Nguyên Ngụy (3) đóng đô ở đất Lạc (4) hơn 5Ò năm: phôn 
thịnh nhất. 


Còn về miền Quan Trung từ niêễn hiệu Canh Thủy (5) trở về 
sau thì tần tệ cảng quá lắm, Trung gian đến đời Phù Kiên, Điều 


Hưng thì miền Quan Trung )ại chụt xuống làm hạ ấp, 


Hễ suy tàn cùng kiệt tột mực thì sẽ bát đầu thay đối mới trở 
lại, cho nên Vũ Văn Chu đùng đất Ấy mà gồm thâu Cao Tế. 


Nhà Tùy nối theo mà thống nhất thiên hạ. 


———-- 
(\). Tơm quốc, ba nước là Ngụy, Ngó và Thục 
(2) Lục triếu, sảu nước là Ngà, Đảng Tấn, Tống, Tề, Lương, Trần 


GU Nguyên Ngày \à Hiếu Văn Để nhà Bác Ngụy, đối ra họ Nguyên, cho nên nhà 
Bác Ngụy cũng goi là Nguyên Ngụy 


(4) Lực tức là Lạc Ấp, Lạc Dương nằm ỡ phía Bác (dương) sông Lạc Thủy 
(63 Canh TÃtúy, niên hiệu của Hán Ho+i Dương Vương (25 sau Thiên Chua) 
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Vua Cao Tổ nhà Đường lại đóng đô ở đấy truyền phúc tộ đến 
300 năm, được trung hưng đến hai [14a] ba lẫn. 

Chư Phác nói : “Ở Trường An, nhà của, xe ngựa, si đần, phong 
tục đều có tiếng là xa hoa. Vạn vật hễ thịnh rồi thì suy khó có thể 
chấn hưng lại được”. 


Cho nên từ nhà Đường trở về sau vì đường vận tải khó khan 
mà không có at nói đến việc đồng đô nữa. 
Rãi Biên lĩnh bắt đầu hưng phát lên. 


Lúc bắt đầu đựng nước, nhà Chu Lương (1) bỗng nhiền đã cá 
cái thế đại cường nhưng chưa đủ khả năng để ứng với vượng khí 
Ấy, nên mấy triểu tranh nhau mãi không đứt. 


Đến đời vua Thái Tố nhà Tống có thời vận thống nhất, mọi 
việc đều tiện lợi, nhưng quá trọng việc đối dời không thế bỏ ở đấy 
mà đời đi chỗ nọ. 

Về sau hơn 200 nản vượng khí bát đầu dứt, sao trên trời 
không chiếu, mạch dưới đất lại hết, cuối cùng phải đến thẩm cảnh 
hộ Bắc Viêa, 

Do đó Yên Einh và Tiên Đường chia nhau làm vua ở Nam và 
Bắc. 


Nước Tiền Đường từ khi họ Tiên lập quốc được 100 naia tụ 
tập sinh sống phồn thịnh giàu có, đến cuối đời phải nộp đất cho 
nhà Tống cũng được bảo toàn (không bị giết). 

Nhà Tổng dời xuống phía Nam, nơi văn vật [14b] chung tụ, 
du ngoạn phiên hoa, thì Trần Lượng bảo ràng : “Vượng khí của 
núi sông đã phát tiết ra hết không còn nữa cho nên không thế 
khâi phục được cơ nghiệp cũ”. 

Cho nên vừa được 100 nam thì bị tiêu diệt. 


Yên Kinh nhập vào nước Liêu vốn là đất ở biên thùy. Hải 


(€1: Chủ Luơng, nước Lương đời Ngũ Đại do họ Chủ sáng lập cho nên gọi la Chu 
Lương 
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Lang Vương nhà lim bất đầu dựng đô ở đấy, về phía Nam thì chế 
ngự được cõi Trung Châu, hình thế hùng vĩ. Nói về bói quê tìm 
đất đóng đô tất phải kế đất này trước nhất. 

Cho nên nhà Nguyên, nhà Minh nơi nhau đồng đô ở đấy, tức 
nay triều nhà Thanh cũng đóng đô ở đấy nữa. Những triều ấy đều 
cho là cơ sỡ đã thành, đường vận tải đã thông thương tiện lợi, đến 
ngần năm cũng chua suy kém được. 


Khi khai săng mật triểu đại trước hết phải có sự cánn t'ng 
của khí đất, để nguời ta nhân đó mà hoạt động. Điều đó có thể 
nghiệm xét được. 


Vua Van Tông nhà Nguyên vì cho rằng rồng ấn ở Kim Làng 
mới đổi tên Kiến Nghiệp ra Tập Khánh Lộ, Trị Đình ra Phí Long 
Đình, Huyền Diêu Quán ra Vĩnh Thọ Cung, đạt cá! sạp ngự ở 
trong đình ấy, làm riêng một cái đình khác ở đuới để đón lấy cái 
[LBa) tú khí ỗ núi Chung Sơm gọi là Chung Anh Đình. 


Nhưng không được 20 năm thì vua Cao Hoàng nhà Minh 
đóng đã ở đấy. 

Sách Hoạch Man Lục chép : “Vua Thế Tông nhà Chu ð ngoại 
quách (bức tường ở ngoài thành: Biện Kinh, lên cửa Chu Tước 
khiến Tống Thái Tế (lúc ấy đang là kế bày tôi của Chu Thế Tông) 
chạy ngựa, đến nơi nào mà sức ngựa cùng kiệt thì xây thành đến 
đây. 


Sách Đảm phố của Tôn Công chép : Năm Nguyễn Phong (5) 
sửa thành, Lý Sĩ Kính làm chủ việc Ấy. Đầu niên hiệu Nguyên 
Hưu (2) Tôn Công làm quan thứ sử, xét theo bán đó xem chỗ đào 
đất, theo lệ những núi tiến lại ớ phần đất thuộc Kiền thuộc,Cấn 
đêu đào được, nhưng sắp đến phần đất thuậc Chấn, liển tâu lên 
vua rằng : “Nhà của thứ đân còn kiêng tránh huống chi chỗ ở của 
Thiên tử ?”. 
tì Nguyên Phong, niên hiệu vua Thân Tòng nhà Tống 
2) Nguyên Hưựu, niên hiệu vua Triết Tong nhà Tống 
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D.› đá việc đào đất 0 bãi hà. 

Nhà Tùy đào điện Hã, thể đồng nước xông thẳng vào thành 
Nam Kinh ngày này. Đảo đến phía ngoài thành liền đối thế dòng 
nước mà tránh sang chỗ khitc, cho nên tương truyền chế ấy gọi là 
Lưu Triệu Loan (1:. 

Về sau vưa Thái Tế nhà Tống làm chức Tổng Châu [5b] Tiết 
Độ Sư lên ngồi làm vua. Đề là lời sấm ứng về việc đó, 

Bách Cấ Hàng Tạp Chỉ chép bài thơ của Quách Phác vịnh 
núi Thiên Mục ở sông Tiền đuơng : 


5 Hi NỈ) dị Chị {L R 
Ẳ% 1% HH 8 ý} tt m 
MO PO ca XS W ủh để 
thẻ ñ ® m ho +1 
1. “hiến (Mạc sơa tiên lường níu HƯỚNG, 

2. dau phí phnuadg ct đúc “7iÊn ((Xường., 

3. 2fWH tần thất điểm “Tấn Weu (2) khi, 


+. (À1 b(icÑt niêm HiỂU XHAẾ đÍể tưng, 


Dịch nghĩa : 
1. Trước ni Thiên Yhác có hai trd¿rU củ, 
>. Ñong De nh Hư phú đen song To [Nợ 


- Ở cưa DIỂH THỌT HƯỢI HHỦ ĐI ÍtH ở pHIHỜNữ Tọn 


*>ớ 


töIttond Đồng cv, 


+4. .NgIH tramL nam TPhHÚC Đạc cÍc CHONỢ Pa di, 


Đến khi vua Cao Tông nhà Tông trung hung đựng kinh đồ ơ 
đấy, thì núi Thiên Mục là chủ sơn. 


(1Ì) ưu Triệu Loan, cai vinh danh cho họ Triệu 
(3) Tên San, ngọn núi nhỏ lên ơ phương Tốn, tức là phương Đóng Nam 


1ã0_ 


Đếm cuối đời vua Độ Tông, núi sụp lở, kinh thành náo động, 
có người bàn nghị nên dời đô đi nơi khác. 
Chaăng bao lâu, nhà Tông rất nước. 


Theo sách Nhã? Thống Chỉ (1) chép : Tây Hồ ở Lâm An quay 
lung ra biến. Núi Thiên Mục ở về phía Tây Tây Hồ. 

Sách Tư Triểu Van Kiến Tục (21 chép : Mạch núi tù Thiên 
Mục tiến lại, núi Linh Tuấn thấp rạo xuống đến ngòi mộ của Hậu 
Chủ giống như con cọp ngắng đầu. Chỗ đá dưới hàm nuớ hồ cá một 
đầu búa đục. 


Các cố lão tuang truyền rằng [16a] vua Thái Tổ hay vua Huy 
Tông nhà Tống nghe lời người vọng khí (3) đục bồ râu hầu cọp đi. 

Xét rằng trong thời vua Thái Tổ nhà Tống thì Tiền Thúc chưa 
nộp đất. Như vậy thì đúng là vào thời vua Huy Tông. 


Than ôi ! Vua Tuyên Hòa (4) nhụ quả biết vưa Khang Vương 
ä đây tì há lại chịu đục sống núi để làm yếu ben con cháu mình 
hay sao 2 

Thật đúng lắm, nước là chỗ trọng yếu của đất ! 


Sách Tây Thự Kỹ chép : Của sông Tiên Đường có con nước 
thủy triểu vào giờ Tý, giờ Ngọ khâng hề sai, Nếu nước thủy triểu 
trần qua Di Đình (thuậc Giang Tô) thì có quan trạng nguyên ra 
đời. 


Ngạn ngũ có câu : Triểu quá Dị Đình vuốt trạng nguyên 
(Nước thủy triểu trần qua Di Đình thì quan trạng nguyên ra đời). 


Xưa cuối đời nhà Tống nước thủy triểu trần qua Di Đình thì 
có quan trạng nguyên ra đời ở Kinh Duơng. 
@11) Nhất Thống Chí, tực Đại Thanh Nhất Thông Chí gồm có 34 quyến, soạn ra 
vào đời Gia Khánh 


Gì Tứ Triệu Văn Kien Lục, sách chỉa ra làm ỗ tập chép các đặt sự của bến triểu ˆ 
đo Điệp Thiệu Ông đứi Tống soạn tra 


G1 Vơng khí, người xem khí mây mà biết điểm lanh dủ 
(A1 Tuyên Hòa Ìà niên hiểu của vưa Tống Huy Tóong (1119) 
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Sách Đại Thanh Nhất Thống Chí chép : Khe Thác Kê ö phía 
Tây phủ thành Cù Châu gọi Ìà Sát Khê. 
Có câu ngạn ngữ ràng : 
 JẬN ĐÀ 
rWH Khẻ tràng, 
tui trường công, 
Dịch nghĩo : 
cước khe Set sÁ'he cha thong, 
Quam tang cong ra cúi 
Đời nhà Tống, nước chảy thông, người trong quận là Tù Đoan 
Lễ quả nhiên được triều đình trao chức tướng công. 
Sách Quế Hơi Chỉ (1) chép : Khang Đông ở Quế [16b] Lâm 
có quý thủy. 
Có câu ngạn ngũ rằng : 
# ác MO ko 
k ®z 8 71 #+£ 
Qui Hát diều (đMXiag “Thanh, 


tUtuaf› bát kiến (đao bính. 
Dịch nghĩa : 
-At phương nu Tu} Bác: chay bọc Dong Thànnh, 
Mai lau khong thay nạn cao DŨnH (llỦ nóng se dược tha), 
Trong niên hiệu Đức Hưu thú 2ˆ (1), nước thình lình chảy 
(0) Quế Hái Chỉ tức sách Quế Hai Ngà Hành Chí có tột quyển do Phạm: Thành 


Đại đời nhà “Tống soạn va. 
Đức Hưu, niên biệu vua Cưng Đế nhà Nam: Tổng (1275-1276) 
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chuyến về phía Nam thành. Năm ấy quá nhiên có việc đao bình, 
Xét theo sách Kiến Văn Cân Lục có chép : Đáy cũ sông Biện 
Hà có bảng đá và người đá để ghi đậm đất. Mỗi nam khai thông 
đến chỗ bảng đá ấy làm múc mà nhân đân chưa từng cho việc đó 
là có hại. 
Còn nước chảy ở trong đất thì những châu Túc, Bạc, Trần, 
Đĩnh, Quỳ ớ vùng Nam Rính đều là những nơi chứa nước. 


Ở Nam Kinh từ hai bờ đề ở cửa Nam tháng đến hai cây cầu 
ở phía Đông và phía Tây, hai bên tả hữu đếu là nhũng đầm trừ 
nước. 


Về sau cho khai thông xã nước ra, những chỗ tích nước Ấy 
đều trở thành ruộng tốt. 


Rỗi sông Biện Hà không được vét thông nữa, dòng sông ngày 
càng nông cạn, nước chảy lên trên mạt đất, 


Tôi trộrn nghĩ rằng : Việc sụp để của triều Bác Tống há chẳng 
vì đầm khô đât cạn mà vận suy hay sao 2? 


Triều Nam Tống đóng đô ở cửa biển Lâm An, đồng nước Đông 
Nam (1) sớm tấi có hai con nước thủy triểu. Trong miên hiệu Gia 
Hy thứ [17a] 4 đời vua Lý Tông nhà Nam Tấng. cát bồi, thủy triểu 
bị tắc nghẽn. Ngô Tiềm xin đời đô về Bình Giang. Vua Tổng Lý 
Tông không chịu nghe theo, thì vừa hơn 2Ô nam nhà Nam Tổng 
đầu hàng nhà Nguyên. 

Sách Danh Tháng Chí chéu: Ỗ phía Tây Bác cách thành Nam: 
Dương bảy dậm có sống núi Ngọa Long. Sống núi này khởi lên từ 
phía Nam núi Tung Sơn, kéo đài suốt mấy tram đạm đến đấy thì 
đừng hắn lại và vòng quanh như ổ chìm én. Gia Cát Vũ Hấu (Gia 
Cát Lượng) dựng thảo lư (ngôi nhà tranh) ở trong ấy. - 


Phía dưới chỗ ấy đất bằng phang như bàn tay xòe túc là nơi 


(11 Tôn thủy, nược ở về phương Đông NaIu 


Gia Cát Vũ 'Tầu đích thần ra cày. Dấu vết xưa nay hãy còn. 
Than ôi ! Biết nền đất phát tích bậc đế vương ở Kiến Nghiệp, 
bói được ngôi nhà phát tích bậc tuớng công ở Long Trung, cải học 
của Gia Cát Vũ Hầu há chỉ riêng dùng để trị nước và đùng bình 
mà thôi hay sao ? 
Nghệ thuật của Gia Cát Vũ Hầu lại giỏi hơn của Quách Phác 
nửa. 


Sách Quáng Dự Ký chép : Trong niên hiệu Hàm Thông - t1) 
đời vua Y Tông nhà Đường, c6 người xem khí mây mà biết điểm 
lành đữ nói rằng : "Sóng Tiền Đường có vượng khứ”. 

Vua Ý Tông bên sai [17b] quan Thị Ngụ Sử Hứa Hồn đem 
ngọc khuê ngọc bích chôn ở núi Tần Vọng Sơn để trăn áp. 


Ó nước Nanh ta, bương truyền rằng vua Ý Tông nhà Đường 
nghe nói nước An Nam có vượng khí, ben sai quan Tiết Độ Sú Cao 
Biên dùng thuật trấn áp. Việc này chưa át là lời nói không cố sự 
thật. 


Sách Xô Lạc Biên chép : Vùng Tây Bác Trung Quốc có nhiều 
đất cho nên người ở đấy trọng hậu chất phác. Vùng Lỗ, Kinh, 
Duong nhiều nước, cho nèn nguời ở đấy thông mninh trí huệ, văn 
nhã khéo léo, nhưng mang tính nông nổi, gan ruột lòng da hiên 
rõ ơ khóe niất. Không bị phong tục biến đời, chỉ có người hiển tài 
mà thôi. 


Tập 8u Ký của Tống Ky chép : “Miễn Đồng Nann của Trưng 
Quốc là kho tàng của trời đất, rộng rãi bằng phẳng Inà thấp. 


Miền Tây Bác là phương cứng mạnh của trời đất, hùng vĩ tồn 
kính mà nghiêm trang, cho nên các bậc đế vuang thường khở: lên 
ở rnien Tây Bác. : 


Miễn Đông Nam đât mỗng [18a] mà nước cạn, cho nên sinh 


CÔ Niến hiểu Ham Thòng, 860-873 sau Thiên Chứa 
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vật ở đấy đải đào, của cải ở đấy giàu có, nhân vật ở đấy lanh lẹ 
mà không trọng hậu, ăn uống xa xÍ mà sống cẩu thả, kẻ sĩ thì yếu 
đuối mà ít cương quyết. 


Miền Tây Bác đất cao mà nước lạnh buốt, cho nên sinh vật 
” ^“- + - kả Nà oi ^“ ` ` F ...3 u v. 
ỡ đây ít. oi, của cai ở đấy ngheo nàn, nhân vật ở đấy cương ngÌỉị 
mà gần như ngu ngốc, ăn uống đạm bạc mà sông siêng cần, kế sĩ 
ở đấy thâm trầm trọng hậu mà ít trĩ huệ. 


Ngày xưa Quách Phác bồi qué chọn đất đồ ấp cho nhà Tấn, 
muốn dựng ở Hạp Châu nhưng hiểm đất ấy sát kế núi non, nhìn 
xuống dưới vùng Tùng Tù thây địa thế có khí tượng đô ấp, bẻn 
đào hầm và cân đất, lại hiểm vì đất quá nhẹ, bên lấp hầm ấy thì 
thấy đất lấp đầy như truớc, bên thôi, 


Quách Phác lại nỗi : Kim Lăng có vượng khí đến nay vẫn 
chưa dứt, còn được 300 năm nữa, ben đời đô về Kiến Khang”. 


Trong thời vua Cao Dương, đất Giao Chị dã nội thuộc vũo 
Trung Quốc, mà Đào Đường Thị (vua Nghiêu) là người đầu tiên 
gai quan đến ở Nam Giao (đất Giao Chỉ) thì cái tên Giao- [J8b] 
Chí vốn đã có tủ xưa. 

Kinh Thư gọi đầm Minh Đô, thật đáng là cái đầm sảu súc 
tích vàn mình. 


Hán Vũ Đế trong niên hiệu Nguyên Đính thú 6 (111 truốc 
Thiến Chúa) cho mỡ mang Bách Việt, đặt quận Giao Chỉ, trụ sở 
cai trị của quan Thứ sử đát ở Long Biên. Giao Chỉ có chín quận. 

Quận Nam Hải tức nay là Quảng Đông. Quận Quế Lâm tức 
nay là Quảng Tây. Nhân dân hai quận này đầu xuống phía Nam 
phục dịch chớ chuyển lúa thốc nộp thuế ở châu trị. 

Đầu thời Đông Hán, quan Châu ¡nuc Giao Chỉ là Đạng 
Nhượng cầm đầu các thuộc quận triểu cổng nhà Táy Hán và. nhà 
Đông Hán hơn 300 năm. 
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Long Biên là nơi đại đô hội để thống trị toàn cõi Giao Chỉ. 

Đến niân hiệu Kiến Án thú 8 (2031, vua Hiến Đế nhà Hán 
đối tên Giao Chỉ ra Giao Châu, đời trị sở về huyện Quảng Tín ở 
Thương Ngô. 

Nàm Kiến An thứ 16 (211), trị sở lại dời về huyện Phiên 
Ngung ở Nam Hải. Mọi sự đã khác hẳn với thời xưa dưới đời Hán 
Vũ Đế. 

Đến thời nhà Ngô, Tôn Hưu cho rằng đất thống trị của Giao 
Chỉ thật rộng, mới chia Giao Chỉ làm hai châu : 

1. Quảng Châu, đạt t1 sở ở Phiên Ngung. 

2. Giao Châu, đặt trị sở ở Long Biên. 

kệ 

Về sau trải qua [19a] các đời đều theo như thế, 

Khuất Đại Quân nói : “Quảng Châu có 4 tháp. Các nhà hình 
học cho là khí lực của Trung Nguyên Trung Quốc) đến Lĩnh Narn 
thì suy rmmỏng”. 

Đất Lãnh Nam rất thẤp và mắng, đó là chỗ tận cùng của sơn 
thủy, ở phía Đông thì thủy khẩu (miệng tuôn nước ra) trếng 
không, khí linh không còn ở đấy nữa. Theo phép thì phải lấy nhân 
lực mà bù vào. Lấy nhân lục bù vào thì không gì bằng xây thấp. 

Đo đó lấy Xích Cương làm phương Tốn (phương Đông Nam) 
mà xây tháp ở trên ấy. Tháp xây chín bậc đúng cheo leo ở bên bờ 
sông. 

Phía Đông Lĩnh Nam có Bà Châu ở giữa hai con sông cũng 
quay mát về hướng Tốn (Đông Nam!, lại có hai trái núi, một trong 
hai trái núi ấy thì cao và bàng phẳng và có xây tháp ở trên cho 
khí từ dưới xoay cuốn bốc lên của toàn cõi nước Việt được hoàn bị 
và vũng bến. 

Lại có tháp Phù Liên (sen nỗi) thát cửa biển lại khiến cho 
núi sông ngoảnh trông lại càng hữu tình để khí lực càng Erọng 
hậu. l 
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Này, Quảng Đông là chỗ một dãy | LỐb] đài núi non liên lạc 
giao tréo kéo xuống. Thế mà bảo đất Linh Nam đất rất thấp. Giao 
Chỉ ở về phía hữu của Quảng Đông, vùng Vân Nam và Quý Châu 
là nơi mạch núi xuât phát, thì đất Lĩnh Nam quả là vùng thượng 
du cao vút có thể biết được vậy. Cho nên những con sông ở Quảng 
Tây phần nhiều bắt nguồn Giao Chỉ để chảy xuống Thương Ngô 
và đỗ vào biến Nam Hải. 

Sách Nam. Việt chỉ chép : Mã Viện đục thông núi Cứu Chân, 
lại chất đá làm bờ để ngăn sóng biển. Vì thế mà sóng biến không 
vượt qua Trướng Hai (Nam Hải) nữa. 


Ngày nay, đường bộ vào Thanh Hoa thì đi hai ngả, ngả Thiết 
Giáp Sơn và ngà Tam Điệp Sơn. Tôi tưởng ràng Mã Viện khởi đầu 
đục núi khi khai thâng ở đấy. 

Nhung sách Hậu Hán Thư của Tạ Thùa chép : Bảy quận cõi 
Giao Châu đem lễ vật dâng cống vào Trung Quốc đều theo đường 
Trướng Hải mà ra và vào. 

Sách này chỉ nỗi bảy quận chớ không nói chín quận. Tôi trộm 
nghĩ rằng : Quận Cửu Chân và quận Nhật Nam thì theo đường 
bộ đến Giao Châu rồi sau mới do đường biến dâng cống vào Lạc 
Kinh. 

Sách Quáng- [20a] Đông Tân Ngữ lấy Trướng Hải làm 
Quảng Châu, thì hình nhụ tác giá chưa khao cứu thuyết Mã Viện 
đục thông núi Cứu Chân ø Nam Việt. 

Vân Nam là quận Ích Châu đời nhà Hán. 

Sách Tú Đăng Chí của Thường Cứ đời Tấn chép : Văn Tế làm 
Thái thú ở Ích Châu. Trong thời Công Tôn Thuật xung đế ở Ích 
Châu, Van Tề chiếm quân không chịu đầu phục mới sai sứ đo 
đường Giao Chỉ đi dâng cống đến Hà Bác. 


Thế thì Vân Nam có đường thông qua Giao Chỉ đi vào Trung 
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Quốc từ lầu rồi. 

Sách Tấn Thư chép : Hoäc Qua tù Nam Trung sai tuớng là 
Dương Tác đem quân đi giữ Giao Chỉ bị Đào Hoàng, tưỡng nước 
Nga, chống cự phá tan. 


Đây đúng là con đường tủ Ích Châu đi xuống Giao Chỉ. 


Trong niên hiệu Phố Thông thú 4 (523) nhà Lương lại chia 
đất Giao Chỉ đặt ra Ai Châu. 

Quận Nhật Nam đời nhà Hán, đến đời nhà Ngô bị đạt riêng 
ra làm châu Cửu Đức, đến đời nhà Lương lại chữa ra làm Đức 
Châu, đến đời nhà Tùy trong niên hiệu Ehai Hoàng (1! bát đấu 
đổi ra Hoan Châu và Diễn Châu, tức là [28h] đất huyện Hàm 
Hoan đời nhà Hán, đến đời Đường trong đầu niễn hiệu Vũ Đúc 
(3) được đạt ta Hoan Châu, trong niên hiệu Trinh Quản (3! được 
đối làm Diễn Châu, rỗi sau lại hả. 

Đầu niên hiệu Quảng Đúc (783-765), vua Đường Đại Tông 
lại chia Hoan Châu đặt ra Diễn Châu. 

Sách Thúy Kinh Chú nói Mã Văn Uyên (Mã Viện) dụng cây 
nêu bằng loài sất (kim tiều) để làm ranh giới phía eụce Nam của 
Trung Quốc. Cây kim tiêu là cây trụ đồng. 

Sách Tw Trị Thông Giám chếp : Đời nhà Tùy, Uuua Phuơng 
đi đánh nước Lãm Ấp, đi ngang qua sông Thà Lê, cả phá quân 
Lãm Ấp, tiến qua phía Nam cột đồng trụ của Mã Viện, đi tám: 
ngày đến kinh đô nước ấy. 

Hồ Tam Tỉnh đời Tấng hợp các thuyết rà chú nhú sau : 

Sách Tán Đường Thư chép : Từ Lâm Ấp chạy sang châu Lãng 
Đà, phía Nam là bến to, có nám cây cột đêng. Hình núi giồng như 


({) Khai Hoàng Tà niên hiệu của Tuy Van Để, 5Ê1-5&9 
G0) Võ Đực, niên hiệu của Đường Cao Tả, 618-627 
GÌ}. Trỉnh Quán, niên hiệu của Đường Thái Tông, 627- 650 
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nhũng cây lọng đựa vào nhau, phín Tây là núi đá chập chùng, 
phía đồng là biển cả. Mã Viện đời Hán dựng cây trụ đồng ở đấy. 

Đỗ Hưu nói : “Nước Lâm Ấp đường đi cả thúy lẫn bộ độ 2.000 
đậm, có nước Tây Đồ Di là nơi Mã Viện đựng hai trụ đồng làrn 
nêu ranh giới. 


[21a1 Núi Đồng Trụ, chu vi được 10 đam, giống hình cây lọng 
đựa nghiêng, nhía Tây tiếp đến núi đá chập chùng, phía Đông an 
đến biển cả". 

Tống Bạch nói : “Mã Viện đi đánh nước Giao Chí, từ quận 
Nhật Nam đi hơn 400 đậm đến nuớc Lâm Ấp, kủ ải xuống phía 
Nam hơn 200 đạn nữa thì có nuớc Tây Đồ Di. Mã Viện đến nuơc 
này đúc ba cây cột đồng ở ranh giới quận Tượng Lâm và dựng lên 
ở đấy để chia ranh giới với nước Tây Đồ Di”. 

Vậy tính từ Giao Châu đến chỗ đựng cột đồng là 5,000 đậm. 

Xét thuyết của Đã Hựau và của Tổng Bạch thì thấy cây tu 
đồng ở về phía Nam nước Lâm Ấp, 

Nay sách Tuy Sự chế +: Nước Lâm Ấp ớ về phía Nam cây trụ 
đồng. 

Hoạc là nước Lâm Ấp về snu càng lớn rộng gồm: nuốt nước 
Tây Đồ Di mà làm nước mình. Việc này cũng chua thể biết được. 

Nhưng Khâm Châu ở cách hơn 300 đậm: về phía Tây phủ Hải 
Đông của bốn quốc có núi Phân Maa Lãnh (1). Ở nửa chừng nưi 
Phân Mao Lãnh lại có cây trụ đồng cao độ 1 trượng 2 thuớc, không 
biết là sao ? 

Trong niên hiệu Nguyên Hòa (807-821) đời Đường Hiến 
Tông, quan Đô hộ Mã Thông [21h] dựng cây trụ đồng ở chỗ cũ 
trong thời nhà Hán. Đấy có Ìẽ là cây trụ đồng của Mã Thông dựng 


t1) Phân Múa Lònh, nụi có tế Tường truyền có ở núi Ấy mọc rẽ tạ hai bên lâm 
thanh lần ranh giửa nước tá và Trang Quốc 
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lên. 


: Lâm Ấp tức là nước Chiêm Thành. Hai đời trmớc triều nhà 
Lý và triều nhà Trần đã đánh lấy nước ấy đặt ra nhũng huyện 
Tân Bình và Bố Chính. 


Bốn triều (nhà Lê) đặt ra xứ Thuận Hóa thống quản hai phú, 
lại đánh lây đất nước ấy đặt ra xứ Quảng Nam thống quản ba 
phỏủ. 


Sách Thủy Kinh của Tang Khâm đời Hán chép : Sông Diệp 
Du ở Ích Châu chảy ra từ ranh giới phía Bắc đất ấy, rồi từ phía 
Đông Bắc huyện ấy chấy qua phía Đông huyện Bất Vi, chảy về 
phía Tây ra khỏi ranh giới Ích Châu, đổ vào phía Bác huyện Tây 
Tùy thuộc quận Tương Ca làm sông Tây Tùy, lại chấy về phía 
Đông ra của quan Tiến Tang, chảy về phía Bấc huyện Mi Linh 
thuộc quận Giao Chỉ chia làm nản con sông chảy rần rịt trong 
quận Giao Chỉ đến ranh giới phía Đông lại hợp thành ba con sông 
chảy về phía Đông để vào biến. 

Ngọn sông phía Nam từ phía Đông huyện MI Lính chảy qua 
phía Bác huyện Phong Khê rôi chảy về phía Đông sang hồ Lãng 
Bạc. 

Xét ra, Mã Viện [22a] đã đẹp yên Giao Chỉ, lại chia 400 đậm 
lập hai huyện Phong Khê và Vọng HÃI. 

Mi Linh tức là huyện An Lãng. Huyện này đờơi nhà Hán rất 
to gồm cả đất những huyện Sơn Vì và Phù Ninh ngày nay. 

Từ xưa tới nay hoặc theo cũ hoạc đổi mới rỗi thời có khác 
nhau khó mà truy khảo được. 

Tôi thường xem Äi?th sử, thấy chấp : Phía Đông huyện Thái 
Hòa phủ Đại Lý có con sông Tây Nhĩ Hà phát nguyên từ núi La 
Cốc Sơn huyện Lãng Khung mà chảy vào đấy, lại chảy sang phía 
Đông hợp với 18 con sông (1) ở núi Điểm Thương Sơn mà giạm lại 
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ở đấy. 

Ỏ phía Tây có sông Đang Bị tủ châu Quy Xuyên chày vào hựp 
với sông Tây Nhĩ Hà, lại hướng về phía Đồng Nath chảy vào gông 
Lan Thương. 


Phía Tây Nam phủ Cảnh Đông có sông ban Thương phát 
nguyên ở Kim Xỉ chảy suốt qua phía Tây Nam của phú Cánh Đông 
hơn 200 đậm, chảy về phí Nam đổ vào phủ Xa Lý làm sông Cưu 
Long. Hạ luu sông này chây vào quận Giao Chị, 


Phía Đông-|22b | Bác phủ Xít Lý có sông Lan Thuơng hợp với 
sông Cuu Long chày đến quận Gino Chị lầm sông Phú buơng và 
đố vào biến cả. 


Phưt Đồng Nam huyện Mông Tụ phú Lâm An có sông Lê Hài 
túc là sông Lễ Xã, chảy về phía Đông Na để vào sống Thành 
Thủy ở quân Giao Cà, 


Ø phía Naun lại có Liên Hoa Than t1¡ túc là chỗ hạ lưu sững 
Lan Thương và thuợng luu sông Tháo ở Giao Chí, 

Phía Đông Nam Triệu Chau thuộc phụ Đại lrý có sông Bạch 
Nhai Thuơng Giang, hạ lưu sông ấy là sông Lễ Xã, 

Tham khảo những điều trên thị thấy : 

- Sòng Tuyên Quang của nước tá túc là hạ lưu sông Lễ Xã ở 


Vân Nam. 


- Sáng Thao ở Hưng Hóa túc là bạ lưu sông Lín Thương á 
Vân Nam. 


Sông Dạng Bị lại có tên là Hắc Huệ Giang xuất phát từ phủ 
Mông Hóa, trên thì hợp với hạ luu sông Kha Bat thuộc Tây Phiên, 
duỡi thì hợp với sông Tây Nhị Hà, lai hợp với săng ban Thương, 


"`" Š ‹ 
(1 Nguyễn van chẹp Sài rú chủ Châu Tý dung là chủ Nuyen Ìc 
0), Than Tà chỉ bài cạn 
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Thế thì sông Phú Lương tức sông Lan Thuơng là rõ [23a] 
lắm. 


bại theo sách Điền Nưm: Du Ký chép : Sông Lan Thương ở 
Điển Nam từ nuớc Thổ Phần chây về phít Tây Bác, quanh có 
hướng về phía Đông Nam rối ngoàn ngoeo ở ranh giới huyện Vân 
Nam, chảy đến Giao Chỉ để vào biển cả. 


Trong sách Điền Nam Dù Ký, tác gi có đấn những tài liệu 
ở Nguyên sử để làm chúng : Trong niên hiệu Chí Nguyên thú 
(1271, đời Nguyên Thái Tố), Truơng Đạo Lập đi sú sang Giao Chỉ 
sang Hác Thủy vượt qua Vân Nam để đến nước Giao Chỉ. 

Tài liệu này chỉ tò sông Lan Thuơng là Hác Thúy. 

Sách ấy lại chép : Sông Tây Nhĩ Hà phát nguyên tủ mấy chỗ 
# la Cốc Sơn thuộc huyện Lãng Khung. Nhũ ng chỗ ấy nuớe phun 
lên trắng xóa như châu thụ (cây bàng hột ngọc châu. 

Đời truyền rằng đó là mạch nuớc chảy ngấm của Hác Thủy. 

Lại có con sông nhánh chảy quanh cö ð phía Tây N;ứn huyện 
Thái Hòa làm sông Phí Thủy hợp với sông Dạng Bị, lại hội với 
sông Lan Thương mà đỗ vào biển Nam Hé!. 

Lấy điểu này thiun khảo thì có thể thấy sông Lan Thương là 
hạ lưu sông Hác Thủy, sông Phú Lương là hạ lưu sông Lan 
Thương. 

[23b} Sách Vân Nườn Sơn Xuyên Chỉ chếp : Sông Tây Nhì Hà 
ở phía Tây phú thành tức là sông Diệp Du ngày xua, phát nguyên, 
từ Đặng Châu thuộc phủ Đại Lý hợp với 18 con sông ở núi Điểnn 
Thương Sơn mà gụm lại ở đấy. Dòng sông giống như vành tai 
người vòng quanh hơn 300 đạn, phía trong có những thẳng cỉnh 
như Tam Đảo, Tú Châu và Củu Khúc. 

Hạ lưu sông Tây Nhì Hà hợp với sông Dạng Bì. 

Sách Tây Nhi Hà Chí chếp : Sông Diệp Du có một tên nữa là 
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Tây Nhi Hà xuất phát từ núi La Cốc Sơn thuộc huyện Lãng 
Khung, ở dưới từ phía Tây Bác huyện Thái Hòa chảy qua phía 
Đông, đổ về phía Đông huyện ấy, vòng quanh phía Tây Nam 
huyện ấy, rồi tủ trong hang đá cháy ra làm sông Phí Thủy, hợp 
đồng với sông Dạng Thủy và sông Lan Thương mà để vào biển 
Nam: Hải. 

Điều này thật hợp với lời ghỉ chép trong sách Điều Nubmi Du 
Kỹ. 

Người nước ta gọi sông Phú Luơng là sông Nhĩ Hà, bởi vì con 
sông này tuy là sông Lan Thuơng chảy xuống nhưng cũng là hạ 
lưu sông Tây Nhĩ Hà vậy. 

[24a] Phú Lâm An ở Văn Nam: hiến đất với hai phú Tuyên 
Quang và Hưng Hóa của nuốc ta, 

Trương Giai Dân đời nhà Minh chép : Lẫm An là nước Câu 
Đỉnh xưa, trị sở đạt ở phía Tốn tphía Đồng Nam) đất Điển, địa 
thế rất thấp đến ranh giới Giao Châu và Quang Châu chỉ có 400 
đậm, buổi sáng thị khí trời ấm áp, chồ quận Đrị rộng rãi lớn lao 
mà sáng súa cao ráo. 

Phía Tây Bác có 3 động : Vạn Tượng, Thủy Văn và Nam Minh. 
Sông đài ngàn đạm thát lại chỗ Ấy giống nhu sợi đây đai. Thủy 
thế khi ấn khi hiện xuyên qua Chức Vân Can, chấy xuống Giuố 
Chân, tụ lại ở Quảng Châu rồi đã vào biển Nam Hải. 

Sách Cựu Củ¿ chép : “Thân mưa (1) thích đất Kiểm: 12), còn 
thần gió (3ì thì thích đất Điền 141.- 


Cho nên tỉnh Quý Châu có nhiều mua, 
Sách Quang Tây Chí chép : Mudi vạn 100.000) ngọn múi bao 


(11 Vũ sự là thân lan mưa 

(3) Kiểm: là tên riêng của tình Quý Cháu 
(1 Phong bá Tà thần lâm gió 

(4) Điển Tà tên riêng của tỉnh Văn Nau: 
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bọc ba mặt phía Đông phía Nam: và phín Tây châu Thuợng Tư. 
Cách thành 80 đậm [24b] những ngọn núi lớm chở nối lến nhau 
kéo dài thẳng đến địa phận Lộc Châu của nước An Nam. Cho nên 
nói là Thập Vạn Sơn lầm giới hạn đất Giao Chỉ. 


Đọc theo dải núi có 8 cửa ñi phụ theo mà bày ra. 


Sông Minh Gian phát nguyên ở núi äy rồi hợp với các khe 
khác do động Vu Long chảy về phía Tây ngang qua Tu Châu đến 
phía Đông Nam thành châu Ninh Minh, lại chảy về hướng Bác 
hợp với sông Long Giang ơ Long Châu. 


Núi Thanh Liên Sơn ở cách một đặn về phía Bác Thượng 
Đống Châu và Hạ Đống Châu, phát mạch từ châu Quảng Nguyên 
đất Giao Chỉ chạy về phía Đông đến Cảnh Giới Phú chạy dãi co 
ngất làm hậu chướng cho châu Quảng Nguyên. 


Núi Công Mẫu Sơm ở phía Bác thế châu Tu Lang tiếp với núi 
Giao Nam, thế núi cao ngất rộng rãi có trúc rậm: rùng sâu, cảnh 
sắc thanh tú đẹp mất. 

Núi Tú lãnh Sơn ở cách 9Ö đậm ven theo phía Nam động Hạ 
Long gần ranh giới châu Thất Nguyên phú Cao Bằng đất Giao 
Chỉ. 

Sông Long Giang ơ cách 10 đạm về phía Nam động Ấy, phát 
nguyên từ đất Giao Chỉ, chầy ngang qua [25a] Thuợng Đấng Châu 
và Hạ Đồng Châu, chảy vào phía trước Nhiêu Châu tồi chảy ra 
hợp với sông Minh Giang. 


Sách Quang Tây Tam Giang Khaa chép : Tù phía Tây Nam 
Ngô Châu, đi ngược đồng 330 đám đến Tâm Châu, sông tách về 
phía Đông thành là Tả Giang. 


Sông ấy có hai nguồn : 
1. Một nguồn xuất phát từ núi Thập Vạn Sơn chỗ ranh giới 
Nam Di đất Giao Chỉ, chấy qua châu Thượng Tú, chấy dài đến 
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Long Động, xuống châu Tu Minh, chảy vào sông Giao Chí, chấy 
xuống châu Ninh Minh, hợp với sông Long Châu, chảy xuống phú 
Thái Bình, hợn với sông Lợi Thông, chảy xuống châu Tần Ninh, 
hợp với sông Đà Bài, chảy đến trần Hợp Giang, hợp với sông Tương 
Ca làm sông Giao Chị. Đá là nhánh tả ở bên trái. 


2. Một nguồn xuất phát tủ Văn Nam, đu ngà Phú Châu chảy 
vào cảnh giới Điển Chàu đến chợ Lợi Tái, chảy vào sông Tú Thành, 
chảy xuống Điển Châu, Phụng Nghị châu, Thượng thự huyện, 
Quả Hóa châu, Quy Đúc châu, Lang An huyện hợp với sông Nam 
Lưu, theo sông Ủng [28h) Giang, chảy đến Hợp Giang trấn, hợp 
với sông Giao Chí làm sông Tương Ca. Đó là nhánh hữu bên trái. 


Những con sông Ấy hợp dòng chảy đến phủ Nam Ninh, hợi› 
với sông Bát Xích, chảẩy xuống phú Vĩnh Thuần, hợp với sông Đống 
Phụ, chảy xuống Hoành Châu, hợp với sông Tu Vũ, chây xuống 
huyện Quý Châu, hợp với sông Hoành My, chấy đến phía Đồng 
Tâm Châu gạp sông Tả Giang, gọi chung là sẵng Tả Giang. 


Cón sông ở phía Tây thành Tấm Châu là sông Hữu Giang, 
cũng có hai nguồn : 


1. Một nguồn xuất phát từ sông Thanh Thủy, chảy qua phủ 
Lê Rình ở Quý Châu, hợp với sông Cố Cháu, chảy xuống huyện 
Hoài Viễn, hợp với sông Lãng Khê, chây xuống Dung Huyện, hợp: 
với sông Đái, chày đến huyện Liễu Thành, hợp với sống Long 
Giang. Đó là nhánh hữu ơ bên mạt, gọi là sông Dung. 


2. Một nguồn xuất phát tù phú Đồ Quân thuộc Quý Cháu, 
hợp với sông Hoàn Thủy, chảy đến phú Khánh Viễn, hợp với sông 
Tiểu Giang, chảy đến huyện Liêu Thành hợp với sông Dung. Đó 
là nhánh tả ở bên trái, gọi là Long Giang. 


Những con sông ấy hợp dòng [26a] chay đến phú Liễu Thành, 
vòng quanh ba mặt thành, hợp với sông Lạc Thanh và hội với 
những con sông khác ở phía Tây Bác Quế Lâm, chay xuống Tuợng 
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Châu, hợp với sông Hồng Thúy, lại hạp với những con sông khác 
ở phía Tây Bác Tú Khánh, chảy xuống huyện Tuyên Vũ, hợp với 
sông Đoạn Đảng, chảy đến phú Tẩrn Châu, hựp với sống Hữu 
Giang, gọi chung là Hũu Giang, 


Hài cón gông hợp làm triột mệnh mông cnuôn khoanh, hợi: với 
sông Đại Hoàng, chảy xuống huyện Hình Nam: hợp với sống Rạch 
Sa và sông Mông Giảng, chảy xuống Đăng Huyện hợp với sông Tú 
Giang, chảy xuống phú Ngõ Châu hợp với sống Úy Giảng. Đó gọi 
là sông Tam Giang. 


Ba cón sông chây gium lại đố hết vào châu Phiên Long, chảy 
xuống địa giới Quảng Tây, hợp với sông Khai Kiến, chảy xuống 
huyện Phong Châu hợp với sông la Băng, chày xuống châu Đúc 
Khánh, hợp với sông liên Ly, chầy xuống phú Triệu Khánh, chảy 
ra Đoan Hạp. 


Một đồng tủ châu Mạc Nghiễn cháy đến sông Cứu Giang, 
chay xuống huyện Tân Hợi, chày ra Giang Môn, 


Một dòng tù [26h] Thanh Kỳ Khẩu chấy xuống Tu Hiểu 
khác (?1, hợp với sông Trình Giang, chấy xưông huyện Tan Thúy, 
cháấy đến Phật Sơn, đến phú Quảng Châu chía đồng chấy vào biến 
cả. 


Từ Tầm Châu trở lên, phía bên trái là bãi cạn Ô man thuộc 
Hoành Châu, phía bên mạt là sông Hắc Long, sông Tam Kiếm ở 
Khánh Viễn, sông Khung Bích, sông Đoạn Đăng ở Vũ Tuyên. 
Những con sông này đều có đá lộn xôn nổi ngang đồng sông có 
sống nước xoáy quanh, đà công lãi thuyền nên cấn thân. 


Tù Tầm Châu trở xuống, dòng sông không có sụ nguy hiểm 
về bãi cạn nước xoáy quanh về ghênh ngược. nhưng lại có nỗi lo 
ngại về khói sóng gió bão. 


Nếu mình giuơng buỗm rẽ sóng cỡi thuyền chạy một inch 
đến ngàn dạm, cùng lướt thuyền trên sông Ly Giang vào mùa hè 
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nước tràn, thấy núi bay cây chạy, buổi sáng rời đất Bát Quế, buổi 
chiều đến cõi Thương Ngô, nhu vậy cùng là một thăng cảnh đi 
thuyền. 


Ở tỉnh Quảng Tây, người ta gọi Minh Giang là còn sông phát 
nguyên tử núi Thập Vạn Sơn ở Lộc Châu thuộc tỉnh Lạng Sơn, 
hợp với các khe nhỏ chấy về phía Bác [27a] đến châu Thượng Tứ 
để chảy xuống châu Minh Ninh. 


Người La gọi con sông Giao Chỉ là cái khe nhỏ phát nguyên 
ở Cao Lâu thuộc tính Lạng Sem, chày quá Lục Đoàn Tú Trại trà 
cháy xuống hợp với sông Minh Giang ở châu Ninh Minh. 


Người Lá gọi Tiểu Thủy taông con!, con sông phát nguyên từ 
châu Van Uyên thuậc tỉnh Lạng Sơn, chày vào châu Bàng Tuờng, 
cùng với những con sông trong châu Văn Uyên hội nhau ở châu 
Thượng Thạch, chảy về Nam đồ vào phía Tây châu Hạ Thịch, 
chảy qua Tu Châu rồi đố vào sông Minh Giang. 


Người ta gọi Đại Thúy (sông to), còn sông phát nguyên tù 
châu Quảng Nguyễn thuộc tỉnh Cao Bằng do cửa quan Thủy Khẩu 
ở Long Châu chảy xuống để vào phía trước Thượng Đống châu và 
Hạ Đống châu, xuôi dàng chay đến Long Châu, hợp với hạ lưu 
sông Minh Giang, chấy đến trấn Hợp Giang đổ vào Tả Giang. 


Tôi nhân vâng lệnh đi sứ đi thuyền ở Tam: Giang, dọc đuờng 
hỏi thàm nguồn ngọn các con sông và đỡ xem bản đã thì nhận thấy 
rằng nhũng ngọn núi cao nhất ở Lạng Sơn, Cao Bằng là nơi phát 
nguyên những con sông ấy, còn nhũng sông ở Quáng Tây đều là 
hạ luu của những con sông ây. 


Bài Cứu [37h] bang Ca được truyền tụng trong nước ta cho 
rằng những con sông ø Quảng Tảy đều bat nguồn tủ Long Châu 
bên Tàu. Như thế là sai. 


Phía Bắc thành Ninh Minh châu thuộc tỉnh Quảng Tây cô 
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- 


Mã IDNG Thờ (ŒÓ, SH gọi là Thấ /KU TĨNH (giếng. của Thái đột 


cũng nhu xưa, có thế đúng lãm thuốc trù khí độc lam Tiên, 


Các sứ giá đi cống qua khỏi cửa quan đến sông Minh Giang, 
lên thuyền liền phối múc lấy nhiều nuóc suối ấy dự trủ mà dùng 
để đi đến Nain Ninh, khâng đárn uống nước sông Uất Giang. 


Khi trở về nước, các sú giả đến đây liển múc lấy nhiều nước 
ấy để đi đến thành Lạng Sơn. không đám uống nuớc ở sông Bàng 
Tường. 


Tương truyền : Trấn Nam Vương đời nhà Nguyên đi đánh 
Chiêm Thành trợ về, quân sĩ uống nước sông Minh Giang mà phẩt 
bệnh, mới cầu đảo với thần. Có con ngựa lấy chân truớc đào đất 
thì nuác suối phun lên, cho nên gọi là suối Mã Bào. 


Sách Thúy Kinh chép : Sông Cân Giang phát nguyên từ phía 
Đông Bắc huyện Giao Chỉ, chây đến huyện Lãnh Phương đất Uất 
Lâm, chảy về phía Đông đổ vào [98a] châu Uất châu Dung. 

Nay xem ở phía tả đô thành nuớc ta như sông Thiên Đúc, 
sông Xương Giang, sông Chú Hựu đểu chãy xuống trấn Hải 
Dương mà đổ vào biển cá, chớ không có chấy vào châu Uất, chầu 
Dung thuộc cảnh vực nước Tàu. 

Chỉ có con sông ở thành Lạng Sơn, dòng nước chuyển sang 
Nhiều Châu rồi theo dòng chảy vào cảnh vục nuớc Tàu tọp với 
sông Minh Giang. 

Ý định rằng có lẽ đó là sâng Cân Giang ngày xua đấy. 

Đất đai miệt huyện đời Hán rất lớn, bong Biên ngày xua phải 
là đất Kinh Bác ngày nay (thời Lê Quý Đền thuộc nhà Lê). 

Sách Sơ Họu Ký chú rằng : Sách Giao Châu Ký của Luu Trùng 


(1) Mã bào tuyển trã : ngựa, ba«ø : lấy chân trược đáo đất, /(vvển ' suối) Ngựa 
đạo dất co mạch suối tuôn nước ta 
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Châu nói huyện Long Biên có núi cao, là nơi phát nguyên sông 
Kinh Thuy. 

Sách Hoàn Vũ Kỹ (1) chép : Quý Môn Quan ở cách 3U đậm 
huyện Bắc Luu có hai hòn đa đứng đối nhau. Mã Viện đi danh rợ 
Lẫm Äb có đựng bía ở đấy. 

Sách ấy lại chép : Đời nhà Tấn ai đi sang Giao Chì đều phải 
noi nga Quý Môn Quan. Phía Nam Quý Môn Quan lai [28b] nhiều 
chướng khí nhất. Cho nên có câu ngan ngũ : 


Cu) ngu qguướn, 


“Thạp tớ iu, cưa hết toàn. 


Dịch nghĩa : 


Ca Qua Vion, 


Xftrơt Hit th, CHIN chHừ vớ, 


Nay xét huyện Bắc Lưu gần châu Tân An thuộc tính An 
Quảng của nước Ea, cửa Quý Môn này phải ở chỗ này. Nay tục 
truyền nói cửa Quý Mần ở xã Binh Lang thuộc châu Ôn, tỉnh Lạng 
Sơn là sai. 

Sách Sứ Ký chép : Phục Ba Tuớng Quản (Mã Viện) đi ven 
theo biển mà tiến, noi theo núi mà đốn cây đi hơn ngàn đậm mà 
dấu chân cũng chưa đạt đến Lạng Sơn. 

Cao Biển trị bình ở trấn Hải Môn tại huyện Bác Bach. Đó là 
con đường đi vào Giao Chỉ trong đời nhà Đường. Nay con đường 
đó bị lấp mất không dùng đi nữa cũng ở gần huyện Bác [ưu, 

Sách Giao Châu Ký của Luu Hàn Kỳ chép : Phù thạch sơn ở 
trong biển, đứng dựng cao mấy mươi trượng nổi trên mrạt nước. 


ŒÓ) Hoứn Vụ Ấy tức là sách Thói Bình Hoan Vũ Rý gồm (93 quyền, da Nhác Sử 
đơi Tổng soạn, là bọ sách địa lý xưa 
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Sách ây lại nói : Có một trái núi đuợc thần nhân khắc vụ 
khâu làm như cái rạp để bắn tên. Cách ngôi nhà đá ấy mấy muơi 
[29a] buớc, bạn đêm thường nghe tiếng bán tên. 

Vuơng Thúc đời Đường trấn thủ nước An Nam có trắng cây 
điều mộc làm rào để phòng ngụ có thế chống gìủ hàng mấy muơi 
nam, 

Sách ấy có chú : Chủ ŸJ âm: đọc điều, là thứ dương thi táo 
có gai. 

Lai đào hào sâu ở ngoài, phía ngoài hão trồng tre, quân địch 
không thể mạo phạnn vào được. 

Sách Ngu Hành Chỉ chếp : Tre điều có nhiều ga Đất Tân 
Châu ở Quảng Đông vốn không có thứ tre điểu mày. 

Nơi thành quách quận thú, Hoàng Tế bát đầu trồng thú tre 
này, đê và heo không thể chui ngàng được. Hàng vào phòng thủ 
bằng thu tre này gọi là trúc thAnh. 

Nghe đồn ở ngoài thành Giao Chỉ cũng có thứ tre gai này. 

Chủ 7 đọc lạc ¡lu + đác = lạc). 

Sách Đuờng Sứ chép : Cao Biển trấn thủ nước An Nam, hàng 
nam có sứ giá đến. Cao Biển lén cho đào đường lộ nàm chỗ, đạt 
bình hộ tống. Đường tát có đá ngầm, 

Nghe đồn rằng : Phục Ba Tuởng Quản tMã Viện) không đục 
đá làm đường được. Có sét đánh phá tan núi đá, đường lộ mới 
[29b] được thông. Nhân đó mới gọi con đường ấy là đen Ủy 
Cóng. Thiên Uy Cang này ở huyện Quỳnh Lưu tình Nghệ An. 

Theo sách Bạc Mông Táo Ngôn LỀ) chép : Phía Bác Giao Chỉ 
cách Háai Nam có con đường nuớc, nhiều thuyền lớn phải chìm ở 
đấy. Cao Biến đến xem chỗ ấy thấy có hòn đã chắn ngang ẩn ở 


U: Bức Móng Toa Ngôn, tên sách gồni 20 quyền do Ton Quang Hiển đời Tông 
soan ra, ghỉ chep các đặt sự 
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đuới nước, nhân đó mới tâu xin đục bô hòn đá ấy để thông các 
nguần lợi ở Hải Nam. 

Bài biểu đại lược nói : “Người ta môi cầm chẻo thì bị hèn đa 
chán ngang bến, vùa lên thuyền rnà đi liền thác xuống chín s tòi”, 

Vua xuống chiếu nghe theo lời tâu. Cao Biển liền gọi thợ đục 
bỏ hồn đá ấy, Đến nay nhân đân còn nhờ công đúc ấy. 

Có người nói : Cao Biển đùng thuật mượn sẵấm sét phá tan 
hòn đá Ấy. 

Sách Phiên Ngung Tạp Ký của Trình Hùng đời Đường 
chép : Đất Giao Chỉ rất mầu mã. 

Xưa có vua gọi là Hùng Vương, tung van gọi là Hùng hầu, 
tướng võ gọi là Hùng tuớng. 


Tăng Cốn ở triều Ÿ Tông nhà Đường [304] thay Cáo Biên làn 
Tiết Độ Sú đất Giao Châu có viết một quyển sách Giưo Châu Ké 

Sách Việt Chí của Tang Côn lại chép : Đát Giao Chí có Lạc 
Điền theo nước thủy triều lên xuống. 

Sách Quảng Đảng Tân Ngũ chép : Nguời ỡ ven biển làm giàu 
nhờ ruộng cát. Người mua ruộng cát tranh nhau lấy sa quần, vì 
sa quần để sinh phù sa. Có khi ruộng cát một tranh mẫu sinh rà 
hàng mấy trăm mẫu. 

Ở nước Nam: mối lợi về bãi cát thì không có gì lớn bằng. 


Trên từ Sơn Tây, duới đến Biển Đông, phía Nam giáp Thanh 
Hoa, ruộng cát ở cửa biển nổi lên không dưới mấy tauơi vạn mẫu, 
trồng dâu, trồng mía, trồng lúa thóc rât đồi đào. Ruông ở ven biển 
trồng cói, trồng tre, môi lợi thu được công trọng hậu. 

Sách Tháng Giám (1) chếp : Đất Phong Châu ở An Naun có 
đồng bằng Lâm Tây, bên cạnh ấy có động Thât Quần, xet ra nhà 


(1) Tháng Giám, tục Tư Thi Thông Giảm 


Hán gọi là My [30b] Lính, nhà Ngõ gọi là Tân Hung, nhà Tân gọi 
là Tân Xuơng, nhà Tùy gọi là Giá Ninh, nhà Đuờng gọi là Phong 
Châu, này gọi là đạo Sơn Tây 


Lâm Tây đến đời nhà Lý đối gọi là Lâm An, này là đạo Hung 
Hóa. 


Sách Kháo Dị chép : Quan Trí châu ở Phong Châu là Thân 
Van Trang bãi bộ 6.000 bình tuởng phòng thủ mùa Đồng, không 
cần ngan phòng ở ranh giới châu Chân Đang. 


Châu Chân Đang, đời nhà Lý hãy cần tên địa dụnh này, tức 
nay là phú Lâm Thao. 


Sách VMami Khưng Chỉ chép : Ngũ Lãnh là : 
1. Đài Lãnh ở Đại Dã. 
2. Ky Điền ở Quế Dương. 
3. Đô Bàng ở Cưu Chân. 
4. Manh Chư ở Lãm Hạ. 
5. Việt Thành ở Thủy An. 
Quận Củu Chân là châu Ai của nước ta, 
Sách Quảng Cháu ý chép : Ngù Dành tị 
1. Đài Dan, 
2. Thủy An. 
3. Lâm Hài. 
4. Quế Duơng. 
5. Yết Dương. 


Ngũ Lãnh này ở trong địa giới Lưỡng Quảng (Quảng Đông 
và Quïng Tây). 


Phương ID Tịị nói - “Đất Cứu Chân quá xa, nên theo thuyết 


sau là đúng”. 


31a] Đô thành bốn triều (nhà Lê! là đất quản Giao Chỉ duới 
thời nhà Hán. 


Sách Địa Du, Chí chếp : Người Giao Chì thị ngọn chân eẩi 
tách bet ra, khi hai chân đứng ngàng nhau thì hịu đầu ngón chân 
cái giao nhaấu., 


Sách Hán Quan Nghỉ chép : Khi bát đầu khai phát Bác 
phương liền giao tiếp với Nam phương để làm cơ sở cho con châu, 


Tôi cho thuyết này là đúng. 


Nhưng sách #¿ Ký chép : Nguời phuøng Nam xin trần (ly 
kìm chích vào đã rồi bối chàầm lên), hai ngôn chân cái giao nhau 
và an không nấu nướng. 


Như thế thì những điều ghi chép trong sách Địa Chí chưa 
phải là hoàn toàn sai hết. 


Sách Thông Giám, phần Tấn Ky chếp : Lư Tuần đến bến phía 
Nam ở Long Biện, 


Sách ấy có chủ : Huyện Lang Biên thuộc quận Giao Chị. Trị 
sở ở châu quận huyện đều ở đây. 

Sách Thủy Kinh Chú chếp : Niên hiệu Kiến An thứ 23 (218› 
đời Hán Hiến Đề, lúc bắt đầu xây dựng thành có loài giao long, 
khoanh kết với nhau ở hai bến phía Nam và phí Bắc, cho nên đổi 
tân bong Uyên ra Long Biên. 


Phần Địu Lý Chỉ trong sách Tiên Han Thủ và Hậu Hán Thu 
đều chép là Lang Biên là vì Nhan Su Cố và Chương Hoài Thái tử 
kiêng tránh tên húy của nhà Đường (1) cho nên mới đối ra như 
vậy (Long Uyên đối rà Long Biên). 

Xét ra Kinh đồ [31h] nuấc ta là nơi chúng tụ khí lình tú của 


0) Đường Cao Tỏ họ Lv. ten Ủyen 


nút sông cho nên lắm lần có điểm rồng thần. 

Nam đầu niên hiệu Thuận Thiên (1010), vụa Lý Thái Tổ đời 
đô đến đây tạm đậu thuyền ở dưới thành thấy con rồng vàng hiện 
ở thuyền ngự, nhân đó đi tên Đại La thành ra Thang Long thành, 


Nam đầu niên hiệu Thiên Thành (1028) đời vua Lý Thái 
Tông, rồng lại xuất hiện ở điện Cần Nguyên. 


Đến giữa niên hiệu Đại Bảo (1049-1054) đời vua Lý Thái 
Tông, rồng lại xuất hiện ở gác Đoan Minh. 


Sách Quáng Đông Tên Ngữ của Khuất Đại Quần chép : Ta 
xem núi non ở Giao Chỉ long mạch phát tù Quy Châu, mà Quý 
Châu là phần dư thừa của các con sông. Núi Ấy tủ đất Ba Thục 
kéo tới, đại khái long mạch chạy qua như sóng cuộn Inuôn đọt 
tuôn không dừng, tháng đến Giao Châu rồi sau rnới kết thành đất 
nước ấy. 


Đất Vân Nam: là cửa sau của Giao Châu (nân gọi là của hủu), 
Quảng Tây là của trước (nên gọi là cửa sau), thuộc ranh giới phía 
Đông là Quảng Đông và Khâm Châu, 


[32a] Sách ấy lại chép : Đất Giao Chỉ có l7 quận, 49 châu, 
127 huyện, mỗi nam nộp thóc cho quản Tu Nâng hơn 1.260 vạn 
hộc (12.600.000). 


Thuế rná của cả những đất Mãn (Phúc Kiến), Quảng (Quảng 
Đông, Quảng Tây), Điền (Vân Nam) và Kiểm (Quý Châu) cũng 
khẳng bằng của Giao Chỉ. Thì đất đại rộng lớn, thuế má dâi đào 
của nước ta có thể nhận thấy được. 


Kinh đô nước ta quay mặt ra biển có những trấn Hãi Dương, 
Án Quảng ở về phía Đăng Nam, có trấn Nghệ An lại ở phía Tây 
Nam. Phía tả biển cả ở trấn An Quảng là Khâm Châu. Ó phía tả 
Khâm Châu, một khu đất chênh vệnh ở giữa biển là Quỳnh Nhai. 


Phía tả núi Hoành Sơn ở trấn Nghệ An là Thuận Hóa. Ỗ phía 
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hữu Thuận Hóa là Quảng Nam là nước Chiêm Thành. 


Khuất Đại Quân nói : “Cách Nhai Châu 600 đậm về phía 
Nam tức nước Chiêm Thành. Mỗi khi thuận gió nồm, người ta 
nghe tiếng gà gáy ở Chiêm Thành như tiếng chuông to du dương 
từ ngoài biển đưa vào”. Sự gần kế là nhu thế. 

{32b] Quỳnh Nhai che đỡ cho Quảng Đông. Chiếm Thành 
cũng có thể che đỡ cho Quỳnh Nhai. 

Sách Minh sử chép : Tủ Quỳnh Nhai đi thuyền thuận gió một 
ngày một đêm thì đến nước Chiêm Thành. 


Căn cứ vào đấy thì Thuận Hóa, Quảng Nam và Chiêm Thành 
là quá cung làm con hỗ viễn án, còn Hải Nam là một minh đường 
(1) lớn ở phía ngoài quốc đô. Mạch lạc hùng vĩ xa rông, hình thế 
bao la đáng là vương kinh thiên phủ. 

Sách Thành Trai Tạp Ký chép : Quan Công Tào ở Long Biên 
là Tả Phi đã tùng hóa thành cọp trong mấy tháng rồi trở về làm 
chức lại nũa. 

Sách Thông Giim: chếp : Nhìn đầu niên hiệu Kiển Nguyên 
(7B8), vua Đường Túc Tâng đổi chúc An Narn Kính Lược Sứ rà 
chức Tiết Độ Sứ nhiệm Ì nh 12 châu : Giao châu, Lục châu, Phong 
châu, Ái châu, Hoan châu, Trường châu, Phúc châu, Lộc châu, 
Chi châu, Vũ châu, Diễn châu và An châu. 

Nước ta làm Tiết Trấn [83a] bát đầu tù đây. 


Đến giữa niên hiệu Hàm Thông (860-8731, đời vua Đường Ÿ 
Tông mới bát đầu kiến lập Tĩnh Hai Quản. 

Sách Thâng Gidm chếp : Tháng giêng niền hiệu Thiên Huụu 
thú 3 (906), Đường Chiêu Tuyen Đế gia thang Tĩnh Hai Tiết Độ 
Sử Khúc Thủa Dụ lên chức Đồng Bình Chuơng Sụ Lài. 


(9) Xinh đương, chủ nuốc chúng tụ ở trước huyệt mộ theo nhà phong thuy 
(2) Đồng Bình Chương Sự là chúc Tè Tướng đời nhà Đường 
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Thủa Đụ là Khúc tiên chủ. Khúc Hao. Khúc Thù Mỹ là dong 
đối của Khúc Thủa Dụ., Điều này không có chép ở chính sử nước 
ta. 


Địa đồ nước ta phía Đông Nam đến tận biến, phía Đăng đến 
châu Khâ¡n châu Liêm, phía Bác tiếp lên với Quảng Tây, phía Tây 
tiếp liền với Văn Nam, phía Tây Bắc vượt đến ranh giới Văn Nam, 
Quảng Đông và Quáng Tây, phía Tây Nam kế tiếp nước Ai Lao. 
phía nam cất phân nửa nước Chiêm Thành. 


Hình thế tiếp liến sông biển, nấm lấy núi sông, đáng goi là 
tmiột nước trào giậu vũng vàng ơ bến bên. 


Kinh đô đạt ở Long Biên giủa khoảng hai phú Thường Tín 
và Quốc Oai. Phít Tây Bác chiếm dọc theo núi. Phía Đâng Nam 
có sông to ngàn trở, thật là một nơi đô hội đũ cá về đường thủy và 
về đuờng bộ. 


Phía Tây thì có những phú Lân: Thao, Đaan Hùng, Đã Duơng 
và hai xư Tuyên Quang, Hưng Hán. 

Phía chính Báae [33b] là một xú Thái Nguyên sẵn xuất ngọc, 
đá quý, vàng bạc, đồng, thiếc, chì, sát, tre, gó, củi, than, cùng cấp 
đủ nhu cầu cho công và tư, lại có trà, thöc, giấy, dâu, mẻ, c3n, 
quít, các sẵn vật thổ nghỉ như khoai, đầu, cú mài, khoai môn, lún, 
bấp, dưới nước có nhiều cá, ba ba (cua định). 

Phía Tây có phú Ung Thiên, Quảng Oai. 

Phía Bắc có phủ Thuận Án, Tù Sơn. 


Phía Đông có hai phủ Hãng CThuợng Hồng và Hạ Hồng) và 
Đách tNann Sách), đồng ruộng tniầu 1Hỡ, 

Phía Nam có những phú Tiên Hung, Khoái Châu, Ly Nhân, 
Thiên Trường. Kiến Xương. Thái Bình, Nghĩa Hung, rất thích 
nghỉ với lúa chiêm, đất đan mẫu mỡ hàng ngắn đạm, ruộng bằng 
muôn khoảnh, một nam hai mùa, môi mầu thu lợi được hơn 200 
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quan. Nhân dân ở bờ biển no đủ về cá, gạo, muối, đời sống ràt tot 
đẹp, lại có mối lợi về cói, lác trai, sò tốt và ngon. Đó là chua kế 
vào món thuế ao đầm, sông rạch. Ở phía Đông cá Kinh Môn phú 
và lộ An Quảng lại nhiều cá muối, cây gỗ, châu ngọc, đổi mỗi, là 
nơi thuyền biến {34a] tụ tập, hàng hóa ngoại quốc lau thông ở các 
cửa quan và chợ búa được tiện lợi đủ thay thế cho thuế má. 


Ö phía Bắc có phủ Lạng Giang và xứ Lạng Sơn có nhiều lò 
nung đất, ruộng đất cũng phong phú, 


ậ 
Ớ phía Tây Nam cá hài trấn to là Thanh Hóa, Nghệ An sản 
"“ " ` - L§ . * `“ »v + _- - 
xuất những loai cây to như gỗ lim, gỗ sến, gõ táu, quế, trầm hương, 
đàn hương, cau, sừng tây, đa tây, sừng voi, da voi, vàng, bạc, đồng, 
sát. 


Phía Tây Nghệ An an thông với các nuớc Bốn Man, Lão Qua, 
Cao Miễn. Trâu bò được chuyển đến bán cho Ea. 


Than ôi ! Duới thời nhị Hán, nhà Đường, nguời Tàu sàng 
làm quan ở đất này được mấy người là quan lại thanh liêm 2 


Chính tìị hà khác còn dũ hơm cọp. Thuê má tần bạo còn độc 
hơn rấn đủ, thì dân lầm sao khánn nổi 2 


Trời sinh bạc vua chúa tự lập một nước, theo phong tục mà 
trị đân để cùng sống đuợc an nhàn, rộng rãi, giản đị, sợ T»ơi, thờ 
nước lớn, cung kính giủ lễ thuờng, yên đút chiến tranh, Nam Bắc 
(nước ta và nước Tu: vô sự, cũng là việc hạnh phúc ở một phương, 


[34b] Từ Minh Thiên đài Nguyền lần chức Phó Sứ trong phát 
bộ Lý Tư Diễn sang nước ta có viết một quyền sách Thiên Triều 
Nam Hành Ký cô thuật việc vua nhà Trần đời truớc dàng sản vật 
địa phương với tờ biếu và tờ chiếu thu của Nguyên Thể Tế ban 
cho vua Trần. 


Sách ấy chép : Ngày 26 tháng 11 niên hiệu Chí Nguyên thú 
2ã (1288) đời Nguyên Thế Tã, sú bộ nhà Nguyên rời khai Yên 
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kinh. Ngày 28 tháng 2 niên hiệu Chí nguyên thứ 20 (1289) sứ bộ 
nhà Nguyên sang nước ta (thời gian hành trình độ 3 tháng 3 
ngày). Tôi tưởng là sứ bộ vừa đi xe vừa cõi ngựa. 

Quốc vương nhà Trần tiếp kiến sứ giả với lễ ý chất phác và 
thành thật. 

Sau công quán đành cho sứ giả có hai lớp nhà. Vua nhà Trần 
do cửa sau vào trong ấy, mỡ của giữa mời sú giả đến. Vua đứng 
chấp tay xá chào, hỏi thăm long thể vua Nguyên cùng an ủi sứ 
giá đi đuờng được yên ổn mà thôi. 

Lễ tuyên chiếu ở điện Tập hiển cũng giản lược. Vua đứng 
truức vái hai vái khí dâng hương, rồi vái hai vái khi đọc tờ chiếu. 

Người dự nghe là những quan hầu hạ ở hai bên của Vua, 
chớ không có triệu tập bá quan tảng giới đạo sĩ và kỳ lão. 

[35a] Lễ xong thì thết yến đãi sứ giả. 

Ngày hôm sau mời sứ giả xem bản sơ cáo tờ biểu. 

Ngày kế lại mời sứ giả xem Vạn Phật, tình ý và văn chương 
thù tạc rất chu đáo. 

Còn bản danh mục ghi tên những sản vật địa phương toàn 
là những món quý báu khõ được ở Trung quốc. 

Dưới thời nhà Trần thuyền buôn thông thương với các nước. 
Vớc đoạn của Âu Tây, vải màu chân châu, lông chỉm trả, kim la 
ở Java, gẤm nan, chirn ưng, cá sấu, tê, voi, trầm hương, đàn 
hương, không có gì là không có, đều là những món đời sau ít có. 

Bài Kinh khé sớ của người nhà Minh chép : Chợ nào án đến 
bến nước thì người xưa gọi là bộ( 1). 

Nước Nam ta có nhiều tên như thế, như : Đông bộ, Đại thông 
bộ. 


()_ Do đó, chữ bứa trong danh từ chợ bứa vốn đo chữ bộ chuyến ra. 
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Đầu niên hiệu Kiền Long (17386), đời vua Cao Tông nhà 
Thanh, có người Tàu hay thơ đáp thuyền buôn đến trấn Sơn Nam 
lam bài Nhĩ Hà Xuan (35) Dư Phú (Bái phú chơi Xuân trên sông 
Nhĩũ) và vịnh tầm cảnh ở kinh đô nước An Nam. 


Tha ấy được chép ra nhu sau : 


—. ñỤ }h ăM 


ĐÁ w M #8 Hoa 
= # +4 P MjằM + 
Z® 1 Ÿ$ 3, H#t É ? Tó) 
MU 4 ch cgị 
vÌì Hị #J  #UCŨÔỔÓ #8 AÁ 3 


? ản %®%* #8  ƒ# ð# 


ĐÓ HO HO NO 1 


l - Ngự Lâu quan đàn. 


Swrp hinh song lúa (0) đHIẾN ĐI tHHỚ, 
SWxii thiên kiuàng tÍto¿it tụt [dt cao. 
“2d lừng «ft lộ Ítd¿ Bản: tồn, 

“Bát diện Hiển qưưng ddÍt «út hào. 
2Xet liểu hưưm gen liên bÍtny€f quay, 
.Wưa xHuyến Huy 6Í tr dit lao. 
2Wmtddtrg (ong cfn lui tỰ lddnt dgoạt, 


2fe lệ phang HhanE: điển nộ đào, 


Địch nghĩa : 


tì) #ợp bịch tục Nhi nguyệt nh_ bợp Bích Ta mát trời vÀ mặt tràng như hai 
ngọc bích hợp l: 
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[- Lầu ngự xem sóng. 


{„} Erở tưnớ HÌ HH HơnH€t SOI chícH cũ BI, 

33. Xướ laät Hư tao tHỊ ben trai khong Địch PuHớ 

+ Ño HHừ ca son, khoa raHƠ tt tớ, 

4. Tam mài dinh set rụi CHÍCH dở ca D10 CHÍ pH, 

2. Ñomt He tết MỞ le dht@rr kho xtƠlrợ lñEH CƠ CHHƯ 
khiel.vd ve, 

6. \uế song Đọc fnh kh lam lo rạng bạc ảnh hao. 

X.. \ưodi gi sự rat ChÍ£H tÌNHyen có tế HH rong dhơ 
rét chủ se (ảo. 

$. Có tiotơ lạc Keu ơío thei ta ctữah Da đo dịch ra 


chư tọi. 


Dịch thơ 


CÓ H~Iữ0 HH HỢnEt chícH noi, 
+ \ớ£ lún cao crít bích tới rọnữ khong. 
xÃ HỌA Trở CHỦ tỈUQ HÌHPUVOHU, 
Còn báo nghự chícH @HÑ lo + gu pH? 
đich họa eHHớ khiufet khỏi CHUNG, 
- Xô non lĩnh Kht raHự 010 thiÊ nợ, 
Qui bnh chật Hước hodntự laHnớ, 


,J lạc &tht gio Ha cHhHớ chữ xoỰ CHHỜ, 


— DấY Mh . Lrd 


íu úp l$ 3 R3 rễ 


1 ; la 


8 ƠỚN CHỈ 6 E Đ 


HỆ so Á S5 b M củ R 
Ất. - SẺ < _ WỤVC #% 
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1 Họ tt dc 8 
b} 1+ # - lẮI cận at 
hs} 4L ah 1 
#7 M s2 # HE Đ 


H. Khún Sơn tịch chiếu. 


2ÿ tiểu dÍur thuy trm lạc ứ la, 

a thuat tuy sắc han qua tHớut, 
/i0a/ Cám (đai ba, ai kiHÍt tuyết tgẫe, 
au luác hiến (raagg pÍH( 27hế fa. 
Quuyếu th sở đưa, cố tứu điển, 
tr siuft cfraang lấo (TIẾN ngư gJia. 
hán cơn tự Điểc trì đường âu, 


Cừ uaớa thao (iểu Errì r4 t00(101 0, 
Dịch nghỉa : 


1. Nắng chiêu ở núi Khản Sơn. 


1..„ Tình Ha Nữ chi còn Hattg lợi chíeH len cam lứcH dt Hc 


con tri) HOMƯ TÌứ H1 HE, : 


3. Nhan Hiamli chỉ: t4 tra ca anh, c la qua cừmg 
117 L€ O HH CÍH0: 

3. Man cho Ø at le KHUÍ đặNỢ HƯHÊNHGtHONớữ Ú, 

4 Co thoHữ GÓ FdMÙ 1r9211 HHớŒ Trutự Henự hết bai tho 


lìn tì 2, 

¬——ễ—ễ 

Ú Đến ngòc túc yên ương ngàu Ìá loại ngọi lợp trên mai nhì có Ihiểng úp: 
miềng ngua hiệp vao nhìu nhú đột chìm uyên ương, còn trông còn ái khong 
tơi nhau 

(2) Thỏ ta cùng đục LÀ Tủ“ tu tđanh bày thoi. tên mot bàt thờ thước phản Chủ 
Nành trong kinh 77h, đai ý no) nhị Chụ đang hồi thình trị nhiều nhân tài 
người đanh bấy the cụng có tai dùng Vào đại gu 
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+. Chữ tạm beat (at hạt HỌt Ha irbrơ PHÚU, 

6. \he can eu lgHớ è soUte 0H, tk thanh chung 
ki 1oH Cho RUN THOÏ đt. 

= Chủ bơ œo 0 HluH f0 nợui cHtUt Hen tui lu. Són 
lu re chícH, 


®, Vfgf bự Phong tÍa1J có HH c\tt tk dán, cch nh, 


Dịch thơ : 


Âưtự tam Dong et lieu Đinh, 
Qua rổ raca chang, kia Hinh HH cụ§, 
- \ữDi t/rh kữ th coi ự lau dai, 

Thu lạt mrơiit khajia rcutdlr doi lựa tự, 
Chợ lon hận rụu Hg [ng 
[)nứ siÍl Nữ €1 ROHŒ (01 HO ỰU. 
2Á Hdft SƠN tq tước CHiett lút, 


Có Awedn bơ TườHớ len lạ thai D1, 


äW âh HH 7F 


|" 
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HH. Thanh Trì uấn tản. 


“đrá« thự VU Đa pfui thiío (Íc.f, 

.W du giang xuda lắc (dưng ddìa th uduouứt 
từ kia phang LẺ phải dđlaa hán lăng, 

tư Xã ngạn vơ pÊtneê bụeft lộ hưu. 

Ha qguay£n bát đdng thauh: tird‹: tra, 
"THự tuẻ đa tuệ biểu clt tình. 

“đa đu tuạn trên tườa bú ga, 


(2d dc C7khHHuÍt “Trí bà Thủy XKini. 
Dịch nghĩa : 


HHI. Lối tìm bến Thanh Trì tU. 


1. Tre cầm Kkhoi nhưng ph ng Hơời thỉnh la] cũ tranh. 

9, Ngữ ve tt xong TdtaN TH Canh] Di tao nưtdi 

3, Gió Atranphel hệ sunợ thtút dau hoa đau, 

+4. Dong Họi tướ pro Đế PHỚC tt cọ tan, 

5. kamit Khách Đức Hớ HC rƠI Hi đt chơi mai chân 
khung tloHớ nhàng. 

G. Sen? si 1€ HIOi rúi lÌN ph HH tt lại tHIÍ Ơ tFOH2 
HH1 CỒN. 

Đám Đế hoi khai? HH QỈ tH: HE NOHƯ HNHỨC, 


$ Cl bao be Í lưnHt Trí chỉ bo cho Thing Anh 2, 


Dịch thơ 


Trúc men cau phú định toan, 


61) Thánh Trí, tên đất ở tỉnh Hà Hong, phụ cái [1 Nói 


U2) Ty Kinh, tên sách do Trùng ham địa Hán sean rác đợc Lình Ð)á Nguyên 
đơi Bác Ngày, ch thịch, hiển chứa nhà h2 dứm song Trung CầhoC vực đìn cá, 
củng cá chỉ những song má V)ết Ngài 


13 


(AT S07 V101 xúc, ƠÏQGỈ VHHH ÍHGIIƯ HƯU 
CO .VH€01 ƯỤN SoHỮ (0Œ HUẾ, 
f0 (lonợ có rÍgHt ritd Hưới BH. th, 
Wfo( chứi bícnự nhac bọ hướnH, 
VỊe roi lại HhÍ: đạt HINH TÍHgJÉH HOE 
„Hai thánh ki hd sonư thoi, 
Thuy Vĩnh bơ túc, chỉ noi Thành "TT. 


W9. ở *€ dễ BÉ 
ME # MW ý 1 ¡ 
©  ® 4+ Ää 8 & 
ft 1 SH TH f1 #£ 
8 1B  R @ W# ®# âñ 
ứ dã 7N để  H ĐA 


t} \ Mộ Llht trì lŠf 
* ? #Ñ %& # 
B ủ - XƑ 

IỰ. Hỗ Đè piễn thiếu 


‡*s co 
8 hà S: 
 .— 
+ TY ;~ 


/10h/ “Cầu thiếu 20) !0JÉ cịcí fG (Màng, 
“Ung lui sint + Hự ĐÔ cùng. 

⁄? qHHÉt làat magttựct Hỏi lantt: frdiefl, 
TA quyến tra tường đổ tiểu Đi âng (0). 
“túc đút dat cdína Đhờớ ae Dĩ, 

Jhụ «ao de gu ứ tuyển liên phong. 
foduutg c[oaalt thế cưới tiề Đồng Fướy, 


“Thuaag thứ” cÍttt(g ttctt rÊt cÑtÌZA công ? 


(1) Ti ông la ngươi đi ð cụai quan dị, chờ không phái sự tích 7í ông thái mà 
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Dịch nghìa : 
IV. Bồ Đề xa trông 


1. Xa HOAMH đơmớ trau: Bo De chục litong Dong, 

+. Nưưới lạ giới qio lại lại khoHớ đt đe lo tiprsinlh nhựa, 

3. Gai ưa rang tatr Hới the luath khách, 

+. Mon cườan thang (lai vụ Khách dị ở của dù 

3. hủ tức can tt tụi Núm ng đọ Tu HÀNG FUI 0 
TrOHƯ.VOIH 

G. 0 Hượn cao HƯỚH 1H) khí ưío thui tua ước tich, 

 ĐoeMmilt Hrdi bo hoang chi l4 HưnH, có DOHớ có di thuộc 
LOỄ [f0 THỜ HHỚU. 

$"THú dữ rò biet chícN cong chanh ưiúc ở don noi tho 


f8 Oc cũta tới Pe Thới To nai 2 


Dịch thơ : 


13Â` “Ø)£ dhượNng Erưrat xát (rng, 

tÀ(quười nguười quát lạí hung cadg su*Êt nhớ. 
“Jrdttg làn gà gi te dưới, 

(7tip trgười quát đít đhường kÍh£ (HIẾU tà, 
tÀ0am nưướt tra tổÊ trẻ ÍaỰ, 

“Tluip cỶ"ố cu đẳng tHIIẾH ngoài gió lưng. 
f/)ocuft (tadttg cflc kiếp có bng, 


C2Àut đỈ biết đến chữa công bu giy ? 


RE. 1U &X to đ 


ho B ĐO HỆ ĐÀ HO dù 
Ms 2C CO so ăn M B 
ïñ  % % ÑW W& # 8# 


V. Buo Thiên hiểu chung. 


“Nháp xan(k: kinh trưng hát: dđau¿lt kí, 
“tựu tương yên trau la dđộ« bu). 

“Tfng sÌ« pÍtt trểun củng đđice lriến, 
“Thuy quướng (ldadrna tụ lưit thiên tán. 

- em [na (f) low cư? liên đa gia lận, 
đơu du: trang (nt net cha đồ, 

tđi2aj “Thay Thị nộ lu cao cÍtrẫtt ngạa, 
Thông naˆằg phạm luởng đu: nế để Ÿ 


Dịch nghĩa : 


V. Chuông sớm tháp Báo Thiên. 


t2 JHran kh tực nơi lít nợ cố HuHuớ can eo đt cce 
chon HrUS, tac lHớ ChHOH tt. - 
5V NOÏ to HHHOH EnHii HeaHớ lau đụn được nhằm 


tHÂNH khi Di xeHƯ, 


2ÿ. 'Ïfdlv Di CCH/ có. CHHƠ c[CH saitờ to, cd( Ho len tủ 
tÌà/1J).UHHHỨ, 


4. Trouứ ( HH tư, Trdi Ø Ien bien tứ ch thang AaVOE 


01) Lưng tục đứng ng là thiếp thoáng 
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2. Quct bức rẽ thấm Ha thoamở họa rơi Khi klouữ võ 
be bạc cu rạn nước. 

G. Sác HH giọi tựa An tờ ri. ca chân chà có dứ do 
ưọi HH. 

2v. lá Hưttt Khanở tt phth Han goi c KH cao, 

$,€ Hậu den tieng rhnnHớg ra nhà Phát Ha thức ca á 


rrrt con cung lạnh kạc 2 


Dịch thơ : 


Thư cao chương gian (lanh: KỈ, 
“Me InHÍL hoi dọn khoi trút pm Khai, 
Xứ ca cHHIự tÌEH suHỢ AOE, 

(Nưti Tre dt nước ĐícH HƠI THƠ AI, 
Cứch nem lạt cụn Huữ loa, 

*tHt Hranớ Hi ưiợi lo! lúa ựa ơu, 
- \ứu dỉ tJcH dừng: Khiutự là, 


Chịu gen chong Phát tức dlo nh: ra 2 


MẤ 

#2) ⁄) #† +h Ih 3] ** 
#  Đh ME #ŠỐ  f#E k H 
MN lÍ ĐH dị 4C X 
ÑNộ JWẤ 1 6 ?ÿ sử ®% 
W m1 3ã 4u ñ "£ ? 
W 1l PP 4S HH PP củ dữ 
lây là là 


VI. Bach Mã (Ú› sản tÌỊ. 


tJ(4!!; tụ hàc guevgg no (fỷ trưun, 
“Min pft cnt tự fep In cưàn, 
ha xa t{nEt chỉ dưa Hường nhật, 
TNhurdnuag ddớit Đĩa văn tạp chủ tua, 
NHiễn để phí lôi đa dam Hát, 

-En liên trục ki tuêut dt EÍttua. 
eodug Kiiœ+ hat tị Hường lrradg cđịo. 


2(Q ro píiaa đng điêu tiứu táa. 
Dich nghia 


VỊ Đèn cho Bạch Ma. 


L.. VơNg# tạ tbnở co nhì bay KícH ft lạt cứ ơâo loa 
khứ bụi cát đín lên KhiH Duo? chủ ĐÍNHỊ dịu 0")... 

2.) chị HưNgGÍ lút DI 1g ĐH tan do toHớ 10 nén đao 
clig.vHHt. 

3. THHKH Vé GHHy TỚI (Írm t tỦ HỘI xH01 Hữ(N) đai, 

4 2 XưHui tr bốn bám vovety Hào He Ha, Ae nụ tu 
tự lạt đonữ chao, 

3. SrmnrmicHt sen bị? `3 co HHịcH LH c0 fỢI la, 

tre lạ Tae Hư_a KhI volrt lo có cị than hotHơ 
đhuiớ 3, 

nx Noem on tý thutg Kholrở sinh tửi Hư lạnh leo, 

%.. ha siớt đe len den đc khách Hong Pượu đua chần 


12t tiÌn0HH, 


ĐI Bức? Äfi tên mot nựm đến thờ chín Bách MA ơ pho hàng Buôn: Hài Nó 
Ngay xua ở địa có chỉ: cõi là chờ Buìch Ma 
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Go hàa bụi cho HợHOÏ thai, 


Miơ ty phát PhOÏ tOHỢ têHVHAH ha. 


Dịch thơ 


` Xứ đai thí rụn Hhnt£Hàa, 


Bam buan vo (lang, ve đa HỊ tơi), 


⁄emt đen HÌHH lai satH Da, 


Am tien lựa khi ở nơ trước lo. 


;foang họn chói lạ]: chữ 6o. 


s\ he nha đẹn hư, Khách lo tre ĐĨNG. 


4. HỊ 


w “lí 
IlH:! 
#T + 
1E ® 
tủ „ 
l — š 
l4, lệ 
bì M 


In 


là 
vv 


VỊI. Nhĩ Hà quv phảm 


“(út cỗ tụ th Hhaag dể, 


“riêu tàn: photeu Hhuượng bố pÍHITH quy. 


17t 234t thù ngọc lũy tia: thiên tam, 


KiuwŒ( le kiua tran: cố dế hộ, 


tÀ(tut quuế« cần «lrrduag chưng điển biếk. 


“TW tieu HH: ứng pia “+ chưa ky, 


Ưu pittoeg đc cụun thhuuah: đit? Fể, 
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“0a kiếm khnavme, long bạch Irú phí. 
Dịch nghĩa 


VHI. Củnh buầm 0ê trên sông Nhĩ. 


1. Souttr- Như J Tai thánH HD aHớ ph HỆ HnoN thH0 
„vi kêu, 

2, th thuy trrcH báantữ nhưHữ vío Pch cũnH: DUuUU! tr 
ÍˆU té. 

+), ‹Áhonữ khưc ớt lún Hược, Tag MIHOC CƯỚC HHỦ HN 
clitiNdw trưa vớt thịCH tin, 

4. Túi linh De tÌhH] trợ thờ cHHỚ eo KH clo na tiớn, 

1Ý cHƯUHỰ ĐHƯưỚC cN(H quy Đán nh tícH Hưọc bích 
k9 [DgHỢ CHỈ (6M. 

G,'Th0 rượu @ đen ti TU Hữu Hược pH chau, 

v Thang Đuôi thinxh bình phong cạn ch D rkc còi 
lình U th, 

SH TÍNH €OH thự Lam an Ưũg Dan Hướng KH tha 


ty “Hhe To thời tho t TNuHhớ tong 


Dịch †hơ 


luan tinunon thờ, VhịJ Ea. 
- ft biHƯ ấu dlụu tHuyaitdldre vu 
€ioHd tr J1 HƯợc tò HC 
Thanh camự chí cho King HOf đc KH, 


Tai Hước 0C: NHỊH Di, 


{ tưữu tt) Hậu Hược Hư Hư ti Đình. 
Con trưungeitr Hình tần thế hình, 


Bạn Hợag Địng chín rỡ hình hoaHg loHg, 


, : RE ;ñ „U ä* 
- b . 21, ö h h 
tt " TIY MỸ Ú, JÑ, 
È #8 lMl ñøâ ñn w 
Hề  # hú 


ho 8# M Ả M “6 
ky -k* TT ` % SiS& Ÿ 
lr 1U, th †® th » b| 
", kế hM Ä% W 1 8# 


VIHII. Lang Hạc ngư ca 
(0t trại nguy ca điển cấu pÉangg. 
“Dung “Cung tìu phảa tự âu /“Xug. 
“du nong giáp tị cầu kaasuu tịch, 
MMa¿ su sáp (tà Pu để dìug. 
(hang THÍ“ ng trưa bai luyềt bụcí “tt, 
2W biến thì tứ tiều tên hưởng. 
-tuư na dl[cft tụ hoan: cưng kihugel, 


từng dloqdet nhiều tia rẻ dat lưỡng. 
Dịch nghìa 


VIHI. Bài ca ca ngu ông ở hỗ Lạng Bạc. 
í. Xin) KHÔI CHÚ, HƯƯƠI ch HH! Gới [ HƯ(t D117 1P rớ 


to chích, 


9, "he sim TTÍHrrợ Punớ truy Hìco phu Tình ra Ất 
x4Hựứ WOHỢ, HƯNHỈ xHHỜ TTAN. 


3. Ƒ by ơnr xách lịch chứ Hư Đi 4€ cd Hư tHượ, 
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- Noi K2 lo tiệc bạt Cũ 1011 TÌN Dịc (ÍCH CÓLHỰ tự CN Citt, 


{1 


¡Che PIQN ren ta có bội Iraud TL sHí len, 

@Œ2Á Hệ lim Hưztt bếan bình nượn Ea Hìch lạnh đới nÌng 
chữ hong bon bon rụt ịcH cao 3, 

TTrond naHữ Dan lan, Men súo Thời YoH CHÍ HưnHữ 
chớ kÌincE cHứi LH, 

$L *FhoÏ tàu cu net, lo ltue tương mc to canh 


DHOIM HƯỮCH, 


Dịch tho 


- \ựữ oHợ lieu tong gío chỉ, 
“Hunamở Fant iu phan tap) dịu Dong *RuJ, 
địcH tta cqueFt CŒ TÍHH1Ự HỨ(ƒ, 

Cứ tOAIH chược Đế loHơ load dc c€OHG., 
*rcH len Chett HHIỢU Đội HOHƠ, 

BcH bo t lneH canh Tự tt rao, 

- Xưmmw pH tíeuự dịch ben lăn, 


'Ttdi EM HN TH thác C0 DO CòU, 


[38a]Lạc khoản (3) đề : “Mân Ngọc Dung, Ngụy Tiếp, Xuyên 
Chu.thị cáo”. (Bản cáo của người đất Mãn tức tỉnh Phúc Kiến tên 
là Nguy Tiếp, hiệu là Ngọc Dung, tự là Xuyên Chu thị). 

Tĩnh Quảng Tây của Trung Quốc có nhiều khe động, các đân 
tộc thiểu số Mán, lo ở lẫn lộn, người Đào, nguời Nùng thính 
thoáng có xuất hiện. 


Dân thổ châu ở en theo một đây biên giới phía Tây Bác tiếp 
liên với nước ta có nhũng phong tục.không khác gì với của vung 
(11 Bach nghị. Nghĩ tác phú nghĩ là bạt nội lên mài rượu Bách ngân TÀ bọt trang 


(2) Minh hỏng, chỉÝía hồng bày vut tựng cao, ngụ v ke sĩ lánh dị 
C3) tuc khoan, phân để tên họ ngày thang năm ð bức tranh hày buá thờ 
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Lang Sưn, Cao Bằng, còn tiếng nói của họ cũng hơi giếng với của 
người vùng Lạng Sơn, Cao Bàng. 

Nước ta ở biên giới phía Bác tiếp liền với nội địa của Trung 
Quốc có ba của ải : 

1. Ở khoảng trên có Thủy Khẩu quan. 
2. Ở khoảng giữa có Bình Tây quan. 
3. Ở khoảng dưới có Trấn Nam quan. 

Những nơi này đều là những địa điểm xung yếu. 

Tôi vâng mệnh đi sứ sang Trung Quốc được những văn tập : 
Tu Nam Quan Ký (Bài ký về việc sửa của Nam Quan) của cú 
Tuần phủ Lý Công Bạt, Tuần Biên Ký (Bài ký về việc tuần sắt 
biên giới của quan An sát Nhạc Mục), liên biên chép để nhận thây 
sự dụng tâm của các bể tôi ở biên thùy của triều đình Trung Quốc 
là như thế, thật hầm mộ. 

[38b] Bài ký Trùng tụ Trấn Nam Quan 

Theo sách Chư Lễ, quan Chướng cố coi giủ việc sửa sang 
thành quách hào ao, trồng cây ở chỗ bờ nước cho được kiên cố. Các 
quận thú phải theo đúng pháp lệnh. 

Lại có quan Tư hiểm coi giủ bản đồ của chín châu để hiểu 
biết đầy đủ những chỗ hiểm trở về núi rừng sông đầm mà đạt 
đường lộ. 

Đặt ra ngữ câu (năm ngồi rãnh), ngữ đã taầm đường lộ) trong 
nước và trồng cây cối để làm thế ngăn trở cho vững vàng. Những 
chỗ xung yếu ấy đều có người coi giù. 

Cái lẽ xếp đạt những chỗ hiểm yếu quan trọng là nhụ thế. 

Tỉnh Quảng Tây ở xa về cõi phương Nam, núi dày tre rậm, 
các dân tộc người Dao, người Đồng tụ tập, chỗ ấy hiểm trở mà một 
cửa ái Trấn Nam quan, phía Nam giáp nước Giao Chí, đăng gọi 
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là một địa điểm hiểm yếu. 

Cột đồng của Mã Tân Tức (1) ở tại đấy. 

Đất ấy riêng một mình bàng phẳng rộng rãi không có núi cao 
rùng sâu hiếm trở. Đất ấy chỉ cây vào cứa quan ái mà thôi. 

Ủy phúc cúa quốc gia rộng rãi lớn lao, ở kháp đất đai [39a] 
đều là bề tôi của Thiên tủ Trung Quốc, các dân tộc ở kháp bồn 
biến đều đến gö cửa quan mà xin thần phục, trong ngoài đều một 
thể. 


Nuớc An Nann cung thuận hơn hết, vì thế mà của quan ái đã 
lâu khöng được tu bổ, ngày càng dỗ nát. 


Các sứ giả siing đầng cống mỗi năm đều đến gỗ cửi quan ấi, 
qua lại chỉ có con đường ấy. Tuy đạt nơi hiểm vếu không phái việc 
cần gấp của đời thánh quân, nhưng cũng để xem cho nghiềtn chính 
và cho thấy là quan trọng việc ngàn phòng nơi biên giới, 


Vã lại e ngại dân bất lương trong nài địa lén ra ngoài bờ cöi 
quấy nhiễu nước ngoài. Đó cũng không phải là tâm địa của quốc 
gia chúng ta (Trung Quốc) muốn vỗ yên người ở xa. Vậy thì phải 
tu bổ của quan ải cho gấp. 

Do đó, các quan van võ đến trấn nhậm ở đất này đều lo liệu 
gỗ đá thích nghĩ để lo công việc này. 


Nay quan Án sát sứ ở Quảng Tây là Can Quân (ông họ Cann ), 
lúc ấy vừa trần thủ phủ Thái Bình vùa kiêm nhiếp công việc ở 
Nam Ninh, thấy ở Nam Ninh có rmón thuế mọn về cau ngoài ngạch 
thuế chính, được số tiền dư là 1.800 lượng, ben khẳng khái nói : 
“Của Trấn Nam quan vốn là thuộc đất phú Thái Đình, các quan 
quận thủ ngheo kiết cho nên không sửa sang nổi. Nay ta đã [39B] 
có món tiền dư này, nguyện một mình đấm đương công việc ấy. 
Ông bền viết sở tâu xin và được cho phép, liền tụ tập phu thơ khôi 


(11 Mư Tan Tục tức Mã Viên Mã Viện sau khi dẹp Ngôi Ngao. ra Khương, nước, 
Giao Chỉ đuợc phòng tược Tân Tục hảu 
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công tù tháng 2 mùa Xuân niên hiệu Ung Chính thư 3 (1725) đến 
mùa Đông năm ấy thì xong việc. 


Quan ải này có tường cao, có Ìầu che kín, chồi cảnh, đoạnh 
trại đều tế chỉnh nghiêm trang, ngó về Năm trông sang đồng aụ, 
hai bên cao ngất rgang nhau, thật là một mỹ quan hùng vĩ ở trời 
Nam. 


Công việc của quốc gia, chí ngại không có người thật tâm 
gánh vác. 


Không có thật tâm ấy thì đầu nhiều nguời cùng lo một việc 
cũng không đủ khá nang. 


Can thật tâm đầu chỉ có một người nhiệm lãnh mà cũng thùa 
khả nàng, Czữm quần thật là người hiến tài † 


Cam quân tên là Nhũ Lái, người huyện Phụng Tân, tỉnh 
Ciang Tây, xuất thân đồ Tiến sĩ, đi trấn nhậm đến đâu cũng có 
tiếng thanh liểm nàng cán. Với chúc Chủ sự bộ Lại, ông đến trấn 
thủ phủ Thái Bình, Chẳng bao lâu ông tháng Phó sứ đạo Tả 
Giang, trải đến chức ngày nay (là Án sát sứ) đếu được Thánh 
Thiên tử đặc biệt tuyến chọn. Trong tương lai, ông được triều đình 
trọng dụng, hãn chưa có thế lượng biết đến bậc nào. : 

(40a] Nay tôi vùa sửa sang hành trang đi lên Bác thì Cam 
quân đến xin bài ký, tôi ben gạn hói sự thật và khen người Cam 
quân để khuyến khích nguời đời sau ngô hầu không bỏ thành tích 
này. 

Các quan cùng lo công việc ở đây lúc bấy giò là Tầng đốc 
Lưỡng Quảng Không Dục Tuân, Đề đốc Quảng Tây Hàn Lương 
Phụ, Tống trấn Tá Giang Lương Vĩnh Hy, theo lề phái công phí 
chép dãy đủ. 

Bài ký Tuấn Duyệt biên đi giáp nước An Nam. 


Tôi thường đọc thiên Đế Điến (1) có câu “Trạch Nam Giao” (ở 
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Nam Giao) mà biết được cái tên Giao Chỉ đã thấy có trong kinh 
truyện từ lâu yối. 

Đời nhà Hán, vua Vũ Đế sai Phục Ba Tướng Quân Mã Viện 
đi đánh phương Nam. Tuy chiến công ở hổ Lãng Bạc rất cao, 
nhưng địa phương này, ở trên thì suơng mù, ở đưới thì nước lụt, 
điều bay không được phải rớt tbm xuống nước (1). 


Sau khi dẹp yên Trưng Vương, Mã Viện dụng cây trụ đồng 
làm xanh giới đất nhà Hán. 


Hỗi đấu nhà Minh đã tùng đạt [40h] quận huyện. Rồi chẳng 
bao lâu đân chúng phần loạn, quân Thiên triểu phải bỏ đất Giao 
Chỉ rút về. l 

Triểu ta (Trung Quốc) đụng nước, thanh uy và giáo hóa 
truyền kháp bến phương. Ở những vùng người nhuộm trang đen 
và xam trán không ai là chẳng đến triều phục. 


Con cháu nhà Lê sớm đã vâng mệnh làm phiên thân ở côi 
phương Nam. 


Nhà vua lên ngôi được Ø9 năm nhờ nghì đến dân ta đi buôn 
bán ở ngoài cði xa xôi phải xa lìa trôi nổi nơi đất khách, kại lo ngại 
đến những nơi rừng sâu sào huyệt của những tội tù trốn tránh, 
mới đặc biệt sai quan đại thần cơi giữ bờ cõi ở Việt Tây (2) đi kinh 
lý vùng ấy. 


Tháng giêng mùa Xuân nắm sau, tôi vừa quan sát ở Hũu 
Giang thì nhận được tờ hịch của quan Phú quân họ Kim dạy đến 
tỉnh để trao cho tận mật các cơ nghỉ làm việc. 


Ngày 11 tháng 12 tiến phát từ Liễu Châu, tôi trộm nghĩ các 


(5) Đế Điển tức thiên Nghiêu Điển trong kinh Thứ 


(1) Nguyên vàn câu này trong phần MŒG Viên truyền ở sách Háu Han Thu la : 
Nguồng thí phì diễn thiếp thiên đoa thủy trang e Ngắng đấu trong điều hay 
rơi toi Xuông nước 


(23) Việt Tây tưc Quang Tây 
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thế ty ở chung quanh nủa bên phía Tây Nam sợ chua hiểu ý của 
sứ gia, nên mới truyền hịch cho họ cú trông giũ lãnh vực của họ 
chớ có kinh động quấy rầy. 


Tôi lại giúp đỡ hành lý cho những người đi theo khiến cho họ 
không có thiếu sót điều gì, rồi cân đạn năm bà lượt mới khối hành. 


Ngày 23 tháng 2 [41a] đến Điền Châu cách Bạch Ấp không 
đầy trăm đạm, s 


Tôi nhớ lại trong niên hiệu Khang Hy thú 19 (1680, đời vua 
Thanh Thánh tổ) tiên tổ của tôi làm chức Liêm Phóng ở Việt Tây 
(Quảng Tây) đã tùng đóng ở đất ấy, đốc suất lương hướng cho 
quân đội đi đánh Điền Châu, trải muôn đạn chớ chuyển, bà quân 
được no đủ, tấu khúc khải hoàn mà trở về. Nam ấy người cô dự 
phần công lao. 


Tôi ben đến bên dòng nước mà than rằng : “Đây là đất mà 
đời trước tổ tiên ta đã lập công”. Tôi bôi hồi ở đấy khá lâu rồi qua 
sông trọ ở Phụng Nghị châu. 

Hôm sau tôi lên núi Liên Hoa Sơn, chỏm núi chập chùng, cây 
cối âm u, một đánn máy che, người đi không phần biệt được đâu 
là hướng Đông đâu là hướng Tây nhu vào phải neo lầm lạc. 

Tôi ngồi nghĩ ở trên bờ núi đá, chợt thấy ánh mật trời, Người 
đi theo giục đi. Đi nửa bọ nửa xe, khi lên khi xuống độ 30 dặm 
mới đến đồng bàng. Quay đầu trông lại thấy mấy ngọn núi đều 
mất hút trong mây. 

Đi ba ngày đến phủ Trấn An. Phủ này thống lãnh hai châu 
là Quy Thuận và Tiểu Trấn An đều liền đất với còi Nam Giao. 

Đất ấy lỗi ra thụt vào như răng [41b] chó. Những ải vũ chưa 
đật kháp, có chen những 3 mới chía ranh đất mà giữ, côi trong 


và chốn ngoài riêng han. 


Tôi ben đến phủ Thái Bình, đi từ ngày mùng 1 đến ngày 
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mùng 6 tháng 3 thì đến quận. Tôi cùng quan Thái thú họ Đỗ truớc 
hết đi duyệt cửa Trấn Nam quan ở Bằng Tuờng. 

Trấn Nam quan cách nhủ trị 4 ngày đường. Ở trong ấy có 
Mạc Phủ doanh và Thụ Hàng thành. Đó là con đường mà các cống 
sứ An Nam phải đi ngang. 

Những châu Thượng Thạch, Tây ChÂu, Tụ Minh, Tư Làng 
vây bạc ở phía Đông Nam. 

Thượng Long ty và Hạ Long ty, Thượng Đông châu và Hạ 
Đống châu với phủ An Bình tiếp giấp ở phía Tây Bác. 

Vả lại ở của Tây Bình, quan thuộc Hạ Long ty có một đồng 
nước đục rộng hơn tram trượng tù châu Thất Nguyên đất. Giao 
Chỉ cháy tới, 

Ở cửa Thủy Rhấu quan có một dòng nước trong rộng mãy 
mươi trượng từ phú Cao Bảng chảy đến. 

Ba dòng sông gập nhau ở phía trước ty trị rồi chây xuống phú 
Thái Bình, 

Một dãy núi sông trong ngoài được bao học hộ vẻ. Người xua 
kinh [42a] lý đất này đã dựng hài doanh là Long Bàng và Quỳ 
Đạo. 

Nhung đất đai quá rộng, rà bình lính lại 1L oi, 

Tôi khảo xét hình thế đất này, lấy ba cửa quan ải làm đất 
trọng yếu, xin tang binh đóng giữ. Còn những chỗ khác thì lượng 
xét chỗ nào xung yếu, chỗ nào hếo lánh, tùy nơi khinh trọng mà 
bố phòng, cất cho chỗ thưa chố mật xen nhau, nơi xa nơi gần thích 
hợpo để củng cố việc phòng thú biên giới. 


Ngày 24 tháng 3 tôi đi đến châu Thượng Tú, động Thiên 
Phong thuộc phủ Nam Ninh thấy một hòn núi Thạch Phà¡n chạy 
đài mấy đạm làm bức rào giậu cho Thiên triểu. 


Lên trên ngọn núi ấy, lội qua khe ấy tùy theo chỗ hiểnn trở 
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mà phân bày quân sĩ để thu lấy những hiệu quả về địa lợi và nhan 
hòa, 

Tôi đến trại Hồ Nhuận ở châu Hạ Lôi, nơi này theo đánh 
nghĩa thì thuộc Nam Ninh nhưng sự thật thì tiếp giáp với Trấn 
An, bên xin đổi cho thuộc về Trấn An khiến cho được gần mà tiện 
bề khống chế. 


Tôi cũng đặt chỗ xung yếu mà phòng giủ. 


Mọi việc xong xuôi, tôi trở về Liễu Châu vào ngày LÌ 
tháng 4. 


Về thời gian thì trải qua 6Ö ngày. Về đất đai thì trái qua ba 
quận, phía Tây đến [42b] Phú Châu thuộc Điển Nam, phía Đông 
đến Khâm Châu thuộc Việt Đông, phía Nam đến Giao Chỉ. 


Khảo xét cương vực trong ngoài, đại để Thượng Đống Châu 
và Hạ Đống Châu, phía Đông tiếp giáp phú Lạng Sơn, phía Tây 
tiếp giáp phủ Cao Bằng. 


Trong khoảng đất ấy có non cao núi hiển lầm ranh giới thiên 
nhiên, có đồng bảng nới rộng, lăng xóm gần nhau, chận nhũng 
mất đường trọng yếu cả Chủy lẫn bộ mã cho quân lính người Hán, 
người Thế đúng giủ. 

Tính hết những cửa quan ải vừa mới, vùa cũ được 116 chỗ, 
quan bình đồng giữ được 1.935 người, Thổ binh được 1.170 người, 
canh phòng nghiêm mật, tuần la cẩn thận đọc theo biên thùy dài 
1,700 đạm, thật là một đãy trường thành cao ngất. 


Kẻ nào đám vượt qua thì giết chết không tha. Tù đây luơng 
dân không dám để đàng bỏ làng quê, còn tôi nhân thì cũng không 
được trốn tránh ra ngoài. 


Đó là tuân theo đúng chỉ dụ của vưa, 
Ngày 13 tháng 4, tôi đến tỉnh báo cáo công việc đã hoàn 
thành, được quan Phủ Quân báo vẽ [43a] bản đồ để đâng vẻ triều, 
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lại viết sớ, trong ấy kế những điều chưa đề nghị đế dâng lên vui. 
Ngày mùng 8 tháng 5 nhuẩn,tôi trở về Liễu Châu về một bản 
đề và làm một bài ký để ghí việc ây. 


Nước Giao Chỉ ở về phía Đông Ứng Châu, phía Tây Kính 
Châu, phía Nam Dương Châu, về thiên văn thuộc phân đã 3 vì 
sao Tỉnh Quỷ, Dực Chẩn và Ngưu Đấu, đất đai thì tiếp giáp với 
núi khe, phong tục thì pha trộn với của Âu Lạc. 


Trong thời Tam Đại (Hạ, Thương, Chu), nước Giao Chỉ 
thường được liệt vào các nước văn vật. 


Đến đời Hán, đời Tấn, rừng rậm được khai phá, đường lộ 
được giao thông, nhân đân nước Giao Chỉ mới thấm nhuần lễ 
nghĩa, học tập thi thư. Những tục cũ được biến đối lớn lao. Phong 
tục đẹp đẽ, nhân tài đối đàa, thấm thoát đã bằng với của Trung 
Quấc, không còn sánh với nước bị lậu với đất hẻo lánh nữa. 

Hồi đầu bản triểu, sử thần Ngô Bĩ Liên soạn phần Ngoại Kỷ 
của Việt sử có chép : 


Hùng Vương dựng nước, gọi là nước Văn Lang, đồng đồ ở 
Phong Châu. 


Đất ấy phía Đông Nam [43b] giáp biển, phía Tây giáp đất 
Ba Thục, phía Bắc đến hế Động Đình, phía Nam đến nước Hồ Tôn, 
chia trong nước làm lỗ bộ là : 


1. Giao Chỉ. 

2. Chu Diên. 

3. Vũ Ninh. 

4. Phúc Lộc. 

5, Việt Thường. 
6. Ninh Hải. 

T1. Dương Tuyển. 
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8. Luc Hải. 

9. Vũ Định. 
19, Hoài Hoan. 
11. Cứu Chân. 
12. Bình Văn. 
13. Tân Hưng. 
14. Cửu Đức. 


Mười bốn bộ nãy là thân thuộc. Bộ thứ 15 nước Văn Lang là 
nơi vua đóng đõ, 

Lúc bấy giờ phong tục thuần hậu chất phác, tên chức quan 
còn bỉ lậu, quan hữu ty gọi là Bế Chính. 

Đời đời cha truyền con nối gọi là phụ đạo. 

Ngoài 15 bộ, mỗi bộ còn có chúc trướng và chức phó. 

Các con dòng thú thì theo thứ tự chia ra mà chế trị, cho nên 
về sau đồng đõi có danh hiệu Nam phụ đạo. 

Huyện, ấp, hương lý được sắp đạt theo xưa hay đổi mới không 
thể nào rõ được. 

Tôi nhận xét đời Hùng Vương, trên nối theo đời Hồng Bàng, 
văn tự (chữ viết) không có truyền lại, 1ã bộ đạt ra thấy lẫn lên 
với những danh hiệu quận huyện mới lập ra vào thời nhà Hán, 
nhà Ngô đáng nghỉ là do các nhà nha đời sau đã lén [44a] lấy 
mượn, thật khẳng phải chép đúng sự thật. 

Đời An Dương Vương, quân nhà Tẩn sang đánh chiếm lấy 
đất Lục Lương (1) của Nam Việt đạt ra quận Quế Lâm, Nam Hải 
và Tượng Quận (Quế Lâm nay là Quảng Tây, Nam Hải nay là 
Quảng Đông, Tượng Quận nay là nuớc tai, 


(CŨ 1c Lương này là đất Lường Việt (Việt Đóng và Viết Tây) 
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Việt Vũ Đế (Triệu Đà) lúc đầu làm quan lịnh ở Long Xuyên, 
thay quyền quan úy ở Nam Hải, nhân việc gây hấn của Thắng và 
Quảng, ben khởi bình giết quan lại nhà Tần, gồm lấy Quế Lâm, 
Tượng Quận, đóng đô ở Phiên Ngung. 


Triệu Vũ Đế lại phát bình đánh An Dương Vueng và thắng 
được, rồi lấy vũ uy quân đội và của cải thu phục võ về đất Âu đất, 
Việt. Đất Mân Lạc cũng phụ thuộc vào. 


Lãnh vực chiếm cú tù Đăng sang Tây rộng hơn muôn đậm, 
từ Nam đến Bác xa mấy ngàn đạm, xưng để ngang hàng với Trung 
vỗ 
Quốc. 


Lúc bấy giờ việc chép su thiểu sót, Lên các châu quận không 
tra cứu vào đầu được. 


Đến lúc Vệ Duøng Vương là Kiến Đúc bị Hán Vũ Đế bắt, ba 
viên quận thú ở Giao Chỉ, Cứu Chân và Nhật Nam đều sai sứ giả 
đem hộ tịch đồn tướng nhà Hán [44] là Lệ Bác Đúc xin đầu hàng. 


Quan gián ở Quê Lâm là Cu Ông cáo dụ 40 vạn đân (400.000) 
Âu Lạc đến xin đầu hàng nhà Hán. 


Nhà Hán bên đạt ra chín quận, đặt chức quan chỉa ra mà cai 
trị. 


Từ Trung Vương đến nhà Định, nhà Lê, nhà Lý, nhà Trần 
tuy có chia vạch bờ cõi tự củng cố lấy quốc gia, nhưng chỉ giữ lây 
đất Giao Chỉ trở về Nam mà thôi chứ không khôi phục được lãnh 
vực xua của thời Triệu Vũ Đế, 


Hán Vũ Để đạt ra 9 quận : 
1. Nam Hải. 
2. Thương Ngô. 
đ. Uất Lâm. 
4. Họp Phố. 
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ö. Giio Chỉ. 
6. Cứu Chân. 
7T. Nhật Naun. 
8. Chu Nhai. 
9. Đam Nhi. 


(Về sau nước Việt ta chỉ gồrn có 3 quận là Giao Chỉ, Cúu Chân 
và Nhật Nam. Con 6 quận kia đều bị sáp nhập vào Trung Quốc, 
rốt cuộc cũng không khôi phục đuợc'. 


Vào đầu đời Hản Quang Vũ, Trưng Vương đấy bình tụ lập 
làm vua đuợc nhân dân ở Cứu Ghân, Nhật Nam: và Hợp Phế đều 
hưởng ứng, lấy lại 65 thành, đóng đê ở My Lĩnh. 


Sau bà nam, Trưng Vương bị thua, đất nuớc bị sáp nhập vào 
nhà Hán. 


Sách Động Hiín Chí chấp : Bộ Giao Châu thống lãnh 7 
quận : 


1.Nam Hải có 7 thành. 
2. Thuơng Ngô có 11 thành, 
3. Ưất Lâm có TỊ thành. 
4. Hm› Phô có ð thành. 


(45a) Nay những đất này đều thuộc về cình vuc củi Trung 
Quốc. 


5. Giao Chỉ có 12 thành (Sách Hạ, Hán Chí chú : túc là nuớc 
của An Dương Vuơng! : 


11 Long Biên. 
2;- Lõa Lâu. 


3)- An Định. 
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4)- Câu Lậu (Sách Giao Châu Ký chép có loài tiểm 
thủy ngưu, một loài trâu lạn đuới nước, lên bơ 
cụng húc nhau đến riệt mới bố đi). 


5)- My Linh. 
6›- Khúc Dương. 
71 Bác Đái. 
&)- Kê Tù. 
9)- Tây Tử. 
10)- Chu Diện. 
11i- Phong Khê, 
12)- Vọng Hai. 
6. Cứu Chãn có ỗ thành : 
1)- Tư Phổ. 
2)- Cư Phong. 
dị Hàm Hoan. 
4)- Võ Thiết. 
ñ- Vã Biên. 
7, Nhật Nam có 5 thành : 
Lì- Tây Quyển. 


21- Chủ Ngô tNhân dân ở đây tựa theo bờ biển mà 
sống). 
3ì- Lư Dung tCô biến lấy vàng). 
41- Thượng Lâm. 
5ì. Tỷ Ảnh. 
Ba quận nãy (Giao Chỉ, Cứu Chân và Nhật Nam! đầu là lãnh 


vực nuớc Việt Lí ngày này, 
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Đơi xa xưa nói những huyện thành đã mất không hiết ở chỗ 
nào. Chỉ có Long Biên là chỗ châu trị của Giao Châu đưới thời nhà 
Hán, tức Đô thành ngày nay, còn Phong Châu là ở đất An Lăng. 

Trong niên hiệu Kiến An thứ 8 (203), Trương Tân làm Thú 
sử Giao Châu, S1 Vương làm Thái Thú xin lập làm châu. 

Trohg niên hiệu Kiến An thú 15 (210), vua Hiến Đế nhà Đông 
Hán xuống chiếu trao cho Trương Tân chức Giao Châu Mục dời 
[4ãb] trấn về Phiên Ngung, cho ban nhạc để uy quyền trấn nhiệrn 
được trọng hậu. 

Về sau Trương Tân bị người Man Lão giết. 

Sĩ Vuang hoàn toàn giữ Giao Châu, đóng đô My Lnh tức 
thành Long Biên. 

Đến khi Ngô Tôn Quyền s:ủ Chủ Chất làm Thú Sử, Sĩ Vương 
cho em tuân theo mệnh lệnh. 

Sĩ Vương chết. 

Trong niên hiệu Hoàng Vũ thứ 5 (226), Ngô Quyền cho là 
châu thành rộng rãi ben cát ba quận Nam Hải, Uất Lâm, Thương 
Ngô về phía Bác Hợp Phố lập ra Quảng Châu, đật trị sở ở Phiên 
Ngung, lấy bến quận Giao Chỉ, Nhật Nam, Cứu Chân, Hợp Phố 
làm Giao Châu, đạt trị sở ở Long Biên. 

Việc phân tách Giao Châu và Quảng Châu bát đầu từ đấy. 

Tôn Hạo lại đạt ba quận Vũ Bình, Tân Xương và Cửu Đức 
đều cho thuộc vào Giao Châu. 

Nhà Tấn đẹp nhà Ngô, cũng nơi theo như vậy, lập ra bộ Giao 
Châu. Giao Châu thống lãnh 7 quận, 54 huyện. 

Bảy quận ấy là : 

L. Hợp Phố, nay thuộc Quảng Châu, thống lãnh 6 huyện : 

1)- Hợp Phế.. 
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2) Nam Bình. 
30x Đăng Xương, 
4)- Tù Van. 
ñ)- Độc Chất. 
6)- Chu Quan. 
I[. Giao Chỉ thống lãnh 14 [46a] huyện : 
1)- Lang Biên. 
2)- Câu Lậu, 
3) Vọng Hãi. 
4)- Lồn Lâu. 
ñ1- Tây Vu. 
6›- Vũ Ninh. 
71- Chư Diễn (nay là An Lăng). 
8)- Khúc Dương, 
9:- Giao Hưng. 
101- Bắc Đái. 
11)- Kê Từ. 
12!- An Định. 
130- Nam Định. 
14)- Hái Bình. 
ILI. Tân Xuơng thống lãnh 6 huyện : 
1i- My Lình. 
2)- Gia Ninh. 
31- Ngô Đình. 
4)- Phong Sơn. 
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B)- Lâm Tây. 
6›- Tây Đạo. 
1V. Vũ Bình thống lãnh 7 huyền : 
1)- Vũ Bình. 
2)- Vũ Hung. 
3;- Tiến Sơn. 
4% Cznn Ninh. 
ñ)- An Vũ, 
6)- Phù Yên, 
70- Phong Khê. 
V Cu Chân thấng lãnh 7 huyện : 
10- Tu Phế. 
2)- Cu Phong (túc Ái Châu. 
4)- Trạm Ngô. 
41- Kiến Sơ. 
5)- Thường Lạc. 
6)- Tùng Nguyên L1). 
VỊ, Cửu Đúc (tức đất Việt Thường trong thời nhà Chú) thống 
lãnh 8 huyện : 
1)- Cúu Đúc. 
21 Hầm Hoàn. 
3ì- Nam Lang, 
4!- Đương Thoại. 
51- Phù Linh. 


(1) Thiếu một huyện, chua được 7 huyện 


z0 


h 6)- Khúc Tư. 
7)- Phố Duơng. 
8)- Đã Vấn (túc Hoan Châu. 
VỊI. Nhật Nam thống lãnh 5 huyện : 
1> Tượng Lâm. 
2)- Lư Dung. 
3)- Chu Ngõ. 
4›- Tây Quyến. 
ñ-Tý Ảnh. 
Nhà Tống noi theø nhu thế. 
Nhà Nam Tế : 


- Giảm quận Giao Chỉ: 14 huyện còn lại LI huyện. bứt3 huyện 
là : 


- Giao Hung. 
- Bác Đái [46b]. 
- Kê Tà. 

- Tang quận Cứu Chân, thêm 3 huyện là : 
- Cao An. 
- Quân An (nay là huyện An Đỉnh thuộc Ai Châu). 
- Đô Bàng. 

* Tang quận Tân Xương, thêm 2 huyện là : 
- Tân Đạo, 
- Tấn Háa. 

- Đối tên 3 huyện : 


- Dương Toại 
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- Phù Lình 
- Khúc Tư 
ở quận Cửu Đức ra huyện : 
- Thọ Lãnh. 
- Vã Lao. 
- bại lập thêm 3 quận : 
1)- Quận Tổng Bình thấng lãnh ¡3 huyện : 
- Xương Hung. 
- Nghữ: Hoài. 
- Tuy Ninh. 
20- Quận Tống Thọ tức cát đất Việt Châu cho thuộc vào. 
3)- Quận Nghĩa Xương không có thống lãnh quận nào cá. 


Tù đó những triều khác như đời nhà lương, nhà Trần có thay 
đối tầng giảm chía cát không nhất trí. 


Trong niên hiệu Vũ Đúc thú õ (622), Đường Cao Tố đát ra 
An Nam Đồ Hộ Phú. Danh xung An Nam bát đầu tù đấy. 


An Nam Đô Hộ Phủ thống lãnh 17 châu phủ 11): 
1. Giao Châu thống lãnh 8 huyện : 
1)- Tống Bình. 
2)- Nam Định. 
3°- Thái Bình. 
4)- Giao Chỉ. Trong niên hiệu Vũ Đúc thứ ñ (622), 
Đường Cao Tô đạt ra Từ Châu, lại đạt và 3 
huyện : 


- Tù Liêun, 


(1t 18 châu phú nơi dụng, đuợc lấn lướt kế tiếp theo sâu 


209 


- Ô Diễn, 

- Và [4Za] Lập, vì có sông Tù Thuy và Liêm Thuy, 
nhân tên hai con sông ấy mìà đạt, 

5+ Chu Điền. Trong niên biệu Vũ Đúc thú 4 (621), 

Đường ao Tố đạt ra Diên Châu, lại đạt ra 2 
huyện : 
- Cao Lang. 
- An Định. 


6)- Lang Biên. Trong niên hiệu Vũ Đức thú 4 (621), 
Đường Cao Tố đạt ra Long Châu và 2 huyện : 


- Vụ Ninh. 

- Bình Lạc. 
73- Bình Đạo. 
8: Vũ Bình. 


2. Lục Châu. Sách ØÐưỡng Chỉ chép chỗ tanh châu cô sông 
Lạc Thúy. Lục Châu tiíc quận Ngọc Sơn có 3 huyền : 


1ì Ô Lôi. 
2> Thanh Hóa. 
3+ Ninh Hải. 
3. Phong Châu (xua là nước Văn Lang) tức quận Thừa Hóa 
cõ 6 huyền : 
1)- Gia Ninh. 
23+ Thủa Háa. 
3+ Tân Xương (chung với rất huyện My Linh!). 
41- Cao Sơn. 
5)- Chu Luục. 
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4..AI Châu túc quận Cúu Chân cá 6 huyện : 
11- Cuu Chân. 
2J1- An Thuận. 
3; Sùng Bình, 
4)- Quần Nĩnh. 
ð)- Nhật Nam. 
6)- Trường ầm. 
5. Hoan Châu túc quận Nhất Nam có 4 huyện : 


L0- Củu Đúc. Trong niên hiểu Vũ Đúc (616-6265, Duờng Cao 
Tô đạt ra 6 huyện : 
- An Viễn 
- Vân ba 
- Quang Ăn 
- Thủy Nguyên 
- An Ngân 
- Hà Long 
- Truờng Giang (1). 
20- Phố Duưmng. 
3; Việt Thường. 
4)- Hoài Hoàn. 
6. Phúc Lộc, tức quận Phúc Lộc có 3 huyện : 
1z Nhu Viễn 
2!)- Đương Lâm. 


30- Phúc Lạc. 


(1) huyện. dua Lhuyen 
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7. Nham Châu (tiếp giáp với Quảng Tây) túc quận Thuờng 
Lạc có 4 huyện: 
1)- Thường Lạc. 
2)- Tu Phong. 
3)- Cao Thành. 
4)- Thạch Nham. 
8. Trương Châu (tiếp giái› với Phúc Lộc) tức quận Văn Thang 
có 4 huyện : 
1)- Văn Thang. 
2)- Đồng Thái. 
3)- Trường Sơm. 
41- Chân Thường. 
9. Thang Châu tức Tháng Tuyền [47b] quận có 3 huyện : 
1)- Thang Tuyển. 
2)- bục Thủy. 
3ì- La Thiểu. 


10. Doanh Châu (phía Tây Nam đất Quế Lâm, phía Tây Bu: 
của nước ta) tức Cao Đầm quận có 4 huyện : 


1)- Doanh Giang. 
2)- Ba Linh, 
3)- Hộc Sơm. 
4)- Hoàng Viễn, 
11. Lung Châu (thuộc Mán) túc Phủ Nam quận có ¡ huyện : 
1)- Vụ Lạc. 
2:- Vũ Lễ, 
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d!- La bung, 

4)- Phù Nam. 
- Lang Loại. 
6)- Vũ Quan. 
7)- Vũ Giang. 


12. Hoan Châu (thuộc Mán) túc quận Chính Bình có 8 
huyện : 


1)- Phúc Lĩnh. 
2)- Chính Bình. 
3ì- Long Nguyễn. 
4)- Nhiều Lạc. 
5)- Tu Ấn. 
6)- Vũ Danh. 
7)- Ca Lương 
8›- Mông Đô. 

13. Cá Châu (thuộc Mán) cố 3 huyện : 
1!- Lạc Sơn. 
2)- Cố Thư. 
3)- Lạc Hưng. 


14. Giáp Châu túc quận Hoành Sơn tthuộc Mán) có 5 
huyện : 


1)- Đã Bản. 

21- Huệ Vãng. 
3 Vũ Long. 
4)- Hoành Sưm. 


ñ)- Thạch Lm. 


15. San Châu tiếp giáp Quảng Châu) túc quận Long Trì cô 
2 huyện : 


17- Long TH. 
21 Bần Sơn. 
16. Điển Châu có 2 huyện : 
1+- Trung Nghĩa. 
2+ bóng Tn. 
Địa lý của hai châu trên đồng nhú của Hoan Châu. 
17. Lãm Châu túc quận Lâm Ấp có 3 huyện : 
1)- Lâm Ấp, 
21 Kim Long. 
3ì- Hải Giới, 
18. Ảnh Châu túc Ty Ảnh quận có 3 huyện : 
1i- Tỷ [48a] Ảnh. 
2)- Do Văn. 
3)- Chủ Ngô. 
Trong niên hiệu Trình Quán (827-648), Đường Thái Tông bỏ 
3 châu : Diễn, Lâm và Ảnh. 
Trong đời vua Y Tông nhà Đường (860-873 1 quân Nam Chiếu 
đánh phá phủ thành. Đường Y Tông sai Cao Biến đánh và phá 
được Nain Chiếu, địa phương được đẹp yên, mới đạt ra Tĩnh Hải 
Quân và cho Œao Biên làm Tiết Độ 3ú. 
Từ đấy đến thều nhà Tống, nuớc An Nam là Tĩnh Hải Quân 
Tiết Độ Sứ trấn. 


Theo sách Đường Chí, quận Ngọc Sơn ở Lục Châu thuộc đất 
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Giao Chỉ vốn là Ngọc Châu. Trong niên hiệu Thuøng Nguyên thu 
2 (6751, Đường Cao Tông đổi làn Lục Châu vì ở ranh châu cụ sống 
Lục Thủy cho nên mới gợi như thế. Đó đúng là đất trấn Quảng 
Yên (giáp Quảng Yên, giáp Khâm Châu. 

Phụ Lục : - Đất Tượng Quận đời nhà Tần từ đơi Hán trở húi 
là quận Giao Chí, nhà Laàrơng chia ra đặt quận Hoàng Châu và 
Ninh Hải, nhà Tùy dẹp nhà Trấn, bó quận ấy, đãi Hoàng Châu 
làm Ngọc Châu. 


Trong thời Tùy Dạng Đế, Ngọc Châu bị hỏ, đất ấy gồm nhập 
vào quận Ninh Việt. 


Nhà Đường đạt lại Ngọc Châu. Trong niên hiệu Thượng 
Nguyên thú 2 (6751, Đường Cao Tâng đối làm Lục [48b] Châu 
hoặc là n quận Ngọc Sơn. 


Sách Tổng Sứ Cương Mục chỉ chép : Quách Quy đánh hại 
quân Giao Chỉ ở sông Phú Lương. Lý Kiên Đức (Lý Nhân Tông) 
đầu hàng. 

Sách ấy ở dưới có chú : Giết Ngụy Thái tử Hồng Chân. Triệu 
Tiết đấn cây làm khí cụ tấn công, thuyển man đếểu bị phá. Lý Kiến 
Đúc sợ ben xin nộp cống. 

Nhưng nay xét theo sách Nhu Thái Dị Thu, trong ấy có một 
đoạn nói đến việc An Nam: : Trong chiến địch Ấy, triểu nhà Tống 
thua to lắm. 

Trình Tử nói : “Lúc đầu tiên ở biên giới không cớ lệnh cho 
quân sĩ kế tiếp kiếm điểm tập hợp lại để cứu viện lúc khấn cấp. 
Lai có lệnh cho quân sĩ tự phóng túng đánh giết chờ đến nỗi phải 
bị giết hàng vạn. 

Lại không đợi đến mùa Thu mát mẻ sang mùa Đăng, một 
mạch tiễn thang qua đánh phá mới thôi. 


Tháng 7, quân tiến qua ngọn núi, bị chướng khí mà chết thì 
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tự cho là số phận. 


Đến khi quân tiến qua khỏi biên cảnh thì lương thực khong 
được kế tiếp chuyến vận theo, tiến sâu vào sào huyệt của giặc thì 
lấy bẻ chớ 500 quân qua sông, lại [49a] vùa đến chặt vừa đất phá 
mấy lớp rào tre mà không được, lại chèo be không để tiếp tục đem 
viện bình sang thì bị quần giặc hội họp bát giết. 

Quân ta không cô cứu bính, có kế chết, có kẻ trấn, cho nên 
không thành công chí để tranh nhau có 50 đạm đât. 

Muến đem quân qua nữa lại không có thuyền be qua sông, 
không có lương thực để thành tựu công việc. 

Nhờ bên giặc có lời hơi thưận nên bên ta mới có lời thủa ứng 
mà giảng hòa. Nếu như bên gic chưa lời xuôi thuận thì bên ta 
không biết phải xủ sự ra sao. 

Quân vận lương tử trận là 8 vạn (80.000). Quần chiến đấu 
bị lam chướng mà chết ]ä 11 vạn (110.000), Còn sống sót đuợc 2 
van 8 ngàn (28.000) nguời trở vẻ, trong số này lại có nhiều người 
đau yếu. Lai còn số bị quân giặc giết lúc trước là mãẫy vạn nữa. 
Tính chung tất cả thì bên ta bị thiệt mất không dưới 3Ô vạn nguời 
(300.000). 

Thạt là vô mưu ngu tối sai-lẩm quá lắm”. 

Hoàng Đình Kiên cũng có bài ca đao về chiến dịch đi đánh 
nước Nam này, cực lực nói lên số thiệt hại trong cuộc dụng bình 
đánh Giao Châu. Nay bài ca đao này thấy chép ở trong sách Uyên 
Gidm. 

{f49b) Sách Động Thiên Phúc Địa của Đỗ Quang Định đòi 
Đường chép 36 cái động thiên (1), động thiên thứ 22 là núi Câu 
Lậu Sơn, bê chu vĩ được 44 dặm, gọi là Ngoc Nhuận Bdo Khuê Chì 
Thiên tại huyện Lưu Dương ở Dung Châu. 


€1) Động thiên, chỗ của thần tiền ở phần nhiều ở nø sơn động, thương goi cả 
chủ Thiên 
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Đó là núi Câu Lậu Sơn ở tỉnh Quảng Tây của Trung Quậc 
chớ không phải núi Cầu Lậu Sơn ỡ An Nam. 


Cách kinh đô nước ta 30 đậm về phía Tây có một hòn núi gọi 
là Bồ Đa bạc Nham, lại có tên là Sài Sơm. 


Trên núi có một cái động con là chỗ Thiên sư Từ Đạo Hạnh 
đời nhà Lý tủ đắc đạo và hóa g1ải. 


Cảnh trí cũng thánh tú đẹp đề. Bến bề chung quanh, ở ngoài 
đều la ruộng bằng phúng. Vẻ phía Tây có hồn núi đất đuợc mười 
mấy ngọn núi gọi là núi Câu Lậu Sơn. 


Núi này không có cảnh trí nào tuyệt đẹp, cũng không có nham 
động và đấu tích lạ lùng. 


Sách ấy lại chép : Núi An Sơn ở Giao Châu có dụ vào số 72 
phúc địa, nay không biết núi này ở đâu. 


[50a) Bài biểu của Đào Hoàng đời Tấn chép rằng : Quận Nhật 
Nam cách Giao Châu, đi đường biển hơn ngàn đạm, phía ngoài 
cách nước Lâm Ấp (Chiêm Thành) chùng 700 đam, đó là trấn 
thành Nghệ An, vuợt biến đến kinh đô thì đường thủy xa như thế. 


Bài biểu ấy lại chép : Vùng thượng du chỗ quận Hưng Cố ở 
Ninh Châu tiếp giáp cách quận Giao Chỉ 1.800 đậm đồ là từ phú 
Lâm An thuộc tính Vân Nam đi xuống trấn Tuyên Quang đến 
kinh đô nước ta, đường bộ xa như thế. 


Tờ sớ của Trần Nghiêu Tấu đời Tống giữ việc chuyển vận ở 
Quảng Châu có nói : “Thuộc hạt của tôi, ruộng thì nhiều đá núi, 
đất thì ít chỗ trồng đâu nuôi tầm, thế mà người ta đều nói thuôe 
hạt của tôi cô gấm tấm mùa tâm. Thật là không phái cái tục ở 
vùng Ngà Lãnh”. 

Suy độ vật sản xuất ở đấy thì e rằng đó là nước An Nam. Nay 
người dân ở Quảng Châu ngoài việc cày cấy ø ruộng nước, mỗi lợi 
trọng hậu về địa lợi chỉ cô trồng gai trồng đaạy mà thôi, 
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Tỉnh Quảng Đông đất rộng nguời đông, nhưng có tục thích 
buôn bán (17, phần nhiều trồng có cây, thuốc lá, gạo thóc thì rất 
{50b] ít. Quá nửa đân ớ đấy an bám ở tỉnh khác hoặc mua gạo ở 
nước Nam. 


Tỉnh Quảng Tây đất xấu nguời thưa, có tục siêng cần việc 
cấy gạt Chu góp được nhiều, ảnh hướng tràn đến những vùng lần 


Sách Niên Biệu Bí Tập chép : Nuớc Đại Tây Dương ở về phía 
Tây Tung Quốc 6 vận đạm (60.000) gọi là nước Au Hải, có ba vị 
giữ chú quyền : 


1. Vị giữ việc giáo hóa (giáo dục), 
2. Vị giũ việc tính toán (tài chánh ), 
3. Vị chuyên việc xủ đoán ttu pháp). 


Ơa bà vị được tôn trọng bằng nhau, nhưng nguời người đều 
sợ vị gi việc xú đaáún. Nước láng giêng si xâm lược cũng do vị 
xử đoán ra lệnh điều độ. 


Nhung không phải mọi người đều có thể lãm được vị xu đoán. 
Cần phải là nguời vến có thành tích danh vọng, tuổi quá 80, mà 
còn tỉnh lục thì được người ta suy tôn lập nên. Quyền hành của 
vị xủ đoán không được lâu đài (vì đã hơn 80 tuổi rối) mà bại nhọc 
nhằn về việc vận đụng (2), cho nên người ta cũng không ưa thích 
chức vị ấy lắm. 


Đất nước ấy có nhiều tê, voi, cọp, beo. Người đân thì làm nghề 
sản bất mà sông. Nuớc ấy cùng có thóc lúa, rau khoai. Văn tụ thì 
[51a] có một thế chủ riêng. 

Nguời người đều theo đạo Thiên Chúa mà không biết ở Trung 
Quốc có đạo Nho, địịo Phật và đạo Lão. 


——————— 
11) 7V nraứ, chạy thế a mặt nghiệp lá nghề buán, Can bản nghiep Tà nghề nóng 
L2\ Văn dụng, khéo dung trì kế biên thông ma khung cau nề 
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Thiên Chúa là vị chúa tế trước nhất đã sinh ra người, ra vật. 
Người trong nước lập nhà thờ mà thờ phụng chung với nhau. 
Theo lời họ nói : 

- Trời có 33 tùng. : 

- Đất có bến mặt treo lơ lắng ở không gian. 

- Mạt trời lớn hơn đất. 

- Đất lớn hơn rmnật trang. 

- Chỗ cao nhất ở mạt đất có cửa trống. Mặt trời, mặt trang 
đi đến đúng chố cửa trống ấy thì ánh sáng bị che khuất và bị án 
mất. 

- Nam vì sao (Ngũ hành tỉnh' ở những vị trì cao thấp không 
đồng nhau. Hỗa tỉnh ð vị trí cao nhất. Thúy tỉnh ở vị trí thấp nhất, 
Kim tỉnh, Mộc tỉnh và Thể tính cao thấp xê xích nhau ở khoảng 
giữa. Cho nên những ngôi sao ấy xoay quanh vòng trời có chậm, 
có mau. 

Bản đồ vẽ ra và lý thuyết xây dựng thật đã có chỗ đáng chọn 
lấy lắm. 

Cuối đời Minh Thế Tông (1522-1566) có nguời Âu Tây tên Lợi 
Mã Đậu (1) (Matteo Ricei, 1552-1610) kết hợp; với muời bạn vượt 
hiến phóng túng đi khấp nơi, trải qua hơn muời nước, đi qua 6 
vạn (60.000! đậm: đường trong tất cá 6 nànn, đến nuớc An Naân, 
vào ranth giới tỉnh Quảng Đông. Lúc Ấy nhũng bạn hữu đi theo 
đều chết hết. 

Lợi Mã Đậu có thuật lạ, có tài [5b] hít không khí vào đây 
trong người thì bệnh tật không phát sinh. 


(1) ơi Ma Đạu (Matteo Rlieei' lan nha truyện giao đáo Thiên Chưa, người nước 
Ÿ Đại Lợi, trong niên hiệu Văn Lích thứ & (1580: đợi Minh Thân Tang vào 
tỉnh Quang Đông, đôi lấy tên Trung Hoa la Lợi Tày Thái, <au vào Bắc Rình 
đựng nhà thờ Thiên Chua, biết chủ Trung Hóa và Âu Tý, giỏi thiên Văn, 
địa du, y được, đuờc vua Thìn Tông kinh trong 
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Ông ở tại Quảng Đông hơn 20 năm, biết hết tiếng nói và chữ 
viết của Trung Quốc. 


Mã Lợi Đậu có râu tía, mát xanh, sắc mật hồng hào nhụ hoa 
đào, đã hơn 50 mà nhụ mới có 20 hay 30 tuổi, gạp ai thì chấp tuy 
vái chào đúng lễ phép cho nên người ta thích giao thiệp với ông, 


Nam Đình Dậu nhằm niên hiệu Vam Lịch thú 25 (1597), Lý 
Quân Thực gạp Lợi Mã Đậu ở Du Chương cùng nói chuyện với 
nhau rất nhiều. 


Mã Lợi Đậu đưa cho xermn những vật lạ của nuác ông : 
- Một cái bình bảng pha-]â có ve. 


- Một cái đồng hồ chứa cát, hình dáng giống nhu cái trứng 
ngỗng, dùng đố nghiêng cho cát tuôn ra mà tính số canh, số giờ. 


Ông có mang theo : 

- Những kinh sách của nước ông. 

- Những ní hoa. 

- và những dụng cụ lật vật quý báu bảng vàng, 


Giấy của nước ông trắng như làn đa của người đàn bà đẹp. 
Ông bảo là vỏ cây ở nuớc ông làm mông ra. 


Lý Quân Thục có tầng cho ông một bài thơ : 


Nó 8p j# MU ñ 
"mm" a.ẽ Sẽ. 
tt HỆ ¬ % tự 
‡: = * Ì ĐỆ, 
Lj tử “À ®u D8 
th đ  RP x 
Hù BH f‡ lu đ 
lo tÙ, ÍE R JE 
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1. “Qúu trái ad, triều cát. 
2. “2hửa lau tín thái kà. 

.3. “24g tai lu« nạn tý. 

+, ⁄/)dug grrut thất cô và. 
3. /)~ thể tường tư bụ. 
ú. 2 /752aJ thẻ tức thị gia. 
7. (An kltrrM FdÍe HH tHỜUGƑ. 


Á. 9E vÌ« êm thiên da. 


Dịch nghĩa 


~ 


- Vy tá bien cần dd tại roi DHoÌ san, 


3. Cơi song tatớc trượt bien tì (Ít thị lừn theo Hi rang, 


*ý 


-H€ ĐÌNHGHớ 'RHg tế NT Trai tt sat H00 đạm 
'00.000.. 
The troi Đen cai De củi cÍ tế pÏinmtw ong, 


+ 


3. C lrem dui phú the Hhữ Tạ SOHŒ BÙI, 

G. „ÁN to tt lịch na mình ơi thưa toi lá nhái 
(01/71/0211 

2: ẨHH S2. ĐỌnữ HC tế gu IHme được ? 


%„ Sda.vHdH, KhetÐ) thềm chút Hrui, 


Dịch †hơ 


Rien tạ chín ca, pưHữ hon, 
TÌH theu 1n) rang lưới tang bích khơi. 
Ất nHIòn clH tHỢI đềN Hư, 
Thuyen coi lưới bớt nhìnH Hới Dong DÌHrtHư, 
Có BH" THẺ nh ỚI HH, 


+ NgH HO H lịch Khợt thr2nữ ca HÌd, 
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CHhữmữ nữ tp ritợc phcE ưa, 


Clm Trời tóc bích (Ích El súc Web 


Lợi Mã Đậu không tính đến chuvện trở về nuớc nữa, lấy trừi 
đất làm nhà cửa. lấy việc sống chết làm ảo tuộng. 


So sánh Lợi Mã Đậu với Đạt Mai (1) đến Trung Quốc thật lạ 
kỳ hơn nữa. 


Tôi nhận xét các nuớc Ân Tây từ đời Tống, đời Nguyên trở về 
trước chua giao thông với Trung Quốc. Treng niên hiệu Vĩnh Lạc 
(1403-1424), nhà Minh, người Âu Tây mới hát đầu vuợt biển vào 
cống ở Trung Quốc. 


Trong niên hiệu Vạn Lịch thú 30 1168025, đời vua Thần Tông 
nhà Minh, có nguời nước Âu Tây là Lợi Mã Dậu (Matleo Riecn 
cùng với đồng bọn là Nam Hoài Nhân (Ferdinandus Verblest) (2), 
Ngái Nho Lược (Giuleo Aleni) 3), Hùng Tam Bạt và Cao Nhất 
Chí năm sáu người tù Quang Đông vào đất Mần, lên Kim Lang 
Nam: Kinh), tụ xung là người Âu La Ba (Ruropal, đường xa mười 
xnuôn đậm (100.000), vượt biển trong Ø nam mới đến đây, Họ đưa 
ra cho xem : 


- Thiên lý kính Lkiếng xem thiên van). 


(@Ó) Đự¿ Ma tuc Bồ Để Đạt Ma, một nhà su Tây Truc CẤn Đi) trong nằm đầu 
niên hiện Đại Thông (5271 đời Lương Vũ Để vượt biển đến Quảng Cháu, được 
Lương Vụ Đề sai sử đồn đến Riến Nghiệp, sang nược Ngúy, ơ chìa Thiếu 
Lâm Tụ núi Tung Sơn, suốt ngày ngổi ngoành miật vào vạch đến nấu, trao 
pháp và ao cà sĩ cho Tuệ Kha roi nhập tích, tìng ơ chùa Định Lâm tụ núi 
Hùng Nhĩ Sơn Lương Vũ Đế son bái bìa dựng ở núi Chung Sơn, trong thời 
Đường Đai Tong duợc tên thụy lái Viên Guớc Đai Su 

t7 Năm Hoới Nhân (Ferdinandue Verbieet, 1628-1688) tên tự là ướn Khanh, 
lÀ Đầu Bú, giao sĩ của Hỏi Đa tê nuốộc Belgtaue, trong khoảng niên hiệu 
Thuận Trị nha Thanh (1844-1661) đến Trứng Quốc cụng nhòih Thang Nh¬iợc 
Vọng (người nước Đức) đến Biic Rinh truyền giao Nam Hoai Nhân đuờc vua 
nhà Thanh thầu dụng cho làm chức Khânn Thiền Gian: Phó, được chiến lễnh 
cai chế các khi cụ xem thiên tuợng 


G3 Ngaái Nho Lược (Giuleo Aleni¿ người ÝY Địu Lai đến Trung Quốc vào cuối đơi 
nhà Minh 
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- Tụ minh chung (đồng hồ tu đăng khua chuông báo tùng 
giờ). 

- Hồn thiên nghĩ (túc quá thiên cầu có ghỉ độ số các sao để 
xem thiên vun!. 

- Lượng thiên xích tthược đo không gian). 

- Cầu cã pháp tphep tính theo tam giác lượng). 

- Phép tính thời gian. 

- Phép do độ số. 

- Phép xem bóng mật trời. 

- Phép xem sao. 

Họ bàn luận về lý khí, về lịch sẽ rất tỉnh thông linh diệu, 


được các quan thượng thu tôn xưng là Táy Nho tnhà Nho học Âu 
Tây)(B3b] là Tây Thố Thdnh Nhân tbậc thánh nhân đất Âu Tây \. 


Nhân đó họ được tư giày đưa lên Bác Kính để tiến dẫn lần 
vua. 

Khi đã đến Bác Kinh, Lợi Mã Đậu dựng nhà thờ Thiên Chún 
ở ngoài cửa Tuyên Vũ. 

Bọn Niưứn Hoài Nhân cá việt được bộ sách Khôn Du Đồ Thuyết 
2 quyến, tự xung là giáo sĩ hội Da Tô, bới vì nước của họ thừ đạo 
Đa Tô, không thờ kính cha mẹ, chỉ tôn thờ Thiên Chúa, phía bên 
hữu trong nhà thờ có đạt búc tượng Đúc Mẹ, đáng ánạo như thiếu 
nũ, tay bổng tiệt đúa trẻ, đó là Chúa Da Tô (Jésus Chi isÉ). 

Vua nhà Thanh dùng người nước ấy cha cối giữ Khâm Thiên 
Giám, ra lệnh cho họ làm tân lịch (lịch tới: để bàn hành khấp 
thiên hà, đat Lên sách lịch ấy là Thị Hiền Thu 

Sách Thánh Dụ Quáng Tuấn của vua Thế Tông !1723-1735) 
có chếp : Nguời nước Âu Tây thờ đạo Thiên Chúa cũng là trái với 
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đạo thường, nhân vì hạ thêng hiểu lịch số cho nên quốc gìa mới 
dùng họ. 


Tôi thường được xem sách Khân Du Đồ Thuyết của họ, xem 
những luận thuyết của họ về hình thể đất, địa cầu, núi gò, sông 
biến, thủy triểu sớm tối và gió mua phần nhiều đều chí lý. 

Theo lời của họ, thiên [53a] hà có 4 đại châu : 

1. Trung Quốc và nước Hồ, nước Việt, sa muc, hải đảo thuộc 
Á Tế A (Asia). 

2. Các nước Âu Tây và các nước hải ngoại thuộc Âu La Ba 
Châu (Europa). 


3. Lại có những nước ở ngoài biến thuộc Mạt Lợi Á Châu 
(Afriea). 


4. Lại có những nước ở ngoài biển thuộc Á Mạc Lợi Gia Châu 
(Ämerica). 


Như vậy có đáng tín hay không, này xin chép sơ lược như 
sau : 


1. Á Tế Á Châu (Asia) là một châu to nhất, nhân loại bắt đầu 
ninh ra ở đấy, thánh biển xuất hiện truớc nhất ở đấy. 


Ranh giới của Á Tế Á Châu : 


- Phía Nam đến các đáo Tô Môn Đáp bạt (Sumatra) và Lũ 
Tống (Luzon). 


- Phía Bắc đến Tang Tân Bạch Lạp và Bác Hải. 
- Phía Đông đến đảo Nhật Bốn và biển Đại Thanh. 


~ Phía Tây đến sông Đạt Nãi Hà, Mạc ÀA Địích Hồ Đại Hải, 
Tây Hồng Hải và Tiểu Tây Dương. 


Đất của các nước không những có hơn hàng trầm quốc gia, 
mà lớn hơn hết là Trung Quốc. 
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Ngoài Trung Quốc ra, còn có nước Thát Đát, nuớc Hồi Hỏi. 
nước Để Đệ Á, nước Mạc Ngọa Nhĩ, nước Bách Nhi Táy (53b] A, 
nước Độ Nhi Cách, nước Đúc Gia À đều ở trong châu ấy. 


Trong biển có những đảo lớn : đáo Tác Ý Lan, đảo Tô Môn 
Đáp Lợi (Sumatra), đáo Trảo Ôa, đảo Bột Nê (Rornéo). đão Lbủũ 
Tếng (Luzon), đảo Mộc Lộ Danh. 


Cồn có những đáo ở Địa Trung Hãi cũng thuộc vào giới hạn 
của châu này. 


Nước Trung Quốc ỡ về phía Đông Nam của châu này (Asia). 


2. Châu lớn hạng nhì trong thiên hạ gọi châu Âu La Ba 
CRuropa). 


- Phía Nam đến Địa Trung Hải (Méditerranée). 


- Phía Bác đến Thanh Địa và Bang Hải (Océin Glacial 
Arectique). 


- Phía Đông đến Đại Nãi Hà, Mạc A Địích Hồ Đại Hải. 
- Phía Tây đến Đại Tây Dương (Océan Atlantique). 
Ở châu Âu La Ba cộng cả thấy hơn 7Ö nuớc. 


Nước lớn là nước Dĩ Tây Bá Ni Á, nước Phất Lan Sát (Franece), 
nước Đại Tây Lý, nước Nhiệt Nhĩ Ma Nì Á, nước Phất Lan Địa Á 
(Pinlande), nước Ba La Nì Ẫ, nước Ông Gia Lý Á, nước Đại Nì Á, 
nước Tuyết Tế Á, nước Nạc Vật Nhạ Á, nước Ách Lạc Tế Á, nước 
Mạc Tư Ca- [54a] Mạt Á. 


Biến Địa Trung Hải có các đảo Cam Đích Á. 

Tây Hải có các đảo Ý Nhi Lan, Đại Nghệ Ách Lợi Á. 

3. Châu lớn hạng ba trong thiên hạ là Lợi Mạt Á (Afiica). 
- Phía Narn đến Đại Lãng Sơn. 

- Phía Bắc đấn Địa Trung Hải (Méditerranée). 
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- Phía Đông đến Tây Hồng Hải và đáo Thánh Lão Ngạc Tá. 

- Phía Tây đến biến Hà Tác Á Chu. 

Ở châu này những nước lớn và nhỏ cộng chung được hơn trâm 
quốc gia, đất đai phần nhiều là đồng ruộng. 

4. Châu lớn thứ tư trong thiên ha là Á Mạc Lợi Gia (América), 
đất đái chia làm hai, phần phíi Nam và phần phía Bác, ở chính 
giữa có dãy núi liền nước nổi liến phần phía Nam và phần phía 
Bác. 

Phần phía Nạn gọi là Nam Á Mặc Lọi Gia Nam Mỹ Châu), 
phía Naru khởi từ Mạc Ngõa Dạp Nề Hải, phía Bác đến Gia Nạp 
Đạt. 

Phần phía Bác gọi là Bác Á Mạc Lợi Gia (Bắc Mỹ Châu), phía 
Nam khi từ Gia Nạp Đạt, phía Bác đến Bang Hải (Océan Glacial 
Arctique), phía Đông đến tận Phúc Đáo. 

Đất đai rất rộng rãi bảng phàng, chía một nửa thiền hạ. 

[B4b] Sách Thiên Trung Ký đẫn sách Thúy Kinh có chép : 

Quam Thái thú quận Củu Chân là Nhâm Diên bát đấu dạy 
đân chúng cày ruộng bằng cày có trâu kéo, cái hóa phong tục đất 
Giao Châu. 

Tù khi đất Tượng Lâm biết cầy ruộng đến nay hơn 600 ầm. 
đốt cô cây cày bừa làm ruộng, cách thúc đồng như ỡ Trung Quốc. 

Ruộng trắng (bạch điển) thì trồng lúa trắng, tháng 6 cày cấy 
thi tháng mười lúa chín. 

Ruộng đó (xích điền) thì trồng lúa đó, tháng 12 cây cấy thì 
tháng 4 búa chín. 

Đó là gọi lúa làm hai rùa trong một năm (Sách Quốáng Chỉ 
nói một năm làm hai mùa lúa là đấy. 


Theo sách Đại Thanh Nhất Thống Chí. Lợi Mã Đậu (Matteo 
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Ricei) có bản đã Vạn Quốc Toàn Đố, đại lược nỗi - 

Thiên hạ có 5 đại châu : 

1.Á Tế Á Châu (Asia) 

2. Âu La Ba Châu (Europa'. 

3. Lợi Mạt Á Châu tAfrica). 

4. Á Mạc Lợi Gia Châu (América I. 

5. Sau cùng được Mạc Ngôa Lập Nề Gia Châu làn châu thú 
5, thì những vùng đất lớn lao trong lãnh vục mới đuợc kể hết. 

1)- Á Tế Á Châu (Asia) là tù Trung- [55a] Quốc đến các nước 
Nhật Bốn, Giao Chí và Tây Vục (Ấn Đội. 

2} Âu La Ba Châu (Europa!, phía Nam đến biến Địa Trung 
Hải, phía Bác đến Bang Hải, phía Đông đến Mặc Đích Hồ Đại 
Hải, phía Tây đến Đại Tây Dương (Ocáan Atlantique), cộng hết 
thầy được hơn 7Ó nước. Từ quốc vương đến thú đân trong nước 
theo đạo Da Tô, thờ Thiên Chúa, đấy là quốc gia mà am Mã Đậu 
sinh ra ở đấy. 

3)- Mạt Lợi Á Châu (Afriea) có những nuớc nhỏ hơn tiã¡n 
quốc gia. 

4)- Á Mạc Lợi Gia Châu (América) thì đất đại chỉa làm: hài 
là Nam Á Mạc Lợi Gia (Nam Mỹ Châu: và Bắc Á Mạc lợi Gia (Bác 
Mỹ Châu), ở chính giữa cô đãy núi liền nước nối liển phần phía 
Nam và phía Bắc. 

Đất đai ở châu này rất to rộng. 

5, Mạc Ngöa Lap Nê Gia Châu do quốc vuơng nuớc Tây Bả 
Ni À quan niêm rằng trái đất hình tròn, có thể đi tủ phía Tây 
sáng phía Đông, mới sai kẻ bể tôi là Mặc Ngôa am đi tìm, đi ven 
theo phía Đông Á Mạc Lợi Gia, đi lệch suốt một năm bồng tìm 
được một dãy núi ở biển đài suất hơn ngàn dạn. (5551 Phần đất 
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to ở phía Nam vùng biển ấy xa rộng không bờ bến. Vì Mạc Ngõa 
Lan là người đầu tiên tìm ra đất ấy cho nên nguời ta lấy tên Mặc 
Ngõa Dan đạt tên cho đất ấy. 


tPhầẩn này mi chép thêm nào, nguyên thư của Quế Đường Là 
Quý Đon không có phân này). 


VÂN ĐÀI LOẠI NGỮ 
QUYỀN 3 DỨT. 
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Nguyên tác: LÊ QUÝ ĐÔN 
Bản dịc: : TẠ QUANG PHÁT 


TẬP 1 


Chịu trách nhiệm xuất bản : 


QUANG HUY 
Biên tập : DIÊN KHÁNH 
Trình bày sách : NHẤT NHÂN 
Sửa bản in : DIÊN AN 


In 1.000 cuốn khổ 14,5 x 20,5 tại Xí Nghiệp In Số 5, số 02 
Tân Thành Q.5, TP. HCM. Số xuất bản : 247 /CXB-03VHTT ngày 
15/8/94. Ín xong và nộp tưu chiều tháng 1-1995. 
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186 Nguyễn Thị Minh Khai Q.3, TP. HCM 


ĐT : 225342. 
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(Bài Kỷ oà Trần Trọng Kim hiệu khảo) 
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